DlCục íục 

Chương I. CÁC LOẠI HỢP CHAT vô cơ.3 

A. LÍ THUYẾT Cơ BẲN VÀ NÂNG CAO.3 

B. BÀI TẬP THEO CHỦ ĐỀ .12 

c. BÀI TẬP LUYỆN THI . 24 

Chương 11. KIM LOẠI.83 

A. LÍ THUYẾT Cơ BẲN VÀ NÂNG CAO.83 

B. BÀI TẬP THEO CHỦ ĐỀ .86 

c. BÀI TẬP LUYỆN THI . . . 98 

Chương III. PHI KIM - BẢNG TUẦN hoàn.155 

A. LÍ THUYẾT Cơ BẲN VÀ NÂNG CAO.155 

B. BÀI TẬP THEO CHỦ ĐỀ .158 

c. BÀI TẬP LUYỆN THI . 172 

Chương IV. HIĐROCACBON - nhiên liệu.194 

A. LÍ THUYẾT Cơ BẢN VÀ NÂNG CAO.194 

B. BÀI TẬP THEO CHỦ ĐỀ .196 

c. BÀI TẬP LUYỆN THI . 210 

Chương V. DẪN XUẤT CỦA HIĐROCACBON - POLIME.244 

A. LÍ THUYẾT Cơ BẲN VÀ NÂNG CAO.244 

B. BÀI TẬP THEO CHÙ ĐỀ .246 

c. BÀI TẬP LUYỆN THI . 256 

Chương VI.CẮC BÀI TOÁN KHÓ.289 


Chương I. loại HỢP CHấĩ vò cơ 

A. LÍ THUYẾT cớ BẢN VÀ NÂNG CAO 



CÁC HỘP CHẤT VÔ Cơ 






OXIT 

AXIT BAZƠ MUỐI 





Oxit 

ổxit 

Oxit 

Oxit 

Axit 

Ấxit 

Bazơ 

Bazơ 

bazơ 

axit 

luSng 

trung 

có oxi 

không 

tan 

không 

CaO 

CO 2 

tính 

tính 

HĩSOí 

có oxi 

NaOH 

tan 

F6203 

SO 2 

AI 2 O 3 

NO 

HNO 3 

HCl 

KOH 

Cu(0H)2 



Zn0 

CO 


HBr 


Fe(0H)3 






1. OXIT 





Muối Muối 

axit trung 

NaHSOí hoà 

NaHCoả NaíSOí 
Na 2 C 03 


I. Định nghĩa: Oxit là hợp châ't của oxi với một nguyên tố hoá học khác. 
Công thức chung: R20n hoặc RxOy 
Tên gọi: Tên nguyên tô' + oxit 


II. Phân loại: Dựa vào hoá tính của oxit, ta phân làm 4 loại. 

1. Oxit bazơ: Là những oxit khi tác dụng với axit tạo thành muối và nước. 

Ví dụ: CaO + 2HC1 ^ CaCb + H 2 O 

2. Oxit axil: Là những oxil khi tác dụng với bazơ tạo thành muối và nước. 

Ví dụ : CO 2 + Ca(OH )2 —> CaCOíi + H 2 O 


3. Oxit lương tính : Là những oxit vừa tác dụng với dung dịch bazơ vừa tác 
dụng với dung dịch axit tạo thành muô'i và nước. 

Ví dụ: AI2O3 + 2NaOH ->■ 2NaA102 + H 2 O 

AI2O3 + 6 HC 1 -> 2AICI3 + 3H2O 

4. Oxit trung tính (hay oxit không tạo muối): Là những oxit không tác dụng với 

axit, bazơ, nước. c 

Ví dụ: NO, co ... 

* Lưu ý : H 2 O cùng là một oxit. 

III. Tính châ't hoá học 

1. Tính châ't của oxit bazơ : 

a) Công thức chung là M20n hay MxOy 
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M là kí hiệu chung cho các kim loại (có hoá trị n) : 

Li K Ba Ca Na Mg AI Zn Fe Ni Sn Pb H Cu Hg Ag Pt Au 


b) * Hoá tính M 20 n 



M^On + nC02 -> mCO,)„ 

nS02 -^ M2(S03 )[i 

M20n + 2nHCl -> 2MCI„ + nHsO 

M20n IIH2SO4 -> M2(S04)n + nH20 

c) Hoá tính và điều chế CaO 
* SơđồCaO 



Điều chế: 2 Ca + 

O2 -> 2 CaO 



CaCOs - 

> CaO + 

CO2T (dùng trong sản xuâ"l vôi sông) 

Ca(OH)2 

—^ CaO + 

HíOt 


Hoá tính ; CaO + 

H2O - 

Ca(OH)2 


CaO + 

2 HC 1 -> 

CaCl 2 + 

H2O 

CaO + 

H2SO4 -> 

CaS04 + 

H2O 


4 


CaO 

+ 

2HNO3 “ 

—> Ca(N03)2 

CaO 

+ 

CO2 

—> CaCOs 

CaO 

+ 

SO2 

—CaSOs 


2 . Tính chất của oxlt axìt 

a) Công thức chung RxOy hoặc R 20 n (R là kí hiệu chung cho các phi kim C, s, 
N,p..) 

b) Hoá tính của oxit axit 

- Tác dụng với nước tạo thành axil. 

- Tác dụng với bazơ tạo thành muối và nước. 

- Tác dụng với oxit bazơ tạo thành muối. 

c) Hoá tính và điều chế SO2 
* Sơ đồ SO2 (Khí suníurơ) 



- Điều chế: S(,) + 02 (K) —S 02 (K) (dùng ưong công nghiệp) 


4FeS2 (r) 

+ 

IIO2CK) 

đốt J 

2Fe203(r)+ 8S02(K) (dùng trong công nghiệp) 

Na 2 S 03 (r) 

+ 

H2SO4 (dd) ~ 


Na2S04(dd) + H20{J) + SO2 (K) 

CU(r) 

+ 

2H2SO4 (đđ) 


CuS04(dd) + S02(K) + 2H20(|) 

Hoá tính : 

Là oxit axit có tên gọi anhiđrit suníurơ 

SO2 (K) 

+ 

H20(„ 


H2SO3 (dd) Axii sunfurơ 

SO2 (K) 

+ 

2 NaOH(dd) "■ 


Na2S03(dd) +H20(,) NaữisunTit 

SO2 (K) 

+ 

Ca(OH)2 (dd)- 


CaSƠB (r) + H2O (1) Canxi sunfu 

SO2 (K) 

+ 

K20(r) 

— > 

K2SO3 (r) Kali sunfil 

SO2 (K) 

+ 

BaO(r) 

—> 

BaSOscr) Bari sunTit 
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II. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA AXIT 

I. Tính châT hoá học chung của axỉt 


+Quỳ tím 



+Kim loại (trưđc H) 


Axit 

+Oxit bazơ 





+Baz*í 


+Muô'i 


Hoá đỏ 
Muôi + H2 

Muôi + H2O 
Muồi + H2O 

Muối (mới) + Axit (mới) 


II. Tính chât hoá học và điều chế axỉt clohỉđric 



Hoá đỏ 
FeCl 2 

AICI3 

CUCI2 

FeCl 3 

NaCl 

CUCI2 

AgCl 

CaCU 


Fe(r, 

+ 

2 HCU, - 

- > 

FeCl2 (dd) 

+ 

H2 (k) 

2 A 1 ,„ 

+ 

6 HCl(dd) 


2AICI3 (dd) 

+ 

3 H 2 (k, 

CuO(r) 

+ 

2 HCU 


CUCI2 (dd) 

+ 

H 20 („ 

Fe 203 ( r) 

+ 

6 HC](dd) 

—> 

2 FeCl 3 (dd) 

+ 

3 H 20 („ 

NaOH,dd) 

+ 

HC](ddi 

— > 

NaCl(dd) 

+ 

H2O,,, 
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- Điều chế 


Cu(OH)2(r, 

+ 

2 HCl(dd) 

- > CuCl2 (dd) 

AgNOs (dd) 

+ 

HCl(dd) 

-> AgCl(r) 

CaC03(r) 

+ 

2 HCl(dd) 

- > CaCl2 (dd) 

H2 (k) 

+ 

CI2 (k) 

> 2 HC 1 , 

2 NaCl,r) 

+ 

H 2 S 04 dặt 

-> Na 2 S 04 (r) 


+ 2 H 20 (., 

+ HNO3 (dj) 


(M.) 


(k) 


+ 2HC1 


(k) 


lỉl Tính chât hoá học và đỉều chế axit sunfuric 



Hoá lính: H2S04(dd) 
3 H 2 S 04 (dd) 
H 2 S 04 (dd) 
3 H 2 S 04 (ad) 
H 2 S 04 (dd) 
H 2 S 04 (dd) 
H 2 S 04 (dd) 
H 2 S 04 (dd) 

- Điều chế: 4 FeS 2 (r) 

S(r) 

2 S 02 (k) 

S03(|) 


+ Fe 
+ 2A1 

+ ZnO(r) 

+ Fe 203 {r) 

+ Cu(OH) 2 (r) 
+ 2NaOH(dd) 
+ BaCl2(dd) 

+ CaC 03 (r) 

+ J, 1102 {k) 

+ O2 (k) 

+ O2 (k) 

+ H 20 (|) 


PeSOa (diỉ) + H2 (k) 
Al 2 (S 04 ) 3 (dd) + 3 H 2 (k) 
ZnS04(dd) + H2O 0) 
Fe2(S04)3(dd) +3H20(|) 
CuS04(dii) + 2H20(1) 
Na 2 S 04 (dd) + 2 H 20 ( 1 ) 

BaS 04 'l'uánK + 2 HCI(dd) 

CaS04 (r) + H20{|) + CO2 (k) 


2Fe203 (r) 

S02 (k) 


+ 8S02 (k) 


l‘^Xl 


Chú ý: Tính châl oxi hoá mạnh của H2SO4 đặc, 
loại, không giải phóng H2 (mà giải phóng khí SO2. 


> 2 S 03 (|) 

H 2 S 04 ( 1 ) 

tác dụng với hầu hếl các kim 
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+ Giấy quỳ tím 



Hoá đỏ 

CUSO4 + SOst 

Ag2S04 + SO2T 
Hoá than (C) 


Các phương trình phản ứng : 


2H2SO4 dặc 

+ 

CU(r) 

>■ CUSO4 (dd) 

+ SO2 (k) + 2H2O (1) 

2 H 2 S 04 dặc 

+ 

2 Ag(r) 

—^- > Ag 2 S 04 {r) 

+ SO2 (k) 4-2H2O (1) 

H2S04dặ(. 

+ 

C12H22O11 ■ 

-> H2SO4.IIH2O 

+ 12 C 


III. TÍNH CHẤT HOÁ HQC CỦA BAZd 


L Tính châT hoá học chung của bazơ 

1. Tính chất hoá học chung của bazơ tan trong nưđc (chất kỉềm) 

LiOH, KOH, Ba(OH) 2 , Ca(OH) 2 , NaOH... 
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a) Ví dụ : Tính châ't hoá học và điều chế NaOH 


Quỳ tim 


Chất chỉ thị màu 


Xanh 

Phenolphtalein TT:$ 


+CO 2 


Oxit axit 


Na 


+Nưđc 


+SO 2 


NaCl 


Na20 


đpdd 

MnOH 


■fCuS04 



+ dd muối 





+F6Cl3 

+Nưác / 



+HC1 


+ Axit 


+H 2 SO 4 


Hổng 

NasCOs 

Na2S03 

Cu(OH)2 

Fe(OH )3 

NaCl 

Na2S04 

Không bị nhiệt phân 


* Các phương ưình hoá học : 


Hoá tính : 2NaOH(dd) 
2NaOH(dd) 
2NaOH(dd) 
3NaOH(dd) 
NaOH(dd) 
2NaOH(dd) 
Điều chế: 2Na(r) 

Na20(r) 

2NaCl(dd) + 2 H 20 (]) - 


+ C02(k) 

+ S02(k) 

+ CuS 04 (dd) 
+ PeCls (dd) 
+ HCl(dd) 

+ H2S04(dd) 
+ 2H20(1) 
H 2 O 


+ H 2 U{|) - > 2Na( 

điện phần dungdịch ^ 2NaOH 
cốmàngngSn 


Na2C03(dd) 

Na2S03(dd) 

Cu(OH) 2 (r) 

Fe(OH)3(r, 

NaCl(jd) 

Na2S04(dd) 

2NaOH(dd) 

2NaOH(dd) 

(dd) + H 


+ 1^20(1) 

+ H20(1) 

+ Na2S04(dd) 

+ 3NaCl(dd) 

+ H20(|) 

+ 2 H 2 O,., 

+ H 2 T (k) 


2 (k) 


+ CI 


2(k) 


b) Ví dụ 2: Tính chât hoá học và điều chế Ca(0H)2 
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Các phương trình phản ứng hoá học : 


Hoá tính ; Ca(OH) 2 (dd) 

+ CO 2 (k) 

- > CaC 03 (r) + H20(|) 

Ca(OH) 2 (dd, 

+ S02(k) 

-> CaS 03 (r) + H20(|) 

Ca(OH) 2 (dd) 

+ Na 2 C 03 {dd)-^ CaC 03 ( r) + 2NaOH(dd) 

3Ca(OH)2(dd) + 2FeCl3(dd) 

- > 2Fe(OH)3(r) + 3CaCl2(dd) 

Ca(OH) 2 (dd, 

+ 2HCl(dd) 

- > CaCl 2 (dd) + 2 H 20 (|j 

Ca(OH) 2 (ddì 

+ H2S04(dd)' 

- > CaS 04 ( r) + 2H20{1) 

Ca(OH) 2 („ - 

... 

-> CaO(r) 

+ H20(k) 


c) Thang pH: Dùng để biểu thị độ axit hoặc độ bazơ của dung địch ; 

- Nếu pH = 7: dung dịch trung tính. 

- Nếu pH > 7: dung dịch có tính bazơ; pH càng lớn độ bazơ dung dịch càng Iđn 

- Nếu pH < 7; dung dịch có tính axit; pH càng nhỏ độ axit dung dịch càng lớn. 
2. Tính châ't hoá học chung của bazơ không tan trong nưđc: 

Mg(OH) 2 , A1(0H)3, Zn(OH) 2 , Fe(OH) 2 , Fe(OH) 3 , Cu(OH) 2 ... 


+axil ^ ..v. . 


M(0H), 

(rắn) 

* > M20„ + H 2 O 


* Không tác dụng lên châ"! chỉ thị, không tác dụng với oxit axit, không tác dụng 
với dung dịch muôi. 

IV. TÍNH CHẤT HOÁ HQC CỦA MUỐI, PHẢN ỨNG TRAO Đổl ■ PHÂN BÓN 
HOÁ HỌC. MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC HỢP CHẤT vô cơ 


I. Tính châ't hoá học của muôi 



Vi dụ: CU(r) + 2 AgN 03 (ad) - > Cu(N 03 ) 2 (dd) + 2 Ag(r) 

BaCl 2 (tid) + H 2 S 04 (jd) -> BaS 04 (r) + 2HCI(JJ) 
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Fe2(S04)3(jd) + 6KOH(jd) > 2Fe(OH)3(r) 


AgN 03 (dd) 

+ NaCl(dd) 


-> AgCl (0 

2 KC 103 {r) 

2 KC 1(,1 

+ 

302 {k) 

CaC 03 (r) 

CaO(r) 

+ 

CO 2 T (k) 

2 Cu(N 03 ) 2 (r) 

—í—> 2 CuO([-) 

+ 

4 N 02 {k) + 02 {k) 


+ 3K2S04(dd) 
+ NaN03(dd) 


2 KN 03 (r) —^—> 2 KN 02 (r) + 02 (k} 

2 AgN 03 (r) —^—> 2 Ag(r) + 2 N 02 (k) + 02 (k) 

II. Phản ứng trao đổi 

1. Định nghĩa: Phản ứng trao đổi là phản ứng hoá học trong đó hai hỢp châ't 
tham gia phản ứng trao đổi với nhau những thành phần câ^u tạo của chúng để 
tạo ra những hỢp châ^t mới. 

2 . Ví dụ : AB + CD -> AD + CB 

3 . Điều kiện xảy ra phản ứng trao đểi 

Phản ứng trao đổi giữa dung dịch các châ'l chỉ xảy ra nếu sản phẩm tạo 
thành có một châ't dễ bay hơi hoặc châ't không tan. 

III. Phân bón hoá học 

1. Phân bón đơn: Chứa một trong 3 nguyên tố dinh dưỡng chính là đạm (N), 
lân (P),kali (K) 

a) Phân đạm: 

- Ure (NH2)2C0 tan trong nước, chứa 46 % nitơ. 

(NH2)2C0 + 2H2O -> (NH4)2C03 

- Amoni nitrat NH4NO3 tan ưong nước ; chứa 35 %N. 

- Amoni sunfat (NH4)2S04 tan trong nước ; chứa 21 %N. 

b) Phân lân: 

- Photphat tự nhiên Ca3(P04)3: không tan trong nước, tan chậm trong đâ't chua. 

- Supe photphat Ca(H2P04)2: tan được ưong nước. 

c) Phân kali: KCl và K2SO4 đều dễ tan trong nước. 

2 . Phân bón kép : Chứa 2 họặc 3 nguyên tố dinh dường là N, P, K. 

- Ví dụ 1 : Phân NPK là hỗn hỢp các muối : NH4NO3, (NH4)2HP04. KCl đều 
dễ tan cung câ"p cho cây trồng đồng thời đạm, lân, kali. 

- Ví dụ 2 ; KNO3 (đạm và kali); (NH4)2HP04 (đạm và lân). 

3 . Phân bón vi iượng; Chứa một lượng rất ít các nguyên tố hoá học dưới dạnỄ 
hợp châ't cần thiết cho sự phát ưiển của cây, như hỢp chất cũa B, Zn, Mn 
v.v... 
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IV. Mổ*! quan hệ giữa các hỢp châ^t vô cơ 



B. BÀI TẬP THEO CHỦ ĐỂ 


Dạng 1: Nhận biết -Tách hỗn hợp -Tinh chế các chát 

I. Bàí tập có lời giải 

1. Có hỗn hỢp gồm BaO và Fe203, nêu phương pháp hoá học để tách riêng 
Fe203. Viết phương trình phản ứng. 

Hưđng dẫn giảỉ 

Hoà tan hỗn hợp trong nưởc lâ'y dư, Fe203 không tan đưỢc tách ra. 

BaO bị hoà tando phản ứng: BaO + H2O - > Ba(OH)2 

2 . Có hỗn hợp gồm AI2O3 và Fe203, nêu phương pháp hoá học để tách riêng 
Fe203. Viết phương trình phản ứng. 

Hưđng dẫn giải 

Hoà tan hỗn hợp ưong dung dịch NaOH lây dư, Fe203 không tan được lách ra. 
AI2O3 bị hoà tan do phản ứng: AI2O3 + 2 NaOH - > 2NaA102 + H2O 

3 . Khí CO đưỢc dùng làm châ'l đô'! trong công nghiệp, có lẫn tạp châ't là các khí 
CO2 và SO2. Làm thế nào có thể loại bỏ đưỢc những tạp chất ra khỏi co 
bằng hoá chất rẻ tiền nhất ? Viết các phương trình phản ứng hoá học xảy ra. 

Hướng dẫn giải 

Dẫn hỗn hỢp khí CO 2 , SO 2 , co lội từ từ qua dung dịch Ca(OH )2 dư, CO 2 và 
SO 2 bị hấp thụ do phản ứng : 


12 


CO2 + Ca(OH)2 -> CaC03 (!•) + H2O 

SO2 + Ca(OH)2 -> CaSOa (r) + H2O 

4 . Bằng phương pháp hoá học hãy nhận biết: 

a) Dung dịch HBr và dung địch K2CO3. 

b) Dung địch KCl và dung dịch H2SO4. 

Viết các phương trình phản ứng xảy ra. 

Hưđng dẫn giải 

a) Dùng dung dịch BaCb để nhận ra đung dịch K2CO3, phản ứng tạo kết tủa trắng: 

BaCl2 + K2CO3 -► BaCOatr) + 2 KC 1 

Châ't không phản ứng vđi BaCL là dung dịch HBr. 

b) Dùng dung dịch BaCL để nhận ra dung dịch H2SO4, phản ứng tạo kết tủa ưắng: 

BaCl2 + H2SO4 -)■ BaS04(r) + 2 HC 1 

Châl không phản ứng với dung dịch BaCb là KCl. 

Hoặc dùng quỳ tím để phân biệt. 

5 . Bằng phương pháp hoá học hãy nhận biết 4 châ't rắn màu ưắng CaS04, 
CaC03, CaO, Ca(0H)2. Viết các phương ưình hoá học, nếu có: 

Hưđng dẫn giải 

Trích các mẫu thử cho hòa tan vào nước 

- Mẫu thử nào hoà tan và toả nhiều nhiệt là CaO. 

- Mẫu thử nào hoà tan ít là Ca(OH)2. 

- Hai mẫu thử không lan là CaS04, CaC03 ta cho chdng lần lượt tác dụng với 
dung dịch HCl, mẫu thử nào phản ứng sủi bọt khí là CaC03. 

CaCOa + 2 HC 1 -—► CaCh + H2O + COst 

6. Một dung dịch bão hoà khí CO2 trong nước có pH = 5 . Hây giải thích và viết 
phương trình hoá học của CO2 với H2O. Khi cho quỳ tím vào dung dịch ưên 
quỳ tím có màu gì? 

Hưđng dẫn gỉầi 

Khí CO2 là một oxit axit có khả năng tác dụng với nưđc tạo ra axit H2CO3 
nên dung dịch có tính axit pH = 5 . 

CO2 + H2O-> H2CO3 

II. Bài tập tự giải 

1 * Những khí nào sau đây có thể làm khô bằng H2SO4 đặc: co, H2, CO2, SO2, 
O2, NH3 (khi nó có lẫn hơi nước). 

2 - Bằng phương pháp hoá học nhận biết 4 chất lỏng : dung dịch NaOH, dung 
dịch H2SO4, dung dịch NaCl, nước. 
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Dạng 2: Xác định chát phản ứng 
Hoàn thành phương trình phản ứng. Điều chế 


I. Bài tập có lời giải 

1. Có những oxit sau: Na20, BaO, MgO, Fe203, Fe304, N2O5, NO2, SÌO2, ZnO, 
AI2O3. Hãy cho biếl những oxit nào lác dụng được với: 

a) Nước b) Axil suníuric loãng c) Dung dịch NaOH. 

Viết các phương ưình phản ứng. 

Hưđng dẫn giải 

a) Các oxit tác dụng với nước gồm : Na20, BaO, N2O5, NO2. 


Na 20 

+ 

H2O 

-> 2 NaOH 

BaO 

+ 

H2O 

-> Ba(OH)2 

N2O5 

+ 

H2O 

-> 2HNO3 

3NO2 

+ 

H2O 

-> 2HNO3 


+ NO 

b) Các oxit tác dụng với H2SO4 loãng gồm: Na20, BaO, MgO, Fe 203 , Fe 304 , 
ZnO, AI2O3. 


Na20 

BaO 

MgO 

Fe203 

Fe304 

ZnO 

AI2O3 


H2SO4 

H2SO4 

H2SO4 

3H2SO4 

4H2SO4 

H2SO4 

3H2SO4 


Na2S04 

BaS 04 

MgS04 

Fe2(S04)3 

Fe2(S04)3 

ZnS 04 

Al2(S04)3 


+ H2O 
+ H2O 
+ H2O 
+ 3H2O 

+ FeS 04 + 4H2O 
+ H2O 
+ 3H2O 


Lưu ý : N2O5, NO2 chỉ tác dụng với nước trong dung dịch H2SO4 loãng, 

c) Các oxit tác dụng với NaOH gồm : N2O5, NO2, SÌO2, ZnO, AI2O3. 

2. Bổ túc các phản ứng theo sơ đồ sau : 

a) Ca -> CaO -> Ca(OH )2 -> CaCOa-> CaO-> CaCli 

b) -CO 2 NasCOa 


CaCOi 


—> CaC 03 
CaO 


CaC 03 




a) 


2Ca 

CaO 


Ca(OH )2 

Hướng dẫn giải 

+ O 2 -> 2CaO 

+ H 2 O -> Ca(OH )2 
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Ca(OH )2 + CO 2 -> CaCOa 

> CaO + CO 2 T 


CaC03 

CaO 


b) 


CaC 03 

CaO 

CO 2 

CaO 


+ 2HC1 
yoo‘'c 


> CaO + 


+ 
+ 
+ 

Na2C03 + 


CO 2 

NaíO 

H 2 O 

Ca(OH )2 


CaCb 

COat 

CaCOs 

Na2C03 

Ca(OH)2 

CaCOsi 


H2O 


H,0 


2NaOH 


c) Dung dịch NaOH. 


3. Có những oxit sau: SO 2 .CUO, NaíO, co, CaO, CO 2 . Hãy cho biết những oxit 
nào tác dụng đưỢc với: 
a) Nước b) Axit HC! 

Viết các phương trinh hoá học xảy ra. 

Hưđng dẫn giải 

a) SO 2 . Na20, CaO, CO 2 tác dụng đưỢc với nước : 


SO2 

+ 

H2O 

-> H2SO3 

NaíO 

+ 

H2O 

-> 2 NaOH 

CaO 

+ 

H2O 

-> Ca(OH)2 

CO2 

+ 

H2O 

-H2CO3 


b) CuO, Na20, CaO tác dụng được vđi dung dịch HCI: 


CuO 

+ 

2HC1 — 

-> CUCI 2 

+ 

H 2 O 

Na20 

+ 

2HC1 — 

2NaCl 

+ 

H 2 O 

CaO 

+ 

2HC1 — 

-> CaCl 2 

+ 

H 2 O 

! tác dụng được với dung dịch NaOH : 



SO 2 

+ 

2NaOH — 

Na2S03 

+ 

H 2 O 

CO 2 

+ 

2NaOH — 

-> Na2C03 

+ 

HzO 


4. Những oxit nào có thể điều chế bằng : 

a) Phản ứng hoá hỢp ? Viết phương ưình hoá học. 

b) Phản úhg hoá hỢp và phản ứng phân huỷ ? Viết phương uình phản ứng hoá học. 

A)H20 B)CuO C)Na20 D) CO2 E) P2O5. 

Hưdng dẫn giải 

a) H 2 O, CuO, Na20, CO 2 , P2O5 đều có thể điều chế bằng phản ứng hoá hỢp : 


2H2 

2Cu 

4Na 


O2 

O2 

O2 


2H2O 

2CuO 

2Na20 


1 < 
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c + O2 —^—> CO2 

4 P + 5O2 2P2O5 

b) CuO, CO2 có Ihể điều chế bằng phản ihig hoá hợp và phản ứng phân huỷ 

Cu(OH) 2 —^ CuO + H2O 

CaCOa —^ CaO + COst 

5 . Cần phải điều chế một lượng muối đồng suníal, phương pháp nào sau đây 
tiết kiệm được H2S04: 

a) H2SO4 tác dụng với CuO. b) H2SO4 đặc tác dụng với Cu. 

Giải thích cho câu trả lời. 

Hưđng dẫn giải 

Phương pháp a, tiết kiệm đưỢc H2SO4 do : 

CuO + H2SO4 -^ CUSO4 + H2O 

1 mol 1 mol 

6. Viết các phương trình hoá học theo sơ đồ 


{') v Cn, 

(2) 

_ (^) vH,Qn. 

(4) . 

( 5 ) 

_v HiSOí 







(6) 

7 

-ỳ Na 2 S 03 —► SO 


(S) 


( 9 ) 





N^ 

2S03 


Na 

SO4 







Hưđng dẫn giải 




4 FcS 2 

+ 

1102 


2 Fe 20 i 

+ 

8SO2 

SO2 


+ 

I/2O2 


SO3 



SO3 


+ 

H2O — 


H2SO4 



2H2 

S04 

+ 

Cu 

->• 

CUSO4 

+ 

SO2 +2H2O 

SO2 


+ 

H2O — 


H2SO3 



H2SO3 

+ 

2 NaOH 


Na 2 S 03 

+ 

2H2O 

Na 2 S 03 

+ 

2 HC 1 


2 NaC! 

+ 

SO2 + H2O 

SO2 


+ 

2 NaOH — 


Na 2 S 03 

+ 

H2O 

H2SO4 

+ 

2 NaOH — 


Na 2 S 04 

+ 

2H2O 


7 . Viết các phương trình hoá học theo sơ đồ : 

(i) _ Pì_ _( 5 )_ 

CaCOí^CaO > Ca{OH)2CaCOĩ —^CaCl2 ->CaCOa 

—i^Ca(N 03)2 
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Hướng dẫn giải 






CaCOs 


CaO + 

C02t 



CaO 

+ 

H2O -> 

Ca(OH)2 



Ca(OH)2 

+ 

CO2 -> 

CaC03(r) 

+ 

H2O 

CaC03 

+ 

2 HC 1 -> 

CaCla 

+ 

H 20 + C 02 t 

CaClí 

+ 

NasCOa -> 

CaC03(r) 

+ 

2 NaCl 

CaC03 

+ 

2HNO3 -^ 

Ca(N03)2 

+ 

H 20 + C 02 t 


8. Trung hoà đung dịch Ca(OH)2 bằng dung dịch H3PO4 xảy ra phản ứng trung 
hoà. Hãy viết các phương trình hoá học theo tỉ lộ khác nhau về số" mol các 
chất tham gia phản ứng. 

Hưđng dẫn giải 

Ca(OH)2 + 2H3PO4 > Ca(H2P04)2+ 2H2O 

Ca(OH)2 + H3PO4 > CaHP04 + 2H2O 

3Ca(OH)2 + 2H3PO4 —ÍHL_^ Ca3(P04)2 + 6H2O 

II. Bàỉ tập tự giải 

1. Có những oxit sau: SO3, FeO, K2O, co, BaO, NO, NO2, CO2. Hãy cho biết 
những oxit nào lác dụng đưỢc với: 

a) Nước b) Axil HCl c) Dung dịch NaOH. 

Viết các phương ưình hoá học xảy ra. 

2 . Viết các phương trình phản ứng theo sơ đồ : 

a) A ^ B c A D > A 

A, B, c, D là hỢp châ"l của canxi, gọi tôn ? 

b) X —^ Y > X » z —^ Y > z 

X, Y, z là hợp chất của canxi hoặc bari. 

c) FeS2 -> SO2-^ BaSOí-> Ba(HS03)2-> BaSOa-> SO2->• SO3 

d) H2SO4-í- SO2-> K2SO3-í- K2SO4-> BaS04 

Dạng 3 ; Tính theo công thức và phương trình phản 
ứng, hiệu suẩt phản ứng, nồng độ dung dịch 

1- Bài tập có lời giải 

Cho một lượng dung dịch H2SO4 10 % vừa đủ tác dụng hết với 16 g CuO. 
Tính nồng độ phần trăm của dung dịch muối thu được. 

_ ỉỉựđngdẫniýảị ____ 

ncuo= 16;80 = 0,2mol [ỶHỬỤiẸr: ĩĩĩvH ỉ 3 iNU 

Ị J / y/ì^"'ìirrị / Jo 
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Theo phương ưình phản ứng: CuO + H 2 SO 4 - > CUSO 4 + H 2 O 

0,2 0,2 0,2 (mol) 

'^H 2 S 04 = 0,2.98 = 19,6g => m(ijjH 2 S 04 - (100 : 10).19,6 = 196 g 

^CuS 04 '= 0,2.160 = 32 g 

'T’ddCuS 04 = ^CuO + *TlddH 2 S 04 = 16+ 196 = 212 g 
C%(CuS 04 ) = (32 : 212).100% « 15,1%. 

2. Hoà tan 4,7 g K 2 O vào 195,3 g nước. Tính nồng độ % của dung dịch ihu đưỢc 

Hưđng dẫn giải 

nị^^o ■ 04 = 0,05mol. 

Theo phương ưình phản ứng: 

K 2 O + H 2 O -í. 2KOH 

0,05mol 0,1 mol 

triKOH = 0,1.56 = 5,6g; md4KOH = 111^20+= 4,7 + 195,3 = 200 g 
C%(KOH) = (5,6 : 200). 100% = 2,8%. 

3. Một loại đá vôi chứa 80% CaCOa. Nung một lấn đá vôi loại này có thể thu 
đưỢc bao nhiêu tân vôi sông. Biết hiệu suất phản ứng là 90%. 

Hưđng dẫn giải 

80 

LưỢng CaCOa nguyên châ't trong một tâ'n đá vôi ià : . 1 = 0,8 lân 

Theo phương ưình phản ứng và hiệu suâ't phản ứng 90% (tức 0,9): 


Cách ì: 

Ta có 
Cách 2: 


CaC 03 

100 (g) 

0,8 (tân) 


HS9()% 


CaO + 
0,9.56 (g) 
X (lân) 


CO,t 


X = ^’^'0’0-56 _ Q 40^2 tân = 403,2 kg 


100 

CaCOi 
1 (mol) -> 


HS9<)% 


CaO + 
0,9 (mol) 


C02t 


0 . 8 . 10 ^ 


(mol) X (mol) 


100 

Ta có: X = 0,72.10“ (mol) => mc.o = 0,72.10“.56 = 40,32.10“ g = 403,2 kg. 

4. Cho 4 g canxi tác dụng hết với O 2 (không khí) thu đưỢc châ't rắn A, hoà tan 
hết A vào 994,4 g nước thu được dung dịch B. 

a) Tính nồng độ % dung dịch B. 

b) Tính thể tích CO 2 (đo ở đklc) lác dụng vừa đủ vđi dung dịch B để tạo muối 
CaCOa. 
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Hưđng dẫn giải 

a) Tính nồng độ % dung dịch B; nca = 4 : 40 = 0,1 mol 

Theo các phương ưlnh phản ứng: 2Ca + O 2 - > 2CaO 

CaO + H 2 O - ^Ca(OH )2 

Ta thây: nca{OH)2 " = nca = 0,1 mol => mca{OH >2 = 0,1.74 = 7,4 (g) 

Mặt khác: mdj = mcao + mH 20 = 0.1.56 + 994,4 = 1000 g 

Vâv c% = 100 % = 0,74%. 

1000 

b) CO 2 + Ca(OH )2 -> CaCOato + H 2 O 

0,1 0,1 (mol) 

Vậy Vc 02 = 0,1.22,4 = 2,24 lít. 

5 . Cho 11,2 g CaO lác dụng vừa đủ với V lit dung dịch hỗn hợp HCl 0,2M và 
HNO 3 0,2M. Tính V và tính khô'i Iượng các muối thu được. 

Hướng dẫn giải 

ncao= 11.2 : 56 = 0,2mol; nHci = 0,2.V (mol); nHN03 = (l*2.V (mol) 

Theo các phương trình phản ứng : 


CaO 

+ 2HC1 -)• 

CaCl 2 

+ H 2 O 

0,1V 

<- 0,2V ^ 

0,1V 


CaO 

+ 2 HNO 3 -> 

Ca(N 03)2 

+ H 2 O 

0,1V 

0,2V 

0,1V 


Ta CÓ:0.1V + 0,1V 

= 0.2=>v = 1 (lít) 



'^CaCl2 = 0,1.111 = 

11.1 ẵ ỉ tnca(N 03)2 “ " 

16,4 g. 


6. Cần dùng bao nhiêu gam dung dịch HCl 3,65% để trung hoà 200 gam dung 
dịch NaOH 10%. Tính C% dung dịch muối thu đưỢc. 

Hướng dẫn giải 

10x200 

^NaOH = T—-—• = 0,5 mol 

100x40 

NaOH + HCl -> NaCl + H 2 O 

0,5 ^ 0,5 _ 0,5 

o 1 o c 1 r\r\ 

Ta có: mHci = 0,5. 36,5 = 18,25 (g) => mddHci = 

3,65 

mN.ci = 0,5. 58,5 = 29,25 (g); niddN.ci = 500 + 200 = 700 (g) 

29.25 

C%(ddNaci) = 100%= 4,18% 
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7 . 


a) 

b) 


a) 


b) 


8 . 

a) 

b) 


c) 


d) 


a) 


c) 

d) 


Có 200 ml dung dịch HCl 0,2M. (có khối lượng riêng D = 1 g/ml) 

Để trung hoà dung dịch axit này cần bao nhiêu ml dung dịch NaOH 0,1M ? 
Tính nồng độ mol/1 của dung dịch muối sinh ra. 

Nếu trung hoà đung dịch axit trên bằng dung dịch Ca(OH )2 5% thì cần bao nhiêu 
gam dung dịch Ca(OH) 2 . Tính nồng độ % của dung dịch muối sau phản ứng. 

Hưđng dẫn gíảỉ 

nHci = 0,2.0,2 = 0,04 mol 

HCl + NaOH -> NaCl + H 2 O 

mol: 0,04 ^ 0,04 0,04 

Vậy:VjdN. 0 H = 0,04:0,1 = 0.4 m = 400 ml 
Cm(N«cii = 0,04: (0,2+ 0,4)« 0,067 mol/1 
mddHci = 200.1 = 200 g 

2 HCI + Ca(OH)2 -> CaCh + 2H2O 

mol: 0,04 ^ 0,02 0,02 

Ta có: mc,(OH )2 = 0.02.74 = l,48{g) m,jca(OH )2 = (1.48.100): 5 = 29.6(g) 

mcaci 2 = 0.02.111 = 2.22 (g); mj,,caci 2 = 29.6 + 200 = 229,6 (g) 
C%caci 2 = (2.22 : 229,6). 100% = 0,97%. 

Một lít nước tinh khiết ở 25‘’C có thể hoà tan lối đa 0,027 mol Ca(OH) 2 . 

Hãy xác định độ tan của Ca(OH )2 trong nước ở 25‘’C. 

Nếu trộn 2 g Ca(OH )2 vào nước câl, người la thu đưỢc một thể lích là 250cm' 
ở 25"C. Hãy cho biết hiện iượng của hỗn họp thu đưỢc và giải thích. 

Sau khi lọc hồn hỢp thu được ở trên, ta được một dung dịch trong suôi là 
nước vôi. Dẫn khí CO 2 đi vào nước vôi cho tới khi thu được lượng kết tủa tối 
đa. Hày cho biết pH của nước vôi thay đổi thế nào trong quá trình phản ứng ? 
Tính khối lượng châ't rắn (nêu có) còn lại trên giây lọc. 

Hưđng dẫn giải 

mca(OH)2 = 0,027.74 = 1,998 g ; 1 lít H 2 O nặng 1000 g 


Độ tan là số gam châ"l lan lan được ưong 100 g nước lạo thành dung địch bão hòa 


Độ tan s = 


1,998.100 . 

—rrrr— »0,2g. 

1000 


CO2 + Ca(OH)2- CaC03(r, + H2O (*) 

pH của dung dịch giảm dần do lạo ra môi trường trung tính (H2O) 
Theo phương trình phản ứng (*) 

= "ca(OH)2 “ 0,027 mol-> mcaC03 “ 0,027.100 = 2,7 g. 


20 


9. Dung dịch chứa 20 g NaOH đã hâ'p thụ hoàn toàn 11,2 lít khí CO 2 (đklc). Hãy 
cho biết: 

a) Muô”! nào đưỢc tạo thành. 

b) Khối ỉượng muô'! là bao nhiêu. 

Hưđng dẫn giải 

rtNaOH = 20 : 40 = 0.5 mol ; nc 02 = 11.2 : 22,4 = 0,5 mo! 

a) nc 02 = "N.OH = 0,5 : 0.5 = 1 : l ^ Phản ứng tạo muối axit 

NaOH + CO 2 -> NaHC 03 

mol: 0,5 0,5 —> 0,5 

b) Khối lượng muối NaHC 03 là : 0,5. 84 = 42 g. 

10. Cho 2,8 g CaO vào nước được dung dịch A. Dung dịch A đã hấp thụ hoàn 
loàn 1,68 lít CO 2 (ở đktc). Hãy cho biết có bao nhiêu gam kết tủa tạo thành. 

Hướng dẫn giải 


ncao = 2,8 : 56 = 0,05 mol; nc 02 = 

1,68 : 22,4 

= 0,075 mol 

CaO + H 2 O -> 

Ca(OH )2 


0,05 mol 

0,05 mol 


Theo các phương trình phản ứng : 



Ca(OH )2 + 

CO 2 - 

+ CaC03(i-) + 

sốmolbanđầu: 0,05 

0,075 


Số mol phản ứng : 0,05 —> 

0,05 

0,05 

Số mol sau phản ứng : 0 

0,025 

0,05 

Sau phản ứng trên số mol CO 2 dư sẽ 

hoà lan một phần CaC 03 : 

CO 2 + H 2 O + 

CaCOí - 

Ca(HC 03)2 

Số mol ban đầu : 0,025 

0,05 


Sô" mol phản ứng : 0,025 —► 

0,025 

0,025 

Số mol sau phản ứng: 0 

0,025 

0,025 


H ,0 


Vậy khôi lượng kết tủa lạo ra là : 0,025.100 = 2,5 g. 
n. Cho 15,5 g Na^O tác dụng với nước đưỢc 0,5 lít dung dịch A. 

a) Tính nồng độ M của dung dịch A. 

b) Tính the lích dung dịch H 2 SO 4 20% (d = 1,14) cần để trung hoà dung dịch A. 

c) Tính nồng độ mol/1 của châì có trong dung dịch sau phản ứng. 

Hưđng dẫn giải 
UMa^o = 15,5 : 62 = 0,25 mol; 

Theo phương trình phản ứng : 
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NasO + H 2 O -)• 2NaOH 

0,25 mol 0,5 mol 

a) Nồng độ moI/1 dung dịch A: Cm = 0,5 : 0,5 = 1 mol/l 

b) Theo phương trình phản ứng: 

2NaOH + H2SO4 -> Na2S04 + 2H2O 

mol: 0,5 -> 0,25 0,25 

Khô'i lượng H2SO4 cần dùng là : 0,25.98 = 24,5 g 
^ ^diJH 2 S 04 = (24,5.100); 20 = 122,5 g 
VddH 2 S 04 = 122,5: 1,14 = 107,5 ml. 

c) Thể tích dung dịch sau khi trung hoà là: 0,5 + 0,1075 = 0,6075 (lít) 

Nồng độ dung dịch Na 2 S 04 là: Cm = 0,25 : 0,6075 = 0,41 M 

12.Hoà tan 6,2 g Na 20 vào 193,8 g nước ta thu đưỢc dung dịch A. Cho A tác 
dụng với 200 g dung dịch CUSO4 16%, lọc kết tủa, rửa sạch đem nung nóng 
thu đưỢc a (g) chất rắn màu đcn : 

a) Tính nồng độ % dung dịch A. 

b) Tính a ? 

c) Tính thể tích dung dịch HCl 2M cần dùng để hoà tan hết a (g) châì rắn màu đen. 

Hưđng dẫn giải 

"NaỊO = 6.2 : 62 = 0,1 mol; ncuS 04 " ' /qq^x^j 6 q " 

mưdA = 6,2 + 193.8 = 200 g 

Na 20 + H 2 O -> 2NaOH 

0,1 mol 0,2 moi 

a) Nồng độ % dung dịch A: c% (ddN« 0 H) = -—4^. 100% = 4%. 

200 

b) Tính a: 

Theo phương trình phản ứng; 

CUSO4 + 2NaOH -> Cu(OH)2(n + Na2S04 

Sô' mol ban đầu : 0,2 0,2 

Số mol phản ứng; 0,1 0,2 -> 0,1 

Sô'mol sau phản ứng : 0,1 0 0,1 

Vậy sau phản ứng thu đưỢc 0,1 mol Cu(OH) 2 . 

Theo phương ưình phản ứng : Cu( 0 H )2 —líỉ—> CuO + H 2 O 

0,1 mol ->^ 0,1 mol 

Khối Iượng châ'lrắn màu đen CuOlà: a = 0 , 1 . 80 = 8 g. 
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c) CuO + 2HC1 -> CUCI 2 + H 2 O 

0,1 mol 0,2 mol 

Thể tích dung dịch HCl cần dùng là : 0,2 : 2 = 0,1 lít = 100 ml. 

II. Bài tập tự giải 

1 Cho 10 g hỗn hỢp Cu và CuO tác dụng với dung dịch H 2 SO 4 loãng lọc lâ'y 
châ't rắn không lan, cho vào dung dich H 2 SO 4 đặc nóng thì thu được 1,12 lít 
khí A (đklc). 

a) Tính thành phần % các chất ưong hỗn hợp. 

b) Cần bao nhiêu ml dung dịch NaOH 2M hâ'p thụ hết khí A. 

2*. Để trung hoà một đung dịch chứa 109,5 g HCl, đầu tiên người ta dùng dung 
dịch chứa 112 g KOH. Sau đó lại đổ thêm dung dịch Ba(OH )2 25% cho trung 
hoà hết axil. Hãy tính khối lượng Ba(OH )2 đã dùng. 


Dạng 4: Lập cổng thức phán tCí 


I. Bàỉ tập có lời giải 

1. Lập công thức oxit của các nguyên tô' sau: Li, K, Ba, Ca, Na, Mg, Al, Zn, Fe 
(II) và Fe (III), c (II) và c (IV). p (V), N (II), N(IV) và N (V). Gọi tên các 
oxil đó. 


Hướng dẫn giải 

LiO: Liti oxil; K2O: Kali oxil; BaO: Bari oxit; CaO: Canxi oxit 
Na 20 : Naưi oxit; MgO: Magie oxit; AỈ2O3: Nhôm oxit; ZnO: Kẽm oxit 
FeO: Sắt (II) oxit; Fe 203 : sắt (III) oxit; CO: Cacbon oxit; CO 2 : Cacbon đioxit 
P 2 O 5 : Photpho pentaoxit; NO: Nitơ oxit; NO 2 ; Nitơ đioxit; N 2 O 5 ; Nitơ pentaoxil 
2. Hãy lập công thức hoá học cỏa những oxii có thành phần như sau : 
a) s chiếm 40% b) Fe chiếm 72,41%. 

Hướng dẫn giải 

a) Đặt công thức oxil là S^Oy, ta có tỉ lệ 


%s %0 ^ 40 

32 ' 16 " 32 


100-40 
c 16 


= 1,25 :3,75 


= 1:3 


Vậy công thức oxit là SO3. 

6 ) Đáp sô' Fe 304 . 

Lập công thức oxil của kim loại hoá trị II, biết rằng để hoà tan 2,4 g oxit đó 
cần dùng 30 g dung dịch HCl 7,3%. Nếu không biết hoá ưị của kim loại ta có 
Ihể lập công thức oxit đưỢc không ? 
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Hưđnị* dẫn giải 


7,3.30 . 

Hun = -— ■ _ = (),ơ6mol 

100.36,5 

Gọi kim loại hoá trị II là M (khối lượng nguyên lử là M). oxii iương ứng là MO 
Theo phương trình phản ứng : 

MO + 2HC1 -> MCb + H 2 O 

0,03 mol <— 0,06 mol 

Ta có khối lượng mol MO = 2,4 : 0,03 = 80 => M = 80 - 16 = 64 
Vậy M là đồng, công ihức oxil là CuO. 

Nếu không biết hoá ưị của kim loại, ta có thể biện luận để tìm cỏng thức oxit: 
Đặt công thức oxit là MxOy. 

Theo phương trình phản ứng: 

MxOy + 2yHCl -> xMCI.y/x + yH^O 

0,03/y mol <- 0,06 mol 

Ta có khối lượng mol M^Oy = 2.4 : 0,03/y = 80y M.x = 64y 
Biện luận tìm nghiệm thích hỢp; 

Khi X = 1 M = 64y, nghiệm thích hỢp y = l, M = 64 (Cu). 

Khi X = 2 —> M = 32y, không có nghiệm thích hỢp. 

Khi X = 3 -> M = 64y/3, không có nghiệm thích hợp. 

II. Bài tập tự giải 

1. Lập công thức những oxit có thành phần 9c khối lượng như sau: c = 42,8% ; 
Fe = 70% ; Mn = 63,22%. 

2. Vôi bột (CaO) để lâu ngày trong không khí sẽ bị kết cứng. Hăy giải thích 
hiện iưựng và viết phương trình phản ứng. 

c. BÀI TẬP LUYỆN THI 

Chả đề ỉ. Giải thích hiện tượng - Viết phương trình phản ứng 

Bài I. Giải thích các hiện iượng xảy ra; viết các phương trình phản ứng trong 
các thí nghiệm sau: 

1. Sục từ lừ khí CO 2 (hoặc SO 2 ) vào nước vôi trong tđi dưCO; (hoặc SO 2 ) 

2. * Cho lừ lừ bột đồng kim loại vào dung dịch HNO 3 đặc. Lúc đầu thây khí 
màu nâu bay ra, .sau đỏ khí không màu bị hoá nâu trong không khí, CUÔI cùng 
thây khí ngừng thoát ra. 

3. Cho từ lừ dung dịch HCl đặc lới dư vào cổc đựHỊỊ thuốc tím. 

Bàí giải 

1. Lúc đầu thây đục (kết tủa CaCO.i), sau đó dung dịch lại trong suốt 
(Ca(HC 03)2 lan). 
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CO2 + Ca(OH)2 -> CaCOa ị + H2O 

CO2 dư + H2O + CaC03 -> Ca(HC03)2 tan 

Ghi chú-. SO2 gây hiện iượng nhưC 02 

2 Vì lúc đầu HNO3 đặc nên giải phóng NO2, trong quá trình phản ứng nồng độ 
axit giảm dần, loãng dần. 

Cu + 4HNO3 » Cu(N03)2 + 2 N 02 t + 2H2O 

3 Cu +8HN03i..ing -^ 3Cu(N03)2 + 2NOT + 4H2O 

2 NO + O2 -> 2NO2 

3 . Màu của thuốc tím mất dần và có khí màu vàng bay ra. 

2KMn04 + 16 HC 1 —> 2 KC 1 + 2MnCl2 + 5CI2T + 8H2O 

Bài 2. 

1 . Những quá trình xảy ra khi hoà lan một chăl vào nước? Nhiệt hoà lan là gì? 
Tại sao khi hoă lan KOH, H2SO4 vào nươc thì nước bị nóng lên nít nhiều, 
còn khi hoà lan NH4CI, NH4NO3 vào nước thì lại lạnh di? 

2 . Tinh thể hiđral là gì? Nước kcl linh là gì? 

3 . Tại sao cỏ ihể sử dụng đồng (II) suníal khan đổ nhạn biốt vết nươc trong 
xăng dầu lioộc châl béo lỏng. 

Bài giải 

1 . Khi hoà lan một chất vào nươc có hai quá Irình, một là sự phân lán chiíl lan 
vào trong nước (thí dụ lách các phân lử cluíl lan khỏi linh Ihể chẵng hạn). 
Quá trình này ihu nhiệt Qi và quá irình ihứ 2 là iương lác cua các phân lử 
châl lan vơi nước (.sự hidral lìoá), quá Irình này loá nhiệt Q;. Tuỳ Ihco giá irị 
Qi, hay Q2 idn hơn mà quá Irình hoà lan loa nhiệt hay ihii nhiẹl. Nhiệl hoà 
lan của niộl châì là nhiệi lượng loií ra hay hâp thụ khi hoà lan 1 mol chát lan 
v*ào nưđc đổ lạo Ihành dung dịch rất loãng. 

Khi hoà lan KOH, H2SO4 vào nưdc ihì nưdc bị nóng Icn riíl nhiều do quá 
Irinh hiđral hoá của KOH và H2SO4, loií nhiẹl riíl lớn, cồn quá trình lách các 
phẫn lử khỏi nhau ihì lốn ít nâng lượng (nhiộl) làm cho nước sôi lèn. Trái lại, 
khi hoà lan các mu(u amoni vào nước thì cần nhiều nãng lượng dc phá vỡ 
linh Ihể, còn quá irình hiđnil hoá lại toả nhiệt rât ít làm cho nước lạnh di. 

2 . Tinh Ihc hidral hoá là những linh ihể có chứa nưđc kêl linh. Ví dụ linh ihé 
CUSO4. 5 H,: 0 ; Na2C03. IOH2O v.v... 

Ngươi la ihương dùng CUSO4 kiuin (màn irấng) để nhận bict vcl nước trong 
xăng, dầu ăn vì khi găp nước CuSO.i khan Irơ ihành CUSO4. 5H2O có màu xiinli, 

Bài 3 . Lạp hiểu ihức liên liệ giữa dọ tan và nồng dộ % ciia chiìi lan irong dung 
dịch hão hoà chấl dỏ. 
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Bài giải 

Gọi s là độ lan (tức sô' gam châ't lan irong 100 gam dung môi) thì khô'i iượng 
dung dịch mo = 100 + s. Do đó biểu thức liên hệ giữa độ tan s và nồng độ 

c% của dung dịch bão hoà là: c% = ^ ^ ^ % 

100 + S 

Bài 4. 

1. Khối lượng riềng của một vật là gì? Đơn vị của khối Iượng riêng như thế nào? 

2. Khối lượng riêng của dung dịclyđược biểu diễn theo đơn vị nào? 

3. Khi nói khối lượng riêng của nước ở 4'’C là lớn nhấ’l, bằng 1 g/cm^, em hiểu 
điều đó như thế nào. lcm^ nước đá hoặc lem’’ nước ở 50‘’C nặng hơn hay nhẹ 
hơn 1 gam? 

Bài giải 

1. Khồì lượng riêng của một vật (ký hiệu D hoặc d) là khối lượng của một đơn 

vị the tích vật đó d = . 

V 

2. Đơn vị của khối lượng riêng phụ thuộc vào đơn vị của khối lượng (g, kg, tấn) 
và đơn vị thể tích (cm^ = ml; dm^ = 1; m^). Đối vđi chất khí vì rất nhẹ nên 
khôi lượng riêng được biểu diền theo g/ 1 . 

Thí dụ: Khôi lượng riêng của không khí bằng - h295g/l 

Đối vđi châl lỏng, châ't rắn khối lượng riêng đưỢc biểu diễn theo g/ml, g/cm^ 
hoặc kg/l, kg/dm^. 

Thí dụ: Khối lượng riông của dung dịch NaOH 20% là d = l,2g/ml. Điều đó có 
nghĩa là 1 ml dung dịch NaOH nặng 1,2 gam. 

3. Nước ở 4‘’C có khô'i lượng riêng lớn nhâ't bằng l,00g/cm^ lức lcm^ nước ở 
4"C nặng l,00g, vì ở 4'’c thể lích của nước bé nhâl, còn nhiệt độ Ihâp hơn 
hoặc cao hơn 4''c nưđc có khôi lượng riêng nhỏ hơn 1. Ta thây khi cho nước 
đá vào trong cốc nước lã (hoặc nước chanh) thì nước đá nổi lên trên, ở các 
cực của trái đâl, các tảng băng trôi lềnh bềnh, điều đó có nghĩa là dưới các 
lảng băng (dù râl dày) vẫn có nước khoảng 4"C. 

Bài 5. Cho biê't nhôm hiđroxii là hợp châl lưỡng tính, viêl các PTPƯ của nhôm 
hiđroxit với các dung dịch HCl và NaOH. 

Bài giải 


26 


Các phản ứng: 


A1(0H)3 + 3HCI ^-Í-A1C13 + 3H20 

Al(OH )3 + NaOH-NaAlOí + 2 H 2 O 

Nalri aluminat 


HVHH Miv UVVH Anang VỉệT 


Bài 6 . Cũng như H2CO3 không bền bị phân huỷ ở nhiệt độ thường thành CO2 và 
H 2 O, các hiđroxit của bạc và ihuỷ ngân (II) cũng không bền, vậy chúng phân 
huỷ thành những châ'! gì? Viêl phương trình phản ứng khi cho AgN 03 tác 
dụng vổi dung dịch NaOH. 

Bài giải 

Tương tự H2CO3 phân huỷ thành CO2 và H2O, AgOH phân huỷ thành Ag 20 
và H2O. 


2AgOH -^ Ag20 + H 2 O 

Màu trắng màu đen 

AgN 03 + NaOH -> AgOH ị + NaNOa 

Ngay lập lức 

2AgOH -> AgíO + H 2 O 

Do đó có thể viết gộp hai phản ứng trên như sau: 

2 AgN 03 + 2NaOH-► Ag 20 i + 2 NaN 03 + H 2 O 

Còn Hg(OH )2 -i- HgO + H 2 O 

Màu vàng 

Bài 7. Hoàn thành các phương trình phản ứng sau: 

Ca(OH )2 + A -> CaC 03 + ... 

Ca(OH )2 + B -^ CaCOí + ... 

Ca(OH )2 + D - CaC 03 + ... 


Bài giải 

Ca(OH )2 + CO 2 -> CaCOí ị + H 2 O 

Ca(OH )2 +Na 2 C 03 -> CaCO,ị + 2NaOH 

Ca(OH )2 +Ca(HC 03)2 - 2 CaC 03 ị + 2 H 2 O 

Bài 8 . 

1. Viết các PTPƯ nhiệt phân các hiđroxit sau: 

Fc(OH) 3 , Mg(OH) 2 . Ca(OH) 2 . M(OH)„. 

2. Viết 4 loại phản ứng tạo thành NaOH. 

3. Cho các oxil: MgO, A 1203 ,'PcnOs, P 2 O 5 , SÌO 2 lần lượt tác dụng với dung dịch 
xiíl dư. Viết các PTPƯ xảy ra nếu có. 

Bàỉ giảỉ 

Các phản ứng nhiệt phân: 

2 Fe(OH )3 —^ Fe 203 + 3 H 20 t 
Mg(OH )2 —^ MgO + H20t 
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Ca(OH )2 ■—- > CaO +H 20 t 

2M(OH)n > MsOn + n H 2 O t 

2. Các phản ứng lạo thành NaOH. 


2 Na 

+ 2H2O 

—>• 2 NaOH + H2t 

Na20 

+ H2O - 

—> 2 NaOH 

Ca(OH)2 

+ Na2C03 

-^ CaC03ị + 2 NaOH 

2 NaCl 

+ 2H2O 

> H2t + Cl2l' + 2 NaOH 

3. Các phản ứng: 



MgO 

+ NaOH 

- > không 

AI2O3 

+ 2 NaOH 

-> 2NaA102 + H2O 

Fe 203 

+ NaOH 

-► không 

P2O5 

+ óNaOH 

-> 2Na3P04 + 3H2O 


Bài 9. A, B, c là các hỢp chât của Na, A tác dụng đưỢc với B tạo thành c. Khi 
cho c tác dụng với dung dịch HCl thây bay ra khí cacbonic. Hỏi A, B, c là 
những châì gì? Cho A, B, c iần lượt tác dụng với dung dịch CaCb. Viết các 
phương trình phản ứng xảy ra. 

Bài giải 

Vì khi cho c tác đụng vđi HCl có khí cacbonic thoát ra chứng tỏ c phải là 
muối cacbonat Na 2 C 03 và B phải là muôi natri hiđrocacbonat, còn A phải là 
NaOH. Các phản ứng: 

Na 2 COj + 2HC1 -í- 2NaCi + H 2 O + CO 2 1 

NaOH + NaHCOs ->Na 2 C 03 + H 20 

Các phản ứng khi cho A, B, c tác dụng với CaCl 2 : 

2NaOH + CaCl 2 -CaíOH):! + 2NaCl 

NaHCO^ + CaCh -> không 

NasCOs + CaCl 2 -> CaCOsị + 2NaCI 

Bài 10. 

1. CaO thường đưỢc dùng làm châ^t hút ẩm (hút nước). Tại sao phải dùng vôi 
sống mới nung? 

2. Khi lôi vôi phải chú ý đề phòng tai nạn gì, lại sao? 

3. Nêu các điều kiện tối ưu để sản xuất vôi. 

Bài gỉải 

1. Ta phải dùng vôi sông mới nung để hút ẩm, vì vôi để trong không khí có hơi 
nước và khí cacbonic làm mâl khả năng hút ẩm do xảy ra các phản ứng: 
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CaO + CO 2 -> CaC 03 

CaO + H2O -> Ca(OH)2 

Ca(OH)2 + CO2 - > CaC03ị + H2O 

2 Khi tôi vôi phải đề phòng lai nạn bỏng, vì phản ứng giữa CaO và H2O toả râ't 
nhiều nhiệt, làm cho nước sôi sùng sục. 

3 Các điều kiện tô'i ưu để sản xuâ'l vôi là: 

a) Nhiệt độ phải cao, trên 1000 "C. 

b) Phải quạt thoáng khí CO 2 để tránh xảy ra phản ứng ngược. 

CaO + CO 2 -> CaCOĩ 

c) Phải đập nhỏ đá vôi, cỡ bằng nắm tay, đổ tăng diện tích tiếp xúc phản ứng, 

nếu để đá to quá thì giữa lõi bị “sống” nghĩa là đá còn nguyên chưa thành 
vôi; nếu đập quá nhỏ dỗ bị lắc lò, khí khó thoát ra. 

Bài 11. Các cặp muối cho dưđi đây có thể cùng tồn tại trong một dung dịch hay 
không? Tại sao? 

NaCl và Ba(N 03)2 NaíPOí và MgCU 

K 2 CO 3 và CaCh CUSO 4 và KCl 

ZnS 04 và Pb(N 03)2 Ca(HC 03)2 và Na 2 C 03 

Bài giải 

Những cặp muối có thể cùng lồn tại trong dung dịch nếu giữa chúng không 
xảy ra phản ứng trao đổi hoặc oxi hoá khử. 

a) NaCl và Ba(N 03)2 cùng tồn tại 

b) K2CO3 và CaCl 2 không được vì: K2CO3 + CaCb-> CaC 03 ị + 2 KC 1 

c) ZnS 04 và Pb(N 03)2 không đưỢc vì: 

ZnS 04 + Pb(N 03)2 -> PbS 04 ị + Zn(N 03)2 

d) Na 3 p 04 và MgCl 2 không đưỢc vì: 

2 Na 3 P 04 + 3 MgCl 2 -> Mg 3 (P 04 ) 2 ị + 6 NaCl 

e) CUSO4 và KCl cùng tồn tại. 

0 Ca(HC 03)2 và Na 2 C 03 không được vì: 

Ca(HC 03)2 + Na 2 C 03 -> CaC 03 ị + 2 NaHC 03 

Bài 12. Cho bid"t thứ tự giảm đô mạnh của một số axil như sau: 


HNO3 
H2SO4 \ 

H2SO3 \ ^ 

\ 

\ 

> \ CH3 - COOH 

) H2CO3 

HCl / 

H3PO4 / 

/ 

HBr / 
Axii mạnh 

/ / 

axil mạnh trung bình axil yếu 

axit râ't yếu 
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Bối dưỡng học sinh giỏi Hoả học 8, 9 - Đào Hữu Vinh 


Hỏi những phản ứng nào dưới đây có thể xảy ra, viết các phương trình phản ứng: 
1. HNOa + CaCOa 2 . CH3 - COOH + NaCI 

3 . Na2S04 + HiPOí 4 . H2SO4 + BaCls 

5. Ca3(P04)2 + H2SO4 6. AgCl + HNO3 

7. FeS + HCI 8. CaSOa + HCI 

9. Fe(N03)3 + HCỈ 10. NaCl(rắn) + H2S04(dậc. nóng) 

Bài giảỉ 


1. 

2HNO3 

+ CaC03 - 

-)• Ca(N03)2 + H2O + CO2 1 

2. 

CH3 - COOH 

+ NaCl 

- > không xảy ra 

3 . 

Na2S04 

+ H,P 04 

- > không xảy ra 

4. 

H2SO4 

+ BaCl2 

-v BaS 04 ị + 2 HCI 

5. 

Ca 3 (P 04)2 

+ 3H2SO4 

-> 3CaS04 ÍI + 2H3PO4 

6 . 

AgCl 

+ HN 03 

-> không xảy ra 

7. 

FeS 

+ 2 HC 1 

- > FeCl2 + H2S t 

8 . 

CaS03 

+ 2 HC 1 

-^ CaCl2 + H20 + S02t 

9. 

Fe(N 03)3 

+ HC 1 

- > không xảy ra 

10 . 

NaCl (rắn) 

+ H 2 S 04 đặL' 

HClt +NaHS04 


Bài 13. 

1. Hãy nêu các phương pháp chính để điều chô" axit. Cho các thí dụ minh hoạ. 

2. Viết 5 loại phản ứng thông thường lạo thành HCl. 

Bài giải 

1. Các phương pháp điều chế axit. 

a) Cho H 2 tác dụng trực tiếp với CI 2 , Br 2 (ánh sáng xúc lác) 

H2 + CI2 —^ 2HC1 

b) Oxit axil lác dụng vổi nước: SO3 + H2O- > H2SO4. 

c) Cho axil mạnh hơn tác dụng với muối của axil yếu hơn 

Ca3(P04)2 + 3H2SO4-^ 3CaS04ị + 2H3PO4. 

Ngoài ra có thể dùng phản ứng điện phân. Một sô' phản ứng kiểu: 

CI2 + 2HI -> 2HC1 +12, 

SO2 + 2HzO + Bra -> H2SO4 + 2HBr 

Không đưỢc dùng để điều chế axil. 

2. Phản ứng thông thường lạo thành HCl. 

a) CI2 + H2 - 
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^ 2HC1 


NaCU + HsSOíd —^ HClt +NaHS 04 

BaCl2 + H2SO4 -> BaS04ị + 2 HC 1 

CH4 + CI2 -^CHaCl + HCl 

SO2 + 2H2O + CI2 -)■ 2 HC 1 + H2SO4 

^ CììCh + H2S -)■ CuS i + 2 HC 1 

3CI2 + 2 NH 3 -> N2 + 6 HC 1 

Bài 14 . Hãy nêu các tính chất hoá học quan ưọng nhất của axit (tác dụng vđi 
bazơ, muối, kim loại, phi kim), cho cấc thí dụ minh hoạ. 

Bài gỉảỉ 

Các tính châ't hoá học quan ưọng nhâ'l của axit. 
ỉ. Axit tác dụng vài bazơ tạo thành muối và nước. 

Thí dụ; 2 HC 1 + Ca(OH)2-)• CaCU + 2H2O. 

2. Axit túc dụng với ơxit bazơ tạo thành muối và nước. 

Thí dụ: FeO + H2SO4 -> FeS04 + H2O 

3 . Axit tác dụng với muối tạo thành muối mới và axit mới (điều kiện axit cữ phải 
mạnh hơn axit mới, nếu hai axit mạnh ngang nhau thì muối cũ phải tan, muối 
mới phải kết tủa hoặc axit mổi bay hơi). 

Thí dụ: CaCOs + 2HC1 -^ CaCÌ2 + H 2 O + COít 

AgNOs + 2 HC 1 -> AgCli + HNO3 

NaClr + H2S04đ —^ HClT +NaHS04 
Ghi chú\ Ngoại lệ đối với các suníua rất ít tan như CuS, Ag2S, PbS, HgS. 

Thí dụ: Phần ứng sau vẫn xảy ra mặc dù axỉt cũ (ỈÌ2S) rất yêu. 

CuCỈ2 + H2S - > CuSÌ + 2Ha 

Màu đen 

4. Axit tác dụng V(ỹi kim ioại có thể giải phóng H2 (đối với kim loại đứng ưưđc H 
trong dãy hoạt động hoá học; kim loại đứng sau H như Cu, Ag, Hg... không 
bao giờ tác dụng vđi axit giải phóng H2) hoặc khí khác như NO2, NO, SO2. 

Thí dụ: Zn + 2 HC 1 c -► ZnCl2 + H2 1 

Cu + 4 HN 03 d -> Cu(N 03)2 + 2 NO 2 1 + 2 H 2 O 

Cu + 2H2S04đ —^ CUSO4 + SO2 + 2H2O 

3Cu + 8HNO31 -> 3 Cu(N 03)2 + 2 NO t + 4H2O 

•5. Axit có tính oxi hoá /í;im*HN 03 . H2SO4 đặc phản ứng được với một số phi kim 

nhưc, s, P...Thí dụ: 
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2H2S04đ c 
óHNOađ + s 


I' 


> C02 + 2S02t + 2 H 2 O 

-> 6NO2T +H2SO4 + 2H2O 


Bài 15. 

1. Tại sao khi pha loãng axit suníuric đặc ta phải cho rất từ lừ axit vào nước, 
tuyệt đôl không cho nước vào axit? 

2. Axit suníuric đặc thường đưỢc dùng để làm khô (hấp thu hết hơi nước). 
Những khí nào dưới đây có thể làm khô bằng axit suníuric đặc: CO2, SO 2 , 
H2, O2, H2S, NH3. 

3. Oleum là gì? Nếu 1 mol H2SO4 hâp thụ 1 mol SO3 thì thu đưỢc oleum có 
công thức như thế nào? 

Bà í giải 

1 . Vì khi H2SO4 hoà tan vào nước toả ra rất nhiều nhiệt, do đó phải cho rất từ từ 
axit vào nước, nếu cho nước vào axit thì bị sôi lên bắn tung toé gây bỏng. 

2. Vì H2SO4 đặc có tính hút nước rất mạnh, nên người ta thường dùng H2SO4 
đặc để làm khô các khí CO2, SO2,02; khồng thể làm khô các khí NH3, H2S vì 
nó phản ứng vđi axit, trường hợp khí H 2 cùng không dùng đưỢc vì H 2 có thể 
khử H2SO4 đặc. 

3. Oleum là dung dịch thu đưỢc khi cho H2SO4 đặc (gần như nguyên châ'!) hấp 
thụ khí SO3. Nếu cứ một mol H2SO4 hâp thụ một mol SO3, thì có thể biểu 
diễn oleum theo công thức H2SO4. SO3. Công thức tổng quát của oleum là 
H2SO4. nS03. 

Bài 16. 

1. Muô'i là gì? Muối trung hoà, muối axit là gì? Những muối cho dưới đây là 
muôi trung hoà hay muối axit: NaCl, CH 3 - COOK, NH 4 CI, NaHS 04 . 
Mg(HC 03 ) 2 , KHS. AgsS, CUSO 4 . 5 H 2 O, NaHCOí. 

2. Hãy nêu nguyên tắc gọi tên các muôi, cho thí dụ minh hoạ. 

Bài gỉảỉ 

1. Muối là hỢp châl được tạo thành giữa nguyên tử kim loại liên kết với gốc 
axit. Muôi trung hoà là muối trong gôc axit không còn nguyên tử H có thể 
thay thế bằng nguyên tử kim loại.Muối axit là muôi Irong gốc axit còn có 
nguyên tử H có thể thay thế bằng nguyên lử kim loại. 

Các muối trung hoà: NaCl, CH 3 - COOK, NH 4 CI, Ag 2 S, CUSO 4 . 5 H 2 O 
Các muối axit: NaHS 04 , NaHS 03 

2. Cách gụi tên các muối. 

Trước hết gọi tên kim loại (nếu kim loại có nhiều hoá trị thì để hoá trị trong 
ngoặc đơn), sau đó là lên gốc axit. Thí dụ; NaCl natri clorua 
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CaCOa canxicacbonat 
ỊsỊaHCOs naưi hiđrocacbonat 
Ca(H 2 P 04)2 canxi đihiđrophotphal 
K2SO4 kali suníat 
NaHSOs natri hiđrosunfit 

Môt vài có lên đặc biệt như NaCI gọi là muối ăn, CaS04 gọi là thạch cao, 
KNO3 gọi là diêm liêu v.v... 

1 Điều kiện để xảy ra phản ứng giữa 2 muối A, B là gì? Cho thí dụ minh hoạ. 

2. Viết các PTPƯ xảy ra nếu có: 

a) CaC03 + dd NaCl b) FeS + dd K2SO4 

c) dd BaCh + dd Na2C03 d) dd NaHCOs + dd CaCl2 

g) dd CuS()4 + dd Na2S f) dd Ag2S04 + dd BaCls 

g) NaHS04 + Na2S03 

Bài giảỉ 

1 . Điều kiện để xảy ra phản ứng giữa hai muối A, B là trong sô' sản phẩm phải 
có một (hoặc hai) châ't kết tủa, hoặc có khí bay lên. 



Thí dụ: NaCl + AgN 03 

—>AgCli + NaN 03 


BaCl 2 + Na 2 S 04 - 

—> BaS 04 ị + 2NaCl 


NaHS 04 + NaHC 03 - 

—> Na2S04 + H 20 + C 02 t 


2 KHSO 4 + K 2 S 

—> 2 K 2 SO 4 + HsSt 

2 . 

Các phương trình phản ứng: 


a) 

CaC 03 . +NaCl 

—> không xảy ra 

b) 

FeS 4 - K 2 SO 4 - 

—> không xảy ra 

c) 

BaCl 2 + Na 2 C 03 

—BaCOiị +2NaCl 

d) 

NaHC 03 + CaCl 2 

—> không xảy ra 

e) 

CUSO 4 + NaíS 

—> Cus4^ +Na 2 S 04 

f) 

Ag 2 S 04 + BaCl 2 

—► BaS04ị +2AgClị 

g) 

2 NaHS 04 + Na 2 S 03 

_^ 2 Na 2 S 04 + H 2 O + SO 2 T 


Bài 18. 

1- Cho biết NaHS 04 tác dụng như một axil, viết các PTPƯ xảy ra khi cho NaHS 04 
tác đụng với các dung dịch NaHC 03 , Na 2 C 03 , BaCb, Ba(HC 03 ) 2 , NaaS. 

2 - Hãy lấ'y 1 muôi vừa tác dụng được với dung dịch HCl có khí bay ra, vừa tác 
dụng đưỢc với dung dịch NaOH tạo thành kết tủa. 
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Bài giải 


1. Các phản ứng xảy ra: 

NaHS 04 + NaHCOa -^ Na 2 S 04 + H 2 O + CO 2 1 

2 NaHS 04 + Na 2 C 03 -> 2 Na 2 S 04 + H 2 O + CO 2 1 

NaHS 04 + BaCls -> BaS 04 ị + NaCI + HCl 

2 NaHS 04 + Ba(HC 03)2 -> BaS 04 ị + Na 2 S 04 + 2 H 20 + 2C02t 

2 NaHS 04 + NasS ^ 2 Na 2 S 04 + H 2 ST 

2. Muôi đó phải là loại muô-i axit của axit yếu và muối trung hoà phải không 
tan. Thí dụ các muối Ca(HC 03 ) 2 , Ca(HS 03 ) 2 ... 

Ca(HC 03)2 + 2HC1 -> CaCb + H 2 O + CO 2 1 

Ca(HC 03)2 +2NaOH -> CaCOyị + Na 2 C 03 + 2 H 2 O 

Bài 19. 

1. Muô'i X vừa tác dụng đưỢc với dung dịch HCl, vừa lác dụng đưỢc với dung 
dịch NaOH. Hỏi muô'i X thuộc loại muối trung hoà hay muô'i axit? Cho thí dụ 
minh hoạ. 

2. Định nghĩa phản ứng trao đổi. Điều kiện để phản ứng ư-ao đổi xảy ra, cho thí 
dụ minh hoạ. Phản ứng trung hoà có phải là phản ứng trao đổi khồng? 

Bài gỉảỉ 

1. Muối X vừa tác dụng đưỢc với dung dịch HCl vừa lác dụng đưỢc với dung 
dịch NaOH có thể là muối axit hoặc một vài muô'! trung hoà. 

Thí dụ; 


a) 

NaHC03 

+ HCl 

-> NaCl + H20 + C02T 


NaHC03 

+ NaOH 

-^ Na2C03 + H20 

b) 

AgN03 

+ HCI 

-^ AgCU +HNO3 


2AgN03 

+ 2NaOH 

- > Ag20ị + 2NaN03 + H2O 


2. Phản ứng trao đổi là phản ứng trong đó các châ't ưao đổi cho nhau những 
thành phần của mình. Điều kiện để phản ứng trao đổi xảy ra là trong số’ các 
sản phẩm phải có châ't kết tủa hoặc bay hơi (hoặc châì điện ly yêu như H 2 O). 


Thí dụ:NaCl 

+ AgN03 

->■ AgClị + NaNOa 

( 1 ) 

CaC 03 

+ 2HCI 

-CaCl2 + H20 + C02t 

( 2 ) 

2NaOH 

+ H 2 SO 4 

-► Na 2 S 04 + 2 H 2 O 

(3) 


Phản ứng trung hoà là ừường hợp đặc biệt của phản ứng trao đổi giữa axit và 
bazơ (phản ứng (3)) 
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Bài 20. A là dung dịch chứa 0,36 mol NaOH 
B là dung dịch chứa 0,15 mol H3PO4. 

TN 1: Đổ rất từ từ A vào B. 

TN 2: Đổ râ't từ từ B vào A. 

Viết các PTPƯ xảy ra và lính số mol các chất thu đưỢc sau khi đổ hết dung 
dịch này vào dung dịch kia. 

Bài giải 

TN 1 : đổ từ từ NaOH và H3PO4. Các phản ứng lần lượt xảy ra; 

H3PO4 + NaOH - >NaH 2 P 04 + H 20 (1) 

0.15 0,15 0,15 

NaH 2 P 04 + NaOH -y Na 2 HP 04 + H 2 O (2) 


0,15 0,15 

Na 2 HP 04 +NaOH 
0,06 0,06 


0,15 

> Na3P04 + H2O 
0,06 


(3) 


Kết quả cuối cùng: 0,06 moi Na 3 P 04 và 0,15 - 0,06 = 0,09 mol Na 2 HP 04 
TN 2: Đổ từ từ H3PO4 vào NaOH. Các phản ứng lần lượt xảy ra: 


H 3 PO 4 

+ 3NaOH 

—> Na 3 P 04 + 3 H 2 O 

(!’) 

0,12 

0,36 

0,12 


2Na3P04 

+ H 3 PO 4 - 

—> 3Na2HP04 

( 2 ’) 

0,12 

0,03 

0,09 



Kết quả cuô'! cùng: 0,09 mol Na 2 HP 04 và 0,12 - 2 X 0,03 = 0,06 mol Na 3 p 04 
Nhận xét: Tuy phản ứng viết khác nhau nhưng sản phẩm cuối cùng giống nhau. 
Ghi chú'. Nếu sau phcản ứng (2’) mà axit còn dư thì xảy ra tiếp phản ứng: 

Na2HP04 + H3PO4 -> 2NaH2P04 

Bài 21, X là dung dịch chứa 0,32 mol NaOH. 

Y là dung dịch chứa 0,1 mol AICI 3 . 

TN 1; Đổ rất từ từ X vào Y. 

TN 2: Đổ râ't từ từ Y vào X. 

Viêt các PTPƯ xảy ra và tính số mol các châ"t thu được sau khi đổ hết dung 
dịch này vào dung địch kia. 


Bài gỉải 

TN 1: Đổ từ từNaOH vào AICI3. Các phản ứng lần lượt xảy ra: 


AICI3 


> Al(OH) 3 ị +3NaCl (1) 


0,1 


0,1 0,3 


+ 3NaOH 
0,3 































A1(0H)3 + NaOH -► NaA102 + 2 H 2 O (2) 

0,1 0,02 0,02 
Sản phẩm cuôì cùng gồm: 0,3 mol NaCl; 0,02 mol NaAI 02 
và 0,1 - 0,02 = 0.08 mol Al(OH)3 
TN 2: Bổ từ từ AICI3 vào NaOH. Các phản ứng lần lượt xảy ra: 

AÌCI 3 +3NaOH -^ Al(OH) 3 ị +3NaCl d’) 

0,08 0,24 0,08 0,24 

Do NaOH dư, lập tức kết tủa tan theo phản ứng (2*) 

A 1 ( 0 H )3 + NaOH -^ NaAlOí + 2 H 2 O (2’) 

Sau phản ứng (2’) do AICI 3 còn nên xảy ra tiếp phản ứng 

AICI 3 + 3 NaA 102 + 6 H 2 O-> 4 Al(OH) 3 ị + 3NaCl 

0,02 0,06 0,08 0,06 
Sản phẩm cuôì cùng gồm có: 0,24 + 0,06 = 0,3 mol NaCl 
0,08 - 3 X 0,02 = 0,02 mol NaAlO: 

Và 0,08 mol AÌ( 0 H )3 

Nhận xét Tuy hiện iượng và phản ứng xảy ra khác nhau, nhưng sản phẩm 
cuối cùng vẫn giống nhau. 

Bài 22. M tà dung dịch chứa 0,8 mol HCl 

N là dung dịch chứa hổn hợp 0,2 mol Na 2 C 03 và 0,5 moi NaHC 03 . 

TN í: Đổ ĩíi từ từ M vào N. 

TN 2: Đổ rất từ lừ N vào M. 

TN 3: Trộn nhanh 2 dung dịch M, N. 

Tính thể tích khí (đktc) bay ra sau khi đổ hết dung dịch này vào dung dịch kia. 

Bài gíái 

TN 1: Đổ râ'l từ từ HCl vào Na 2 C 03 , NaHC 03 . Các phản ứng lần lượt xảy ra. 

Na 2 C 03 + HCI -^ NaHCOí + NaCl (1) 

0,2 0,2 0,2 

NaHCOa + HCl -> NaCl + H 2 O + COst 

0,5+0,2 0,6 0,6 

Thể tích CO 2 bay ra bằng 0,6 X 22,4 = 13,44 lít. 

TN 2: ĐỔ rất từ từ Na 2 C 03 + NaHC 03 vào HCl. Vì lúc đầu HCl râ't dư nên 
xảy ra đồng thời hai phản ứng (!’, 2’) cho tới hết HCl: 

Na 2 C 03 + 2 HC 1 -> 2NaCl + H 2 O + CO 2 T (T) 

NaHCOi +HC1 -> NaCl + H 2 O + C 02 t (2’) 
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Cách 1: Gọi X, y là số mol Na 2 C 03 và NaHCOa đã phản ứng vừa hết HCl, ta 
có hệ phương ưình: 

2 x + y = 0,8 

■ ỵ = M = 2 , 5 tứcy = 2,5x 
X 0,5 

Giải ra ta có:x= 


Vậy thể tích CO 2 bay ra bằng: 


4,5 4,5j 


x22,4 = 13,941ít. 


Cách 2: Gọi h là phần trăm mỗi chất Na 2 C 03 và NaHCOa đã tham gia phản 

g 

ứng, ta có phương ưình: h X 0,2 x 2 + h X 0,5 = 0,8 rút ra h = — 


Vậy thể tích CO 2 bay ra bằng: ^ X (0,2 + 0,5) X 22,4 - 13,94 lít. 


TN 3: Vì trộn nhanh hai dung dịch nên không biết tỉ lệ HCI tác dụng với hai 
muối. Do đó phải giải thích: 

Nếu HCl phản ứng vđi Na 2 C 03 ưước sau đó NaHC 03 thì 

NâĩCOĩ + 2HC1 - y 2NaCl + H 2 O + COĩt (1) 

0.2 0,4 0,2 

NaHCOs + HCl -> NaCl + H 2 O + CO 2 1 (2) 

0,5 0.4 0,4 

Vậy thể tích CO 2 bằng (0,2 + 0,4) X 22,4 = 13,44 lít. 

Nếu HCl phản ứng với NaHC 03 ưước sau đó Na 2 C 03 thì 

NaHC 03 + HCl -> NaCl + H 2 O + C 02 t in 

0,5 0,5 0,5 


Na 2 C 03 + 2HC1-> 2NaCI + H 2 O + COit (2’) 

0,15 0,3 0,15 

Vậy thể tích CO 2 bằng (0,5 + 0,15) X 22,4 = 14,56 lít. Nhưng thực tế HCl tác 
dụng đồng thời vđi cả hai muôi do đó thể tích CO 2 nằm trong khoảng: 

Ị3,441< Vc 02 < 14,561. 


Chả đề 2 . Nhận biết - Tách hỗn hỢp - Tinh chế các chất 

I- Nhận biết bằng phương pháp vật lí: 

Dựa vào màu sắc: 

Ví dụ có 2 thanh kim loại, một màu đỏ da cam, một màu trắng. 
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Hỏi đâu là Cu, đâu là Al? 

Trả lời: Đỏ là Cu. 

Ví dụ: Có ba oxit: một màu đen, một có màu nâu đỏ, một có màu trắng. 

Hỏi đâu là sắt (III) oxit, đồng (II) oxit và canxi oxit. 

Trả lời: đen là CuO, nâu đỏ là Fe 203 và trắng là CaO. 

- Dựa vào nhiệt độ nóng chảy. 

Ví dụ có 2 thanh kim loại ở nhiệt độ thường, một là chất lỏng sáng bóng, một 
là chất rắn sáng bóng. 

Hỏi đâu là bạc, đâu là Ihuỷ ngân? 

Trả lời: Lỏng là ihuỷ ngân, rắn là Ag. 

- Dựa vào lừ lính: Ví dụ sắt kim loại bị nam châm hút. 

- Dựa vào màu ngọn lửa: Ví dụ Na và các hỢp châl của nó khi bị đô’t nóng d 
nhiệt độ cao phát ra ánh sáng màu vàng, K màu tím... 

Ngoài ra có thể dựa vào khối lượng riêng... 

2. Bằng phương pháp hoá học: 

Dùng các phản ứng đặc trihig, nghĩa là những phản ứng gây ra các hiện 
tương bôn ngoài mà giác quan chúng ta biết đưỢc, nhưhoà tan, kết tủa, thoát 
bọt khí, sự tạo màu, mâl màu hoặc đổi màu, sự tạo thành các châi có mùi 
đặc trưng như H2S mùi trứng thối, NH3 mùi khai, esle mùi thơm.. 

+ Thuôc thử: Tâ'l cả các chất dùng để nhận biết đều gọi là thuốc thử (kể cả 
nước, quỳ tím ...). Tuỳ ưường hỢp, có thể cho sử dụng thuốc thử lự do, luỳ ý 
mình, cũng có thể hạn chế ở một số châ't hoặc cho biết trước thuôc thử. 

+ Nhận biết riông lẻ là trường hợp các châì đưỢc để riêng lẻ, ví dụ các thanh 
kim loại khác nhau, cấc gói oxil khác nhau, các dung dịch khác nhau. Ví dụ 
có 3 dung dịch HCl, H2SO4, HNO3 đựng trong 3 lọ mâ't nhãn, hãy lìm lọ nào 
đựng dung dịch gì? 

+ Nhận hiềt hỗn hợp là trường hỢp các châ't đưỢc ưộn lần vơi nhau. Ví dụ; 
một thanh hợp kim, một dung dịch chứa 3 axit, hồn hợp khí O2, CO2, N2 v.v... 

BÀI TẬP 

Bàì 1. Có 3 lọ đựng ba dung dịch axil sau: HCl, HNO 3 và H 2 SO 4 . Hãy ưình bày 
phương pháp hoá học để biết lọ nào đựng axit gì? 

Bài giải 

Lầy mỗi dung dịch axit một lượng nhỏ vào ông nghiệm sau đó cho BaCl2 vào 
các ống nghiộm, ống nào có kết tủa là dung dịch H2SO4.. 

BaCl 2 + H:S 04 -> BaS 04 ị + 2HC1 
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L-iy IVII V LTVvn viựi 


Sau đó cho AgNOs vào 2 đung dịch còn lại, ông nào có châT kết tủa là dung 
dịch HCl. 

AgNOs 4 - HCl -)■ AgCl i + HNO3 

Và dung địch còn lại là HNO3 

Gỉti chú: Có thể nhận biết H2SO4, sau đó nhận biết HNO3 bằng cách cho 
miếng Cu vào 2 dung dịch còn lại, nơi nào Cu tan ra, dung địch có màu xanh, 
có khí không màu thoát ra bị hoá nâu ưong không khí, đó là đung dịch HNO3. 

3Cu + 8 HNO 3 _> 3 Cu(N 03)2 + 2NOt + 4 H 2 O 

Bài 2. Trong một dung dịch có chứa ba axit HCl, HNO3 và axil H2SO4. Hãy trình 
bày phương pháp hoá học để nhận biết lừng axit trong dung dịch. 

Bài giải 

Rót dung dịch vào 3 ống nghiệm: Cho BaCb vào ông thứ nhâ't thây có kết 
tủa: có H2SO4, cho AgNOa vào ống nghiệm 2 thấy có kết tủa trắng: có HCl, 
thêm miếng Cu vào ô'ng thứ 3 thây Cu hoà lan, dung dịch có màu xanh, có 
khí thoát ra: có HNO3. 

Bài 3. Có 5 dung dịch: HCl, NaOH, Na 2 C 03 , BaCl 2 và NaCl. Cho phép dùng 
thêm quỳ tím để nhận biết các dung dịch đó, biết rằng dung dịch Na 2 C 03 
cũng làm xanh quỳ tím. 

Bài giải 

Cho quỳ tím vào 5 dung dịch; 

HC! Na 2 C 03 NaOH BaCb NaCl 
Đỏ xanh xanh tím tím 

Biết được HCl (đỏ). Sau đó lấy dung dịch HCl cho vào 2 dung dịch có màu 
xanh, nơi nào có khí thoát ra là Na 2 C 03 , dung dịch kia là NaOH. 

Na 2 C 03 + 2HC1 -> 2NaCl + H 2 O + C 02 t 

NaOH + HCl-> NaCl + H 2 O 

Tiếp theo lấy dung dịch Na 2 C 03 cho vào 2 dung dịch BaCl 2 và NaCl, nơi nào 

có kết tủa đó là BaCl 2 ; NasCOa + BaClí-> BaCOí ị + 2NaCl 

4. Có 4 gói bột oxil màu đen tương lự nhau: CuO, Mn 02 , Ag 20 , FeO. Chỉ 
dùng dung dịch HCl có thể nhận biết đưỢc những oxit nào? 

c* 15XỈ 

Bài giai 

Hoà tan các oxit bằng dung dịch HCl, lúc đó có phản ứng: 

CuO + 2HC1-)■ CUCI 2 + H 2 O 

Xanh 

Mn 02 + 4HC1-)■ MnCl 2 + Cl 2 t + 2 H 2 O 

Vàng 
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AgaO + 2 HC 1 -> 2 AgCU + H2O 

Trắng 

FeO + 2HC1 -)■ FeCl 2 + H 2 O 

Như vậy ta biết được cả 4 oxit. 

Bài 5. Có 5 bình khí; N2, O2, CO2, H2 và CH4. Hãy trình bày phương pháp hoá 
học để nhận biết từng bình khí. 

Bài gỉảỉ 

Trước hết cho từng khí qua nước vôi ưong, nơi nào kết tủa tạo thành đó là 
CO2. Đốt cháy và làm lạnh từng khí: Khí nào không cháy đó là N2, khí nào 
làm bùng sáng lên đó là O2; khí nào khi đô^t cháy và làm lạnh có hơi nướt 
nguhg tụ đó là H2 và CH4. Để phân biệt H2 và CRi ta cho sản phẩm phản 
ứng qua nước vôi ưong, nơi nào đục là CO2 


C 02 

+ 

Ca(OH )2 

-► CaC 03 ^ + H 2 O 

N 2 

+ 

O 2 

.0 

—^—> không 

02 



—^—> bùng sáng 



1 


H 2 

+ 


H 2 O 



2 


CH 4 

+ 

2 O 2 

—^ CO 2 + 2 H 2 O 


Bài 6 . Hãy trình bày phương pháp hoá học để nhận biết mỗi khí ưong hỗn hợp 
khí gồm: CO 2 và SO 2 . 

Bàỉ giải 

Cho hồn hỢp khí lừ từ qua nước Br 2 dư, màu nâu đỏ của Br 2 bị nhạt màu mội 
phần: đó là SO 2 

SO 2 + 2 H 2 O + Br 2 -> 2HBr + H 2 SO 4 

Khí còn lại cho qua nưđc vôi trong thây kết tủa đó là CO 2 . 

Bài 7. NaCl bị lẫn một ít tạp chất là Na 2 C 03 . 

Làm thế nào để có NaCl nguyên chất. 

Bàỉ gỉải 

Cho hỗn hợp muôi tác dụng với dung dịch HCl dư, lúc đó xảy ra phản ứng; 

Na 2 C 03 + 2HC1-> 2NaCI + H 2 O + CO 2 T 

Sau đó đcm cô cạn dung dịch để đuổi HCl dư, ta có NaCI linh khiết. 

Bài 8 . Cu(N 03)2 bị lẫn một ít tạp chât AgN 03 . Hãy trình bày hai phương pháp 
để thu đưỢc Cu(N 03)2 nguyên chât 
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Bài giải 

Cách /: Hoà tan Cu(N 03)2 vào nước, sau đó cho bột Cu (dư) vào dung dịch; 
lúc đó xảy ra phản ứng: 

2AgN03 + Cu -Cu(N 03)2 + 2 Agị 

Loc bỏ kết tủa Ag. Cô cạn dung dịch đưỢc Cu(N 03)2 

Cách 2: Hoà tan Cu(N 03)2 vào nước và cho từ từ HCl vào dung dịch để làm 
kết tủa vừa hết AgNOs. 

AgN 03 + HCl->■ AgClị + HNO 3 

(có thể thay HCl bằng NaCl) 

Bài 9. Khí nitơ bị lẫn các tạp chất co, CO 2 . H 2 và hơi nước. Làm thế nào thu 
được N 2 tinh khiết. 

Bàỉ giải 

Cho khí N 2 lần lượt đi qua ống đựng CuO nung nóng, lúc đó xảy ra các phản ứng: 
CuO + H 2 —^ Cu + H 2 O 
CuO + CO —^ Cu + CO 2 

Khí đi ra khỏi ống 1 đưỢc dẫn vào ông 2 đựng KOH rắn, lúc đó CO 2 và H 2 O 
bị hâp thụ. 

CO2 + 2 KOH-> K2CO3 + H2O 

Khí đi ra khỏi ống 2 (chỉ còn N 2 bị lẫn vết nước) đưỢc dẫn qua bình 3 đựng 
H2SO4 đặc để hút nước và khí ra khỏi H2SO4 đặc là N2 tinh khiết. 

Bài 10. Một loại thuỷ ngân bị lẫn các tạp châl kim loại Fe, Zn, Pb và Sn. Có thể 
dùng dung dịch Hg(N 03)2 để lấy được thuỷ ngân tinh khiết hay không? 

Bài giải 

Có thể dùng Hg(N 03)2 để thu được Hg tinh khiết vì lúc đó tất cả các kim loại 
hoạt động hơn Hg bị tách loại hết khỏi Hg: 


Fe 

+ 

Hg(N 03)2 - 

-> Fe(N03)2 

+ Hg 

Zn 

+ 

Hg(N 03)2 - 

-^ Zn(N03)2 

+ Hg 

Pb 

+ 

Hg(N 03)2 ' 

-^ Pb(N 03)2 

+ Hg 

Sn 

+ 

Hg(N 03)2 - 

-> Sn(N03)2 

+ Hg 


Bài 11 . Có hỗn hỢp Cu(N03)2 và AgNOa. Hãy trình bày phương pháp hoá học 
để lây riêng được từng muôi nilrat nguyên chât. 

Bài giảỉ 

Nhiệt phân hoàn loàn Cu(N03)2, AgNOs (ở khoảng 500 - 600 C). 

Cu(N 03)2 —^ Cu 0 + 2N02t + Ịo2t 
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--- 

AgNOa —ÍÍU Ag +N02t +ịo 2 t 

Hoà tan châ'l rắn còn lại bằng dung dịch HCl la thu được Ag linh khiết và 
dung dịch CUCI 2 . 

CuO + 2HC1 - > CuCb + H 2 O 

Ag + HCl -)■ không 

Hoà tan Ag bằng dung dịch HNO 3 cô cạn rất cẩn thận không có ánh sáng 
đưỢc AgN 03 : 

Ag + 2HNO3-> AgNOí + NOít + H2O 

Từ đung dịch CUCI 2 có thể dùng điện phân để lây Cu, sau đó hoà tan Cu 
bằng dung dịch HNO 3 , cuôì cùng cô cạn dung dịch Cu(N 03 ) 2 . 

CUCI 2 ^Í^Cu + Cbt. 

3Cu + 8HNO3 -> 3 Cu(N 03)2 + 2 NO'r + 4H2O 

Bài 12. Có hồn hỢp 3 kim loại Fe, Cu và Ag. Hãy trình bày phương pháp hoá 
học để lây riêng từng kim loại. 

Bài giải 

Trước hết hoà tan hỗn hợp bằng dung dịch HCl dư, lúc đó xảy ra phản ứng: 

Fe + 2HC1 -> FeCl 2 + H 2 1 

Từ FeCl 2 có thể: 

a) Điện phân dung dịch để lây Fe: FeCl 2 —Fe + Cl 2 t 

b) Cớ thể theo sơ đồ sau: 

FeCl 2 > Fe(OH )2 > Fe(OH )3 —^ Fe 203 —Fe 

Phần châ't rắn còn lại (Cu + Ag) đem nung nóng ưong không khí, lúc đó: 

Ag + O 2 —^—> không 

2Cu + O 2 —^ 2CuO 

Sau đó hoà tan hỗn hỢp CuO + Ag bằng dung dịch HCl dư, lúc đó có phản ứng: 

Ag + HCl - > không 

CuO + 2HC1 -CUCI 2 + H 2 O 

Ta đưỢc Ag không lan. Từ CUCI 2 có thể lây Cu bằng điện phân: 

CUCI 2 —^ Cu + C 12 

Hoặc dùng Zn, Fe. Mg, AI...: Zn + CuCb - > ZnCl 2 + Cui 

Hoặc theo sơ đồ CuCh - > Cu(OH )2 —^ CuO > Cu 
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pài 13* 2 dung dịch KI và KBr. Có thể dùng hồ tinh bột để phân biệt hai 

dung dịch đó hay không? Nếu đưỢc thì làm như thế nào? 

Bàỉ giải 

Trước hết cho nước brom vào hai dung dịch, lúc đó có phản ứng: 

2KI + Br 2 - > 2KBr + I 2 

KBr + Br 2 - > không 

Sau đó cho hồ tinh bột vào hai dung dịch, nơi nào có I 2 sẽ tạo thành màu xanh. 
Bài 14. Có 4 dung dịch đựng trong 4 lọ đánh số từ 1 đến 4: HCl, Na 2 C 03 , H 2 SO 4 
và BaCl 2 . Nếu không có thuôc thử, thì nhận biết các dung địch trên bằng 


cách nào? 


Bài giải 

Cho các dung dịch (mỗi lần một vài ml) lần lượt tác đụng vđi nhau, ta có các 
phân ứng: 


2HC1 + Na2C03 
HCl + H 2 SO 4 
HCl + BaCl 2 
Na 2 C 03 + H 2 SO 4 
Na 2 C 03 + BaCl2 
H 2 SO 4 + BaCl 2 


-> 2NaCl + H 20 + C 02 t 


không 

không 

^ Na2S04 + H20 + C02T 
^ BaC 03 ị +2NaCl 
■> BaS 04 ị +2HC1 


Nhận xêt: Lọ nào, khi đổ vào 3 lọ còn lại thấy chỉ có một nơi thoát khí: đó là 


HCl. 

Lọ nào, khi đổ vào 3 lọ còn lại thấy có hai nơi thoát khí, một nơi kết tủa: đó 
là Na2C03. 

Lọ nào, khi đổ vào 3 lọ còn lại thây có một nơi thoát khí, một nơi kết tủa: đó 
là H 2 SO 4 . 


Lọ nào khi đổ vào 3 lọ còn lại thấy có hai nơi kết tủa: đó là BaCl 2 . 

Bài 15. Có hỗn hỢp các oxit: SÌO 2 , Fe 203 và AI 2 O 3 . Hãy ưình bày phương pháp 
hoá học để lấy đưỢc từng oxit nguyên chât 


Bàỉ gỉảì 

Trước hết hoà tan hỗn hỢp .oxit bằng dung dịch HCl dư. Lúc đó SÌO 2 là oxit 
axii không tan, còn AI 2 O 3 và Fe 203 tan thành các muôi clorua: 


Fe203 + 6 HC 1 -► 2 FeCl 3 + 3H2O 

AI2O3 + 6HC1 -> 2 AICI 3 + 3H2O 

Sau đó cho dung dịch NaOH dư tác dụng với dung dịch muôi clorua, lúc đó 
xảy ra các phản ứng: 
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PeCls + 3NaOH -► Fe(OH )3 ị + 3NaCI 

AICI3 + 3NaOH —> Al(OH)3ị + 3 NaCl 

Và AI( 0 H )3 + NaOH -> NaAlOs + 2 H 2 O 

Nung Fe(OH )3 ta được Fe 203 : 

2 Fe(OH )3 —^ Fe203 + 3 H 20 t 
Sục khí CO2 vào dung dịch NaA 102 thu đưỢc Al(OH)3. 

CO 2 + 2 H 2 O + NaA 102 -> Al(OH) 3 ị + NaHC 03 

Cuô'i cùng, nung A 1 ( 0 H) 3 : 2 A 1 ( 0 H )3 —Al 203 + 3 H 20 t 
Bài 16. Khi đô't chấy than ta thu đưỢc hỗn hỢp khí co và CO 2 . Trình bày 
phương pháp hoá học để thu đưỢc từng khí nguyên châ't. 

Bàỉ giải 

Cho hỗn hỢp khí đi qua nước vôi trong dư. Lúc đó chỉ còn lại co bay ra, vì: 

Ca(OH)2 + CO2 -> CaCOa + CO2 T 

Và từ CaC 03 hoặc nung lên hoặc cho tác dụng với axil ta thu đưỢc CO 2 

CaCOa —^ CaO + CO 2 T 

Hoặc: CaC 03 + H 2 SO 4 -> CaS 04 + H 2 O + CO 2 1 

Bài 17. Có 5 gói bột trắng KNO 3 , K 2 CO 3 , K 2 SO 4 , BaC 03 . BaS 04 . Chỉ đưỢc dùng 
dung dịch HCl hoặc khí cacbonic và nước có thể nhận biết đưỢc những gói 
bột nào. 

Bài giảỉ 

1. a) Dùng dung dịch HCI: Châ^t không tan trong dung dịch HCl là BaS 04 . 

K 2 CO 3 và BaC 03 lan trong dung dịch HCl và có khí bay ra 

K 2 CO 3 + 2HC1 -> 2KC1 + H 2 O + CO 2 (1) 

BaC 03 + 2HCi -> BaCls + H 2 O + CO 2 (2) 

Lây hai châ"t còn lại là KNO 3 và K 2 SO 4 cho vào 2 dung dịch thu đưỢc ở phản 
ứng (1, 2), chât nào tạo kết tủa là K 2 SO 4 và BaCl 2 : 

K 2 SO 4 + BaCl 2 -^ 2KC1 + BaS 04 '^ 

Hai châ’t còn lại là KNO3 và K2CO3. 

b) Dùng khí cacbonic và nước, hai châ'! không tan là BaC 03 , BaS 04 . Sục khí 
CO 2 (có mặt nước) vào BaC 03 và BaS 04 , châ't nào tan là BaC 03 : 

CO2 + H2O + BaCOa -Ba{HC03)2 

Lây dung dịch Ba(HC03)2 cho vào 3 đung dịch KNO3, K2CO3, K2SO4 nơi nào 
không có kết tủa là dung dịch KNO 3 : 
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Ba(HC 03)2 + K2CO3 


> BaCOai + 2 KHCO 3 


Ba(HC 03)2 + K 2 SO 4 ->• BaS 04 ị + 2 KHCO 3 

Và tiếp tục phân biệt BaC 03 , BaS 04 như ở phần trên. 

Ẹài 18* Có 3 gói phân hoá học bị mất nhãn: kali clorua, amoni nitrat và supe 
photphat kép. Trong điều kiện nông thôn có thể phân biệt 3 gói phân hoá 
học nói ưên được không? Viết PTPƯ. 

Bài giải 

ở nông thôn ta có thể dùng nước vôi trong: 

KCl không có phản ứng gì. 

NH4NO3 tạo khí mùi khai: 

Ca(OH )2 + 2 NH 4 NO 3 -> Ca(N 03)2 + 2 NH 3 t + 2 H 2 O 

Supephotphat tạo kết tủa: 

2 Ca(OH )2 + Ca(H 2 P 04)2 -> Ca 3 (P 04 ) 2 ị +4H2O 


Chả đề 3. Bổ túc sơ đồ phản ứng - Điều chế 

Bài 1 . Chọn các chất A, B, c thích hỢp và viết các PTPƯ theo sơ đồ biến hoá sau: 

B —^ CUSO4-CUCI2- >Cu(N 03)2 -- >c 

c 

Bài giải 

A. B, c là Cu(OH)2, CuO, Cu. Các PTPƯ 

H2SO4 + Cu(OH)2 -> CUSO4 + 2H2O 

H2SO4 + CuO > CUSO4 + H2O 

2H2S04dâ., + Cu —^ CUSO4 +SO2T + 2 H 2 O 

CUSO4 + BaCb -^ BaS04 + CUCI2 

CUCI 2 + 2 AgN 03 -> 2AgClị +Cu(N 03)2 

Cu(N 03)2 + 2NaOH -> Cu(OH) 2 ị + 2 NaN 03 

Cu(OH) 2 —^ CuO + H2O ; CuO + H2 —^ Cu + H2O 
2. Cân bằng các phư<ĩng trĩnh phản ứng: 

KMn04 - > K2Mn04 + Mn02 + O2 

KCIO3 -^ KCl + O2 

Fe(OH)2 + O2 + H2O-> Fe(OH)3 

Fe304 + AI - > Fe + A1203 
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5 . Zn + HNO3 dặc -^ Zn(N03)2 + NO2 + H2O 

6 . KMn 04 + HCl -> KCl + MnCIs + CI 2 + H 2 O 

Bàí giải 

1. 2 KMn 04 K 2 Mn 04 + Mn 02 + O 2 1 


2 . 

2 KCIO 3 

—1% 2KCl + 302t 

xt ‘ 

3. 

4 Fe(OH )2 

+ 02 + 2 H 20 - 

- > 4 Fe(OH )3 

4. 

3Fe304 

+ 8A1 

- > 9Fe + 4 AI 2 O 3 

5. 

Zn 

+ 4HN03đặc 

-> Zn(N 03)2 + 2 N 02 t + 2 H; 

6 . 

2 KMn 04 

+ 16HC1 

-> 2KC1 + 2MnCl2 + 5 CI 2 1 ■ 

Bài 3. Hoàn thành các phương trình phản ứng: 

1. 

MgC03 

+ HNO 3 

- > 

2 . 

AI 

+ H2S04i(,§ng 

- > 

3. 

Fe*Oy 

+ HC1 

- > 

4. 

PCxOy 

+ CO 

- > FeO + ... 

5. 

Fe 

+ CI 2 

- > 

6 . 

CI 2 

+ NaOH 




Bài 

giải 

1 . 

MgC03 

+ 2 HNO 3 

-> Mg(N03)2 + H 2 O + C 02 t 

2 . 

2A1 

+ 3 H 2 SO 4 loSng 

-> Al2(S04)3 + 3H2T 

3. 

PCxOy 

+ 2yHCi 

- > xFeCl 2 y/x + yH 20 

4. 

PCxOy 

+ (y x)CO 

-> xFeO + (y - x)C 02 

5. 

2Fe 

+ 3 CI 2 

-> 2 FeCl 3 

6. 

CI 2 

+ 2NaOH 

-> NaCl + NaC10 + H 20 

Bàì 4. Hoàn thành các phương trình phải 

[1 ứng dưới đây: 

1. 

Na2S04 

+ x, . - 

-> BaS04.^ + Y] 

2 . 

Ca(HC 03)2 + X 2 

—> CaC 03 ^ + Y 2 

3. 

CUSO 4 

+ X 3 

-> CuSÌ + Y 3 

4. 

MgCl 2 

+ X 4 

->■ Mg 3 (P 04)2 ị + Y 4 


Bàỉ giải 

1. Xi có Ihể là một muối bari tan nhưBaCli, Ba(N 03 ) 2 ... 


Na 2 S 04 + BaCls -> BaS 04 ị + 2NaCl 
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X 2 có thể là muối cacbonat tan như Na 2 C 03 , có thể là dung dịch kiềm như 

' CaCOH) 2 ,NaOH... 

Ca(HC 03)2 +Na 2 C 03 -> CaCOsị + 2 NaHC 03 

Ca(HC 03)2 +Ca(OH )2 - > 2 CaC 03 ị + 2 H 2 O 

^ X 3 có thể là H 2 S hoặc muối sunfua tan. 

CUSO4 +H2S -j,CuSị+H2S04 

CUSO4 +Na2S -^CuSị+Na2S04 

4 X4 là một muối photphat tan: 

3 MgCl 2 + 2 Na 3 P 04 -^ Mg 3 (P 04 ) 2 ị + 6 NaCl 

Bài 5. Tìm các muối A, B, c.. thích hỢp vđi các phản ứng sau; 


1 . A 

+ B 

-> CaCOaị +NaCl 

2 . c 

+ D 

-í. ZnSị +KNO 3 

3. E 

+ F 

-Ca 3 (P 04 ) 2 ị +NaN 03 

4. G 

+ H 

-^ BaS 04 ị +Mga 2 



Bàỉ giải 

1. Na2C03 

+ CaCl 2 

-> CaCOaị +2NaCl 

2 . Zn(N 03)2 + K: 2 S 

-> ZnS-l- + 2 KNO 3 

3. 3 Ca(N 03)2 + 2 Na 3 P 04 

-> Ca 3 (P 04 ) 2 ị + 6 NaN 03 

4. BaCb 

+ MgS04 

- > BaS044- + MgCl 2 

Bài 6 . Tim các hỢp châ't A. B, c. D thích hỢp với các phản ứng sau: 

1. KHS 

+ A 

-^ H 2 S + ... 

2. HCI 

+ B 

-)■ CO 2 T + ... 

3. CaS 03 

+ c 

-> SOst + ■■■ 

4. H 2 SO 4 

+ D 

- > BaS 04 + CO 2 T + ■■■ 



Bài giải 

1- A có thể là axit HCl, H 2 SO 4 , hoặc muối axit của axit sunfuric như NaHS 04 . 

KHS 

+ HClc' 

—> KC 1 +H 2 ST 

KHS 

+ KHSO 4 

->. K 2 SO 4 + H 2 ST 

B có thể là muối 

cacbonat, hiđrocacbonat bất kỳ: 

2HC1 

+ CaC 03 

-^ CaCl 2 + H 20 + C 02 t 

HCl 

+ NaHCOa 

-> NaCI + H 20 + C 02 t 
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3 . c có thể là axit mạnh như HCI, H2SO4... hoặc muối axit của axit suníuric nhv 
KHSO4: 


CaS 03 + 2HC1 -> CaCl 2 + H 2 O + SO 2 1 

CaSOa + 2 NaHS 04 ->■ CaS 04 + Na 2 S 04 + SO 2 1 + H 2 O 

4. D phải là muối cacbonat hoặc hiđrocacbonat của bari. 

BaC 03 + H2SO4 -> BaS 04 ị + C02t + H2O 

Ba(HC03)2 + H2S04 -» BaS04ị +2002! + 2H2O 

Bài 7. 

1. Viết 8 loại phản ứng khác nhau tạo thành CO 2 . 

2. * Từ đồng kim loại hãy Irình bày 5 phương pháp điều chế CuCb, trong đó có 
3 phương pháp dùng phản ứng trực tiếp. Theo em phương pháp nào được 
dùng trong công nghiệp để sản xuâì CUCI 2 . 

Bài giải 

1. Các phản ứng khác nhau tạo ra CO 2 : 


a) 

c 

+ 02 

—^ CO2 

b) 

2 CO 

+ 02 

—^ 2CO2 

c) 

CaC03 


—^ Ca 0 + C02t 

d) 

CaCOa 

+ 2 HC 1 

—^ CaC03ị +H20 + C02t 

e) 

Ca(HC03)2 

- > CaC03 4 - + H2O + CO2 T 

f) 

Ca(HC03)2 + 2 HC 1 

-> CaCl2 + 2H2O + 2CO2T 

Đố’t cháy các hỢp châ't hữu cơ: 


g) 

CH4 

+ 2O2 

—^ CO2 + 2H2O 

h) 

CuO 

+ CO 

—^ Cu + CO2 

i) 

c 

+ 2H20 

^ CO2 + 2H2 

hoặc 

CO 

+ H20 

> CO2 1 + H2 

k) 

c 

+ 2H2S04 

-> CO2 1 + 2SO2 + 2H2O 

hoặc 

c 

+ 4 HN 03 ,ị, 

-í- COst + 4NO2T + 2H2O 

1) 

CS2 

+ 3O2 

-C 02 t +2SO2 

m) 

C6H1206 

men rượu ^ 

2C2H5OH+ 2C02t 



30 - 32 ”c 
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» CUCI2 
^ CuCli + Hg 

^ CUCI2 + H2O 


2 Từ Cu điều chế CUCI 2 : 

Các phản ứng trực tiếp: 
y Cu + CI2 

2/ Cu + HgCl2 

CU + 2 HCI+ÌO 2 

Ghi chú- Phản ứng Cu + 2 FeCl 3 -> CUCI 2 + 2 FeCl 2 không thể lấy trực 

tiếp được CUCI 2 nguyên châì. 

Các phương pháp gián tiếp: 

y CU + O 3 CuO 

CuO + 2HC1 -> CUCI 2 + H 2 O 

2/ Cu + 2H2SO4 CUSO4 + SO2 + 2H2O 

và CUSO 4 + BaCl 2 -> BaS 04 ị + CUCI 2 

có thể từ Cu -> Cu{N 03)2 -> Cu(OH )2 -> CUCI 2 

Bài 8. 

1. Viết các phản ứng ưực tiếp điều chếPeCb từ Fe, từFeS 04 và từ PeCb- 

2. Từ pirit FeS 2 làm thế nào để điều chế đưỢc FeS 04 . 

Bàỉ giải 

1. Các phản ứng trực liếp điều chế FeCl 2 : 

Fc + 2HCI -> PeCls + H 2 1 

FcS 04 +BaCl 2 -> BaS 04 ị +FeCl 2 

2 FcCl 3 + Fe -> 3 FeCl 2 

Cu + 2 FeCl 3 - > 2 FeCl 2 + CUCI 2 

2. Dưới đây là một trong các sơ đồ điều chế FeS 04 từ FeS 2 . 

a) Đốt cháy pirit: 

4 FeS 2 + 1IO 2 —^—> 2 Fe 203 + 8 SO 2 

b) Điều chế SO3 và H2SO4: 

2SO2 4- O2 > 2SO3 

SO3 + H2O-> H2SO4 

c) Khử Fe 203 thành Fe; 

Fe 203 + 3 H 2 —^ 2Fe + 3 H 2 O 
Hoà tan Fe bằng dung dịch H2SO4 loãng: 

Fe + H 2 SO 4 -V FeS 04 + H 2 T 
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Lập công thức một chất 


Chu đề 4 . 

Bài ỉ. 

1. Cho các oxil sau: CO2, SO2, SO3, N2O5, Mn207. Tính hoá trị của các nguyên 
tố c, s, N, Mn, o và viết công thức của axit tương ứng. 

2. Cho các axit sau: HNO2, HCIO, HCIO3, HCIO4. Tính hoá trị của các nguyên 
tố H. o, N và C1 và viêì công thức của các oxit axit tương ứng. 

Bài gỉảỉ 

1. Trong các oxil thì oxi luôn luôn hoá trị II và dựa vào hoá trị của oxi để tính 
hoá trị của các nguyên tố hoá học khác. Hoá trị c, s. N, Mn trong các oxit là 
IV, IV, VI, V, VII và công thức của các axit tương ứng là: H2CO3, H2SO3, 
H2SO4, HNO3, HMn04. 

2. Trong các hợp châ'! hiđro luôn luôn hoá trị I, oxi luôn luôn hoá trị II, còn hoá 
trị của nitơ và clo trong các hợp châl tương ứng bằng III, I, V, VII. Công thức 
của các oxit axit tương ứng là: N2O3, CI2O, CI2O5 và CI2O7. 

Bài 2. 

1. Trong các oxit cho dưới đây oxit nào là oxit axù. oxil nào là oxit bazơ, oxit 
nào là oxil lưỡng lính; AI2O3, CaO, Mn 207 , P2O5, N2O5, FeO, SÌO2, ZnO. 

2. Có 3 oxit màu trắng MgO, AI2O3, Na20. Chỉ dùng nước, có thể nhận biết 
được các oxii đó hay không? 

Bài giải 

1. Các oxií axit: Mn 207 , P2O5, N2O5, SÌO2. 

Các oxit bazơ: CaO, FeO. 

Các oxit lưỡng tính: AI2O3, ZnO 

2. Trước hết hoà tan các oxit vào nước, oxit nào tan là Na20: 

Na20 + H 2 O -> 2NaOH 

Sau đó lây dung dịch NaOH vừa thu đưỢc tác dụng với 2 oxit còn lại, oxit 
nào tan trong NaOH là AI2O3, còn lại là MgO: 

AI2O3 + 2NaOH - 2 NaA 102 + H 2 O 

Bài 3. 

1. Khi đốt cháy chất X chỉ thu đưỢc CO 2 và SO 2 . Hỏi chất X chứa nguyên tố gì? 

2. Khi nung châ't Y la thu được amoniac (NH 3 ), khí cacbonic và hơi nước. Vậy Y 
gồm các nguyên tố gì ? 

Bài gỉải 

1. Khi đôt cháy chât X chỉ thu được CO 2 và SO 2 chứng tỏ trong chất X chỉ có 
các nguyên tử c, s hoặc c, s và o. 

2. Vì khi nung chât Y thu đưỢc amoniac khí cacbonic và hơi nước nên chất Y 
phải chứa các nguyên tử c, H, o, N. 
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Bàỉ 

1 Gốc axil là gi ? Hãy kể lất cả các gốc axit của các axit HF, HCl, HBr, HI, 

^ H2^S HNO2. H2SO4, H2CO3, H2SÌO3. HCIO, HCIO2, HCIO3, HCIO4, 

hoá m và lên của chúng. Tại sao nhóm hiđroxit - OH có hoá trị I ? 

Tinh hoá ưì của các nguyên tố ưong các hợp chất sau: 

Na 2 S 04 ; BaC 03 ; NaHSOs; Ca(H 2 P 04 ) 2 ; Mg(C 104 ) 2 ; Fe 304 . 

3 Viết công thức phân tử của các chất sau: lưu huỳnh (VI) oxit; bạc sunfua; sắt 
(II) hiđrocacbonal; magie photphat, nhôm niưat, kẽm clorua 

Bài gỉảỉ 

1 Gốc axit là phần còn lại khi phân tử axil mất bớt một hoặc nhiều nguyên lử 
iuđro. Nếu mất 1 nguyên tử H ta có gốc hoá ưị I, mất 2 nguyên tử H ta có 
goc hoá trị II, v.v... các axit, gốc axil và hoá ưị thường gặp là; (mỗi hoá trị 
được tượng trưng bằng 1 gạch nhỏ) 


HF 

Axit llohiđric 

- F ílorua 

HCl 

Axit clohiđric 

- C 1 clorua 

HBr 

Axil bromhiđric 

- Br bromua 

HI 

Axit iođhiđric 

-1 iotđua (ioiua) 

H 2 S 

Axil suníuhiđric 

- HS hiđrosunĩua; = s sunfua 

HCIO 

Axit hipoclorơ 

- CIO hipocloril 

HCIO2 

Axil cỉorơ 

- CIO2 clorit 

HClOi 

Axit cloric 

- CÌO3 cloral 

HCIO4 

Axit pecloric 

- CIO4 pecloral 

HNO3 

Axil niiric 

- NO3 nitral 

HNO2 

Axit niirơ 

- NO2 nitrit 

H2SO4 

Axil suníuric 

- HSO4 hiđro suníat 
= SO4 suníal 

H2SO3 

Axil sunfurơ 

- HSO3 hiđrosunĩit 
= SO3 sunPit 

HĩCOa 

Axit cacbonic 

- HCO3 hiđrocacbonat 
= CO3 cacbonat 

. H2SÌO3 

Axil silicic (đoc là xilixic) 

= SÌO3 silicat 

H3PO4 

Axil photphoric 

- H2PO4 đihiđrophotphat 
= HPO4 hiđropholphat 
= PO4 photphat 


Nhóm hiđroxit - OH có hoá trị I vì nó hoá hỢp được với nguyên tử H thành 
phân tử H2O. 
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2. Hoá trị của các nguyên tố trong hỢp châ'!. 

Na 2 S 04 ; BaCO^; NaHSOa; Ca(H 2 P 04 ) 2 ; MgCCI 04 ) 2 ; Fe 304 
I VIII IIIV II IIIV II III V II ĨI VIIII II, III 11 

3. Công thức phân tử: SO 2 ; Ag 2 S; Fe(HC 03 ) 2 ; Mg 3 (P 04 ) 2 ; A 1 (N 03 ) 3 ; ZnCl 2 . 

Bài 5 . 

1. Axil ià gì? Gốc axit là gì? Hoá ưị của gô"c axit đưỢc tính như thế nào. Cho I\ịị 
dụ minh hoạ. 

2. Hiđraxil, oxaxil là gì? Cho Ihí dụ minh hoạ. 

3. Axil đơn chức, đa chức là gì? Cho các thí dụ minh hoạ. 

Bài giải 

1. Axit là hỢp châì mà phân tử gồm có một hoặc nhiều nguyên tử hiđro liên kếi 
với gôc axil, thí dụ: HCl, H2SO4... 

Gôc axit là phần còn lại khi phân tử axit mấ*! bớt một hoặc nhiều nguyên tử 
H. Nếu mâ"t một nguyên tử H ta có gốc hoá trị I, mất 2 nguyên tử H ta có gốc 
hoá trị II v.v... 

Thí dụ: Gốc hoá trị I; - Ci, - HSO4. 

Gô"c hoấ trị II: = SO4, = COi, = HPO4. 

Gốc hoá trị IIĨ: = PO4. 

2. Hiđraxit (Hiđroaxit) là axit không chứa oxi, thí dụ: HCl, HBr, H 2 S 
Oxaxií (oxiaxii) là axil chứa oxi, thí dụ: HNO3, H2SO4. 

3. Axit đơn chức là axit chỉ chứa một nguyên tử H như HCl, HBr, HNO3. 

Axit đa chức là axit chứa nhiều nguyên lử H như H2S, H3PO4. 

Bài 6. 

1. Tìm công thức của một oxit sắt trong đó Fe chiếm 70% khôi lượng. 

2. Khử hoàn loàn 2,4 gam hồn hỢp CuO và FCxOy cùng số mol như nhau bằng 
hiđro thu đưỢc 1,76 gam kim loại. Hoà lan kim loại đó bằng dung dịch HCI 
dư thấy thoát ra 0,448 lít H 2 (ở đklc). Xác định công thức của oxit sắt. 

Bài gỉảỉ 

1. Gọi công thức tổng quát của sắt oxit là PCxOy, la có tỉ lệ % của Fe và o là; 

= ' = „ ; Rúlra—= - 

yO yxl 6 30 y 3 

Vậy công thức của sắt oxil là Fe 203 . 

2. Các phản ứng: 

CuO + H 2 — > Cu 
FCxOy + yH 2 —^—> xFe 
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+ H2O 
+ yH20 


( 1 ) 

(2) 


Cu + HCl - > không có phản ứng 

Fe +2HC1-)■ FeCl 2 +H 2 t (3) 

Goi n là số mol của mỗi oxit, theo điều kiện cho, ta có các phương ưình: 

80n + (56x + 16y) X n = 2,4 
64n + nx X 56 = 1,76 

0.448 _ 

n4one="X = ''H 2 = 

Giải hệ phương trình ưên ta có: X = 2, y = 3. 

Vậy công thức của sắt oxit là Fe 203 . 

Bài 7. 

1 Hoà tan một oxit của niiơ vào nưđc ta đưỢc axit tương ứng HNO3. Viết công 
thưc của oxit đó và gọi lên oxit đó theo 3 cách khác nhau. 

2 Cho P2O3 tác dụng với nước thu được hai loại axit tương ứng: H3PO4 và 
HPO3. Viết hai phản ứng tạo thành hai axil đó và cho nhận xét khi nào thì 
tạo thành axil gl? 

Bài gỉảí 

1 . Công thức của oxit axit tương ứng của HNO3 là N2O5: 

N2O5 + H 2 O -> 2 HNO 3 

Các tôn gọi là: nitơ (V) oxit; đinitơ pentaoxit; anhiđrit nitric. 

2. Phản ứng của P 2 O 5 với nước: 

P2O5 + H 2 O -)■ 2 HPO 3 

P 2 O 5 + 3H2O -> 2 H 3 PO 4 

Nhận xét: khi tỉ lệ sô' mol H2O và P2O5 bằng 1 : 1 ta có axỉt HPO3, còn khi tỉ 
lệ đó > 3 ta có axit H3PO4. 

Bài 8 . Cho 0,53 gam muối cacbonat kim loại hoá trị I tác dụng hết với dung dịch 
HCl thây thoát ra 112 ml khí cacbonic (ở đktc). Hỏi đó là muối kim loại gì? 

Bài giải 

Gọi R là kim loại hoá trị I, công thức muô'! là R2CO3. Ta có phản ứng: 

R 2 CO 3 + 2HC1 -> 2RC1 + H 2 O + C02t 

Theo điều kiện bài loàn và theo phương trình phản ứng có tỉ lệ: 

0.53 0,112 

Đó là muối Na 2 C 03 

9. Hoà lan hoàn loàn 1,44 gam kim loại hoá trị II bằng 250 ml dưng dịch 
H 2 SO 4 0,3M. Đe trung hoà lượng axit dư cần đùng 60 ml dung dịch NaOH 
0.5M. Hỏi đó là kim loại gì? 
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( 1 ) 

( 2 ) 


Bài giải 

Gọi R là kim loại hoá trị II. Các phương trình phản ứng: 

R + H2SO4 -)• RSO4 + H2 1 

H2SO4 + 2NaOH -)• Na 2 S 04 + 2 H 2 O 

Theo phản ứng (2): 

Sốmol H2SO4 2 NaOH = ^ 0.06 X 0,5 = 0,015 moi. 

Theo phản ứng (1): số mol H2SO4 = số mol R = 0,25 X 0,3 - 0,015 = 0,06 mol. 

Vậy KLNT của R bằng _ = 24. Đó là Mg 

0,06 ^ 

Bài 10. Nung 2,45 gam một muối vô cơ thấy thoát ra 675 ml O 2 (ở đktc). Phần châ' 
rắn còn lại chứa 52,35% kali và 47,65% clo. Tim công thức phân lử của muối. 

Bàỉ gỉảỉ 

Vì châ'l rấn chỉ có kali và clo (vì tổng % khô'i lượng bằng 100%). Như vậj 
chấ’! rắn ứng với công thức muối duy nhâì là KCl, vì khí thoát ra là oxi, nêr 
có thể kí hiệu công thức mới là (KCl)xOy: 

Khối lượng mo = (0.672 : 22,4). 32 = 0,96 
Khối lượng KCl = 2,45 - 0,96 = l,49g 
1.49 0.96 

Tacó tỉ lệ x:y = ^:^ = 0,02:0,06 = 1:3 
74,5 16 

Vậy cống thức của muối là KCIO 3 . 

Bài 11. 

1. Khi cho 6,5 gam một muối sắt clorua tác dụng vđi một lượng vừa đủ dung dịch 
AgNOi thây tạo thành 17,22 gam kết tủa. Tìm công thức phân tử của muôi. 

2. Để hoà tan hoàn toàn 8 gam oxit kim loại R cần dùng 300ml dung địch HCl 
IM. Hỏi R ià kim loại gì? 

Bàỉ giải 

1. Gọi hoá trị của sắt trong muôi sắt là n, la có phương ưình phản ứng: 

PcCin + nAgN 03 - > nAgClị + Fc(NO.i)n 

Theo điều kiện cho và theo phương ưình phản ứng, ta có tỉ lệ: 

56 + 35,5n _ n(I08 + 35,5) 

6^5 ” 17^22 

964,32 + 61 l,31n = 932,75n => n = 3 
Vậy công thức của muôi sắt là PeCls. 

2. Đặt công thức của oxit là RxOy. hoá ưị kim loại bằng 2y/x. Phản ứng hoà tan: 

RxOy + 2yHCl-> xRCl 2 y/x + yH 20 (1) 
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Ta có hhci = 0,3 X l = 0,6 mol. Gọi M là KLNT của R ta có tỉ lệ: 

^ ÌL =:> M = = — X ^ — n 

0,3 0,3x 3x3 


8 


Khi n = 1 
n = 2 
n = 3 


M = ^xl: loại 
3 


w 56 

M =-^x2: loại 
3 


56 


M = 4- X 3 = 56, đó là Fc, oxit là Fe 203 
3 


,0 

Bài 12. Cho phản ứng nMgO + mP 205 —!—X 


Biết rằng ưong X, Mg chiếm 21,6% khối lượng. Tim công thức phân lử của 
X biêt ãng CTĐGN trùng vđi CTPT. 

Bài giải 

Cách 1: nMgO + mp 205 - > MgnP 2 m 05 m+n 


%Mg = 


24nxl00 


= 21 , 6 % 


24n + 62m + (5m + n)16 
Rút ra n = 2m. Vậy CTPT là Mg 2 P 207 
Cách 2: Vì Mg chiếm 21,6% nên suy ra MgO chiếm 
21,6x40 


= 36% và P2O5 chiếm 100 - 36 = 64% 


24 

36 64 

Nên ta có tỉ lệ: n: m = — = 2:1 

ÁCi íao 


VậyPTPƯlà: 2Mg0 + P205 —^ Mg2P207 

Bài 13. 

1. Tính phần trăm khối lượng nước kết tinh trong xôđa NãỉCOỉ. IOH2O, trong 
CuSoV 5H2O. 

2. Để xác định số phân tử H 2 O kết tinh người la lấy 25 gam tinh thể đồng sunfat 
ngậm nước CUSO4. XH2O (màu xanh), đun nóng tđi khối lượng không đổi thu 
được 16 gam chất rắn ưắng (CUSO4 khan). Tính số phân tử nước X. 

Bàỉ giải 

Phần trăm nước kết tinh trong Na 2 C 03 . IOH 2 O: 


= = 62,94% 

^ 10x18 + 106 

Phần trăm nước kết linh trong CUSO4. 5 H 2 O 


%H20 = 


5 X18 X100 
5x18 + 160 


= 36% 
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2. Khi nung linh thể đồng sunfat la có: 

CUSO 4 . XH 2 O > CuS 04 + xH 20 t (1) 

Theo phản ứng (1) ta thây cứ (160 + 18.x) gam linh thể có 160 gam CuSO^ 
khan, còn theo thí nghiệm thì cứ 25 gam tinh thể thu được 16 gam CuSO^ 
160 + I8 x_160 

khan, nên ta co ti lệ: —---= 

25 16 


Từ đó rút ra X = 5. 

Vậy CTPT của tinh thể đồng suníat ngậm nước là CUSO4. 5H2O 
Bài 14. Trong một chiếc côc đựng một muối cacbonat kim loại hoá trị I. Thêm 
từ từ dung dịch H2SO4 10% vào côc cho tổi khi khí vừa thoát hết thu đượt: 
muối suntal nồng độ 13,63%. Hỏi đó là muối cacbonat kim loại gì? 

Bài giải 

Gọi M là kim loại hoá trị I, ta có phản ứng hoà lan: 


M2CO3 + H2SO4-> M2SO4 + H2O + COst (1) 

Giả sử để hoà tan 1 mol muối lức (2M + 60) gam cần 98g H 2 SO 4 nguyôn chấl 

hay —— = 980g dung dịch, lúc đó tạo thành (2M + 96) gam muối sunfal và 

làm thoát ra 44g CO2. Theo công thức lính nồng độ % của muối sunfaí ta có: 

(2M + 96)xl00 
980 + 2M + 60-44 

Giải ra ta có: M = 23 đó là Na. Vậy công thức muối là Na 2 C 03 . 

Bài 15. 


1. A là một oxil của nitơ có khôi lượng phân tử là 92 và tỉ lệ số nguyên lử N và 
o là 1 : 2, B là một oxit khác của nitd, ở điều kiện tiêu chuẩn 1 lít khí của B 
nặng bằng 1 lít khí cacbonic. Tim cồng thức phân lử của A, B. 

2. Cho mi gam Na tác dụng với p gam nước thu đưỢc dung địch NaOH nồng độ 
a%. Cho m 2 gam Na 20 lác dụng với p gam nước cũng thu được dung dịch 
NaOH nồng độ a%. Lập biểu thức liên hệ giữa mi, m 2 và p. 

Bài gỉảỉ 

1 . Gọi công thức của A là N*Oy. Theo điều kiện bài toán la có các phương trình: 

Í14x + 16y = 92 
ly = 2 x 

Giải hộ phương trình ta có; X = 2 và y = 4. Vậy công thức của A là N2O4. 

Gọi công thức của B là N,On,. Vì 1 lít khí B nặng bằng 1 lít khí CO 2 , tức 
KLPT của B phải bằng KLPT của CO 2 bằng 44. Do đó la có phương trình: 

14n + 16m = 44 
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Vì chỉ có 1 phương trình mà 2 ẩn số nên ta cần lập bảng để biện luận như sau: 


m 

1 

2 

n 

2 

0,86 

Kết luận 

N 2 O 

loại 

Vây công thức của B là N 2 O 


Các phản ứng: 



2Na + 2 H 2 O — 

2NaOH + H 2 t 

(ỉ) 

Na20 + H 2 O 

—^ 2NaOH 

(2) 


£)ối với ưường hợp Na, theo phản ứng (2) la có biểu thức về nồng độ như sau: 

8000X m. 




C|% = 


46 

p + m, - 


2m| 46p + 44m] 


46 


Đối với trường hỢp Na 20 , theo phản ứng (2) ta có biểu thức về nồng độ như sau; 

62 ^ 8000xm2 

^ p + m 2 62p + 62 m 2 

Vì Ci% = C 2 % = a% nên từ 2 biểu thức trên ta có: 

46p + 44mi = 62p + 62m2 
44mi = 16p + 62m2 
Hay 22mi = 8 p + 31 m 2 


Chu đề 5. Tính theo công thức và phương trình 

phản ứng, hiệu suất phản ứng, nồng độ dung dịch 

Bài 1 , 

1- Hãy nêu công thức liên hệ giừa số mol (n), khối lượng châ^t (m gam) và khối 
lượng mol nguyên lử (đối với nguyên tử) hoặc khối lượng mol phân lử (đôl 
vđì phân tử) M. 

2. Tính số mol s có trong 16 gam lưu huỳnh, số mol H 2 O có trong 5,4 gam 
nước; số mol Fe 304 có trong 6,96 gam sắt từ oxit. 

* Bài giải 

Công thức Hen hệ: n = -Ị^ trong đó n là số mol châu m là khô1 lượng chât 

M 

(Hnh theo gam), M là khối lượng mol nguyên tử hoặc mol phân tử của chât 
(g/mol); (g.mop') công thức này đúng với tất cả các chất rắn, lỏng, khí. 
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1 ộg 

2. Số mol lưu huỳnh ĩìc = —■ —- = O.5mol. 

^ 32g/mol 

^ 5,42 

Sô molnước no^n = ■ - ' ^ . =0,3mol 

"2° 18g/mol 

Số moi Fe 304 np.^o.t =:rẶ-r^ = 0,03mol 

232g/mol 

Bài 2. 

1. Tính khối lượng của 0,15 mol O 2 , của 0,4 mol NaOH 

2. Cần lây bao nhiêu mol HCl để có đưỢc 7,3 gam HCI 

3. Tính khô'i lượng moỉ nguyên tử của kim loại M, biết 0,5 mol của M có khối 
lượng 11,5 gam. 

Bài giải 

1. Khối lưựng của 0,15 moĩ O 2 = 0,15 mol X 32 g/mol = 4,8 gam 
Khô"! ỉượng của 0,4 mol NaOH = 0,4 mol X 40 g/mol = 16 gam 

2. Ta có n = -- —- = 0,2mol 

36,5g/mol 

3. Theocôngthức M= —= =23g/mol 

n 0,5mol 

Bàỉ3. 

1. Cho biết ở điều kiện tiêu chuẩn (đktc) (0“c tức 273‘’K; 1 atm hay 760 mmHg 
hay 101325 Pa (Pascal) 1 moi của bâ't cứ châ'! khí nào đều chiếm thể lích 
22,414 lít (lâ'y gần đúng 22,4 lít), hãy tính: 

a) Sô' mol CO 2 có trong 3,36 lít khí cacbonic (ở đktc); sô' mol N 2 có trong 44,8 lít 
nitơ (ở đklc) 

b) Thể lích (ở đktc) của 2,2 g CO 2 ; của 4,8g O 2 

2. Tính khối lưựng của 1,68 lít CO 2 (ỗ đklc). 

3. Tính sô' nguyên tử hoặc sô' phân tử có trong: lcm^ khống khí (ở đktc); ỉcm^ 
H 2 O (ở 4‘’C; d = Ig/cm*’); 1 cm^ AI (d = 2,7 g/cm^) 

Bàỉ giải 

1. a) nc 02 ==T~77^|^ = 0,15mol; n^ =—= 2mol 

2 22,4l/mo] ^^2 22,41/mol 

"^co, =7;Ặ^>'22,41/mol = l,12l;Vo, = , x22.41/mol =3,361 

2 44g/raol 32g/mol 

2, Khối lượng của CO;=- x44g/mol = 3,3g 

22,41/mol 
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3 Số phân tử khí có trong 1 cm^ không khí: 

1 6,022xl0^^phân lử/mol ^ iniy 

__—x-^- " —:-= 2,69x10 phân tử 

1000 22,41/mol 

Sô' phân tử nước có ưong lcm^ của nước: 

_ li-x6,022x10^^ phân tử/mol = 3,3X 10^^ phân tử 

18 g/mol 

Số nguyên tử AI có trong lcm^ Al: 

- X 6.022 X10^^ nguyên tử/mol = 6,0 X 10^^ nguyên tử 

27g/mol 

Bài 4. 

1 Đe đốt cháy m gam châ't A cần dùng 4,48 lít O 2 (ở đktc) thu được 2,24 lít CO 2 
(ở đktc) và 3,6 g H 2 O. Tính m. 

2. Để đốt cháy 16 gam châ't X cần dùng 44,8 lít O 2 (ở đktc), thu đưỢc khí 
cacbonic và hơi nước theo tỉ lệ sô' mol 1 : 2. Tính khô'i lượng khí CO 2 và H 2 O 
tạo thành. 

Bài giảỉ 

1 . Ta có phản ứng: A + O 2 - > CO 2 + H 2 O 

m 02 =^x32 = 6,4g; mc 02 =^x44 = 4,4g 

Vậy: mA + 6,4 = 4,4 + 3,6 -> mA = 1, 6 g 

2. Theo phản ứng X + O 2 - > CO 2 + H 2 O 

Ta có khối lượng mx + m 02 phải bằng tổng khối Iượng CO 2 + H 2 O. 

Vậy tổng khối lượng CO 2 + H 2 O là: 16 + x32 = 80g 

VI ^ lức tỉ lệ khối lượng —= I ,z -“T 
n^^Q 2 niH 20 2x18 9 

Vậy khối lượng CO 2 = = 44g 

^11 + 9 

Và khối ỉượng H 2 O = ““ = 36g (hay 80 - 44 = 36g). 

5. Hoà tan 20 gam hỗn hỢp 2 muôi cacbonat kim loại hoá trị I và II bằng 
dting dịch HCl dư thu đưỢc dung dịch A và 4,48 lít CO 2 (ở đktc). Tính khối 
Í^Ợng muô'i lạo thành trong dung dịch A. 

Bài giải 

^ọi A, B là các kim loại hoá trị I và II. Các phản ứng hoà tan muối cacbonat: 
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A 2 CO 3 + 2HC1 -^ 2ACl + H 2 O + CO 2 1 (1) 

BCO 3 + 2HC1 -> BCI 2 + H 2 O + CO 2 1 (2) 

Cách 1: Phương pháp bảo toàn khôi lượng. 

/ 4 48 

Theo các phản ứng (1,2) nH 20 =r‘c 02 

22,4 

*’hci = 2 xnco 2 =0,2x2 = 0,4mol 

Ta có phương trình bảo loàn khôi lượng: 

20 + 0,4 X 36,5 = (44 + 18) X 0,2 
Rút ra, lổng khối lượng muôi X = 22,2 
Cách 2: Phương pháp tăng giảm khối lượng. 

Theo các phản ứng (1, 2), ta thây cứ 1 mol CO 2 bay ra tức cứ 1 mol muối 
cacbonat chuyển thành muôi clorua thì khồl lượng tăng 11 gam (l gốc = co, 
(60) chuyển thành 2 gôc - C 1 (71). Theo đề bài 0,2 mol CO2 bay ra thì khối 
lượng muôi tăng = 0,2 X 11 = 2,2 gam. 

Vậy lổng khối lượng muôi clorua = 20 + 2,2 = 22,2 gam. 

Cách 3: Phương pháp đại sôl 

Gọi a, b là số mol A2CO3 và BCO3, ta có hệ phương ưình: 

(2A + 60)a + (B + 60)b = 20 ( 1 ) 

- (A + 35,5)2a + (B + 7l)b = x ( 2 ) 
a + b = nc02 (^) 

Lây phương trình (2) ưừ phương ưình (1) ta có: 1 l(a + b) = X - 20 (4) 

Thế a + b từ (3) vào (4) ta có X = 22,2 gam. 

Bài 6 . 

1. Tính độ tan của muối ăn (NaCl) ở 20‘'c biết rằng ở nhiệt độ đó 50 gam nước 
hoà tan được lôl đa 17,95 gam muối ăn. 

2. Có bao nhiêu gam muôi ăn trong 5 kg dung dịch bão hoà muôi ăn ở 20"C. 
biết độ tan của muôi ăn ở nhiệt độ đó là 35,9 gam. 

Bài giải 

1. Độtancủamuôlăn(NaCl)ở20‘’Cbằng: = 17,95x2 = 35,9g 


2. LưỢng muối ăn tan trong 5kg đung dịch bão hoà bằng: 

39,5x5x10-^ 


100 


= 1795g = l,795kg 


Bàỉ 7. 

1. Cho biết độ tan của châl A trong nưđc ở lOT là 15 gam, còn ở 90°c là 50 
gam. Hỏi khi làm lạnh 600 gam dung dịch bão hoà ở 90”C xuống 10'’c thì có 
bao nhiêu gam châl A thoát ra (kết tính) 
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2 . 


1 . 


Cũng như câu 1, nhưng ưước khi làm lạnh ta đun đuổi bớt (cho bay 

hd) 200 gam nước. 

Bài giải 

5 90‘’C cứ lOOg + 50g = 150g dung dịch có 50g châl A 

50x600 


Vậy 600g dung dịch có 


150 


= 200g chất A 


Và 600 - 200 = 400g nước. 

5 10 ‘’C cứ lOOg nước hoà tan được 15g châl A. 

.... 15x400 * 

400g nước hoà tan đưỢc —= 60g Chat A 

Vậy lượng chất A tách ra (kết tinh) bằng 2(X) - 60 = 140g. 

2 Lượng nước còn lại sau khi cho bay hơi bằng: 400 - 200 = 200g 

ở 10‘’C, 200g nưđc hoà tan được = 30g chất A 

Vậy lượng chất A tách ra bằng 200 - 30 = 170g. 

Bài 8 . Tính sô' mol NaOH có trong 500 ml dung dịch NaOH 20% (d = 1,2 g/ml). 
Hãy thiết lập biểu thức tổng quát tính số mol châ't tan A trong V ml dung địch 
A nồng độ c%, khối lượng riêng d. 

Bàỉ giải 

Khối lượng dung dịch NaOH bằng 500 X 1,2 = 600g 
Khối lượng NaOH bằng mf,jyOH = _ =120g 


100 


120 


sốmol NaOH bằng n[, 4 jjOH ="” = 3mol 


2. Khối lượng dung dịch bằng V X d. 
Khối lượng châ't tan A bằng = 


VxdxC% 

100 


Gọi Ma là KLPT của A thì số mol của A bằng: Ha = 


VxdxC% 
100 X Ma 


Bài 9. 

1- Hãy biểu diễn dung dịch H 2 SO 4 đặc 98% (d = 1,84 g/ml) theo nồng độ mol. 

2. Hãy lập biểu thức liên hệ giữa nồng độ phần ưãm, khôi lượng riêng và nồng 
độ mol. 

Bài giải 

!■ Số mol H 2 SO 4 có trong I lít dung dịch H 2 SO 4 98% chính là nồng độ Cm: 
d , 1000n^l^U4g/m™ 

^ 100x98g/mol 
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(tính theo công thức ở câu 2 bài 8 ) 

2. Dựa theo câu 2 bài 8 và câu 1 bài 9, ta dễ dàng rút ra công thức liên hệ giữíi 
nồng độ c%, khôi lượng riêng d và nồng độ Cm. 

Khôi lượng của 1 lít dung dịch bằng lOOOx d. 

Khô"i lượng của chất tan trong 1 lít dưng dịch bằng: 

1000xdxC% 


100 


= 10xđxC% 


Số mol châ"t tan trong 1 lít chính là nồng độ moi Cm: 

(Trong đó M là KL mol PT của chất tan) 

Bài 10. Cần \ắy bao nhiêu gam NaCl để điều chế 5(X) gam dung dịch NaCl 10?f 
Cần lấy bao nhiêu gam tinh thể CUSO 4 . 5 H 2 O và bao nhiêu gam nước để 
điều chế 500 gam dung dịch CUSO 4 8 % 

Bài giải 

Khối lượng NaCl có trong 500g dung dịch bằng 
Vậy khô'i lượng nưđc cần lây bằng: 500 - 50 = 450g 
2. Khôi Iượng CUSO4 có ưong 500g dung dịch bằng = 40g 

Khối lượng tinh thể CUSO 4 . 5 H 2 O cần Iấ"y bằng: = 62,5g 

160 

(160 và 250 là KLPT của CUSO 4 và CUSO 4 . 5 H 2 O). 

Bài 11. 

1. Cần thêm bao nhiêu gam NaCl vào 500 gam dung dịch NaCl 8 % để có dung 
dịch NaCl 12% 

2. Cần thêm bao nhiêu gam nước vào 500 gam dung dịch NaCl 12% để có dung 
dịch NaCl 8 % 

Bài giải 


1. Khôi lượng NaCl có ưong 500g dung dịch 8 % bằng: 


500x8 

100 


= 40g 


8 % = 


60x100 


Gọi a là khối lượng NaCl cần ihếm vào, như vậy khôi lượng chất tan bằng 

(a + 40g) và khô'i lượng dung dịch 12% bằng 500 + a. Theo công thức tính 

. 4 « /T/. 1 _ (a + 40) X100 

nông độ % ta có biếu thức: 12 % = 

Giải ra ta có a = 22,1%. 


500+ m 
Giải ra ta có:m = 250g 

1 Cô cạn cẩn thận 600 gam dung dịch CUSO 4 8% thì thu đưỢc bao nhiêu gam 
'■ tính thể CUSO 4 . 5 H 2 O 

2 Cần Iâ'y bao nhiêu gam tinh thể CUSO 4 . 5 H 2 O và bao nhiêu gam dung dịch 
CUSO 4 4% để điều chế 500 gam dung dịch CUSO 4 8 %. 

Bài giải 

1 Khối lượng CUSO4 có ưong 600g dung dịch bằng = 48g. Theo công 

thức tinh thể CUSO4. 5H2O ta thấy cứ 160g CUSO4 tương ứng với 250g tinh thể. 

Do đó khối lượng tinh thể thu đưỢc khi cô cạn bằng: = 75g 

160 

2. Khối lượng CUSO4 có ưong dung dịch bằng - = 40g. 

Gọi X là khô'i lượng tinh thể cần lây thì (500 - x) là khối lượng dung dịch 4% 
cần lây. Tổng khối lượng CUSO4 bằng: +— = 40 

X yjyj 

Hay 0,64x + 20 - 0,04x = 40 

Giải ra ta có: X = 33,33g tinh thể và 500 - 33,33 = 466,67g dung dịch 4% 

Bài 13, Có hai dung dịch NaOH 3% và 10% 

1. Trộn 500 gam dung dịch NaOH 3% vđi 300 gam dung dịch NaOH 10% thì 
thu đưỢc dung dịch có nồng độ bao nhiêu %? 

2. Cần ưộn 2 dung dịch NaOH 3% và 10% theo tỉ lệ khôi lượng bao nhiêu để 
có được dung địch NaOH 8%. 

Bài giải 

ỉ- Theo công thức tính nồng độ % ta có: 


C% = ^ 


( 3 

10 3 

500x —+ 300x 

— xioo 

^ 100 

100 j 


= 5,625% 


500+ a 


500 + 300 

Theo phương pháp đường ch'éo ta có sơ đồ (mi và m 2 là khối lượng các dung 
dịch cần lấy) 


2. Khố’i lượng NaCl có ưong dung dịch bằng = 60g. 


100 


Gọi m là khối Iượng thêm vào; theo công thức tính nồng độ % ta có: 


mi 


m2 


m| _ 2 
m^ 5 


10 
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Ghi chứ: có thể giải theo công thức tính nồng độ % 


8 = 


„ 3 ,10 1 

nii Xr^ + T^ 

‘ 100 100j 

mj + m2 


xioo 


Rút ra 


m, 


m- 


Bài 14. 

1. Trộn 300 gam dung dịch HCl 7,3% và 200 gam dung dịch NaOH 4%. Tíniì 
nồng độ % của các châ"t lan trong dung địch thu được. 

2. Trộn 100 ml đung dịch H2SO4 20% (d = 1,137 g/ml) vđi 400g dung dịci) 
BaCb 5,2% thu đưỢc kết tủa A và dung dịch B. Tính khối lượng kết tủa A Và 
nồng độ % của các châ^t trong dung dịch B. 

Bài giải 


1. Trước phản ứng n^Q = 

Ta có phản ứng; 

Số mol ban đầu: 
sốmol phản ứng: 

Số mol sau phản ứng: 


300x7,3 
100x36,5 

HCl + NaOH 
0,6 0,2 

0,2 0.2 

0,4 0,0 


— 0 , 6 mol; — 


200x4 


100x40 
> NaCl + H 2 O 


= 0 , 2 mol 


0,2 


Vậy nồng độ % các châ^t trong dung dịch sau phản ứng; 

%HC1 = = 2.92%; %NaCl = = 2.34% 


300 + 200 
2. Trước phản ứng: 

_ 100x1,137x20 
"H 2 SO 4 - 100x98 

Ta có phản ứng: 

Sô"mol ban đầu: 

Số mol phản ứng: 

Số mol sau phản ứng: 


300 + 200 
400x^9 

= 0,232iĩiol; ns,ch = ,T: _: =0.10mol 
100x208 

BaS 04 ị +2HCI 


H2SO4 + BaCl 2 
0,232 0,10 

0,10 0,10 

0,132 0 


0,10 


0,20 


Khối Iượng kết tủa A bằng 0,10 X 233 = 23,3g 

Để tính nồng độ %, trước hết phải tính khối lượng dung dịch B bằng tổng ị 
khối lượng dung dịch H2SO4 và dung dịch BaCl 2 trừ đi lượng kết tủa. 

me = 100 X 1,137 + 400 - 23,3 = 490,4g 
Vậy nồng độ % của H 2 SO 4 (dư) và HCI (tạo thành) bằng: 

%H,S0, =MH^^ = 2,64%; %HCU .1.49% 

490,4 490,4 

Bài 15. Đốt cháy hoàn toàn 6,2 gam photpho thu đưỢc châ't A. Chia A thành -1 
phần bằng nhau. 
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Lấy 

Tính nồng độ % của dung dịch B. 

Can hoà tan phần thứ 2 vào bao nhiêu gam nước để thu được dung dịch 24,5%. 

Bài giải 

phản ứng đốt chấy: 2 P+-O2 P2O5 ( 1 ) 

P2O5 + 3 H 2 O -> 2H3PO4 ( 2 ) 

?Tổng số mol H 3 PO 4 = số mol p = ^ = 0,2 mol và như vậy mỗi phần có 0,1 

molH 3 P 04 ,còn np^os =Y = 0,05mol. 

1 . Nồng độ của dung dịch B: %H 3 P 04 - ^ ^ 

^ ^ ^ c 0,1x98x100 

2 . Gọi a là sốgam nước can lây, la co: 24,5 - q 5 j^i 42 


Giải ra la có: a = 32,9g 
Bài 16. 

1 . Cần lấy bao nhiêu ml H 2 SO 4 98% (d = 1,84 g/ml) để điều chế 4 lít dung dịch 
H 2 SO 44 M. 

2. Hoà tan 3,94 gam BaC 03 bằng 500 ml dung dịch HCl 0,4M. cần dùng bao 
nhiêu ml dung dịch NaOH 0,5M để trung hoà lượng axit dư? 

Bài giải 

1. Số mol H2SO4 cần lấy bằng 4x4= 16moÌ. Vì mỗi lít axit đặc chứa số mol 


H2SO4 bằng: 


1000x1,84x98 

100x98 


= 18,4mol 


Do đó thể tích axit cần lấy bằng: = 0,870lít - 870ml 


2. Các phản ứng: 

BaCOs + 2HC1 -> BaCla + H 2 O + CO 2 (1) 

HCl + NaOH -> NaCl + H 2 O (2) 

Tính số mol các châ"t: n 0 jj(;^^ = 0,02mol; Hhci = 0,5 X 0 ,4 = 0,2 mol 


Sau phản ứng (1), sô" mol HCl dư bằng sô" mol NaOH 

= 0,2-2 X 0,02 = 0,16mol. 

_ ^ .. ^ V x0,5 , 

Gọi V là số mol đung dịch NaOH, ta có: - - 0,16 


Vậy: V = 320ml 
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Bài 17. 

1. Hoà tan V lít (ở đktc) SO 2 vào 500 g nước thì thu được dung dịch H 2 S 0 . 
0,82%. Tính thể tích V. 

2. Hoà tan m gam SO3 vào 500 ml dung dịch H2SO4 24,5% (d = 1,2 g/ml) thu 
được dung dịch H2SO4 49%. Tính m. 

Bàỉ giải 

1. Khi hoà tan SO 2 vào ưong nước xảy ra phản ứng: 

502 + H2O-> H2SO3 

Gọi n là số mol SO 2 , theo công thức tính nồng độ % ta có: 

Qg^^r^82xl00 

500 + 64n 

Giải ra ta có n = 0,05mol, lức thể tích SO 2 = 0,05 X 22,4 = 1.121ít. 

2. Khi hoà lan SO3 vào nước xảy ra phản ứng: 

503 + H2O-> H2SO4 

Gọi n là số mol SO3 ta có tổng khối lượng H2SO4 bằng; 

_.0.500x1,2x24,5 

mT=nx98 +-- — 

100 

Theo công thức tính nồng độ % la có: 49 = + 

500x1,2 + nx80 

Giải ra ta có n = 2,5mol. Vậy khối Iượng SO3 bằng 2,5 X 80 = 200g. 

Bài 18. Trộn 50 ml dung dịch HNO3 nồng độ X mol/Iít vđi 150 mỉ dung dịch 
Ba(OH )2 0,2M thu đưỢc dung dịch A. Cho một ít quỳ tím vào dung dịch A 
thây có màu xanh. Thêm từ từ 100 ml đung dịch HCl 0,1M vào dung dịch A 
thây quỳ trở lại màu tím. Tính nồng độ X. 

Bài gỉảì 

Các phản ứng: 

2 HNO 3 + Ba(OH )2 -^ Ba(N 03)2 + 2 H 2 O ( 1 ) 

2HC1 + Ba(OH )2 -> BaCb + 2 H 2 O (2) 

Sau phản ứng (1), Ba(OH )2 dư (quỳ tím có màu xanh). Như vậy Ba(OH )2 tác 
dụng vừa đủ với cả 2 axit. Do đó ta có: 

”Ba(OH )2 -^riHN 03 

Hoặc: 0,15 X 0,2 = —(0,05 X X + 0,1 X 0,1). Rút ra: X = 1 moI/1 

Bài 19. 

1. Hoà tan 6,2 gam Na 20 vào 200 gam nước thu đưỢc dung dịch nồng độ bao 
nhiêu %? 
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2 . 

dung 


thêm bao nhiêu gam 
dỊch NaOH 10%? 


Na20 vào 500 gam dung dịch NaOH 4% để có 
Bài giải 


1 - 


phản ứng hoà tan: Na20 + H 2 O - > 2NaOH (1) 

Theo phản ứng (1) cứ 62 g NasO tạo ra 2 X 40 = 80g NaOH, tức là 6,2g NasO 
thu được 8g NaOH. Vậy nồng độ % của dung dịch NaOH bằng: 


c% = 


8x100 

200 + 6,2 


= 3,88% 


2 Gọi a ỉà số Na20 cần thêm vào ta có: 10% = 


ax80 

62 


+ 500x 


100 


xioo 


500+ a 


Giải ra ta có:a = 25,2g. 

Bài 20. Trong một bình kín chứa 3 mol SO2, 2 mol O2 và một ít bột xúc tác 
V2O5. Nung nóng bình một thời gian thu được hỗn hợp khí A. 

1 . Nếu hiệu suâ'l phản ứng là 75% thì có bao nhiêu mol SO 3 được tạo thành? 

2 . Nếu tổng số mol các khí ưong A là 4,25 mol thì có bao nhiêu % SO 2 bị oxi 
hoá thành SO 3 ? 

Bài giải 

1. Phản ứng điều chế SO 3 : 2 SO 2 + O 2 - > 2 SO 3 (1) 

Vì lượng SO 2 thiếu so với O 2 , nên la phải tính hiệu suất phản ứng theo SO 2 . 
Theo phản ứng (1), nếu hiệu suâ't 100% ta thu được 3 mol, nhưng vì hiệu suấi 

75 

chỉ là 75% nên số mol SO3 bằng 3 X = 2,25mol 

2 . Giả sử cứ X mol SO2 bị oxi hoá thành SO3, thì số mol các khí sẽ là: 

^ ^ X 

1^502 “5-x; 1 ^ 503 -^ 

Ta có phương trình về tổng sốmol khí: 3-X + 2- — + x = 5- — = 4,25 

Á ^ 

Giải ra ta có X = 1,5 mol. Vậy % SO 2 oxi hoá bằng: ^^5x100 

Bài 21. ^ 

Nung 50 kg CaCOs tđi phản ứng hoà tan thu đưỢc bao nhiêu m^ CO 2 (ở đklc) 
và bao nhiêu kg canxi oxit. 

2- Một loại đá chứa 80%. CaC 03 , phần còn lại là lạp chất ươ. Nung đá tới phản ứng 
hoàn toàn. Hỏi khối lượng của chất rắn thu được sau khi nung bằng bao nhiêu % 
khối lượng đá ưước khi nung và lính % CaO ưong châl rắn sau khi nung. 


67 

























•ỊỊỊrrTrmmỊ^ỉụi IIUU nụi B, 9 - vav nvn vmn 


Bàỉ giải 


I. Phản ứng nung đá vôi: 
CaCO, - 


-> CaO + COat 


( 1 ) 


Theo phản ứng (1) cứ lOOg CaCOs ứiu đưỢc 56g CaO và 22,4 líi CO 2 . 
Do đó, khi nung 50kg CaCOí thu đưỢc: 

56x50x10^ 


100 


= 28xl0^g = 28kg 


Và 


22,4x50x10^ _,^ 3 . .3 ,,^ 3 

--= 11,2x10'^ dm^ =11,2m^ 

100 


2. Theo phản ứng nung đá vôi: CaC 03 


^ CaO + COit (1) 


Giả sử có lOOg đá vôi, trong đó 80g CaCOa và 20g tạp chất trơ. 

LưỢng CaO thu đưỢc = = 44,8g và CO 2 thu đưỢc = 35,2g. 

100 100 ® 

Khối lượng chất rắn bằng lượng đá ban đầu trừ đi khối lượng khí CO 2 thoát ra| 

bằng 100 - 35,2 = 64,8 g tức khối lượng châ't rắn bằng 64,8% lượng đá ban đầu. 

Thành phần % của CaO = ^^'^^^^^ = 69,14% 

64,8 


Bàỉ 22 . 

1. Cần lấy bao nhiêu gam Na để điều chế 250ml dung dịch NaOH 0,5M. 

2. Cho 46 gam Na vào 1000 gam nước thu đưỢc khí A và dung dịch B. 

a) Tính thể tích khí A (ở đktc) 

b) Tính nồng độ % của dung dịch B. 

c) Tính khối lượng riêng của dung dịch B biết thể lích dung dịch 966ml. 

Bài giải 

1. Sô' mol NaOH bằng 0,25 X 0,5 = 0,125 mol 

Theo phản ứng; 2Na + 2 H 2 O - > 2NaOH + H 2 1 

Thì n^a = ttNaOH = 0,125 mol. 

Vậy khô'i Iượng Na cần lâ'y bằng: 0,125 X 23 = 2,875 g 

2. Theo phản ứng (1): 2Na + 2H20 - > 2NaOH + H 2 l' (1) 


Thì n^a 


“^NaOH 



•~ = 2mol 
23 


a) Thể tích H 2 bằng ^x 22,4 = 22,41 

b) Nồng độ % của dung dịch B (NaOH) bằng: c% = _ = 7,66% 

^ 1000 + 46-1x2 
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. V J 1000 + 46-1x2 

^ Khối iượng riêng của dung dịch B bang: d- -l,08g/ml. 

* • 23 Lấy 500 ml dung dịch NaOH (chưa biết nồng độ) cho vào một cái cốc. 
*^^Thern vào cốc một ít quỳ tím. Hỏi quỳ tím có màu gì? Sau đó thêm từ từ 
dung dịch HCl 0,1M vào cốc cho tới khi quỳ ưỗ lại màu tím. Tính nồng độ 
moi của dung dịch NaOH, biết thể tích dung dịch HCl đã thêm vào là 28ml. 

Bài giải 

Khi cho quỳ tím vào cốc dung dịch NaOH, quỳ dm biến thành màu xanh. Khi 
cho từ từ dung dịch HCl O.IM vào cốc cho tới khi quỳ trỏ lại màu tím, tức 
lương axit cho vào vừa đủ ưung hoà lượng NaOH ưong cốc theo phương ưình: 

HCl + NaOH -)■ NaCl + H 2 O (1) 

Theo phản ứng (1): nHci = nNaOH = 0,028 X 0,1 = 0,0028 mol. 

Vậy nồng độ mol của dung dịch NaOH bằng: Q Q 3 Q =0.056mol/l 

Bài 24. Cho 16,8 lít CO 2 (ở đktc) hấp thụ hoàn toàn vào 600ml dung dịch NaOH 
2M thu được dung dịch A. 

1 . Tính tổng khối iượng muối trong đung dịch A. 

2. Lấy dung dịch A cho tác dụng vđi một lượng dư BaCl 2 . Tính khối lượng kết 
tủa tạo thành. 

Bài giải 

1. Trước hết tính số mol các châl: 

nrn, =-^ = 0-75mol; nNaOH = 0,6x 2=l,2mol 

22,4 

Vi nco 2 < nNaOH < 2 nc 02 do đó thu đưỢc hỗn hỢp hai muối: 

Khi sục khí CO 2 vào dd NaOH, ta viết phản ứng tạo thành Na 2 C 03 trước, sau 
đó dưC 02 mới lạo thành muối axit. Cách này là đúng nhất vì lúc đầu lượng 
CO 2 sục vào còn rất ít, NaOH dư do đó phải tạo thành muối ưung hoà trước. 
Ví dụ khi sục khí CO 2 vào nưđc vôi ưong, đầu tiên la thấy lạo thành kết tủa 
và chỉ khi CO 2 dư kết tủa mới tan, tạo thành dung dịch ưong suốt: 

CO 2 + Ca(OH )2 -> CaCOa ị + H 2 O 

CO 2 dư + H 2 O + CaCOa -> Ca(HC 03)2 tan. 

Theo các pt: C 02 + 2Na0H ->Na 2 C 03 + H 20 (1) 

Na 2 C 03 + CO 2 + H 2 O -> 2 NaHC 03 (2) 

Sau phản ứng (1) thu được 0,6 mol Na 2 C 03 và còn dư 0,75 - 0,6 = 0,15 mol 
CO 2 . So mol CO 2 này tác dụng với 0.15 mol NÍI 2 CO 3 theo phương ưình (2) tạo 
ra 0,15 X 2 = 0,3 mol NaHCOí và như vậy Na 2 C 03 còn 0,6 - 0,15 = 0,45 mol 
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Tổng khô'i lượng muô'i bằng; 106 X 0,45 + 84 X 0,3 = 72 9g 
2. Khi cho dung dịch A tác dụng với BaCIa xảy ra các phản ứng: 

NasCOa + BaCl 2 -> BaCOa ị + 2NaCl. 

NaHC 03 + BaCl 2 -> không. 

Khối lượng kết tủa bằng: 0,45 X 197 = 88,65g 
Bài 25. 

1. Cần dùng bao nhiêu ml dung dịch H 2 SO 4 0,5M để trung hoà 50 gam dun„ 

dịchNaOH10%. ^ 

2. Trộn 50 ml dung dịch Ba(OH )2 0,05M với I50mỉ dung dịch HCl 0,1M Ihj 
được 200ml dung dịch A. Tính nồng độ mol của các châ't trong đung dịch A 

Bài gỉảỉ 

1 . Phản ứng trung hoà: H2SO4 + 2NaOH-> Na 2 S 04 + 2 H 2 O (1) 

Theo phản ứng (1): = ỉ n^, 0 H = ị X = 0,0625inol, 

2 2 100x40 

Gọi V là sô' lít H2SO4 cần dùng, ta có: V X 0,5 = 0,0625 
Rút ra V = 0,125 lít = 125 ml. 

2 . Phản ứng trung hoà: 


Ba(OH )2 + 2HC1 -> 

Sốmol ban đầu; 0,05x0.05 0.15x0,1 

Sô'mol phản ứng: 0,0025 0,005 

Số mol sau phản ứng; 0 0,01 

Vậy nồng độ mol của các châ'! ưong đung dịch A; 


BaCls + 2H2O 

0,0025 

0,0025 


Chci = 


0,01 


0,0025 


^ = 0.05M: =^^ = 0,0125M 


ml dung dịch 

NaOH 10% (d = 1,12 g/ml) để điều chế 2 lít dung dịch NaOH 8 % (d ' 
l,I0g/ml). Tính V,. V 2 biết V, + V 2 = 2000 m! 


Bài giải 


Tổng sô' mol NaOH = 
Ta có hệ phương ưình 


2000 x1,1x8. 

100x40 
'V, +V 2 =2000 
■ V| x1.05x3 V 2 x1,12x10 
. 100x40 100x40 


Giải hệ phương trình la đưỢc; V, = 596.3ml và V 2 = 1403,7ml. 
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«àí 27. Dung dịch A chứa hỗn hợp NaOH và Ba(OH) 2 . 

1531* ' ' . .... * .X , .. 

pể ưung hoà 50 ml đung dịch A can dùng 60 ml dung dịch HCl 0,1M. Khi 

cho 50 ml dung dịch A tác dụng với 1 lượng dư Na 2 C 03 thâ'y tạo thành 0,197 

gam kết tủa. 

Tính nồng độ mol của NaOH và Ba(OH )2 ưong dung địch A. 

Bài giải 

Các phương trình phản ứng: 

HCl + NaOH -^NaCl + HíO (1) 

2HC1 + Ba(OH )2 -BaCl 2 + 2 H 2 O (2) 

Na 2 C 03 + Ba(OH )2 -> BaC 03 ị + 2NaOH (3) 

Gọi X và y là nồng độ mol của NaOH và Ba(OH )2 ưong dung dịch A. Theo 

các phản ứng (1, 2, 3) ta lập đưỢc hệ phương ưình: 

^Uhci " 0,06 X 0,1 = 0,006 = 0,05x + 0,05 X 2y 

_0,197_._^, . 

nBa(OH )2 ""BaC 03 - -O.OOlmol 

Vậy nồng độ của Ba(OH )2 là: y = ^^- = 0,02M 


Và củaNaOH là;x = 


0,006-0.05x2x0,02 _ 

0,05 


Bài 28. Trộn 300 ml đung dịch HCl 0,5M với 200 ml dung địch Ba(OH )2 nồng 
độ a mol/l thu được 500 ml dung dịch trong đó nồng độ HCl là 0,02M. Tính a. 

Bài gỉảỉ 

Phản ứng trung hoà: 


Ba(OH )2 + 2HCI-> 

Sốmol ban đầu: 0,2a 0,3X 0,5 = 0,15 

Sô' mol phản ứng: 0,2a 0,4a 

Số mol sau phản ứng: 0 0,15-0,4a 

Theo nồng độ HCl dư ta cớ biểu Ihức: 


BaCl2 + 2H2O 

0 , 2 a 

0 , 2 a. 


CHcidư= ^^^^y^ = 0.02=> Rúlraa = 0,35 moI/1 

29. Dung dịch X chứa hỗn hợp HCl và H 2 SO 4 . Lấ'y 50 ml dung dịch X cho 
tác dụng với BaCl 2 dư thâ'y tạo thành 4,66 gam kết tủa, còn khi cho tác dụng 
^ới AgN 03 dư thì tạo thành 2,87 gam kết tủa. 

Tính nồng độ mol của mỗi axit ưong dung dịch X. 

Cần dùng bao nhieu ml dung dịch NaOH 0,2M để trung hoà 50 ml dung dịch X. 
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BUi uuunỵ ĩiụi' ynn ỵyoi HM HỘV 8,^- tỉãõ HUU vinH 


Bài giải 

Các phản ứng kết tủa: 

AgNOa + HCl AgCli + HNO., ( 1 ) 

BaCl 2 + H 2 SO 4 -> BaS 04 ị + 2HC1 (2) 

2 87 ' 

1. Theo phản ứng (1): nHci = nAgci = . _ ^ = 0,02 mol 

143,5 

Theo phản ứng (2): nH 2 S 04 =" 6.804 =^ = 0,02mol 

Vậynồng độ mol Chci =Ch 2 S 04 =-^ = 0,4mol/l. 

2. Các phản ứng ưung hoà: 1 


HCI + NaOH -> NaCl + H2O ( 3 ) 

H2SO4 + 2 NaOH -> Na2S04 + 2H2O ( 4 ) 

Theo các phản ứng ( 3 , 4 ) tổng sô" mol NaOH cần để trung hoà 
ĩiNaOH = 0,02 + 2 X 0,02 = 0,06 mol. 

Gọi V là sô" moi NaOH cần dùng: V = = 300 ml. 

0,2 

Bài 30 . 

1 . Khi trộn dung dịch AgNO.1 với dung dịch H3PO4 không thây tạo thành kết 
tủa. Nếu thêm NaOH vào thì thây kết tủa màu vàng, nếu thêm tiếp dung 
dịch HCl vào thì thây kết tủa màu vàng chuyển thành kết tủa màu trắng. 
Giải thích các hiện tưỢng xảy ra bằng các phương trình phản ứng. 

2. Đốt cháy hoàn toàn 6,2 gam photpho thu đưỢc châì A. Cho châ^l A tác dụng 
với 800 ml dung dịch NaOH 0 , 6 M thì thu đưỢc muôi gl, bao nhiêu gam? 

Bài giải 

1 . Khi ưộn dung dịch AgNOa với axit H3PO4 không thể tạo thành kết tủa vì axit 
HNO3 tạo thành mạnh hơn axil H3PO4 do đó hoà tan kết tủa. Nghĩa là: 

H3PO4 + 3AgN03- > Ag3P04 ị + 3HNO3 không xảy ra. 

Phản ứng xảy ra theo chiều ngưỢc lậi: 

Ag3P04ị + 3HNO3-^ H3PO4 + 3AgN03 

Khi thêm NaOH vào. vì H3PO4 bị trung hoà tạo thành Na3p04: 

3 NaOH + H3PO4 -> Na3P04 + 3H2O 

Và kết tủa vàng được lạo thành theo phản ứng 
3AgN03 + Na3P04 
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> Ag 3 P 04 ị + 3 NaN 03 
Màu vàng 


cty TNHH MTV DWH Khang Vỉệk 


ỊChi thêm tiếp HCl vào thì kết tủa Ag 3 p 04 ị bị tan ra, tạo thành kết tủa AgCl 

rnàu trắng. 

Ag3P04 + 3HC1 - > 3AgCl 'l' + H3PO4 

Màu ưắng 


2 Các phản ứng: 


2P + 5/2O2 - 

P2O5 

(1) 

P2O5 + 3H2O 

— > 2H3PO4 

(2) 

H 3 P 04 + Na0H 

— ^ NaH2P04 + H2O 

( 3 ) 

NaH2P04 + NaOH - 

— > Na2HP04 + H2O 

(4) 

Na2HP04 + NaOH - 

—). Na3P04 + H2O 

( 5 ) 


Muối này hay muôi khác đưỢc tạo thành tùy thuộc tỷ lệ sô" moi H3PO4 và 
NaOH. Do đó trước hết cần tính sô' mol các chất: 

Theo phản ứng (1,2): np=nH 3 P 04 ='^ = 0,2mol 


Số mol NaOH: nNaOH = 0,8 X 0,6 = 0,48 mol 

2nH3P04 ^^NaOH <1”H3P04 

2 X 0,2 < 0,48 < 3 X 0,2 

Do đó ta đưỢc hỗn hợp 2 muối Na 2 HP 04 và Na 3 P 04 . Sau phản ứng (4) thu 
được 0,2 mol Na 2 HP 04 và lượng NaOH còn dư: 0,48 - 0,40 = 0,08 mol, lượng 
NaOH tác dụng vđi Na 2 HP 04 để tạo ra 0,08 raol Na 3 P 04 và lượng muối 
Na 2 HP 04 còn 0,2 - 0,08 = 0,12 mol 
Khôi lượng muôi Na 2 HP 04 = 0,12 X 142 = 17,04g. 

Khôi lượng muôi Na 3 p 04 = 0,08 X 164 = 13,12g. 

Bài 31. Trong cốc đựng 19,88 gam hỗn hợp MgO, AI2O3. Cho 200ml đung dịch 
HCl vào cốc, khuây đều. Sau khi kết thúc phản ứng, cho bay hơi dung dịch 
thây còn lại ưong cô"c 47,38 gam châl rắn khan. Cho tiếp vào cô"c 200 m! 
dung dịch HCl (ở ưên) khuâ"y đều. Sau khi kết thúc phản ứng, làm bay hơi 
dung dịch lhâ'y còn lại trong cốc 50,68 gam châl rắn khan, 
h Tính Cm của dung dịch HQ. 

2- Tính % khôi lượng mỗi oxil trong hỗn hợp đầu. 

Bài giảỉ 

Các phản ứng xảy ra: 

MgO + 2HC1-> MgCl. + H 2 O (1) 

AI 2 O 3 + 6HC1 -í- 2 AICI 3 + 3 H 2 O (2) 
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1ẪJÌ UUUÍIỊÌ nụi hinn iiiui iiuu nựL uao HUU VÌHIĨ 


Vì khi cô cạn dung dịch sau lần Ihứ hai khối Iượng châ't rắn khan tăng lên 

chứng tỏ sau lần thứ nhâ't các oxit chưa tan hết nói cách khác axit HCI thiếu. 

Theo các phản ứng (1, 2) cứ 2 mol HCl tham gia phản ứng khối lượng muô'ị 

clorua tăng lên so với oxil một khôi lượng bằng 

71 - 16 =55gam 

Khôi lượng của 2 C1 Khối lượng của 1 o 

Như vậy tổng số mol HCl đã phản ứng bằng 

47.38-19,88_, _ _ 1 

----x2 = lmoKVậyCHci= -^ = 5M 

55 0,2 

2. Sau lần thêm thứ hai dung dịch HCl, các oxit phải lan hết vì nếu chưa lan hết 
tức HCl thiếu hoặc vừa đủ thì khối lượng muối tăng 55 gam so với oxil (vì 
Ohci = 5 X 0,4 = 2 mol), thực tế châl rắn chỉ tăng. 

50,68- 19,88 = 30,8 gam. 

Gọi X, y là số mol MgO và AI2O3 ta có hệ phương trình 
40x+ 102y = 19,88 
95x + 133,5 x2y = 50,68 
Giải ra ta có X = y = 0,14 mol 
40 y 0 1 á V 1 nn 

Vậy %MgO = --= 28,17%; %Al 203 = 100 - 28,17 = 71,83% 

ỉ 9,88 

Bài 32. X là dung dịch AICI 3 , Y là dung dịch NaOH 2M. Thêm 150 ml dung dịch 
Y vào cốc chứa 100 ml dung dịch X, khuây đều tới phản ứng hoàn loàn thấy 
có 7,8 gam kết tủa. Thêm tiếp 100 ml dung dịch Y vào côc, khuây đều tới 
phản ứng hoàn toàn thây có 10,92 gam kết tủa. Tính nồng độ moi của dung 
dịch X. 

Bài giải 

Các phản ứng có thể xảy ra: 

AICI 3 +3NaOH -Al(OH) 3 ị + 3NaCỈ (1) 

A 1 ( 0 H )3 + NaOH -> NaAlOs + 2 H 2 O (2) 

Ta có: nNaOH lần 1 = 0,15 X 2 = 0,3 mol 
UNaOH lần 2 = 0,10 X 2 = 0,2 mol ■ 

”ai(OH )3 lần 1 = ^ = 0,lmol; n^j(OH )3 lần 2 = ■^^^ = 0,14mol 
'8 78 

Vì Iượng kết tủa A 1 ( 0 H )3 tăng lên ỏ lần 2, chứng tỏ sau lần I lượng AlCIi 
vẫn còn; vì khi thêm tiếp 0,2 mol NaOH lượng kết tủa chỉ tăng 0,14 - 0.1 = 
0,04 mol chứng tỏ sau lần 2 Iượng NaOH dư, vì nếu không dư thì kết lủa phải 
0.2 

tăng = 0,0667mo]. 
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Goi X là nồng độ mol của AICI3 ta có phương ưình 

o.lx “ (0,5-3 xO,lx) = 0,14 

Kết tủa cực đại kết tủa bị tan ưong NaOH dư kết tủa còn lại 

Giải ra X = 1,6M. 

pài 53 * ^ AICI3, B là dung dịch NaOH IM. Thêm 240 ml dung dịch 

B vào côc đựng 100 ml dung dịch A, khuây đồu tới phản ứng hoàn toàn thây 
có 6,24 gam kết tủa, thêm tiếp 100 ml đung dịch B vào cốc, khuâ'y đều tới 
phản ứng hoàn toàn thấy có 4,68 gam kết tủa. Tính nồng độ mol của dung 
dịch A. 

Bài giải 


Các phản ứng có thể xảy ra: 

AICI3 + 3NaOH -> AỈ( 0 H )3 ị + 3NaCl 

A 1 ( 0 H )3 + NaOH -> NaA 102 + 2 H 2 O 

Ta có: nNaOH lần 1 = 0,24 X 1 = 0,24 mol 
nNaOH lần 2 = 0,10x 1 = 0,1 moỉ 

nAi(OH) 31 ^” 1 = ”auoh) 3 lần 2 = - 


(1) 

(2) 


= 0,06 mol 


Vì khi thêm tiếp 0,1 mol NaOH lượng kết tủa giảm 0,08 - 0,06 = 0,02 mol 
chứng tỏ sau lần thứ nhâ'! thêm NaOH, lượng AICI3 vẫn còn vì nếu Al(OH )3 
đã lớn nhất thì kết tủa phải tan hoàn toàn, còn sau lần thứ hai thêm NaOH thì 
NaOH dư, đã xảy ra phản ứng hai: 

Gọi X là nồng độ mol của AICI3 ta có: 

0,lx - (0,34-3.0,Ix) = 0,06 

Kết tủa cực đại kết tủa bị tan ưong NaOH dư kết tủa còn lại 
Giải ra ta có X = IM 


Bài 34. A lằ đung dịch hỗn hỢp HCl 0,1M và H 2 SO 4 0,2M. B là dung dịch hỗn 
hỢp NaOH 0,05M và Ba(OH )2 0,1M. Lây 50 ml dung dịch A, thêm ít quỳ tím 
vào, quỳ tím có màu đỏ. Thêm V ml dung dịch B vào dung dịch A thấy quỳ 
tím trở lại màu tím. Tính thể tích V. 

, Bài gỉải 

Các phản ứng ưung hoà: 


HCl + NaOH 

—> NaCl + H2O 

(I) 

2 HC 1 + Ba(OH)2 - 

—BaCb + 2H2O 

(2) 

H2SO4 + 2 NaOH - 

—^ Na2S04 + 2H2O 

( 3 ) 

H2SO4 + Ba(OH)2 - 

—BaS04Ì +2H2O 

( 4 ) 
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Tính số mol các chât: 

nHci = 0»05 X 0,] = 0,005 mol; 0^2504 = 0.05 X 0,2 = 0,01mol 

HNaOH = Y^^x0,05 = 0,00005V mol; na 3 (OH )2 = Y^^xO,l = O.OOOIV mo] 

Theo các phản ứng ta nhận thây 1 mol H 2 SO 4 tương đương 2 mol HCl. Còn ỉ 
mol Ba(OH )2 tương đương 2 mol NaOH, do đó la có phương ưình: 

0,005 + 2 X 0,01 = (0,00005 + 2 x 0,0001) V 
Rútra v= lOOml. 

Chủ đề 6. Xác định thành phần hỗn hợp 

Bàỉ 1. Tính % khô”] lượng của các nguyên tố ưong các hợp chấ’t sau: 

H2O; H2SO4; C2H5OH; CH3 - COOH; C„H2n + 2 ; Fe,Oy. 

Bài giải 

H2O: = = 

18 

%0 = -!^^ 3 ^ = 88,9% hoặc= 100- 11,1 = 88,9% 

18 

H2SO4; %s = - = 32,65%; %0 = 2 %s = 32,65 X 2 = 65,30% 

Và %H = 100 - 32,65 - 65,3 = 2,05% 

CH3COOH: 

%c = = 40%; %0 = = 5333 %; = 6,67% 

60 60 60 

56xxxl00 ^ lóxyxioo ^ 

PcxOy: %Fe = -%; %0 = ^ \ -% 

56xx + 16xy 56xx + i 6 xy 

CnH 2 n + 2 ' 

; %c= 

14n + 2 7n + l 14n + 2 7n + l 

Bài 2. 

1. Sắt tạo được 3 oxit: FeO, Fe 203 và Fe 304 . Nếu hàm lượng của Fe ưong oxii 
là 70% (khối Iượng) thì đó là oxit nào của sắt? 

2. Nếu hàm lượng phần trăm của một kim loại trong muối cacbonat là 40% thi 
hàm lượng phần trăm của kim loại đó ưong muô'i photphat là bao nhiêu? 

Bài giải 

1. Trong FeO thì %Fe = = 77,78% 
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Fc 203 thì %Fe = 


2 x 56 x 100 
160 ■ 


= 70 % 


Fe 304 thì 


= = 72.41% 

232 


Yậy đó là Fe 203 

2 Gọi " 

Theo công thức phân tử M 2 (C 03 )„: = 40 ; rút ra M = 20n. 

2M + 60n 

... , 3Mxl00^ 

Đối với muối pholphat: M 3 (P 04 )n la có: %M = 

.. 3x20nxl00 

Thay M = 20n vào công thức này ta có: %M = ^ ^ ^ = 38.71% 


Bàl 3 . 

1 Hãy kể các giai đoạn chính ưong quá ưình sản xuất axit suníuric từ khoáng 
vậtpirit. 

2 Từ một tâ'n pirit chứa 90% FeS2 có thể điều chế đưỢc bao nhiêu lít H2SO4 
đặc 98% (d = 1,84 g/ml) biết hiệu suâ't điều chế là 80%. 

Bài giải 

1. Các giai đoạn chính sản xuâ^t axil suníuric từ pirit: 

a) Đố't cháy pirit để điều chế SO 2 : 

4 FeS 2 + 1IO 2 —^ 2 Fe 203 + 8 SO 2 

b) Oxi hoá SO2 thành SO3: 

2SO2 + O2 > 2SO3 

c) Cho khí SO3 hấp thụ vào H2SO4 đặc để thu được oleum và từ oleum điều chế 
dung dịch H2SO4 có nồng độ mong muốn. 

2. Các phản ứng: 

4FeS2+1102 ->2Fe203 + 8 S 02 ( 1 ) 

2SO2 + O2 -> 2SO3 ( 2 ) 

SO3 + H2O -> H2SO4 ( 3 ) 

, 1x10^x90 ,cnnn.^^i 

Theo các phản ứng (1,2, 3): nH 2 S 04 = 2 nFeS 2 100x120 ” 

Nhưng vì hiệu suâ^t điều chế chỉ có 80% nên số mol H2SO4 thực tê thu được 
bằng 15000 x-^ = 12000 mol 

Mặt khác biết 1 lít H 2 SO 4 đặc chứa: — 18 , 4 molH 2 S 04 

100x98 
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Do đó thể tích axit đặc bằng 


12000 

18,4 


= 652,2 lít 



Phân bón 


Bài 4. Trộn 500 gam dung dịch CUSO 4 4% vđi 300 gam dung dịch BaCl 2 5,2% 
thu kết tủa A và dung dịch B. Tính khối lượng kết tủa A và nồng độ % của 
các chất trong dung dịch B. 

Bài giải 


Tính ncyS 04 - 


500x4 

100x160 


= 0,125mol; nB,ci 2 = 


300x5,2 

100x208 


= 0,075mol 


Trước phản ứng: 

Trước phản ứng; 
Sô' mol Phản ứng; 

các châ't Sau phản ứng: 

Khối lượng kết tủa A (BaS 04 ) = 
Nồng độ phần trăm trong B; 


CUS 04 

+ BaCl 2 -ỉ 

► BaS 04 ị 

• + CUCI 2 

0,125 

0,075 



0,075 

0,075 



0,05 

0 

0,075 

0,075 

0,075 X 

233 = 17,475g 




%CuS 04 = 


0,05x160x100 
500 + 300-17,475 


= 1 , 02 %; 


%CuCl 2 = 


0,075x135x100 
500 + 300-17,475 


= 1,29% 


Bài 5. Trộn 50 ml đung dịch Na 2 C 03 0,2M vđi 100 ml dung dịch CaCb 0,15M 
thì thu được một lượng kết tủa đúng bằng lượng kết tủa thu đưỢc khi ưộn 50 
ml Na 2 C 03 cho trên vđi 100 ml BaCl 2 nồng độ amol/1. Tính nồng độ a. 

Bài giải 

Các phản ứng xảy ra: 

Na 2 C 03 + CaCl 2 -í-CaCOa + 2NaCl (1) 

Na 2 C 03 + BaCla -BaCOí + 2NaCl (2) 

Vi số mol Na 2 C 03 = 0,05 X 0,2 = 0,01 mol 
ít hơn sô' moỉ CaCli = 0,1 X 0,15 = 0,015 mol. 

Do đó sô' mol kết tủa CaC 03 = sô' mol Na 2 C 03 = 0,01 mol 
Khô'i lượng kết tủa bằng 0,01 X 100 =lg. 

Theo phản ứng (2) số mol kết tủa của BaC 03 = —^ = 0,005 mol. 

Nồng độ của dung dịch BaCl 2 : a = —= 0,05mol/1. 

0,1 


^“ninh nghĩa phân bón hoá học. Phân đạm, phân lân, phân kali là gl? Phân V 
1- Ịà gì? Hãy kể một vài loại phân vi lượng mà em biết. 

yết công thức và gọi tên một sô' loại phân đạm, phân kali, phan lan thong 

2 ' 


thường 


Ràí aìải 


Phân bón hoá học là những hoá chất làm phì nhiêu đất đai, chứa các nguyên 
^ tố dinh dưong cần thiết cho cây ưồng. 

phân đạm là loại phân chứa nguyên tô' nitơ (N), phân lân chứa nguyên tô 
photpho (P), phân kali chứa nguyên tố kali (K). 

Phân vi lượng là loại phân bón chứa các nguyên tô' mà cây ưồng chỉ Cần một 
iương rất nhỏ các nguyên tố đó nhưng lại râ't cần thiết cho sự phát triển của 
cây ưồng (khoảng 10 gam đến 100 gam ưèn 1 hecta đất trồng). Các phân vi 
iượng quan trọng nhất là: molipđen, đồng, mangan, bo, kẽm, coban, lot... 

2 Các phân đạm: NH4CI amoni clorua, NH4NO3 amoni nitrat, (NH4)2S04 amoni 
sunfat, C 0 (NH 2)2 ure. 

. Các phân lân: hỗn hỢp Ca(H 2 P 04)2 và CaS 04 supephotphat đơn, Ca(H 2 P 04)2 


supephotphat kép. 

- Các phân kali: KCl kalì clorua, KNO3 kali nitrat, K2SO4 kali sunfat. 

Ngoài ra còn có amophot vừa chứa cả đạm và lân; NH4H2PO4 amoni đihiđro 
photphat; (NH 4 ) 2 HP 04 amoni hiđrophotphat. 

Bài 2. 

1. Tính hàm lượng % của nitơ trong các loại phân đạm NH4NO3, NH4CI, 
(NH4)2S04, C0(NH2)2 

2. Cần bao nhiêu m^ dung dịch HNO 3 63% (d = 1,38 gW) và bao nhiêu m" 
dung dịch NH 3 25% (d = 0,9 g/cm^) để sản xuất 10 tấn phân NH 4 NO 3 . 


Bài giải 

Tính hàm lượng % của N ưong các phân đạm: 

NH 4 NO 3 : %N = = 35% 

80 c' 

NH 4 CI: %N = = 26,17% 

53,5 

(NH4)2S04: %N= = 

COCNHsh: %N= 46.67% 


60 






















2 . Phản ứng tạo thành NH4NO3 

HNO3 + NH3 -> NH4NO3 (1) 

Theo phản ứng (1): nHN 03 ""NH 3 =nNH 4 N 03 " ^^ 80 ^ =1.25xl0^mol 

Cứ 1 lít dung dịch HNO 3 có = 13,8 mol HNO 3 

100x63 

Vậy thể ưch dung dịch HNO 3 cần bằng ^ = 9,06 X10^ lít = 9,06m^. 

13,8 

Cứ 1 lít dung dịch NH 3 có: — . . r — = 13,24 mol 

100x17 

Vậy thể tích dung dịch NH3 cần bằng = 9,44 X 10^ lít = 9,44 

* 13,24 

Bài 3, Phân đạm ure đưỢc điều chế bằng cách cho khí CO 2 tác dụng vđi NH3 ở 
nhiệt độ, áp suấ't cao (có mặl châ't xúc tác) theo PTPƯ: 

CO 2 + 2 NH 3 -> C 0 (NH 2)2 + H 2 O 

Tính thể tích CO 2 và NH 3 (ở đktc) để sản xuâ't 1,5 tân ure biết hiệu suất điều 
chế là 60%. 

Bài giải 

Phương trình điều chế ure: CO 2 + 2 NH 3 —> CO(NH 2)2 + H 2 O 
Theo phản ứng, muốn điều chế 1 mol ure tức 60 gam ure cần 1 mol CO 2 và 2 
mol NH 3 . Vậy để điều chế 1,5 tâ"n ure tức 1,5 X lOVóO = 2,5 X 10^ mol cần 
2,5 X 10'* mol CO 2 và 2 X 2,5 X 10^ = 5 X 10'* mol NH 3 . Nhutig vì hiệu suấl 
chỉ 60% nên thể tích CO 2 và NH 3 thực tế bằng: 

^ 100 X 22,4 = 9.33 X 10 ^ lít = 933 m' 

^ 60 

Vnh 3 = 2 Vc 02 =933x 2 = 1866m^ 

Bài 4 . 

1. Thế nào là supephotphat đơn, supephotphal kép? 

2 . Cho 10 tân dung dịch H2SO4 98% tác dụng hết với một Iượng vừa đí 
Ca 3 (P 04)2 thì thu đưỢc bao nhiêu tân supephotphat đơn, biết hiệu suâ't điền 
chế là 80%. 

Bài giảỉ 

1. Supephotphat đơn là hỗn hỢp Ca(H 2 P 04)2 và CaS 04 . Danh từ đơn ở đây có 
nghĩa là quá ưlnh điều chế chỉ gồm một giai đoạn: 

Ca3(P04)2 + 2H2SO4-> Ca(H2P04)2 + 2CaS04 (ít tan) (1) 
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Cfỹ iNHH MI V UVVH KHữHg vtgr 


Supephotphat kép là Ca(H 2 P 04 ) 2 . Danh từ kép ở đây có nghĩa là quá ưình 
điều chế gồm hai giai đoạn: 

Ca 3 (P 04)2 + 2 H 2 SO 4 -> Ca(H 2 P 04)2 + 2 CaS 04 (ít tan) (2) 


Ca 3 (P 04)2 + 4 H 3 PO 4 -^ 3 Ca(H 2 P 04)2 (3) 

2 Theo phản ứng (1) à phần 1 ta thây cứ 2 mol H 2 SO 4 tạo ra 1 mol Ca(H 2 P 04)2 
và 2 mol CaS 04 , tức tổng khối lượng supephotphat đơn bằng; 

234 + 2 X 136 = 506 gam 


10 tấn H 2 SO 4 98% có = 10 ^ mol H 2 SO 4 


100x98 

Do đó khối lượng supephotphat đơn thu được bằng: 506 X 10* g = 50,6 tân. 
Bài 5. Ngươi ta thường Unh hàm lượng đạm theo N (nitơ), hàm lượng lân theo P2O5 
và hàm lượng kali theo K2O. Hãy tính hàm lượng của N có ưong 1 kg NH4NO3, 
hàm lượng K2O ưong 1 kg K2SO4 và hàm lượng p 205 ưong 1 kg Ca(H 2 P 04)2 

Bài giải 

Tính hàm lượng N, P2O5, K2O: 


.. ^ 1000x2x14 

Trong 1 kg NH4NO3 có: - ^ -= 350 gam N 
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Trong 1 kg K 2 SO 4 có: (chú ý cứ 1 mol K 2 SO 4 có 1 mol K 2 O) 
1000x94 


174 


-=540g K 2 O 


Trong 1 kg Ca(H2P04)2 có: (chú ý cứ 1 mol Ca(H2P04)2 có 1 mol P2O5) 

1000x142 _ 

= 606,8g P 2 O 5 


234 


Bài 6 . Lượng đạm (N), lân (P2O5) và kali (K2O) có ưong 1 tấn phân xanh tương 
đương với lượng đạm, lân, kali cổ trong 10 kg ure, 20 kg supephotphat kép 
và 5 kg KCl. Hãy tính lượng đạm, lân, kali có trong 5 tấn phân xanh. 

Bài giải 


LưỢng đạm có trong 10 kg ure (CO(NH 2 ) 2 ) bằng: 


10x28 


60 


= 4,67 kg N 


Lượng lân có ưong 20 kg supephotphat kép (Ca(H 2 p 04 ) 2 ) bằng 

= 12,14 kgP205 
234 


Lượng kali có trong 5 kg kali clorua (KCl) bằng: 


5x94 


2x74,5 

Vậy lượng đạm, lân, kali có trong 5 lâ^n phân xanh là: 

4,67 X 5 = 23,35 kg N; 12,14 X 5 = 60,7 kg P 2 O 5 


= 3,15kg K 2 O 


■í 15 X 5 = 15.75 k2 KoO 


81 






























lĩui uuutiỊị aiftn rnm nọc ỉf;~w - uao nưu viHtt 

Bài 7. 

1. Cần lấy bao nhiêu gam CUSO4. 5 H 2 O để điều chế 50 kg dung dịch CUSO4 2%? 

2. Người ta cần bón ưên mỗi đất ưồng 5 mg đồng (dưđi dạng CUSO 4 ). Hỏi cần 
bao nhiêu lít dung dịch CUSO 4 2% (d = 1,0 g/ml) để bón cho 1 hecta đất trồng. 

Bàỉ giải 

1. Khối lượng CUSO4 cần thiết = 1 kg 

100 ^ 

Theo công thức tinh thể CUSO4. 5 H 2 O ta thấy muốn có 160 gam CUSO4 cần 
250 gam tinh thể. Vậy khối lượng tinh thể CUSO4. 5 H 2 O cần lấy bằng: 

1x250 


160 


•= 1.5625kg 


2. Cứ mỗi m^ đâ't cần 5 mg Cu tức cần = 12,5 mg CUSO 4 . 

64 

Vậy 1 hécla (10.000 m^) cần: 12,5 X 10^ mg = 125 g Cu 

Vậy thể tích dung dịch CUSO4 2% cần thiết bằng = ^ = 6,25 lít 

Bài 8 . Một loại phân amophot chứa hỗn hỢp NH4H2PO4 và (NH4)2HP04 với tỉ lệ 
số mol tương ứng là 1 ; 2. Tính số NH3 (đktc) và số tân dung dịch H3PO4 
49% để sản xuâ^t 100 lâ^n amophot nói trên. 

Bàỉ giải 

Phản ứng điều chế amophol: 


X| 

X2 


H3PO4 + NH3 
H3PO4 + 2 NH 3 


-> NH4H2PO4 
(NH4)2HP04 


(1) 

( 2 ) 


Theo phản ứng 1,2 ta thấy để có đưỢc hỗn hợp gồm 1 mol NH4H2PO4 và 2 
mol (NH4)2HP04 tức 115 + 2 X 132 = 379 g amophot cần 3 mol H3PO4 và 5 
mol NH3. 

Vậy để có 100 tân = 100 X 10 '’ gam amophot cần: 


Số mol NH3 = 


5x100x10^ 


Và thể tích NH3 = 


379 

5x100x10^x22,4 

379x10^ 


3 „3 


= 29,55.10-^ m 


3x100x10^ 


Sốmol H3PO4 = = 0,79X10^mol 

Gọi X là số tân dung dịch H3PO4 cầ n dùng, ta có = 0,79 X10^ 


100x98 


Rút ra X = 158 lân. 
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KíM loại 


Chương II 

^ Ú THUYẾT Cở BẢN VÀ NÂNG CAO 

J Tính châ^t vật lí: Hầu hết các kim loại đều có tính dẻo, tính dẫn điện, tính 
dẫn nhiệt, và có ánh kim. 

II Dãy hoạt động hoá học của kim loại 

ị Độ hoạt động hoá học của các kim loại giảm dần từ trái qua phải theo dãy; 

Li K Ba Ca Na Mg AI Zn Fe Ni Sn Pb H Cu Hg Ag Pt Au. 

2 . Ý nghĩa: 

ã) Kim loại đứng đầu dãy (từ Li -> Na) tác dụng với nước ở điều kiện thường 
tạo thành dung dịch kiềm và giải phóng H 2 . 

b) Kim loại đứng trước H đẩy được H ra khỏi dung dịch axit (HCl, H 2 SO 4 (I)...). 

c) Kim loại đứng trước đẩy đưỢc kim loại đứng sau ra khỏi muô'i của nó (ưừcác 
kim loại tan ưong nước từ Li -> Na). 

III. Tính châ't hoá học 

1. Tác dụng vđi oxi 

- Các kim loại từ Li -Ỷ Na dễ dàng tác dụng với O 2 ngay trong điều kiện thường. 

4Na(r) + 02 (k) - > 2 Na 20 (r) (natri oxil) 

- Các kim loại từ Mg -> Hg tác dụng mạnh với O 2 ở nhiệt độ cao. 

4Al(r) + 302(k) > 2 Al 203 (r) (nhôm oxit) 

3Fe(r) + 202 (k) > Fe 304 (sắttừoxit) 

• Tổngquál: 2 xM + yOa —^—> 2 MxOy 

2 . Tác dụng vđi phi kim : H 2 , CI 2 , Br 2 , s... 

* Các kim loại đầu dãy tác dụng được với H 2 tạo thành muối hiđrua kim loại. 

. 1 ) 

Ca(r) + H 2 (k) ——> CaH 2 (r) (canxi hiđrua) 

■ Hầu hết các kim loại đều tác dụng vđi CI 2 , Br 2 , s... lạo thành muối 

2Al(r) + 3Cl2(k) ■ “ -» 2 AlCl 3 (r) (nhômclorua) 

2Fe(r, + 3 Cl 2 (k) > 2 FeCl 3 {r) (sắt III clorua) 

2 A 1 + 3 S —■ —> AI2S3 (nhôm suníua) 

Fe + s —FeS (sắt II sunĩua) 

Tác dụng vđỉ nước : 

Từ Li ^ Na tác dụng với nước ở t" thường 

2Na,r, + 2 H 20 (i, -)■ 2NaOH(dd, + H 2 (k) 
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- AI tác dụng với nước ở ỉđp bên ngoài sau đó dừng Ịại không tác dụng tiếp V'i 
A1(0H)3 không tan trong nước bảo vệ cho AI bên trong không tác đụng tiep' 

2AỈ,„ + 6H20(,) ->2A1(0H)3(,) + 

- Sắt tác dụng với nước ở nhiệt độ cao. 

Fe + H 2 O —^ FeO + H 2 

3Fe + 4 H 2 O —^ Fe 304 + 4 H 2 

4. Tác dụng vổi bazơ mạnh (kiềm) 

Zn, AI tác dụng với dung dịch kiềm ở nhiệt độ thường 

Zn(i.) + 2NaOH(j(i) > Na2Zn02(i]ii) + H 2 (it) 

natri zincat 

2AÌ + 2H20(|j + 2NaOH(jj) -> 2NaAI02(d(j) + 3H2(k) 

naưi aluminat 

5. Tác dụng vđi dung dịch axit 

a) Các kim loại đứng trước H đẩy được H ra khỏi dung dịch axit thông thường 
(HC1,H2S04 

2AI(r) + 3H2S04(dd) -> Al2(S04)3(dd( + 3H2(k) 

Fe(r) + H 2 S 04 (dd) ->FeS04(dd) + H2(k) 

b) H 2 SO 4 đặc, HNO 3 đặc tác dụng với hầu hết các kim loại (trừ Au,Pt) không 
giải phóng H 2 

2A1(|.) + 6H2S04dặc ^ Al2(S04)3(dd) + 3S02(kj + 6H20(1J 

2 Fe(r) + 6H2S04(dặt;) —í— ỳ Fe 2 (S 04 ) 3 (dd) + 3 S 02 (k) + 6H20(|| 

c) Al, Fe không tác dụng với H2SO4 đặc nguội, HNO3 đặc nguội. 

6 . Tác dụng vđỉ dung dịch muôi 

Kim loại đứng ưước đẩy đưỢc kim loại đứng sau ra khỏi dung dịch muối của 
nó (trừ các kim loại Li ->■ Na) 

3CuS04(ddỊ-> Al2(S04)3(dd) + 3CU(r) 

FC(r) + CuS04(dd) ^ FeS04(dd) + CU(r) 

IV. Nguyên tắc sản xuâ^t gang 

* Dùng CO khử oxit sắt ở nhiệt độ cao. 

* Các phản ứng xảy ra ữong lò luyện gang : 

- Oxi hoá than cốc ; c + O 2 —> CO 2 

c + CO: 2CO 

- Khí CO khử oxit sắt trong quặng thành sắt: 

3 CO + PcsOa > 3CO2 + 2Fe 

Quá trình khử theo 3 bước: Fe 203 -^ Fe 304 _ > FeO_>• Fe 
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phản ứng tạo xỉ: CaCOa 


■ • ^ CaO + CO 2 

CaO + SÌO 2 -> CaSiOs 

Ị^guyên tắc sản xuâ't thép 
V* . • ? !__uá ... ì/i 


Loai nguyên tố c, Si, Mn, s, p bằng cách dùng 

không khí giàu O 2 để oxi hoá các nguyên tố cần loại. 

yl. Ắn mòn kim loại 

1 Định nghĩa: Sự phá huỷ kim loại, hỢp kim ưong mối trường tự nhiên được 


’ gọi là sự ãn mòn kim loại. 

2 Ngnyên nhân: Do kim loại hoặc hợp kim tác dụng Vổi môi trường (nước, 
không khí, đâl..) 


3 Những yếu tố' ảnh hưởng đến sự ăn mòn kim loại 

* Thành phần môi ưường 

* Thành phần kim loại 

* Nhiệt độ. 

4. Cách chô'ng ăn mòn kim loại 

* Cách li kim loại với mội trường : Sơn, mạ, bôi dầu mỡ... 

* Chế tạo hỢp kim ít bị ăn mòn. 



AỈ2O3 


AI2S3 


AlCb 


NaA102 + H2 
Al 2 (S 04)3 + H2 
Al2(S04)3 + SO2 + H2O 
Al2(S04)3 + Cu 


Fe 304 


FeS 

FeCl3 

FeS 04 + H 2 
Fe2(S04) 3 + SO2 + H2O 

FeS04 + Cu 
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B. BÀI TẬP THEO CHÙ ĐỂ 

Dạng 1 : Nhận biết - Tách hỗn hỢp - Tính chế các chất 

I. Bài tập có lời giải 

1. Có ba kim loại là nhôm, bạc, sắt. Hãy nêu phương pháp hoá học để tih- 
biết từng kim loại. Các dụng cụ hoá chấ"! coi như có đủ. Viết các phưtỊh 
trình hoá học để nhận biết. 

Hưđng dẫn giải 

Trích các mẫu thử cho tác dụng với dung dịch NaOH, mẫu thử nào bị hoà 
và làm sủi bọt khí là AI. 

2A1 + 2 H 2 O + 2NaOH-^ 2NaA102 + 3H2t 

Hai mẩu thử không bị hoà tan trong dung dịch NaOH là Fe, Ag ta cho chtín 
tác dụng vđi dung dịch HCl, mẫu thử nào bị hoà tan và làm sủi bọt khí là Fc' 

Fe + 2HC1 -> FeCl 2 + H 2 t 

Mẫu thử không tan trong đung dịch HCI là Ag. 

2. Bạc cám (dạng bột) có lẫn tạp châ't đồng, nhôm. Làm thế nào để thu đưíii 
bạc tinh khiết. Các dụng cụ, hoá châ't coi như có đủ. 

Hưđng dẫn giải 

Cho hỗn hợp tác dụng với dung dịch AgN 03 (lấy dư), Cu và AI sẽ bị hoà taii 
vào đung dịch do phản ứng: 

AI + 3AgN03 ^ A1(N03)3 + 3Ag 

Cu + 2 AgN 03 -> Cu(N 03)2 + 2Ag 

Lọc lấy châ't rắn không tan là Ag. 

3. Trong phòng thí nghiệm, người ta làm khô các khí ẩm bằng cách dẫn khí nàyl 
đi qua các bình đựng các chất háo nước nhưng không có phản ứng với khi| 
cần làm khô. 

Có các châ't làm khô sau : H2SO4 đặc, CaO. Dùng hoá châ't nào nói trên ỐC\ 
làm khô mỗi khí ẩm sau đây : khí SO2, khí 02, khí CO2. Hãy giải thích sự lựa| 
chọn đó. 

Hưđng dẫn gỉẳi 

- Làm khô SO2 và CO2 có thể dùng H2SO4 đặc. 

- Làm khô O2 có thể dùng H2SO4 đặc hoặc CaO vì chúng khòng tác dụng với nhau 

II. Bài tập tự giải 

1 . Chỉ được dùng một kim loại, làm thế nào có thể nhận biết đưỢc ba dunỂ 
dịch; HNO3, HgCla, NaOH. 

2. Trình bày phương pháp hoá học tách đồng ra khỏi hỗn hợp ba kim loại đồnế 
sắt, kẽm. 
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Dạng 2 : Xác định chất phản ứng 
Hoàn thảnh phương trình phản ứng - Diêu chế 


I Bài tập có lời giải 

ị Viết phương trình hoá học biểu diễn biến đổi sau đây : 

AI2O3 AICI3 —ai(0H)3 —ÍIU ^ 

b) Fe 


^ AICI3 A1(0H)3 — ÍIU AI2O3 


ẤẼUM 


( 6 ) 


AICI1 


íl>_>FeS 04 _-^Fe( 0 H )2 —^ FeCl: 


(4) 


FeCb 


(5) 


FeCl2 


FeCl3 —^ Fe(OH)3 —^ Fe203 Fe 

Hướng dẫn giải 


(4) 


Fe304 —^ Fe2(S04): 


a) 

4 AI 

+ 3O2 


AI2O3 

+ 6 HC 1 


AICI3 

+ 3 NaOH 


2 A 1 ( 0 H )3 a: 


2AI2O3 

> , 


2 A 1 

+ 3CI2 

b) 

Fe 

+ H 2 S 04 (]) 


FeS04 

+ 2 NaOH 


Fe(OH)2 + 2 HC 1 


2 FeCl2 

+ CI2 


2 FeCl3 

+ Fe 

c) 

FeCl3 

+ 3 NaOH 


2AI2O3 


2 AICI 3 + 3 H 2 O 

Al(OH)3(r) + 3NaCl 


2 AICI 3 


FeS04 + Hít 
Fe(0H)2(rt + Na2S04 
-> FeCl2 + 2H2O 
-> 2FeCÌ3 
3 FeCl2 

-^Fe(OH)3(r, + 3 NaCl 


2Fe(OH)3 

Fe203 + 3 CỌ —^ 2 Fe + 3CO2 ( 3 ) 

o 

3Fe + 2 O 2 —^ Fe 304 (4) 

Fe 304 + 4 H 2 S 04 (i, -> Fe 2 (S 04)3 + FeS 04 + 4 H 2 O (5) 

2. Cho 4 chất sau; Al, AICI3, A1(0H)3, AI2O3. Hãy sắp xếp 4 chất này thành hai 
dãy biến hoá (mỗi dãy đều gồm 4 chât) và viết phương trinh hoá học tương 
ứng để thực hiện dãy biến hoá đó. ^ 


> Fe 203 + 3H20 


( 1 ) 

( 2 ) 

(3) 

(4) 

(5) 

( 6 ) 
( 1 ) 
( 2 ) 

(3) 

(4) 

(5) 

( 1 ) 

(2) 

(3) 

(4) 


8 ' 




































Hưđng dẫn giải 


a) AI -> AI2O3->• AICI3-> A 1 ( 0 H )3 

b) A 1 ( 0 H )3-)■ AI 2 O 3 -> AI -> AICI 3 

II. Bài tập tự giải 

1. Viết phương írình phản ứng thực hiện dãy biến hoá : 

a) Fe —^ FeS 04 Fe(OH )2 - > FeCl 2 —^ Fe(N 03)2 > Fe 

b) Al—^ AICI 3 — A 1 ( 0 H) 3 AI 2 O 3 >AÌ 2 (S 04)3 

2. Điền vào chỗ có dâu hỏi (?) và thay các chữ cái A, B, c, D, E bằng những 
công thức hoá học phù hợp rồi cân bằng các phản ứng sau : 

Fe + ? -> A + B 

A + NaOH -> c + NaCl 

c + O 2 + HzO -í- D 

D — ^ E + H 2 O 

E + B —^ Fe + ? 


Dạng 3: Tính theo công thức và phương trình phản ứng, 
_ hiệu suát phán ứng, nồng độ dung dịch _ 

I. Bài tập có lời giải 

1. Ngâm một lá sắt có khô'! lượng 2,5 gam trong 25 ml dung dịch CUSO 4 15% có 
khôi lượng riêng là 1,12 g/ml. Sau một thời gian phản ứng người la lây lá sắt 
ra khỏi dung dịch, rửa nhẹ, làm khô thì cân nặng 2,58 g. 

a) Hày viết phương trình hoá học. 

b) Tính nồng độ phần trăm của dung dịch sau phản ứng. 

Hưđng dẫn gỉải 

25.1.12.15 

•^CuSOá = • . ' 1 . = 0,02625 mol 

CUSU 4 100.160 

Khô'i lượng tăng lên của lá Fe là 2,58 - 2,5 = 0,08 g do một iượng Fe tan 
vào dung dịch và một lượng đồng trong dung dịch bám vào lá Fe. 

Gọi X là sô" mol Fe tham gia phản ứng ; 

a) Fe + CUSO 4 -> FeS 04 + Cu 

X —> X X X (moi) 

Ta có: 64x - 56x =0,08 x = 0,0ỉmol 

b) Vậy dung dịch sau phản ứng gồm có: 
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0,01 mol FeS 04 

0,02625-0,01 = 0,01625 mol CUSO 4 dư 


Khối lượng dung dịch sau phản ứng : 

jỊijj = mFc + niddCuS 04 " = 0,01.56 + 25.1,12 - 0,01.64 = 27,92 g 

Nồng độ % các chất là : 


0,01.152.100% ^ 

C%F„S 04 = -t- - = 5,44% 


C%CuS04clư- 


27,92 
0,01625.160.100% 
27,92 


= 9,31%. 


2 Cho 0,83 gam hổn hợp gồm nhôm và sắt tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng 
dư. Sau phản ứng thu đưỢc 0,56 lít khí ở đktc. 

a) Viết các phương trình hoá học xảy ra. 

b) Tính thành phần phần trăm của mỗi kim loại ưong hỗn hợp ban đầu. 

Hướng dẫn giảỉ 
n^^ = 0>56 ; 22,4 = 0,025 mol 


Gọi X, y lần lượt là số mol AI và Fe trong 0,83 g hỗn hỢp 
Ta có: 27x + 56y = 0,83 (I) 

Theo các phương trình hoá học ; 

2A1 + 3H2SO4 —^ Al2(S04)3 + 3H2t 
X l,5x 

Fe + H2SO4 -> FeS04 + H2 

y y 

Ta có: l,5x + y = 0,025 (II) 

Giải hệ phương trình (I,II) la được : X = 0,01 ;y = 0,01 

vs.. 0,01.27.100% 

Vậy %A1 = -= 32,53% 

0,83 

%.Fe = (100-32,53)% = 67,47%. 

Cho 1,96 g bột sắt vào 100 ml dung dịch CUSO 4 10% có khôi lượng riêng là 
I 1 I 2 g/ml 

Viết phương trình hoá học xấy ra. 

Xác định nồng độ mol của châl trong dung dịch sau phản ứng. Giả thiết rằng 
Ihc tích của dung dịch sau phản ứng thay đổi khống đáng kể. 

Hướng dẫn giải 

Opo = 1.96 : 56 = 0,035 moi; npuso. = = 0,07 niol 

CUSO 4 100.160 
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a) Theo phương ưình hoá học : 

Fe + CUSO4 - > FeS 04 + Cu 

b) Số mol ban đầu : 0,035 0,07 

Số moi phản ứng : 0,035 0,035 0,035 

[0,035 mol FeS 04 

Vậy dung dịch thu được gôm : ị-" 



Nồng độ mol/1 các châ't là:C^^(cuS 04 ) =CM(FeS 04 ) = - 0.35M. 


4. Cho 1,41 gam hỗn hợp hai kim loại AI và Mg tác dụng với dung dịch H 2 SO^ 
loãng dư, người ta thu được 1,568 lít khí (đktc). Xác định thành phần % khốị 
lượng mỗi kim loại ưong hỗn hợp. 

Hướng dẫn giải 

Từ thể lích khí (ở đây là hiđro - sản phẩm của phản ứng giữa kim loại với 
axit) suy ra sô" mol. Từ phương trình phản ứng la lập đưỢc hệ phương ưình : 
Từ số mol hiđro sẽ suy ra số mol hỗn hỢp kim loại và khối lượng hỗn hợp rồi 
giải hệ phương trình 2 ẩn sô"... 
ĩìịị^ = 1,568:22,4 = 0,07 moỉ 


Mg + H2SO4 
X mol 

2A1 + H 2 SO 4 
y mol 

n^^ = X + 3/2y = 0,07 


-> MgS04 + 
Al2(S04)3 
X + l,5y = 0,07 


H 2 T 

X mol 
+ 3H2t 
3/2y mol 


( 1 ) 

(2) 


tthỗn hợp kim loại ” + m.^i — 24x + 27y 1,41 

Giải hệ phương trình (1), (2) ta được X = 0,025 ; y = 0,03 

mMs= 24x = 24.0,025= 0,6 g; mAi = 27y = 27. 0,03 = 0,81g 
Thành phần phần trăm của hỗn hợp : 


%Mg= = 42,55% ;%A1 = 100-42,55 = 57,45%. 

^ 1,41 

5. Để hoà tan hoàn toàn 3,6 gam Mg cận phải dùng bao nhiêu ml dung dịch hỏti 
hợp HCl IM và H2SO4 0,75M. 

Hưdng dẫn giải 

Nếu giả thiết phải dùng X lít dung dịch hỗn hỢp axit, sẽ suy ra số mol mt"" 
axit phản ứng. Từ phương trình phản ứng và số mol Mg (suy ra lừ khối lượng) 
ta sẽ tìm ra X, suy ra số mol dung dịch. 

Sô" mol mỗi axit có trong X lít đung dịch axil là : 
n = V.Cm => hhci = x.l = X mol 





crv. = 0,75x mol; nMc = 3,6 : 24 = 0,15 mol 
nH2Sc>4 ^ 


Mg + 2HC1 -5^MgCl2 + H 2 t 

x/2 mol X mol 

Mg + H 2 SO 4 -MgS 04 + Hĩt 

0,75x mol 0,75x mol 

= x/2 + 0,75x = l,25x = 0,15 x = 0,12 (1) 

Vậy cần dùng 0,12 lít hay 120 ml dung dịch HCI IM và H 2 SO 4 0,75M. 

^ Ngâm một lá sắt trong dung dịch CUSO 4 . Sau một thời gian, Iâ"y lá sắt ra khỏi 
đung dịch thâ"y khô"i ỉượng lá sắt tăng thêm 1,0 gam. Hãy tính số gam sắt bị 
hoà tan và sô"gam đồng bám ưên lá sắt. 

Hưđng dẫn giải 

Sất mạnh hơn đồng nên Fe đã đẩy Cu ra khỏi dung dịch muối CUSO 4 . Vì Cu 
sinh ra bám tâ"i cả lên sắt, và Mcu > Mpc nên khối lượng lá kim loại sau phản 
ứng lãng thêm ; dựa vào sự lăng khối lượng và phương trình phản ứng sẽ tìm 
ra kết quả. 

Cách 1 : Fe + CUSO 4 - > FeS 04 + CU(r) 

56 g 64 g 

Cứ 56 g Fe bị hoà lan thì có 64 g Cu sinh ra bám ưên lá sắt làm khối lượng 
tăng thêm 64 -56 = 8 (g) 

Tóm tắt: 56 g Fe lan - > 64 g Cu - > lá sắt tăng 8 g 

X g Fe lan - > y g Cu - > 1 g 

Sô' gam sắt tan là : X = (56. 1): 8 = 7 g 

Sô' gam đồng bám lên lá sắt là y = (64. 1) : 8 = 8 g. 

Cách 2: Fe + CUSO 4 - > FeS 04 + Cu(r) 

X mol X mol 

Khối lượng Fe phản ứng 56x g; Khối lượng Cu sinh ra 64x g 
Độ tăng khô"i lượng của lá sắt bằng hiệu sô' khô"i lượng đồng sinh ra và khô"i 
lượng sắt phản ứng (tan vào dung dịch lạo ra PcSOa) là : 

64x - 56x = 8 x = 1=> X = 1:8 = 0,125 (mol) 

Khối lượng sắt phản ứng bằng 56x = 56. 0,125 = 7 g. 

Khô"i lượng đồng sinh ra báni lên lá sất: 64x = 64. 0,125 = 8 g. 

Ngâm một vật bằng đồng có khối lượng 5 gam ưong 500 gam dung dịch 
AgNOi 4%. Chỉ sau một lúc người ta lâ'y vật ra và thâ"y khối lượng AgNOs 
Irong dung dịch giảm mâ"t 85%. 

Tính khô"i lượng vật lâ"y ra sau khi làm khô. 

Tính nồng độ phần trăm các châ't ưong dung dịch sau khi lây vật ra khoi 
^Ung dịch. 
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Hưđng dẫn giải 

a) Cu là kim loại mạnh hơn Ag nên đã đẩy Ag ra khỏi dung dịch AgNOs, vì vậy 
lượng AgNOa giảm đi trong phản ứng, từ đây la tính được lượng chất phả;i 
ứng và sản phẩm... 

Khôi lượng AgNƠB ban đầu: 500. (4 : 100) = 20 g 
Khôi lượng AgNOs tham gia phản ứng (giảm đi) 

20. (85 : 100) = 17 g (hay 17 : 170 = 0,1 mol) 

Cu + 2 AgN 03 -^ Cu(N 03)2 + 2Ag (r) 

1 mol 2 mol 1 mol 2 mol 

^ mol 0,1 mol “ mol 0,1 mol 

2 2 

Khối lượng Cu tham gia phản ứng: mcu = n.M = (0,1: 2).64 = 3,2 g 
Khôi lượng Ag sinh ra: mAg = n.M = 0,1.108 = 10,8 g 
Khôi lượng của vật lấy ra khỏi dung dịch : 

^^Cu(hanđầu) ~ mcu(phànứng) ưiAj.(Ịiinh ra) ” Í^(vậ0 — 5 — 3,2 + 10,8 — 12,6 g 
rndd(.sau phàn ứng) = AgN 03 ban đầu ” ^ (vậl lăng Uiổm) = 500 — (12,6 — 5) = 492,4 g 


*^Cu(N 03)2 “ ^• 2).188 - 9,4 g 

b) Nồng độ các châl trong dung địch : 
9,4.100 


c% 


Cu(N03)2 


492,4 


(20-17).100 

= 1,91%; C%AgNO,= --=0,61%. 


8 . Hai lá kẽm có khôi lượng bằng nhau, một lá được ngâm trong dung dịch 
Cu(N 03 ) 2 , một lá đưỢc ngâm trong dung dịch Pb(N 03 ) 2 . Sau một thời gian 
phản ứng, khối lượng lá kẽm Ihứnhât giảm mâl 0,15g. 

Hỏi khối lượng lá kèm thứ hai tăng hay giảm bao nhiêu gam. Biết rằng trong 
cả hai trường hỢp kẽm bị hoà lan như nhau. 

Hưđng dẫn giải 

Trong cả hai trường hỢp sô' mol kẽm tham gia phản ứng như nhau. Zn mạnh 
hơn Pb nên đã đẩy chi ra khỏi dung địch muối. Vì Mpb = 207 g lớn hơn Mzn = 
65 g nên sau phản ứng khôi lượng lá kẽm tăng lên (Pb, Cu sinh ra đều bám 
lên kẽm). 

Từ các dĩr kiện đầu bài và phương ưình phản ứng sẽ tính được độ tăng khối 
lượng của lá Zn thứ hai (dựa theo nzn phản ứng = npb sinh ra). 

Zn + Cu(N 03)2 -> Zn(N 03)2 + Cu,r) 

X mol X mol 

^Zn (phản ứng) “ 65 X g Ị mcu(sinh ra) ~ 64x g 
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Khối lượng lá kẽm thứ nhâl giảm đi là: 65x - 64x = X = 0,15 mol 
Zn tham gia phản ứng trong cả 2 ưường hợp là 0,15 mol 

Zn + Pb(N 03)2 -> Zn(N 03)2 + Pb(ri) 

0,15 mol 0,15 mol 


niZn (phản ứng) “ 0,15. 65 — 9,75 g; mpb(sinhra) — 0,15. 207 — 31,05 g 

Khối lượng lá kẽm táng thêm bằng 

nipb ~ rrizn(phàn ứng ) “ 31,05 — 9,75 = 21,3 g. 

9 , Quặng oxil sắt lừ chứa 80% Fe 304 . cần dùng bao nhiêu tâ'n kim loại quặng 
này để sản xuâl 100 lâ'n gang có 5% các nguyên tô' không phải là sắt ? Biết 
rằng ưong quá ưình luyện gang lượng sắt bị hao hụt là 4%. 

Hưdng dẫn giải 

Trưđc hết ta lìm mpc có trong 100 tấn và mpc bị hao hụt suy ra mpc cần thiết, 
từ phương ưình phản ứng ta suy ra mpg^^ rồi suy ra niqusng, 

Trong 100 tân gang có 95 tâ'n sắt. Khối lượng sắt hao hụt: = 3,8 (tâ'n) 

mpccẩncứ: 95 + 3,8 = 98,8 (tấn) 


Fe304 + 4CO 
232 g 
232 tâ'n 
x lâ'n 


Khô'i lượng Fe 304 cần dùng : 
Khồ'i lượng quặng cần dùng : 


-> 3Fe + 4 C 02 Í 

3.56 g 
3.56 lấn 
98,8 tân 
232.98,8 


X = 


= 136,44 (tâ'n) 


3.56 

136,44. (100 : 80) = 170,55 (lấn). 


n. Bàỉ tập tự giải 

Hoà tan hoàn toàn 11 gam hỗn hỢp Fe và AI bằng một lượng dung dịch 
H 2 SO 4 2M (vừa đủ), người ta thu được 8,96 lít khí (đktc). 

3 ) Tính thành phần phần ưăm khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hỢp. 

Tính thể tích dung dịch H 2 SO 4 đã dùng. 

2' Khử 3,6 gam hỗn hỢp hai oxit kim loại; Fe 203 và CuO bằng hiđro ở nhiệt độ 
cao được 2,64 gam hỗn hỢp hai kim loại. Hoà lan hỗn hợp hai kim loại trên 
trong dung dịch HCl (dư) thì có V lít khí bay ra (đo ở đktc). Xác định khối 
lượng mỗi oxil trong hỗn hợp và tính giá trị bằng sô' của V. 
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Dạng 4: Lập công thức một chất 


r 


I. Bài tập có lời gỉải 

1. Cho 9,2 gam một kim loại A phản ứng với khí clo dư tạo thành 23,4 gam 
muối. Hãy xác định kim loại A biết rằng A có hoá trị I. 

Hưđng dẫn gỉảí 
Theo phương ưình phản ứng : 

2A + CI 2 —> 2AC1 
2A(g) (2A + 71)g 

9,2 (g) 23.4 (g) 


2A 2A + 71 . ^ 

Ta có : — => A = 23 (natri). 

9,2 23,4 

2. Cho 10 gam dung dịch muối sắt clorua 32,5% lác dụng với dung dịch bạc 
nitrai dư thì tạo thành 8,61 gam kết tủa. Hãy tìm công thức hoá học của muô'i 
sắt đã dùng. 

Hướng dẫn giải 

Sô' mol AgCl kết tủa nAgci = 8,61 : 143,5 = 0,06 mol 

10.32,5 

LưỢng muối sắt clorua đã phản ứng : = 3,25 g 


Đặt công thức muối sắt clorua là FeCU 

FeCU + xAgN 03 -PeCNOa), 

(56 + 35,5x)g 
3.25 (g) 


_ . 56 + 35,5x X 

Ta có : —-— = _ ~ 

3,25 0,06 


X = 3 


+ xAgCl 
X mol 
0,06 mol 


Công thức muối sắt là FeCl 3 . 

3. Khi hoà tan 21 gam một kim loại hoá ưị (II) trong đung dịch H2SO4 loãng dư, 
người ta thu được 8,4 lít hiđro (đktc) và dung dịch A. Khi cho kết tinh muối 
trong dung dịch A thi thu đưỢc 104,25 gam linh thể hiđrat hoá. 

a) Cho biết tên kim loại. 

b) Xác định công thức hoá học của tinh thể muối hiđrat hoá đó. 

Hưđng dẫn giải 

Từ thể tích H 2 suy ra số mol H 2 , từ phương trình phản ứng suy ra sô' mol kim 
loại. Từ sô' mol và khô'i lượng kim loại sẽ lìm được khô'i lượng mol -> nguyên 
tử khô'i và tên kim loại. 

Từ nf ^2 nmuối niinhihc Miinhihổ ••• 
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a) 


Qoỉ kim loại hoá ưị (II) là R 
8,4 : 22,4 = 0,375 mol 


nH2 


Mr " 


R + H2SO4 
O,375mol 
m _ 21 

T " 0,375 


RSO 4 + H 2 T 
0,375mol 0,375 mol 


= 56g 


b) 


p^guyên tử khối của kim loại R là 56 đvC đó là Fe. 

Fe + H2SO4— +FeS 04 + H 2 t 
0,375 mol 0,375 mol 

FeS 04 + XH 2 O- > FeS 04 . XH 2 O (tinh thể ) 

0,375 mol 0,375 mol 

Munhứiổ = m : n = 104,25: 0,375 = 278 g 
FeS 04 . XH2O = 278 


(56 + 96) +x. 18 = 278 =í> x = 


278-(56+ 96) 
18 


= 7. 


Công thức tinh thể muối hiđrat hoá FeS 04 . 7 H 20 . 

4. Hoà tan 1,84 gam một kim loại kiềm vào nước. Để trung hoà dung dịch thu 
đưỢc phải dùng 80 ml dung dịch HCl IM. Xác định kim loại kiềm đem hoà tan. 

Hưdng dẫn giải 

VI kim loại kiềm tác dụng được với nước tạo ra bazơ kiềm, nên dựa vào 
lượng axit đã đùng suy ra sô' mol bazơ và suy ra số mol kim loại kiềm cuô'i 
cùng suy ra nguyên tử khối của kim loại, tra bảng tìm tên kim loại. 

80 ml = 0,08 (lít) => nnci = 0,08.1 = 0,08 mol 
Kí hiệu kim loại kiềm là R 

2R + 2 H 2 O -)■ 2ROH + Hst 

X mol X mol 

ROH + HCl -> RCl + H 2 O 

0,08 mol 0,08 mol 
Hr = nROH = X = 0,08 mol 
Mr = m:n= 1,84: 0,08 =^23. 

Nguyên tử khối của kim loại là 23 đvC, đó là natri Na. 

Hai lá kim loại X hoá trị (II) có khối lượng bằng nhau, một lá được ngâm 
trong dung dịch Cu(N 03 ) 2 , một lá ngâm trong dung dịch Pb(N 03 ) 2 - Sau một 
thời gian phản ứng, khối lượng lá thứ nhất giảm mâ't 0,2%, lá thứ hai lãng 
28,4% so với ban đầu. 

Tìm kim loại X. Biết rằng trong cả hai trường hợp X đều hoà tan như nhau. 
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Hướng dẫn giải 

Hoá trị của kim loại X bằng hoá trị Cu, Pb trong muô'! nitrat, nên chúng phảỉi 
ứng với sô^ mol bầng nhau 

Mx > Mcu và Mph > Mx- 

Nếu coi khối lượng ban đầu của kim loại X là a (g) thì sau các phản ứng lá 
kim loại đã giảm đi 0,002a (g) và tăng thêm 0,284a (g) 

X + Cu(N03)2 -► X(N03)2 + CU(„ 

n(mol) n (mol) 

Khôi lượng lá kim loại giảm đi 

nX -64n = n(X - 64) = 0,002a (1) 

x + Pb(N 03)2 -> X(N 03)2 + Pb(r, 

n mol n mol 

Khối lượng lá kim loại tăng thêm 

207n - nX = n(207 - X) = 0,284a (2) 

Chia phương trình (1) cho (2): 

n(X-64) ^ Q,002a X-64 1 

n(207-X)" 0,284a 207-X ” 142 

142X - 9088 = 207 -X => X = 65 
Nguyên tử khôi của X = 65 đvC đó là kẽm Zn. 

6. Khi khử 9,95 gam oxit của một kim loại hoá trị hai bằng khí hiđro thu đưỢc 
7,82 gam kim loại. Xác định tên của kim loại đó và thể tích (đo ở đktc) khí 
hiđro phải dùng. 

Hưđng dẫn giải 

Hiđro khử oxi trong oxit (kí hiệu RO) nên độ giảm khối lượng cùa kim loại (so 
với oxil) chính là khối lượng oxi. số mol RO = số mol nguyên tử oxi trong oxil. 
Từ đó suy ra Mro và suy ra Mr ... 
no = (9,95 - 7,82): 16 = 0,133125 mol 

RO + H 2 —^—> R + H 2 O (bay hơi) 

0,133125 0,133125 0,133125 (mol) 

Mro = m : n = 9,95 : 0,133125 = 74,74 
RO = 74,74 R = 74.74 - 16 = 58,74. 

Nguyên tử khối của R là 58,74 đvC đó là Ni. 

Thể tích khí hiđro phải dùng 22,4. 0,133125 = 2,982 (lít). 

Bài toán cũng có thể giải theo cách khác sau đây : 
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R + 16 
9,95 


RO + 


- 4 ^ R 

(R + 16)g 

22.4 lít 

Rg 

9,95 g Vlít 

7,82 g 

= R : 7,82 

7.82(R + 16) 

= 9,95R 


H 2 O (bay hơi) 


7,82. 16 = (9,95 - 7,82)R = 2,13R => R = ^4^ = 58,74 

2,13 


Nguyên lử khôi của kim loại R là 58,74 đvC đó là Ni. 
Tìm thể tích hiđro là : 


22,4 : V = R : 7,82 = 58,74 : 7,82 => V = = 2,982 (lít). 

58,74 

7. Khử hoàn toàn 32g một oxit sắt bằng khí CO ở nhiệt độ cao. Sau phản ứng 
kết thúc khối lượng châl rắn còn lại 22,4g. Lập công thức oxit sắt. 

Hưđng dẫn giải 

Chất rắn còn lại sau phản ứng là Fe, từ khối lượng oxit sắt PcxOy và khối 
iượng Fe ta suy ra khối lượng oxi có trong oxit. Từ các dữ kiện ưên ta tìm 
đưỢc tỉ lệ số mol: npc: no = X : y suy ra công thức của oxit. 

PCxOy 4- yCO — ^ xFe + yCO; 
nioxi = rnpcxOy “ rnpc = 32 - 22,4 = 9,6 g 

Cách 1 : no = 9,6 : 16 = 0,6 (mol nguyên tử oxi) 

FC;^Oy -> yO 

(56x+16y)g y mol 
32 g 0,6 mol 

56x + 16y y 

Từ phương trình trên ta rút ra tỉ lệ X : y = 2 ; 3 
Công thức oxit sắt là Fe 203 . 

Cách 2 : Từ phương trình phản ứng la có sơ đồ. 

PcxOy -> xFe + yO 

56x(g) 16y(g) 

22,4 (g) 9,6 (g) 

56x ; 22.4 = 16y : 9.6 56x. 9,6 = 22,4. 16y 

537,6x = 358,4y => 3x = 2y hay X : y = 2 : 3 
Cồng thức oxìt sắt Fe 203 . 

Cách 3 : Từ công thức Fe,Oy ta suy ra tỉ lệ số nguyên lử. 


97 


















22,4 . 9,6 


= 0.4 : 0,6 = 4 : 6 = 2:3 


■ Mpe Mo 56 16 

Công thức oxit sắt Fe 203 . 

II. Bàỉ tập tự giải 

1. Hoà tan 0,07 mol một kim loại chưa rõ hoá trị ưong dung dịch HCl (lây dư) 
người ta thu được 2,352 lít khí hiđro (đo ở đktc). Xác định tên kim loại đerti 
hoà tan. 

2. Hoà tan hoàn toàn 9,2 g hỗn hỢp gồm một kim loại hoá trị (II) và một kirĩi 
loại hoá ưị (III) trong dung dịch HCl (dư), người ta thu đưỢc 5,6 lít khí H 2 (do 
ỡ đktc). 

a) Nếu cô cạn đung dịch sau phản ứng sẽ thu đưỢc bao nhiêu gam hồn hợp hai 
muôi khan. 

b) Tính thể tích dung địch HCl 2M cần dùng cho quá trình hoà tan trên. 

c. BÀI TẬP LUYỆN THI 

Chủ đề 1. Các khái niệm - cấu tạo chất 

Bài 1. 

1. Những tính chấ’l vật lí đặc ưưng của kim loại là gì? Khôi lượng riêng có phải 
là tính chất vật lí đặc ưưng của kim loại hay không, tại sao? 

2. Hãy chọn ra các kim loại và sắp xếp chúng theo thứ lự giảm dần tính hoại 
động hoá học ưong số các nguyên tố^ cho dưđi đây: c, Ba, Zn, Si, Li, Ca, p, 
Na, Fe, Cu, Ag, Pb, Hg, Ni, Mg, Cl, K. 

Bài giải 

1. Những lính chất vật lí đặc trưng của kim loại là: tính dẻo (dễ đát mỏng, kéo 
dài); vàng là kim loại dẻo nhâl, ta có thể dát mỏng vàng thành lấm trong 
suốt, đày khoảng 1 micromel 10'% tức 0,001mm, hoặc kéo thành sỢi nhỏ tdi 
mức mắt thường không ưông thây đưỢc. Tính dẫn điện, dẫn nhiệt tôl (bạo 
dẫn điện, dẫn nhiệt lốt nhấl); tính ánh kim (sáng bóng, mỗi kim loại có ánh 
kim khác nhau như bạc sáng trắng, vàng sáng vàng v.v... Tuy nhiên cần nhc^ 
là độ ánh kim phụ thuộc vào độ mịn 'của bề mặt, thí dụ bạc kim loại thoát ra 
trong các phản ứng, thí dụ: 

Zn + 2 AgN 03 - > 2Agị + Zn(N 03)2 lại có màu đen 

(những hạt râl nhỏ màu đen). 

2. Các kim loại giảm dần lính hoạt động: 

Li. K, Ba, Ca, Na, Mg, Al, Zn, Fe. Ni, Sn, Pb, Cu, Hg (I), Ag. Hg (II). 
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pàí 2 . Nhôm là một nguyên tố hoá học tạo đưỢc các oxit, hiđroxit lưỡng tính. Hãy 
viết các PTPƯ hoà tan oxit và hiđroxit bằng các dung dịch KOH và H2SO4 

Bài gỉảỉ 

AI 2 O 3 + 3H2SO4 -> Al 2 (S 04)3 + 3H2O 

AI 2 O 3 + 2KOH -^ 2 KAIO 2 + H 2 O 

2A1(0H)3 + 3H2SO4 -> Al2(S04)3 + 6H2O 

A1(0H)3 + NaOH -í- NaA102 + 2 H 2 O 

Bài 3. 

1. Gang là gl, thép là gì? 

2 Viết các phương trình phản ứng hoá học chủ yếu xẫy ra trong lò cao (luyện 
gang), trong lò Maclanh để luyện thép. 

Bàỉ giảỉ 

1 . Gang là hợp kim của sắt với cacbon trong đó hàm lượng cacbon từ 2% đến 
6% và một số nguyên tố khác. 

Thép là hỢp kim của sắt với cacbon trong đó hàm lượng cacbon dưới 2% và 
một số nguyên tô" khác. 

2. Các phản ứng chủ yếu xảy ra trong lò cao (luyện gang): Khử oxit sắt: 

3Fc203 + co > 2Fe304 4 - CO2 

Fe304 + CO > 3 FeO + COa 

FeO + CO - > Fe + CO2 

(Có thể viêl phản ứng khử trực liếp Fe 203 , Fe 304 thành Fe) 

CaC 03 + SÌO 2 -^ CaSi 03 (xỉ) + CO 2 

Vì ừong quặng sắt có lẫn các hỢp châl của Si, Mn, p, s nên có thể xảy ra các 
phản ứng như: 

SÌO2 + 2 C -^ Si + 2 CO 

Sắt nóng chảy hoà tan c, Si, Mn, p, s tạo thành gang, đặc biệt trong gang có 
ntộl hỢp châl quan ưọng là xemenlil Fe 3 C. 

Các phản ứng đôi cháy cacbon: 

C + O2 —^C 02 CO2+C —^ 2 CO 

Các phản ứng xảy ra trong lồ luyện thép Maclanh: 

Để luyện thép cần phải loại khỏi gang phần lớn cacbon, mangan, silic, 
photpho, lưu huỳnh theo các phản ứng: 

C + O2 -> CO2 1 Si + O2 - > SÌO2 

S + O2 - ^SO.T 4 P+|o 2 -> P2O5 
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2FeO + Si - > 2Fe + SÌO 2 FeO + c _» Fe + co 

FeO + Mn - > Fe + MnO 

Các oxit SÌO 2 , P 2 O 5 lác dụng với oxil kim loại tạo Ihành xỉ (các muối silicgj 
photphat kim loại). 

Bài 4. 

1 . Ản mòn kim loại là g'i? 

2. Trình bày các phương pháp chính để bảo vệ kim loại khỏi bị ăn mồn. 


r 


Bài giải 


1 . Ản mòn kim loại là sự phá huỷ kim loại hoặc hỢp kim do lác dụng của các châ'i 
ưong môi irường xung quanh. Nếu sự ãn mòn do phản ứng trực liếp giừa kim loại 
và các chấl ưong môi ưường xung quanh Ihì gọi là sự ăn mòn hoá học. 

Thí dụ: đồ vật bằng sắl bị hoen rỉ ở các nhà máy sản xuâì xút - clo chẳng 


hạn do phản ứng: 2Fe + 3 CI 2 - > 2FeCl3 

Nếu sự ăn mòn có phát sinh ra dòng điện (dòng chuyển dời điện lử, pin 
nguyên lố) Ihì gọi là ăn mòn điện hoá. 

Thí dụ: miếng Zn nguyên châ'l hoà tan rất chậm trong dung dịch HCl loãng, 
nhưng nếu cho một mẩu Cu liếp xúc với miếng Zn (hoặc cho vài giọt dung 
dịch muô1 đồng, thí dụ CUSO4 chẳng hạn), lúc đó xảy ra phản ứng: 

Zn + CUSO4 - > ZnS 04 + Cu ị 

Thì quá trình hòa tan xảy ra rất nhanh (khí H 2 thoát ra râ"t nhanh, nhiều từ 
miêng Zn). 

2. Các phương pháp chính để bảo vệ kim loại khỏi bị ăn mòn: 

a. Phủ Icn bồ mặt kim loại, hỢp kim một lớp bảo vộ như: bôi dầu, mơ, sơn, mỵ 
kẽm, thiếc, cTÔm, vàng bạc. 

b. Cho vào môi trường một chât làm chậm ãn mòn (châ"l ức chế). Thí dụ CỈIO 
châ'l uroưopin (một hỢp châ^t hữu cơ có lính bazơ) vào axit clohiđric thì axii ĩ 
đó chỉ tác dụng đưỢc với sắt oxii mà không lác dụng vđi sắt kim loại. Dựi' 
trên lính chất này để làm sạch bề mặt các kim loại: hoen ri bị lan hết và trén 
bề mặt kim loại lạo thành màng bảo vệ. 

Bài 5. 

1. Để làm sạch thuỷ ngân kim loại khỏi các kim loại tạp châì nhưZn, Al, 

Sn, người la khuây Ihuỷ ngân kim loại cần làm sạch với dung dịch HgSOj ' 
bâo hoà, dư. Giải thích quá trình làm sạch bằng các phương trình phản ứng 

2. Trình bày phương pháp hoá học để lây được Ag nguyên châ"l lừ hỗn hợp A' I 

Al.Cu, Fc. 1 


L 
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Bài giảỉ 

J Vi các kim loại Zn, AI, Mg, Sn hoạt động hơn (tính khử mạnh) thuỷ ngân nên 
ta 1 Ợ> lính châ'! đó để loại các kim loại này khỏi ihuỷ ngân kim loại. 
Các phản ứng xảy ra: 

Zn + HgS 04 - > ZnS 04 + Hg 

2A1 + 3HgS04 -> Al2(S04)3 + 3Hg 


Mg + HgS 04 - * MgS 04 + Hg 

Sn + HgS 04 - > SnS 04 + Hg 

Muốn cho phản ứng xảy ra nhanh, người la khuấy mạnh ihuỷ ngân kim loại 
trong dung dịch HgS 04 bão hoà, lúc đó thuỷ ngân là kim loại lỏng bị phân 
tán thành những hạt rất nhỏ, các kim loại lạo chất dễ dàng tiếp xúc phản ứng 
với dung dịch HgS 04 và tạo thành các muối sunfat tan vào dung dịch, lọc 
tách Hg và rửa sạch ta có thuỷ ngân tinh khiết. 

2. Trước hết hoà tan hỗn hỢp kim loại bằng dung dịch HCl dư, lúc đó xảy ra các 
phản ứng: 

2A1 + 6 HCi -> 2 AICI 3 + 3 H 2 1 


Fe + 2HC1 -> FeCl 2 + H. t 

Phần còn lại là hỗn hỢp Ag và Cu đem nung nóng trong không khí tđi phản 
ứng hoàn toàn, lúc đó chỉ có Cu bị oxi hoá thành CuO, hoà lan CuO bằng 
dung dịch HCl, còn lại Ag nguyên chất: 

2Cii + O 2 —^ 2CuO 


Ag + O 2 


> không phản ứng 


CuO + 2HC1 -^ CuCb + H 2 O 


Ag + HCl - > không phản ứng 

Ghi chú; Có thể nung cả hổn hợp 4 kim loại, sau đó hoà lan các oxit, còn lại 
Ag. Tuy nhicn trên thực tế các oxit AI2O3, Fe203 đã bị nung thì rất khó lan. 


Chủ đề 2. Giải thích hiện tượng - Viết phưcAig trình phản ứng 

1. Điện phân nóng chảy KCl được châì rẩn A và khí B. Cho A tác dụng vđi 
nước được khí c và dung dịch D. Cho khí B tác dụng với khí c rồi lây sản 
phẩm hoà lan vào nước đưỢc dung dịch E. Cho 1 mẫu giấy quỳ tím dung dịch 
E sau đó đổ lừ lừ dung dịch D vào dung dịch E. 

^iêl các PTPƯ và giải thích sự đổi màu của quỳ tím, biêì rằng các phản ứng 
^ảy ra hoàn toàn. 
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Bài giải 

Phản ứng điện phân nóng chảy KCl: 




2 KC 1 —^ 


2 K + 2H2O 
H2 + CI2 


2 K + CI2T 
(A) (B) 

2KOH + H2T 
(D) (C) 

2 HCI 

dd HCl (E) 


( 1 ) 

( 2 ) 

( 3 ) 


Khi cho quỳ tím vào E, quỳ tím chuyển thành màu đỏ. Khi thêm D vào E xảy 
ra phản ứng: 

KOH + HCỈ-). KCl + H2O ( 4 ) 


Vì theo các phản ứng ( 1 , 2 . 3 , 4 ) số mol HCl = số mol KOH nên khi cho hết 
D vào E dung dịch trở thành trung tính và quỳ chuyển trở lại màu tím. 

Bài 2 . Cho các kim loại Mg, AI, Fe lần lượt tác dụng vđi các dung dịch HCI, 
NaOH, CUSO4, AgNOa. Viết các phương ưình phản ứng xảy ra. 


lứng: 

Bàỉ giải 

Mg + 2 HC 1 

MgCl2 + H2t 

Mg + NaOH 

—> không phản ứng 

Mg + CUSO4 — 

MgS 04 + Cuị 

Mg + 2 AgN 03 

Mg(N 03)2 + 2 Agi 

2 A 1 + 6HCi 

2 AlCl 3 + 3 H 2 t 

2 Al + 2 Na 0 H + 2H20- 

-> 2NaAI02 + 3H2- 

2 A 1 + 3CUSO4 — 

-> Al 2 (S 04)3 + 3 Cuị 

AI + 3 AgN 03 

—> AI{N03)3 + 3 Ag -i 

Fe 4- 2 HC 1 

FeCl2 + H2t 

Fe + NaOH 

không phản ứng 

Fe + CUSO4 - 

FeS04 + Cu ' 1 ' 

Fe + 2AgN03 

Fe(N03)2 + 2Ag ị 


Nếu dưAgNOs thì: 

Fe(N 03)2 + AgNOa 


Fe(N03)3 + Ag ị 
Bài 3 . Cân bằng các phương trình phản ứng: 

1. FeS2 + 02 


-> Fe203 + SO2 
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2. 

3. 

4. 

5. 


AI + Fe,Oy 

PCxOy + CO 
AI + HNO3 
Zn + H2S04đặc 


cty TNHH MTV DVVH Khansỉ Viêt 

-—> Fe + AI2O3 
^ FeO + CO2 

AI(N03)3 + N 20 t +H2O 
ZnS04 + H2ST +H2O 

Bàỉ giải 


J 4FeS2 + 11 02 — ^ 2Fe203 + 8SO2 

2, 2 yAl + 3 FexOy —ỉ —> 3 xFe + yAl203 

3, PcxOy + (y - x)CO —xFeO + (y - x)C02 

4. 8AI + 30HNO3 -> 8AI(N03)3 + 3N20t + I5H2O 

5. 4 Zn + 5H2S04dặc- -> 4ZnS04 + H2S T + 4H2O 

Bài 4 . Hỗn hỢp A gồm AI2O3, MgO, Fe304, CuO. Cho luồng H2 dư qua A nung 
nóng đưỢc châ'! rắn B. Hoà tan B vào dung dịch NaOH dư được dung dịch c 
và chất rắn D. Sục khí CO2 dư vào dung dịch c và hoà tan D bằng dung dịch 
HNO3 loãng (dư có khí duy nhâ't NO bay ra). Viết các PTPƯ xảy ra. 

Bài giải 

Các phản ứng; 

- Tác dụng với H2: 

Fe304 + 4H2 —^ 3 Fe + 4H2O 


CuO + H2 —^ Cu + H2O 

Châ'l rắn B gồm Fe, Cu, AI2O3, MgO; 

Tác dụng của B với dung dịch NaOH và với CO2 

AI2O3 + 2 NaOH -► 2 NaA 102 + H2O 


CO2 + 2H2O + NaAI02-> Al(OH)3ị + NaHCOa 

Tác dụng vđi dung dịch HNO3: 

MgO + 2HNO3 -^ Mg(N03)2 + H2O 

Fe + 4HNO3 -)■ Fe(N03)3 + 2H2O + NO t 

3 Cu + 8HNO3 --> 3 Cu(N03)2 + 4H2O + 2 NO t 

Bài 5. 

Cho sơ đồ biến hoá: 


Fe(OH)3 —^ 


-> A) —Ai — A-. 


^ B, —^ B2 —^ B: 


^ Fe(OH)3 
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Tìm công thức của các châ'! ứng với các châ-t A|, Bi... Viết các phương ỉriTị\ị 
phản ứng theo sơ đồ đó. 


2 . Cho sơ đồ biến hoá: 

-> Ai 

CaCO., -> 


+x 


^ A2 


+Y 


-> Aĩị 


^ B, 


+z 


-> B: 


+T 


> B 



^ CaCOí 


Tim công thức của các chấl ứng với các châì A|, Bi ... Viếl các phương trình 
phản ứng theo sơ đồ. 

Bàì gỉảí 


Fe203 + 3 H 20 t 
2FeCl3 + 3 H 20 


1 . Các phản ứng: 

2Fe(OH)3 
Fc 203 + 6HCI 
FcCl3 + 3 AgN 03 - 
2H2O + Ba 
Ba(OH)2 + Na2C03 
Fc(N03)3 + 3 NaOH 
Ghi chứ: Có thể .sử dụng các phản ứng khác, axil khác. 


3 AgClị +Fe(N03)3 
Ba(OH)2 + H2t 
BaC03ị + 2 NaOH 


( 1 ) 

( 2 ) 

( 3 ) 

( 4 ) 

( 5 ) 


-»Fe(OH)3ị +3NaN03 (6) 


2 . 


CaC03 
CaO + H2O 
Ca(OH)2 + 2 HCl 
2CO2 + Ba(OH)2 


—^ CaO + CO2 T 
-> Ca(OH)2 
■> CaCl2 + 2H2O 


( 1 ) 

( 2 ) 

( 3 ) 


> Ba(HC03)2 

2 NaOH + Ba(HC03)2 -BaCOsị + NasCOa + 2H2O 

Ca(OH)2 + Ba(HC03)2 -> CaC03ị+BaCOai + 2H2O 

CaCl2 + Na2C03 -> CaCOí ị + 2 NaCl 

Có thể sử dụng các phản ứng khác, chất khác. 

Bài 6. Từ các nguyên liệu ban đầu là khoáng vật piril, muôi ăn, nước, các châí 
xúc lác và ihiêl bị cần thiết, viết các phương trình phản ứng điều chế Fc. 
FeCl2. Fc(OH)3. NaHS04. 

Bài giải 

Các phản ứng cần thict 

i‘' 


4 FcS2 + IIO2 
2SO2 + O2 - 


V2O5 


2Fe203 + 8S02T 
2SO3 


( 1 ) 

( 2 ) 
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SO3 + H2O 


^ H2SO4 


(3) 


2 NaCl + 2H2O 
H2 + Cl: - 
PCíOa + 3H2 


H2 1 + CI2 1 + 2 NaOH ( 4 ) 

(5) 


m.n 

^ 2 HC 1 
.0 


^ 2Fe + 3H20 


FeCl2 + H2t 


Fe + 2 HCI 

2Fe + 3 CI 2 -> 2FcCl3 

(hoặc 2FeCl2 + CI2 - > 2FcCl3) 

FcCl3 + 3 NaOH-> Fc(OH)3ị + 3 NaC! 


NaCl(rán) + H2S04ijặt; - 
Có thể sử dụng các sơ đồ khác. 


NaHS 04 + HClt 


( 6 ) 

( 7 ) 

( 8 ) 

( 9 ) 

( 10 ) 


Bài 7 . Tim các chât Xi, X2, X3... thích hợp và hoàn thành các PTPƯ sau: 

Fe 203 + CO — 

X2 + X3 


-> PCxOy + Xl 

^ BaS04 ị + Na2S04 + 00 . 1 + H2O 


X2 + X4 
X 5 + X(S 

Xt + Xx 
X y + X|() 

xỊ, + x,„ 
xị +x„, 


-)■ BaS 04 ị + Na 2 S 04 + C02t + H2O 
Ag20ị +KNO3 + H2O 


^ Ca(H 2 P 04)2 


^ FC 2 (S 04)3 + S 02 t +H2O 


->• Fe2(S04)3 + S02t +H 2 O 


^ FC 2 fS 04)3 + S 02 t +H2O 


xỉ +X 

xi +x 


10 


la 


-)• Fe2(S04)3 + S02T +H 2 O 


FC2(S04)3 + SO2 Ỹ H2O 


7. 

8 . 

9 . 

10 . 


xị + x.„ 


X|(1 + X| I 
X3 + X12 
X 3 + X ,3 
Xy + X |4 


FC2(S04)3 + S02t +H2O 


—> Ag2S04 + SO2 T H3O 

■^^BaCO,; +H2O 

-ỉ- BaCOiị+CaC03>l'+H2O 


^ Fc(N 03)2 + X ,5 

Bài giải 


Hoàn chỉnh các phương trinh phản ứng: 

xFc203 + ( 3 x - 2 y)CO - > 2 FcxOy + ( 3 x - 2y)C02 
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2 . 

3. 

4. 

5 . 

6 . 


2NaHS04 + Ba(HC03)2 ^ BaS04 ị + Na2S04 + 2C02t 4- 2H2O 


2NaHS04 + BaC03 
2AgN03 + IKƠtì 
Ca 3 (P 04)2 + 4 H 3 PO 4 

2Fe + 6H2S04đặc 
2FeO + 4H2S04(jậc 
2Fe304 + 10H2SO4dăc 


BaS04ị +Na2S04 + C02t + H2O 
-> AgĩOÌ + 2KNO3 + H2O 


3 Ca(H 2 P 04)2 

-> Fe2(S04)3 + 3 SO 2 T + 6H2O 


-> Fe2(S04)3 + SO2 1 + 4H2O 


-> 3 Fe 2 (S 04)3 + S02t + IOH 2 O 


7 . 

8 . 

9. 

10 . 


2Fe(0H)2 + 4 H 2 S 04 đặc 
2FeS + 10H2SO4jạt 
2FeO + 4H2S04i]ặc 

2 Ag + 2 H 2 S 04 dặc 
Ba(HC03)2 + Ba(0H)2 
Ba(HC03)2 + Ca(OH)2 
Fe + Cu(N 03)2 


—► Fe2(S04)3 + SO2 T + 6H2O 
-> Fe 2 (S 04)3 + 9 S 02 t + IOH2O 
Fe2(S04)3 + S 02 t +4H2O 

—> Ag2S04 + SO2 ^ + 2H2O 
^ 2BaC03ị +2H2O 
^ BaCOaị +CàCOA + 2H20 
> Fe(N03)2 + Cuị 


Chủ đề 3 . Nhận biết - Tách hỗn hỢp - Tinh chế các chất 

Bài 1 . Chỉ được dùng kim loại có thể phân biệt đưỢc các dung dịch sau đây hay 
không: NaCl, HCl, NaNOa. 

Bài gỉải 

Trước hết cho vào mỗi dung dịch một miếng kẽm (hoặc sắt, magie), nơi nào 
có khí thoát ra là HCl: 

Zn + 2 HC 1 -> ZnCl2 + H2 1 

Sau đó trộn dung dịch HCl vđi dung địch NaCl đưỢc dung dịch A, và ưộn 
dung dịch HCl với dung dịch NaNOi đưỢc dung dịch B. 

Cho hai miếng Cu vào 2 dung dịch A và B, nơi nào có khí không màu thoái 
ra, hoá nâu trong không khí là hỗn hợp HCỈ và NaN03. Các phản ửng xảy ra- 

3 Cu + 8 HC 1 + 8NaN03-> 3Cu(N03)2 + 2 NO T + 8 NaCl + 4H2O 

Hoặc 3 Cu + 8 HCI + 2NaN03-> 3 CuCl 2 + 2 NOt+ 2 NaCl + 4H2O 

2 NO + O2 -> 2NO2 

Bài 2 . Có 5 dung dịch CUSO4, BaCls, NaHS04, KOH, NaCl. Cho các dung dịch 
đó lác dụng với nhau từng đôi một. Viết các PTPƯ xảy ra. Trên cơ sở các 
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phản ứng đó có nhận biết được các dung địch không, nếu các dung dịch bị 
ỊỊiất nhãn. 

Bài giải 


Các phản ứng: 


CUSO4 + BaCl2 -^ BaS04.ị. + CUCI2 

CUSO4 + NaHS04 - > không 


CUSO4 + 2 KOH -> Cu(OH)2 ị + K2SO4 

NaHS04 + BaCl2 -). BaS04 ị + NaCI + HCI 

KOH + BaCl2 -> không 

NaHS04 + KOH - > NaKS04 + H2O không có hiện tưỢng đặc trưng 

NaCl không có phản ứng với 4 chất còn lại. 

Trên cơ sở các phản ứng ta có thể nhận biết: 

. Chất không có phản ứng gì là NaCl. 

- Chat tạo 2 kết tủa trắng là BaCl2 

- Chat tạo 1 kết tủa trắng là NaHS04 

- Châ'l tạo 1 kết tủa trắng, 1 kết tủa xanh là CUSO4 

- Châ't lạo 1 kết tủa xanh là KOH. 

Bàl 3 . Cho 4 mẫu kim loại A, B, C, D màu sáng bạc giống nhau lần lượt tác 


dụng với các dung dịch HNO3 đặc, nguội, dung dịch HCl và dung dịch 
NaOH. Kết quả thu đưỢc như sau: 


axii 

A 

B 

C 

D 

HNO3 

— 

+ 

+ 

+ 

HCl 

+ 

+ 

_ 

+ 

NaOH 

- 

+ 

- 

- 


Hỏi A, B, C, D là những kim loại nào ưong số^ các kim loại sau: nhôm, sắt, 
kẽm, magie, bạc? 

Bài giải 

Cho các kim loại lần lượt tác dụng với HCl, HNO3, NaOH ta có các kết quả sau: 


AI + HN03jặc. nguội, - > không phản ứng 

2 A 1 + 6 HC 1 -> 2 AICI 3 + 3 H 21 

2 A 1 + 2 NaOH + 2H2O-). 2 NaA 102 + 3H2 1 

^ậy AI không thuộc A, B, C, D. 

Fe + HNO3 đặc. nguội -► không phản ứng 


Fe + 2HCI -> FeCl 2 + H 2 1 
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Fe + NaOH 
Vậy Fe là kim loại A 

3 . Zn + 4HN03 
Zn + 2 HC 1 
Zn + 2 NaOH 

Vậy Zn là kim loại B. 

4 . Mg + 4 HN 03 
Mg + 2 HCI 
Mg + 2 NaOH 

Vậy Mg là kim loại D. 

5 . Ag + 2 HN 03 
Ag + HCl 
Ag + NaOH 

Vậy Ag là kim loại c. 

Bài 4 . Trình bày phương pháp hoá học ngắn gọn nhất để nhận biết lừng muối 
natri trong một dung dịch gồm: Na2C03, NaHC03, Na2S03, Na2S04, NaCl, 
NaN03. 

Bài giải 

Trước hết cho lượng dư dung dịch Ba(CH 3 COO )2 vào dung dịch ban đầu thu 
được kết tủa A và dung dịch B. 

Kết tủa A gồm BaS04, BaS03, BaCOa. 

Na 2 S 04 + Ba(CH 3 COO )2 -^ BaS 04 ị + 2CHjCOONa 

Na 2 C 03 + Ba(CH 3 COO )2 -> BaCOíị + 2CH3COONa 

Na 2 S 03 + Ba(CH 3 COO )2 -> BaS 03 ị + 2CH3COONa 

Hoà tan kết tủa A bằng dung dịch HCl dư, một phần khồng tan là BaS04: 
nhận biết đưỢc Na2S04. 

Na 2 C 03 + 2HC1 -> 2NaCl + H 2 O + CO 2 1 

Na 2 S 03 + 2HC1 -^ 2NaCl + H 2 O + SO 2 1 

Nhận biết hỗn hợp CO2, SO2 như các bài ưên. Như vậy ta biết đưỢc Na2C03' I 
Na2S03. '1 

Phần dung dịch B có NaHC03, NaCl, NaN03, CH3COONa, Ba(CH3COO)2- Ị 
Lấy một phần dung dịch B cho tác dụng với dung dịch HCl dư, thây khí bay 
ra: nhận biết NaHCOs. 

NaHCOí + HCl -^ NaCl + H2O + CO2T I 

L 


■> không phản ứng 

> Zn(N03)2 + 2NO2T + 2H2O 
^ ZnCl2 + H2t 

Na2Zn02 + H2T 

^ Mg{N03)2 + 2N02T +2H2O 
^ MgCb + Hít 

^ không phản ứng 

> AgN03 + N02t +H2O 

> không phản ứng 
^ không phản ứng 
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-^ '"ổ 

Sau đó thêm liếp Cu vào thây dung dịch có màu xanh, có khí khôiig màu 
thoát ra hoá nâu ưong không khí: nhận biết được NaNƠB: 

3 Cu + 8 HC 1 + 2NaN03-> 3 CuCl 2 + 2 NOl' + 2 NaCl + 4H2O. 

Lây niột phần dung dịch B, thêm một lượng dư HNO3 và sau đó AgNOs thây 
kết tủa trắng: nhận biết đưỢc NaCl. 

AgN03 + NaCI -)• AgCl ị + NaNOa- 

pài 5 - Muôi NaCl bị lẫn các tạp chất Na2S04, MgCL, CaCl2, CaS04, NaBr. 
Trình bày phương pháp hoá học để thu đưỢc NaCl nguyên châl. 

Bài giải 

Hoà tan hoàn toàn NaCl vào nước (CaS04 vì lượng ít nên tan hết) sau đó 
thêm lượng dư BaCl2 để kết tủa hết muối sunlầl: 

Na2S04 + BaCl2 - > BaS04ị + 2 NaCl 

Na2C03 + MgCl2 -> MgC03 ị + 2 NaCl 

Na2C03 + CaCl2 -> CaC03 ị + 2 NaCl 


Phần nước lọc còn lại (gồm NaCl, NaBr, Na2C03) cho tác dụng vđi dung dịch 
HCl dư, lúc đó: 

Na2C03 + 2 HC 1 -► 2 NaCl + H2O + CO2 1 


Trong dung dịch chỉ còn lại NaCl, NaBr. Sục khí CI2 tới dư và cô cạn dung 
địch ta sẽ có NaCl nguyên châl. 

2 NaBr + CI2 -► 2 NaCl + Br2 


Bài 6. Có hỗn hỢp M chứa các châ't CaC03, Fe203, AI2O3, SÌO2. Hãy trình bày 
phương pháp hoá học để lây từng chất riêng lẻ nguyên châl, khồl lượng 
không đổi. 


Bài giải 


Cho hỗn hỢp vào nước rồi sục khí CO2 dư vào. Lúc đó xảy ra phản ứng hoà 


lan CaCOs, còn lại chất rắn R. 

CO2 + H2O + CaC03 -> Ca(HC03)2 ( 1 ) 

Lây dung dịch thu đưỢc đem đun nóng ta có CaCOa 

c> 

Ca(HC03)2 —^ CaC03 + H2O + CO2 1 ( 2 ) 

^oà tan R bằng dung dịch HCl dư, thu được SÌO2 

SÌO2 + HCl - > khổng phản ứng 

Fe 203 + 6HC1 -> 2FeCl3 + 3 H 2 O (3) 

AI2O3 + 6HC1 -^ 2AICI3 + 3H2O (4) 
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Lây dung dịch thu được (gồm PeCls, AICI3, HCl dư) cho lác đụng với duiig 


dịch NaOH dư. Các phương trình phản ứng xảy ra: 

HCl + NaOH -> NaCi + H2O ( 5 ) 

FeCl3 + 3 NaOH -)• Fe(OH)3ị + 3 NaCl (6) 

AICI3 + 3 NaOH -> A1(0H)3 ị + 3 NaCl ( 7 ) 

A1(0H)3 + NaOHư^-NaAlOa + 2H2O (8) 

híy kết tủa nung ở nhiệt độ cao ta có Fe203 

2Fe(OH)3 —^ Fe 203 + 3 H 2 O t (9) 

Sục khí CO 2 vào phần nước lọc (gồm NaAlOs và NaOH) sau đó nung ở nhiệt 
độ cao la đưỢc AI 2 O 3 

C02 + Na 0 H -> NaHCOa ( 10 ) 

CO2 + 2H2O + NaA102-> Al(OH)3ị + NaHCOs ( 11 ) 

2A1(0H)3 —^ AI2O3 + 3H20t ( 12 ) 

Bài 7. 


1 . Có thể tách sắt kim loại khỏi hỗn hợp kim loại sắt, đồng, nhôm, tách sắt kim 
loại khỏi sắt suníua bằng cách dùng nam châm hay không? 

2 . Một loại đường kính bị lẫn một ít cát. Làm thế nào để có đường nguyên chất. 
Có thể lây đường từ dung dịch đường tan ưong rượu etylic được không? 

Bài giải 

1 . Có thể dùng nam châm để tách sắt kim loại ra khỏi hỗn hỢp sắt, nhôm, đồng vì 
nhôm, đồng kim loại không bị nam châm hút, nhưng không thể tách Fe ra khỏi 
FeS vì đây là hợp châ't, nam châm không thể phá vờ hên kết giữa Fe và s. 

2 . Trước hết hoà tan đường kính vào nước, lọc (gạn) bỏ phần cát không tan, sau 
đó cô cạn cẩn thận ta thu được đường kính. Có thể lấy đường từ dung dịch 
đường trong rượu bằng cách chưng cất để lấy rượu, đường không bay hơi do , 
đó ta thu được những tinh thể đường trắng. 

Bài 8. 

1 . Tại sao đồ vật bằng bạc để trong không khí vẫn giữ đưỢc ấnh kim, nhưng 

nếu không khí bị nhiễm bẩn H2S thi đồ vật bằng bạc bị nhanh chóng đổi màư Ị 
thành đen. I 

2 . Khi vô tình làm vỡ nhiệt kế thuỷ ngân, Ihuỷ ngân kim loại lức đó rơi vã' 
khắp nhà thành những hạt nhỏ li ti không thu gom hết, Vì thuỷ ngân râ't 
nên người ta dùng biện pháp rắc bột lưu huỳnh vào những chỗ có thuỷ ngí'”' 
rơi vãi. Tại sao? 


110 


L 


:irxxTf 


'ềẢ w V 


'pai nhôm hoạt động hơn sắt, đồng nhiíhg khi để các đồ vật bằng nhôm, 

^ sVt đồng thì đồ vật bằng nhôm rất bền không bị hư hỏng, trái lại các đồ vật 
bằng sắt, đồng thì bị hoen rỉ. 

Bài gỉảỉ 

pồ vật bằng bạc để ưong không khí vẫn giữ được ánh kìm vì Ag không tác 

^ dung với O 2 của không khí thành Ag20; nhưng khi không khí nhiễm bẩn H 2 S 
thì bị đen xám do phản ứng tạo thành Ag 2 S (đen) sau: 

2Ag + 0,502 + H 2 S - > Ag 2 S + H 2 O 

2 Khi bị rơi vãi thuỷ ngân râ't độc (do bay hơi), không thể thu gom, vì Hg bị 
phân tán thành những hạt râ^t nhỏ, do đó người ta phải rắc lưu huỳnh, Idc đó 
iao thành H 2 S không bay hơi, ta có thể thu gom dễ dàng: 

Hg + S - ^HgS 

3 Nhôm là kim loại hoạt động hơn sắt, đồng, nhung các đồ vật bằng nhôm để 
lâu ưong không khí không bị hoen rỉ do nhôm tác dụng với O2 (của không 
khí) tạo thành một lớp màng rât mỏng bảo vệ cho AI phía ưong không phản 
ứng vđi O2. 

Bài 9 . 

1. Có hai dung dịch loãng FeCl 2 và FeCl 3 (gần như không màu). Ta có thể dùng 
dung dịch NaOH hoặc nước brom, hoặc đồng kim loại để phân biệt 2 dung 
dịch đó. Hãy giải thích bằng các phương trình phản ứng. 

2. Có 5 ống nghiệm đựơc đấnh số thứ lự 1, 2, 3, 4, 5. Mỗi ông đựng 1 trong 5 
dung dịch sau đây: Na 2 C 03 , BaCb, HCI, H 2 SO 4 , NaCI. Nếu Iâ'y ống 2 đổ vào 
ống 1 thây có kết tủa; lấy ông 2 đổ vào ống 3 thấy có khí thoát ra, lấy ống 1 
đổ vào ống 5 thấy có kết tủa. Hỏi ống nào đựng dung địch gì? 

Bài giảỉ 

1- Có thể dùng NaOH để phân biệt FeCl 2 và PeCla (râ't loãng) vì lúc đó tạo 
thành Fe(OH )2 màu ưắng ánh lục và Fe(OH )3 màu nâu đỏ. 

Có thể dùng nước brom (màu nâu đỏ), vì FeCl2 làm mất màu nước brom, còn 
FeCl3 không phản ứng: 

6 FeCl 2 + 3 Br 2 - > 4 FeCl 3 + 2 FeBr 3 

Có thể dùng đồng kim loại Vì lúc đó FeCl2 không phán ứng vđi Cu, nhưng 
^®Cl3 hoà tan được Cu thành CUCI2 màu xanh. 

2FeCl3 + Cu -► CuCl2 + 2FeCl2 

"^rong 5 dung dịch: NasCOa. BaCb, HCl, H 2 SO 4 , NaCI ta nhận thấy chỉ có 
®^Cl 2 tạo thành kết tủa với Na 2 C 03 và H 2 SO 4 : 

BaCl 2 + Na 2 C 03 -► BaC 03 '^ +2NaCI 
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BaCl2 + H2SO4 - > BaS04ị + 2 HC 1 

Như vậy ống 1 phải là BaCl2; ông 2 phải là Na2C03 vì khi cho vào ống 3 C(5 
khí bay ra, và ống 3 phải là HCl 

Na2C03 + 2 HC 1 -> 2 NaCl + H2O + COĩt 

Óng 4 là H2SO4 và ống 5 là NaCl. 

Bài 10 . Bột đồng oxit bị lẫn bộl than (hỗn hỢp A). 

1 . Trình bày phương pháp vật lí để lấy riêng CuO. 

2 . Lây một ít hỗn hợp A nung nóng ưong chân không (không có mặt của oxit) 
Iđi khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giải thích sự biến đổi màu của hỗn 
hợp bằng các phương trình phản ứng. Nếu nung nóng hỗn hợp A trong không 
khí thì hiện tưỢng xảy ra như thế nào? 

Bài giải 

1 . Vì bột CuO râ't nặng, còn bột than rất nhẹ nên ta có thể dùng phương pháp 
lắng gạn để tách lấy CuO: cho hỗn hỢp A vào cốc, thêm nước vào, khuấy 
đều rồi lắng gạn, bột than nhẹ sẽ ưôi theo nước ra ngoài, lặp đi lặp lại vài ba 
lần ta có CuO sạch. 

2 . Khi nung ưong chân không thì xảy ra phản ứng 

Nếu ít than: 2 CuO + c -y 2 Cu + CO2 

Nếu nhiều than: CuO + c - > Cu + co 

(hoặc: CO2 + c - > 2 CO). 

Nếu tỉ lệ sô' mol C: CuO từ 1 : 1 đến 1 : 2 thì màu đen của hỗn hợp biến 
thành màu đỏ vàng của Cu; còn nếu như dư c hoặc dư CuO thì hỗn hợp có 
màu đỏ lẫn đen (tuỳ tỉ lệ Cu và CuO hoặc C). 

Nếu nung hỗn hợp trong không khí thì có thể coi than cháy hết thành CO2. 
còn lại CuO màu đen (vì Cu bị oxi thành CuO). 

Chả đề 4. Bổ túc phản ứng - Điều chế 

Bài 1 . Viết các phương trình phản ứng theo các sơ đồ biến hoá sau; 

Fe2(S04)3 > Fe(OH)3 Cu < -> CuCl2 

X ^ X ^ 

PeCh CUSO4 

Bài giảỉ 

1. Fe2(S04)3 + 6NaOH-> 2Fe(OH)3 ị + 3Na2S04 

2Fe(OH)3 + 3H2SO4-> Fe2(S04)3 + 6H2O 
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2 . 


Fe2(S04)3 + 3BaCl2 
2FeCl3 + 3Ag2S04 
Fe(OH)3 + 3 HC 1 - 
FeCl3 + 3 NaOH 
Cu + CI2 
Fe + CuCh 


3 BaS 04 ị + 2FeCl3 
-> óAgCli +Fe2(S04)3 


FeCl3 + 3 H 2 O 
Fe(OH) 3 ị +3NaCl 
CUCI2 

-> FeCl 2 + Cuị 


(Có thể thay Fe bằng Zn, Mg, v.v... 
Có thể điện phân 
CUCI 2 


Ap 


Cu + 2 H 2 S 04 jặt. 
(Có Ihể Cu + HgS 04 
CUSO4 + Fe 


Cu + Cl2t) 

CUS04 + S02Ĩ + 2H20 


CUSO4 + Hg). 
FeS04 + Cu 'I' 


(Có thể thay Fe bằng Zn, Mg, v.v...) 

CUCI2 + Ag2S04 -> 2 AgCI>l + CUSO4 

CUSO4 + BaCl2 -^ BaS04 4 ' + CUCI2 

Bài 2. 

1. Có thể điồu che' Fe bằng cách khử sắt oxit theo các phản ứng sau: 


a) 

b) 

c) 
<1) 
e) 


Fc 203 + CO 

Fe203 + H 2 

Fe203 + AI 


FcxOy + AI 


Fc 203 + c 


-> Fe +... 


Fc +... 


■> Fe +... 


Fe +... 


-> Fc + ... 


Hoàn thành các PTPƯ trôn. Theo em phản ứng nào đưỢc dùng để sản xuât 
gang lừ các quặng oxit sắt. 

Viết các PTPƯ theo sơ đồ biến hoá 


^ A ^ 

•V \ 


Fe 203 


B 


Y 

FeCl2 
+ T 


Trong đó A, B, X, Y, z, T là các châ't khác nhau. 
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1. Hoàn thành các phản ứng: 


a) 

b) 

c) 

d) 

e) 


Fe 203 + 3 CO 
PesOs + 3H2 
PcsOs + 2A1 
3 FexOy + 2yAl 
Fe 203 + 3 C 


Bài giải 


^ 2Fe + 3CO2 


^ 2Fe + 3 H 2 O 


-> 2Fe + AI2O3 


■> 3xFe + yAl 203 


2Fe + 3C0 


phản ứng a) đưỢc dùng để sản xuâ'! gang 
2. Các phương ưình phản ứng: 

t\ 


a) 

b) 

c) 

d) 


Fe203 + 3CO 
Fe + CUCI 2 
Fe203 + 6HC1 
2FeCl3 + Fe 


2Fe + 3 CO 2 (X có thể là H 2 . Al, c...) 
> FeCl 2 + Cuị 


2FeCl3 + 3H2O 
^ 3FeCl2(Tcó thể là Cu, KI) 


Bài 3. Cho sơ đồ biến hoá 
+x. t" . 


A 

A 

A 


+Y. 


+z. t*’ 



-y Fe 


+B 


^ D 


+E 


> c 


Biết rằng A + HCl - > D + c + H 2 O 

Tim các châ't tương ứng với các chữ cái A, B,... và viết các PTPƯ. 

Bài giải 

Nhìn sơ đồ ta thây A phải là oxit sắt, và vì A + HCl lạo ra hai loại muôi nên 
A phải là Fe304: 


Fe304 + 4CO 
Fe304 + 4H2 

3Fe304 + 8AI 
Fe + 2HC1 
(B) 

2FeCl2 + CI 2 
(E) 


^ 3Fe + 4CO2 
^ 3Fe + 4H2O 
^ 9Fe + 4AI2O3 

FeCl 2 + H 2 t 
(D) 

—> 2FeCl3 
(C) 


Fe 304 + 8HC1 -> FeCỈ 2 + 2FeCl3 + 4 H 2 O 
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Hãy ^ phản ứng ưực tiếp tạo thành muối từ kim loại và 3 loại phản 
* ứng ưực tiếp tạo thành kim loại từ muối. 

2 Hãy ^ thành NaOH. 

Bài giải 

ị Các phản ứng trực tiếp tạo thành muối từ kim loại: 

Cu + CI2 ^ CUCI2 

Zn + CUCI2 > ZnCl2 + Cu ị 

Zn + 2 HC 1 -> ZnCl2 + H2 1 

Các phản ứng ưực tiêp tạo thành kim loại từ muối: 

Zn + 2AgN03 -)■ Zn(N03)2 + 2 Ag ị 

AgN 03 —^ Ag + N 02 t + l/ 202 t 

CUCI2 —^Cu + Cbt 

2 . Các phản ứng lạo thành NaOH 

2 Na + 2H2O -> 2 NaOH + H2 1 

NasO + H2O -> 2 NaOH 

Ca(OH)2 + NasCOa -> CaCOíị + 2 NaOH 

NaHCOa + Ba(OH)2vừadủhoặ.jư-BaCOaị + NaOH + H2O 

v.v... 

Bài 5 , Cho 4 mẫu Na vào 4 dung dịch sau: ZnCl2, FeCl2, KCỈ, MgS04. Viết các 
PTPƯ xảy ra. 

Bài giải 

Trước hết Na lác dụng với nưđc 

2 Na + 2H2O -> 2 NaOH + H2 1 

Sau đó: 2 NaOH + ZnCl2 -> Zn(OH)2 i + 2 NaCI 

2 NaOHdư + Zn(OH)2 -> Na2Zn02 + 2H2O 

2 NaOH + FeCl2 -> Fe(OH)2ị + 2 NaCl 

Nếu để ưong không khí: 

4Fe(OH)2ị +2H2O + O2-í- 4Fe(OH)3ị 

KCl + NaOH - > không phản ứng 

2 NaOH + MgCl2 -> Mg(OH)2ị + 2 NaCl 
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Fe + CUSO4 


Bài 6. Từ các chấ^t A, B, c... thích hỢp và viết các PTPƯ theo sơ đồ biến hoá. 
B -► c -► D 

+A 


M 


^ F 


B 

G 


^ H 


-> M 


Biết M là 1 hợp châ't của 1 kim loại và phi kim B, c, D, H là các hợp 
chứa lưu huỳnh, E, F, G, H là hỢp chất của sắt hoặc sắt kim loại. 

Bài giải 



FeS04 + Na2S 


-> FeS04 + Cu 4 - 

(H) 

PeSÌ + Na 2 S 04 
(M) 


pài 7 - 

] Viết lại công thức của các châ't có thành phần cho dưới đây và gọi tên c iúng, 
nếu công thức nào sai được phép chỉnh lại chỉ số của một nguyên tố^: 


M phải là FcS. Các PTPƯcách 1 là: 

2 FcS + 7/2O2 -> Fe203 + 2SO2 

(A) (E) (B) 

SO2 + 2H2O + Br2 -> 2 HBr + H2SO4 

(hoặcCl2, O3, H2O2...) (C) 


N2H«C03, H2P20sCa, C4HuABa 

2 Viết cấc phương trình phản ứng trực tiếp theo sơ đồ biến hoá, nếu nơi nào sai 
thì chỉnh lại cho đúng. 

Fe —^ FeCl2 —^ FeCl3 Fe(OH)3 —!% FeO 

—Fe 2 (S 04)3 Fe(N 03)3 


Fe 203 + 3 H 2 

2Fc + 6H2S04(]ạt 
(F) (C) 

H2SO4 + Ag20 

Fc + 2HC1 
Ag2S04 + FcCl2 

FcS 04 + Na2S 

Cách 2 là; 

Fc203 + CO 


^ 2Fe + 3 H 2 O 

(F) 

^ Fe2(S04)3 + 3S02t + 6 H 2 O 

(B) 

- > Ag2S04 + H 2 O 

(D) 

FeCl2 + H2T 

(G) 

—> 2AgClị 4 - FcS04 
(H) 

—> FcS 4 + Na2S04 
(M) 

—^ 2FeO + CO 2 
(F) 


Bài giải 

1. Viết lại công thức đúng và gọi tên: 


N2HKCO3 

H2P20KCa 

BaC 4 Hio 06 


-)• (NH4)2C03 amoni cacbonat 


2 . 


Hoặc 


-> Ca(H2P04)2 canxi đihiđrophotphat 
-> Ba(CH3C00)2.2H20 tinh thể bari axetat ngậm 


Fe + 2 HC 1 

FeCl2 + H2 t 

hai phân tử H2O 

(1) 

Fe + CUCI2 — 

—>■ FeCl2 + Cu 4 


2FeCl2 + CI2 

2FeCl3 

(2) 

FeCl3 + 3 NaOH - 

-^ Fe(OH)3 4 + 3 NaCl 

( 3 ) 

thay NaOH bằng KOH, Ba(OH)2 v.v...) 


2Fe(OH)3 —^ 

Fe 203 + 3 H 20 T 

( 4 ) 

FC203 + 3H2SO4 - 

-> Fe2(S04)3 + 3H2O 

( 5 ) 

Fe2(S04)3 + 3Ba(N03)2-> 3BaS04ị + 2Fe(N03)3 (6) 


4H2S04jặc + 2 FcO Fc2(S04)3 + SO2T + 4H2O 

(C) (F) (B) 

FcO + H2 — ^ Fc + H2O 

(hoặc CO) (G) 

H2SO4 + CuO -> CUSO4 + H2O 

(hoặc Cu, CuCOi) (D) 


^hủ đề 5. Tính theo phương trình phản ứng 

Hiệu suất phản ứng - Nồng độ dung dịch 

h Dể miếng AI nặng 5 , 4 g trong không khí một thời gian thu đưỢc chất rắn 
A. Hoà tan hoàn toàn A bằng dung địch HCl thây bay ra 6,5856 lít H2 (đklc). 
'^Jnh khối lượng rắn A và %A 1 bị oxi hoá thành oxit. 
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( 1 ) 


Bài giải 

Khi để ưong không khí AI bị oxi hoá mộl phần thành oxit: 

2A1+|o2 - í-AI2O3 

Các phản ứng hoà lan: 


2 A 1 + 6 HC 1 
AI2O3 + 6 HC 1 


2AICI3 + 3H2T 


-> 2AICI3 + 3H2O 


(2) 

(3) 


Cách 1 : 


Khôi lượng AI còn: nAicỏn = ='r^“ỉ^r^ = 0 , 196 mol 

"2 1 22 4 


Tức 0,196 X 27 = 5,292 g 
Khối lượng AI2O3 lạo thành: 


_ 5 , 4 - 5,292 .1 

*^Ai203 “ 2 ~ 27 X2“0»002niol 


Tức 0,002 X 102 = 0 , 204 g 

Vậy khối lượng A = 5,292 + 0,204 = 5 , 496 g 


0/.A, _ ( 5 , 4 - 5 , 292 )xl 00 

^A1 hị oxi hoá — - 'T~~ -— 2% 

5,4 


Cách 2 : 


Nếu không bị oxi hoá thì 5,4 gam AI tạo ra: ^^X-Ỉx 22,4 = 6,72 lít H2 

27 2 

Theo ( 1 , 2 ) số mol nguyên lữ oxi phản ứng bằng số mol H2 
6 , 72 - 6,5856 


22,4 


= 0 , 006 mol 


Vậy khối lượng oxi đã tham gia phản ứng bằng: 0,006 X 16 = 0,096 gam 
Do đó khối lượng A = 5,4 + 0,096 = 5 , 496 g 
Bài 2 . Cho a mol bột Fe vào dung dịch chứa b mol CUSO4. Sau khi kết thúc 
phản ứng la thu đưỢc đung dịch X và chất rắn Y. Hỏi ưong X, Y có những 
chất gì? Bao nhiêu mol? 

Bàỉ giải 

Phản ứng: Fe + CuS04 ->FeS04 + Cuị ( 1 ) 

Ta cần xét các ưường hỢp: 

1/ a = b tức các châl tác dụng với nhau vừa đủ. 

Dung dịch X chỉ có a mol FeS04; châl rắn Y chỉ có b mo! Cu. 

2/ a > b tức dư sắt. 

Dung dịch X có b mol FeS04; châl rắn Y có b mol Cu và (a - b) mol Fe. 
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3/ a < b tức dư CUSO4 

t)ung dịch X có a mol FeS04 và (b - a) mol CUSO4; châl rắn Y có a mol Cu. 
pài 3 * Nhứng một miếng nhôm kim loại nặng 10 gam vào 500 ml dung dịch 
CUSO4 0 , 4 M. Sau một thời gian lây miếng nhôm ra, rửa sạch, sây khô, cân 
nặng 11,38 gam. 

Ị Tính khôi lượng đồng thoát ra bám vào miêng nhôm (giả sử tâl cả đồng thoát 
ra bám vào miếng nhôm). 

2 Tính nồng độ mol của các châl sau phản ứng (giả sử thể tích dung dịch vẫn 
500 ml). 


Bài giải 

1 Phản ứng: 2 AI + 3CUSO4 - > Al2(S04)3 + 3 CU'l' 

Gọi X là sô" mol Al2(S04)3 tạo thành, như vậy lượng Cu tạo thành là 3 x, lượng 
AI phản ứng là 2 x, lượng CUSO4 phản ứng là 3 x. 

Dựa ưêh nguyên tắc là AI phản ứng thì khối lượng miếng AI bị giảm, còn Cu 
lạo thành bám vào miếng AI nên khôi lượng lăng lên, la có phương trình: 

10 - 2 x X 27 + 3 x X 64 = 11,38 gam 
Giải ra ta đưỢc: x = 0,01 mol 

Khối lượng Cu thoát ra bằng 3 x X 64 = 3 X 0,01 X 64 = l, 92 g 
2 . Tính nồng độ mol. 


'Ai2(S04)3 


0^01 0 , 5 x 0 , 4 - 3 x 0,01 

= 0 , 02 M ;CcyS04 -- :r-r -= 0 , 34 M 


0,5 0.5 

Bài 4 . Cho V lít khí co (đktc) đi qua ống .sứ đựng a gam CuO nung nóng. Sau 
khi kết thúc thí nghiệm cho khí đi ra khỏi ôlig sứ hâp thụ vào dung dịch 
Ba(OH)2 thây tạo thành m gam kết tủa, 

1- Viêl các PTPƯ xảy ra. 

2 . Tính hiệu suâl của phản ứng khử CuO theo V, a, m. 

Bài giải 

Các phương ưình phản ứng: 


CuO + CO —^Cu + C02 (1) 

CO 2 + Ba(OH )2 -> BaC 03 ị + H 2 O (2) 

Tính sô" mol các châl: 


^C02 -n, ncuO-n2 nB,c03 -"3-^ 

Trường hỢp 1: ni = n 2 hiệu suâl h% = ^3 hoặc ^3 ^ ^^ ọ.% 

02 n. 
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Trường hợp 2: ni > n2 hiệu suất h% = 


"2 

_ ^ ^ . .A A' , naXlOO_ 

Trường hỢp 3: ni < n 2 hiệu suất h% = • —% 

Bài 5. Cho 13,44 gam bột đồng kim loại vào 1 cốc đựng 500 ml đung dịch 
AgNOa 0,3M, khuấy đều dung dịch một thời gian sau đó đem lọc la thu được 
22,56 gam châ^t rắn A và dung dịch B. 

1. Tính nồng độ mol của chất lan ừong dung địch B. Giả sử thể tích của dung 
dịch không thay đổi. 

2. Nhúng một thanh kim loại R nặng 15 gam vào dung dịch B, khuây đều để 
các phản ứng xảy ra hoàn toàn, sau đó lây thanh kim loại R ra khỏi dung 
dịch, cân nặng 17,205 gam (giả sử tâ't cả kim loại thoát ra đều bám vào thanh 
R). Hỏi R là kim loại gì ưong số các kim loại cho sau: Na = 23, Mg = 24, 
AI = 27. Fe = 56, Ni = 59, Cu = 64, Zn = 65, Ag = 108, Pb = 207, 

Bài giải 


l. Phản ứng giữa Cu và AgNOa 

Cu + ÍAgNOa -)• Cu(N 03)2 + 2Agị 

. 13.44 

Tính: ncu = ~ 0*21mol; n^gf 403 “ ^ = 0,15 


( 1 ) 

mol 


Gọi X là số mol Cu tham gia phản ứng (1) (nhđ rằng Cu chưa phản ứng hết) 
ta có phương trình về khôi lượng chất rắn A: 

(0,21 - X) X 64 + 2x X 108 = 22,56 
Rút ra X = 0,06 mol 
Vậy nồng độ mol của: 

^ 0,15-2x0,06 


'AgN03 


0,5 


= 0,06M; Cc„(no3)2=^ = 0,12M 


2. Gọi n và M là hoá trị và KLNT của kim loại R ta có các phản ứng: 

R + nAgNOa -» R(N 03 )n + nAgị (2) 

2R + nCu(N 03)2 -► 2 R(N 03 )„ + nCu >l (3) 

Khối lượng thanh R lăng = 17,205 - 15,00 = 2,205 g 
Theo các phản ứng (2, 3) ta có phương ưình về sự thay đổi khối lượng thanh R; 
M . _ _ .,. 2M 

(108 - —) X 0.03 + (64 - —) X 0,06 = 2.205g 
n n 

Rút ra M = 32,5n 


Khi n=l=>M = 32,5 loại 

n = 2 => M = 65 đó là Zn 
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n = 3 => M = 97,5 loại 
pôì chiếu vđi đề bài, kim loại R là Zn (kẽm) 
pài 6. Cho 27,4 gam bari vào 400 gam dung dịch CUSO4 3,2% thu được khí A, 
Ịcết tỏa B và dung dịch c. 
ị Tính thể tích khí A (đktc). 

2 Nung kết tủa B ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi thì thu đưỢc bao 
nhiêu gam châ^t rắn? 

3 Tính nồng độ % của chất tan ưong dung dịch c. 

Bàỉ giải 


Các phản ứng xảy ra: 

Ba + 2 H 2 O 
Ba(OH )2 + CUSO 4 

BaS 04 

Cu(OH)2 
27,4 


Ba(OH)2 + H2T 


BaS 04 <ị' +Cu(OH)2^ 


BaS 04 


CuO + H,Ot 


( 1 ) 

(2) 

(3) 




400 X ^ 2 

= 0,2mol; ncuS 04 =T~-^ = 0,08mol 


137 100x160 

Theo phản ứng (1): nH 2 =nBa(OH )2 =nBa=0'2mol 
Thể tích H.; Va = 0,2 X 22,4 = 4,48 lít 

Theo các phản ứng (2, 3) chấ't rắn gồm BaS 04 và CuO, vì Ba(OH )2 dư nên 

^BaS 04 =t^Cu(OH )2 “'^ClO =0,08mol 

Khối lượng châ't rắn = 0,08 X 233 + 0,08 X 80 = 25,04 gam 

Trong dung dịch c chỉ còn Ba(OH) 2 , khôi lượng đung dịch c bằng tổng khối 

lượng các châl ban đầu trừ lượng H 2 bay ra và lượng kết tủa. 


Ta có: C%Ba(OH )2 


(0,2-0,08)xl71xl00 


= 5,12% 


(400 + 27,4)-0,2x2-0,08x233-0,08x98 
7. A là mộl oxit kim loại chứa 70% kim loại, cần dùng bao nhiêu ml dung 
dịch H2SO4 24,5% (d = 1,2 g/ml) để hoà tan vừa đủ 8g oxit A. 

Bài giải 

Tìm kim loại R. Gọi công thức của oxit là RxOy, ta có tỉ lệ % khôi lượng: 

56 


xR 70 . „ 112y 

16y 30 3x 


—x^ 
3 X 


=—n 


Trong đó n là hoá trị của kim loại 


Khi n = 1 


D- ỂẾ 1..:. 

R = — loại; 

3 


Khi n = 2 


^ 56x2 , ^. 

R = —^ loại 
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- . r. 56x3 _ _ 

Khi n = 3 => R = đó là Fe 

Phản ứng hoà lan: Fe 203 + 3 H 2 SO 4 - > Fe 2 (S 04)3 + 3 H 2 O (1) 

Theo phản ứng (1): 11^2804 = 3 ^”Fe 2 (S 04)3 =3x Y^ = 0,15mol 

Vxl 2x24,5 „ . Tr íTrt 1 

Gọi V là sốmol axitcần dùng, ta có; — Ị00 X 98 ~ ^ ^^ ^ ^ ~ 

Bài 8. Cho biết độ tan của đồng sunfat ở 5"C là 15 gam và ở 80‘’c là 50 gam. ị 
Hỏi khi làm lạnh 600 gam dung dịch bão hoà đỗng sunfat ở 80T xuống 5‘'c 
thì có bao nhiêu gam tinh thể CUSO 4 . 5 H 2 O thoát ra. 

Bài giải 

Tính tổng khối lượng CUSO 4 (khan). I 

Cứ 100 + 50 = 150 gam dung dịchbão hoà ở 80‘’C có 50 gam CUSO 4 . 

Như vậy trong 600 gam có — = 200g CUSO 4 và 600 - 200 = 400g H 2 O. 

Gọi X là số gam tinh thể CUSO 4 . 5 H 2 O thoát ra ưong đó có ' 

gam H 2 O và 0.64x gam CUSO 4 . Vậy lượng H 2 O còn lại trong dung dịch là I 
400 - 0,36x và lượng CUSO 4 còn lại là 200 - 0,64x, do đó la có lỉ lệ (ở S^C): I 

_159_ = _-Jị_=> rút ra x = 238,9 gam. 

400-0,36x 200-0,64x 

Bài 9. Một loại đá X chứa 10,2% AI 2 O 3 , 16% Pe.Oa, còn lại là hổn hỢp CaCOj. 
MgCO,!. Lấy 100 gam X, nung một thời gian thấy còn lại 82 gam chất rắn Y, 
Để hoà lan hoàn toàn 10 gam Y cần 173 ml dung dịch HCi 2M. Nếu lây lOOg 
X nung lổi phân huỷ hoàn toàn muối cacbonat thì còn lại bao nhiêu gam chât Ị 
rắn z? 

Bài giải 


Các phản ứng nung đá X: 

CaCOs 

—Ca0 + C 02 t 

( 1 ) 

MgCOí 

—^ Mg0 + C02T 

( 2 ) 

Các phản ứng hoà tan Y bằng dung dịch HCl: 


CaO + 2HC1 

-> CaCl 2 + H 2 O 

(3) 

MgO + 2HCI 

-V MgCl 2 + H 2 O 

(4) 

CaC 03 + 2HC1 

-> CaCl 2 + H 20 + C 02 t 

(5) 

MgCOa + 2HC1 

-)• MgCl 2 + H 2 O + C02t 

( 6 ) 
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AI 2 O 3 + 6HC1 
Fe203 + 6HC1 


+ 2 AICI 3 + 3 H 2 O 
+ 2FeCl3 + 3 H 2 O 


(7) 

( 8 ) 


82 


Số moi HCl cần hoà tan 82g Y bằng: m^ci =0.173x2x^ = 2,8372mol, 


Số mol đó của HCl cũng bằng số mol HCl hoà tan 100 g X, VI một mol 
CaCOs dù đã bị phân huỷ thành CaO hay không đều cần 2 mol HCl, tương tự 
đối vđi MgC 03 (xem các phương ưình phản ứng 3,4, 5, 6). Gọi x, y là số mol 
CaC 03 , MgCOs trong lOOg X. 


‘HCI 


= (x + y)x2 + 


10,2 

nAl203 


16 

160 

”Fe203 


x6 = 2,8372mol 


y- rn2'J3 -1 c2*-'3 y 

Rút ra X + y = nc02 “ ^ 

Khôi lượng chất rắn z bằng: 100 - 0,8186 X 44 = 63,98g. 


Bài 10. 

1 . Cho 500 gam dung dịch Na 2 S 04 x% vào 400 ml dung địch BaCb 0,2M thây 
tạo thành 10,485 gam kết tủa. Tính X? 

2. Dung dịch A chứa 24,4 gam hỗn hợp hai muối Na 2 C 03 và K 2 CO 3 . Cho dung 
dịch A tác dụng với 33,3 gam CaCl 2 thây tạo thành 20 gam kết tủa và dung 
dịch B. Tính số gam mỗi muối trong dung dịch A, B. 

Bài giải 

1. Phản ứng Na 2 S 04 + BaCl 2 -> BaS 04 ị + 2NaCl (1) 


Số moỉ kết tủa: 


10,485 

nBaS 04 =^^^ = 0,045mol 


Sốmol BaCla; ^8302 =0.4x0,2 = 0,08mol 

Vì số mol kết tủa BaS 04 nhỏ hơn số moi BaCl 2 nên số mol BaS 04 phải bằng 
số mol của Na 2 S 04 = 0,045 mol. 

Do đó nồng độ của duhg dịch Na 2 S 04 bằng: X = gQQ^ -” 1,278% 

Các phản ứng: 


NasCOa + CaCU -CaCOaị + 2NaCl (1) 

KzC 03 + CaCl 2 -> CaCOa ị + 2KC1 (2) 

SỐ mol CaCL = = 0,3 mol. số mol CaCO, = ^ = 0,2 mol. 

111 100 

^ số mol CaC 03 ít hơn số mol CaCla chứng tỏ CaCb dư 0,3 - 0,2 

của Na 2 C 03 và K 2 CO 3 ta có hệ phương ưlnh 


là số mol 
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J106x + 138y = 24,4 
|x + y = 0.2 

Giải hệ phương trình ta có: X = 0,1 mol và y = 0,1 mol 
Khôi lượng các muối trong dung dịch A: 

Na 2 CO 3 : 0 ,l X 106 = 10,6 gam; K 2 CO 3 : 0,1 X 138=13,8gam 
Khối lượng các muối ưong dung dịch B: 

CaCl 2 : 0.1 X 111 = 11,1 gara 
Nacĩo,l X 2 X 58,5 = 11,7 gam 
KC1:0,1 X 2 X 74,5 = 14,9 gam 

Bài 11. 

1. A là một loại quặng sắt chứa 60% Fe 203 ; B là một loại quặng sắt khác chứa 
69,6% Fe 304 . Hỏi trong 1 lấn quặng A hoặc B có chứa bao nhiêu kg sắt? 

2. Trộn quặng A vđi quặng B theo tỉ lệ khối lượng mA : me = 2 : 5 ta được 
quặng c. Hỏi trong 1 tân quặng c có bao nhiêu kg sắt? 

Bàỉ giải 

1. Vì trong 1 tân quặng A có 60% Fe 203 và trong 160g Fe 203 có 2 X 56 = 112g 

Fe nên trong 1 tấn (1000kg) quặng Acó; = 420 kg Fe 

100x160 ® 

Tính tương tự, 1 tân quặng B có: =504 kg Fe 

100x232 ^ 

2. Trộn 2 tân quặng A với 5 tấn quặng B ta đưỢc 7 tấn quặng c, lượng sắt có 
trong 7 tân quặng c là: 2 X 0,420 + 5 X 0,504 = 3,36 tấn Fe. 

Vậy 1 tân quặng c có = 0,48 tâ'n Fe. 


Bài 12. 

1. Để xác định hàm lượng cacbon ưong thép (không có lưu huỳnh), người ta 
cho một đòng oxi dư đi qua ống sứ đựng 15 gam thép (dạng bột) đôl nóng và 
cho khí đi ra khỏi ống sứ hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ba(OH )2 dư thây 
tạo thành 1,97 gam kết tủa. Tính hàm lượng % của cacbon trong thép. 

2. * Để sản xuâ'! thép từ gang người ta có thể loại bđl cacbon của gang bằng 

Fe 203 theo phản ứng: Fe 203 + 3C -- > 2Fe + 3COt 

Hỏi muốn loại bớt 90% Iượng cacbon có ưong 5 tấn gang chứa 4% cacbon thl 
cần bao nhiêu kg Fe 203 ? 


Bàí giải 

Các phản ứng: c + O2 — C 02 t 

CO2 + Ba(OH)2 


( 1 ) 

( 2 ) 
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> BaC 03 4.’ + H 2 O 




1 97 

Theo các phản ứng (1,2): nc=nco 2 =nBaC 03 =-^ = 0.01mol 


0,01x12x100 _ __ 

Vậy %c ưong thép bằng--= 0,8% 


( 1 ) 


2 phản ứng khử Fe 203 bằng C: Fe 203 + 3C —í —> 2Fe + 3COt 

_L3; 1--: _ 5x1000x4 90 

Khôi lượng c cân phải loại bâng —” 180 kg 

Theo phản ứng (1) để loại 3 X 12 = 36 g cacbon cần 160g Fe 203 . 

Vây để loại 180kg cacbon cần: —^ - - = 800 kg Fe 203 , 

36 

Băi 13' Hoà lan hoàn toàn 49,6 g hỗn hỢp A gồm Fe, FeO, Fe 304 , Fe 203 bằng 
dung dịch H2SO4 đặc nóng thu đưỢc 8,96 lít SO2 (đktc) và dung dịch B chỉ 
chứa một loại muôi sắt. 

1 . Viết các PTPƯ. 

2. Tính % khối lượng của oxi ưong A. 

3. Tính khôi lượng của muối sắt trong B. 

Bài giải 

1. Các phản ứng: 


2 Fe + 6H2S04đặt 

—^ Fe2(S04)3 + 3SO2 1 + 6H2O 

(1) 

2 FeO + 4H2S04đăc 

—^ Fe2(S04)3 + SO2 T + 4H2O 

(2) 

2 Fe 304 + 10 H 2 SO 4 đặc 

3 Fe 2 (S 04)3 + S 02 T+ IOH2O 

( 3 ) 

Fe203 + 3H2SO4 

-> Fe 2 (S 04)3 + 3 H 20 

( 4 ) 


2. Gọi X, y, z, t là số mol Fe, FeO, Fe 304 , Fe 203 ưong A, ta có các phương ưình: 
56x + 72y + 232x + 160t = 49,6 (I) 

8.96 


= 0,4 = l,5x + 0,5y+ 0,5z 


( 11 ) 


“ 22,4 

SỐ mol oxi ưong A = y + 4z + 3t = no. 

Từ (I, II) rút ra no = 0,65 mol 

Vậy % khôi lượng oxi = = 20,96% 

49,6 

Khôi lượng của Fe trong A = 49,6 - 0,65 X 16 (khối lượng oxi) = 39,2 gam 

tức 0,7 mol và số mol Fe 2 (S 04)3 = = 0,35mol 

2 

Khôi lượng Fe 2 (S 04)3 ưong B = 0,35 X 400 = 140 gam. 

(Có thể giải câu 2 theo phương pháp bảo toàn elecưon 
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Bài 14, Cho 220 ml dung dịch HNO 3 nồng độ c moưl tác dụng vđi 5 gam hỗn 
hỢp Zn, Al. Sau khi kết thúc các phản ứng thu được 0,896 lít hỗn hợp khí X 
gồm NO và N 2 O có tỉ khối so với H 2 bằng 16,75 dung dịch A và còn lại 2,013 
gam kim loại. 

1. Hỏi cô cạn dung dịch A thu được bao nhiêu gam muối khan? 

2. Tính c. 

Bài giải 


1. Các phản ứng hoà tan: 


3Zn + 8 HNO 3 

-^ 3 Zn(N 03)2 + 2N0t + 4 H 2 O 

( 1 ) 

AI + 4 HNO 3 

-> A 1 (N 03)3 + noT + 2 H 2 O 

( 2 ) 

4Zn + IOHNO 3 

- > 4 Zn(N 03)2 + N20T + 5 H 2 O 

(3) 

8A1 + 3 OHNO 3 

-> 8 A 1 (N 03)3 + 3N201' + I 5 H 2 O 

(4) 


Tính số mol hỗn hợp khí: n = — - 0,04 mol 

Tính KLPTTB bằng: 16,75 X 2 = 33,5 


Gọi X, y là sô' mol NO, N 2 O ta có hệ phương ưình: 


x + y = 0,04 

■3Ọx^^3 

0,04 


Giải ra ta có X = 0,03 moi (NO); y = 0,01 mol (N 2 O) 

Theo các phản ứng (1, 2) số mol gốc - NO 3 tạo muối niưat luôn bằng 3 số 
mol NO, không phụ thuộc kim loại nào. 

Theo các phản ứng ( 4 , 5 ) số mol gốc - NO3 tạo muối luôn bằng 8 lần số moi 
N2O. Do đó tổng số mol gốc - NO3 lạo muối bằng: 

0,03 X 3 + 0,01 X 8 = 0,17 moi 

Khô'i lượng kim loại tan ưong axit bằng: 5 - 2,013 = 2,987 gam 
Tổng khô'i lượng muối = tổng khối lượng kim loại + khôi lượng gôc niưal: 
nin,uíikh«n = 2,987 + 0,17 X 62 = 13,527 gam. 

2. Tổng sô' mol HNO 3 trong 220 ml dung dịch HNO 3 bằng 

0,17 + 0,03 + 0 , 01 x 2 = 0,22 =>Chno, =^ = 1M 

> '—T ?—' ' 0,22 

phân tạo niuôí phân tạo khí 


Bài 15. Nhúng 1 thanh sắt và 1 thanh kẽm vào cùng một cốc chứa 500 ml dunể 
dịch CUSO4. Sau một thời gian lây 2 thanh kim loại ra khỏi cốc, lúc đó tâ't 
Cu thoát ra đều bám hết vào 2 thanh kim loại và khô'i lượng đung dịch ưong 
cốc bị giảm 0,22 gam. Trong dung dịch sau phản ứng nồng độ mol của ZnSOi 
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Iđn gấp 2,5 lần nồng độ mol của FeS 04 . Thêm dung dịch NaOH dư vào cốc, 
lữC lây kết tủa rồi nung ngoài không khí lới khối lượng không đổi thu được 
[ 4,5 gam châ'trắn. 

Tính khối lượng Cu bám vào mỗi thanh và nồng độ moi của dung dịch 
CUSO4 ban đầu. 

Bài giải 


Các phản ứng xảy ra: 

Zn + CUSO4 

-> ZnS04 + Cu 'i' 

( 1 ) 

Fe + CUSO4 

- > FeS04 + Cu ị 

( 2 ) 

FeS04 + 2 NaOH 

-> Fe(OH)2ị +Na2S04 

(3) 

CUSO4 + 2 NaOH 

-> Cu(OH)2ị +Na2S04 

(4) 

ZnS04 + 2 NaOH 

-> Zn(OH)2ị +Na2S04 

(5) 

Zn(OH)2 + 2 NaOH - 

-> Na 2 Zn 02 + 2H2O 

( 6 ) 

4 Fe(OH )2 + O2 

2 Fg 20 ĩ + 4H2OT 

(7) 


(Phản ứng (7) có thể viết 2 giai đoạn 
4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O —^ 4Fe(OH)3 
2Fe(OH)3 —^ Fe203 + 3H20t) 

Cu(OH )2 —^ CuO + H 2 O t 

Gọi X là sô' mol FeS 04 tạo thành thl số mol ZnS 04 là 2,5x; số mol Cu bám 
vào thanh sắt là X và số mol Cu bám vào thanh kẽm là 2,5x. 

Ta thây cứ 1 moi CUSO 4 chuyển thành 1 mol FeS 04 khô'i lượng dung dịch 
giảm (64 + 96) - (56 + 96) = 8 gam; 

Tương tự đối với Zn lăng (65 + 96 - (64 - 96) = 1 gam. 

Do đó ta có phương trình: 8 x - 2,5x = 0,22 => X = 0,04 mol 
Vậy khối lượng Cu bám vào sắt = 64 X 0,04 = 2,56 gam 

bám vào kẽm = 64 X 0,04 X 2,5 = 6,4 gam. 

Theo các phản ứng ( 2 , 3, 7): 

Khối lượng mpg^o-Ị = 160 X 0,02 = 3,2 gam 

Vậy khối lượng CuO = 14,5 - 3,2 = 11,3 gam. 

Tổng sô' mol CUSO 4 ban đầu bằng: 

X + 2.5X+ =0,04 + 0.1 +0,14125 = 0,28125 

80 
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Bài 16 . Hoà lan hoàn toàn một miếng bạc kim loại vào một lượng dư dung dịc^ 
HNO3 15,75% thu đưỢc khí duy nhâ't NO và a gam dung dịch F ưong đó nồrig 
độ c% của AgNOs bằng c% của HNO3 dư. Thêm a gam dung dịch Hcị 
1,46% vào dung dịch F. Hỏi có bao nhiêu % AgNOa lác dụng với HCl. 

Bài giải 


PTPƯ; 3Ag + 4 HNO 3 -> 3 AgN 03 + NOT + 2 H 2 O (1) 

Cách 1: Gọi m là sô" gam dung dịch HNO3 đã dùng để hoà tan 3 mol Ag, Ih'| 
số gam HNO3 = m'X 15,75% = 0,1575m 
Và số gam HNO3 dư = 0,1575m - 4 X 63. 

Khô"i lượng dung dịch Flàa = 3x 108 + m-30 = m + 294 (trong đó 30 là 
khối ỉượng mol của NO) 


Ta có: C%^gN 03 ” 


513,2x1,46 

1000x36,5 


= 2,0528 


PTPƯ; AgNOa + HCl -> AgCl ị + HNO3 (2) 

Vậy %AgN 03 đã phản ứng bằng X100 = 68,40% 

Cách 2: Giả sử lây 100 gam dung dịch HNO3 15,75%, lúc đó số mol Ag bị 
hoà tan là X. Ta tìm đưỢc X = 0,062 mol, a = 106,076 gam 

Hhci = 0,0424 mo! và %AgN 03 phản ứng bằng = 68,40% 


Bàỉ 17. Hoà tan hết 5,94 gam AI bằng dung dịch NaOH đưỢc khí A. Cho dung 
dịch HCl đặc, dư tác dụng với 1,896 gam KMn 04 được khí B. Nhiệt phân 
hoàn loàn 12,25 gam KCIO 3 (xúc tác Mn02) thu đưỢc khí c. Cho 3 khí A, B, 
c vào bình kín và tiến hành phản ứng nổ hoàn loàn, sau đó làm lạnh bình 
xuống nhiệt độ thường, giả sử lúc đó nước ngưng tụ hết và châ"t tan hết vào 
nước đưỢc dung dịch D. 

1. Viết các PTPƯ xảy ra. 

2. Tính nồng độ c% của châ't tan trong D. 

Bài giải 

Các phản ứng xảy ra: 

2A1 + 2NaOH + 2 H 2 O —2NaAl02 + 3 H 2 (1) 

2 KMn 04 + 16HC1-> 2KC1 + 2 MnCl 2 + SCht + 8 H 2 O (2) 

2 KCIO 3 —^ 2KC1 + 302t (3) 

xt 

2H2 + O2 —^ 2H2O (4) 

H 2 + CI 2 —^ 2HC1 (5) 
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Tính n^ =nH 5 =^x^|^ = 0,33mol; ĨÌQ =nci, =^x-Íị^ = o,( 




‘02 


3 _ ^ 3^12,25 , 

'KCIO 3 “ 2 ^ 122 5 


Theo các phản ứng (4, 5) thì các chất phản ứng vừa đủ vđi nhau. 

Vì nH 2 = 2 no 2 + 0,33 = 2 x 0,15 + 0,03 

pung dịch D là dung dịch HCl 

Khô'! lượng H 2 O tạo thành = 0,3 x 18 = 5,4 gam. 

Khối lượng HCl tạo thành = 0,06 X 36,5 = 2,19 gam. 

Do đó C%„ci = = 28,85% 

5,4 + 2,19 

Bài 18. Nung hỗn hỢp X gồm FeS 2 và FeC 03 trong không khí tới phản ứng hoàn 
toàn thu đưỢc sản phẩm gồm một oxit sắt duy nhâ't và hỗn hỢp hai khí A, B. 

1 . Viết PTPƯ xảy ra. 

2 . Nếu cho lừng khí A và B lội từ từ qua dung dịch Ca(OH )2 tđì dư thì có các 
hiện tượng gì xảy ra. Giải thích bằng các PTPƯ 

3. Trình bày phương pháp hoá học để nhận biết các khí A, B ưong hỗn hỢp của 
chúng. 

4. Cho biết 1 lít hỗn hợp khí A, B ở đktc nặng 2,1875 gam. Tính % khôi lượng 
mỗi châl trong hỗn hỢp X. 


I. Các phản ứng: 


Bài giải 


4 FeS 2 + 1IO 2 —^ 2 Fe 203 + 8 SO 2 T (1) 

4 FeC 03 + O 2 —^ 2 Fe 203 + 4 C 02 t (2) 

2. Nếu cho từng khí A, B lội qua nước vôi trong đầu ticn ta thấy đục (kết tủa), 
sau đó dung dịch lại ưong suôi do các phản ứng: 


CO 2 + Ca(OH )2 -> CaCOa ị + H 2 O 

CO 2 Jư + H 2 O + CaC 03 -^ Ca(HC 03)2 

SO2 + Ca(OH)2 -> CaSOí ị + HsO 

SO2 dư + H2O + CaSOa -> Ca(HS03)2 

Cho hỗn hỢp khí lần lượt qua bình I đựng nước brom dư và bình 2 đựng nước 
''oi ưong, dư thây màu nâu của nưđc brom bị nhạt do phản ứng: 

SO2 + 2H2O + Br2 -> 2HBr + H2SO4 

trong bình 2 xuâl hiện kết tủa: 

CO2 + Ca(OH)2 -> CaCOi ị + H2O 


129 



































4. Khôi lượng của 1 mol hỗn hợp A, B = 2,1875 X 22,4 = 49 gam. 

Gọi X và 1 - X là số moi SO 2 và CO 2 ưong 1 mol hỗn hợp, ta có: 

64x + 44(1 - x) = 49 

Giải ra ta có x = 0,25 mol và 1 - X = 0,75 mol; lức tỷ lệ số mol nso 2 • nco 2 = 1 ■ 3 

Từ đó theo các phản ứng (1, 2) suy ra tỉ lệ số’ mol; nFeS 2 • *^FeCOT =1:6 

(Cách lìm: nhân phương trình (2) với 6 để cho sô" mol CO 2 gấp 3 sô" mol SO 2 ) 

Vậy % khôi lượng của: %FeS 2 = , = 25,64% 

* 1x120 + 3x116 

Và %FeC 03 = 100 - 25,64 = 74,36%. 

Bài 19. Tiến hành điện phân (điện cực trơ màng ngăn xốp) 500 ml dung dịch 
NaCl 4M (đ = 1,2 g/ml). Sau khi 75% NaCl bị điện phân thì dừng lại. 

1. Tính nồng độ % của các châl ưong dung dịch sau điện phân. 

2. Lây các khí thoát ra cho tác dụng hết với nhau được sản phẩm A. Hoà lan A 
vào 500 g nước được dung dịch A. Tính nồng độ % của dung dịch A. 

Bài giảỉ 

1. Phản ứng điện phân: 

2NaCl + 2 H 20 > H 2 T +Cl 2 t + 2NaOH (1) 

ni.n.x 


Theo phản ứng (1): nNaci hịdiộnphân = HNaOH = 0,5 X 4 X y~ = l,5mol 

25 ^ ^ , 1 1 , ^ ^ , 

nNacicòn = 0,5 X 4 X -^ = 0.5mol; rìịị^ =nQ2 =-^x 1»5 = 0,75mol 

iUU z Á 


Khối lượng dung dịch sau điện phân bằng: 

500 X 1,2 - 0.75 X 2 - 0,75 X 71 = 545,25 g 

Í 7 S..xr_^tT 1,5x40x100 0,5x58,5x100 ^ 

Vậy % NaOH= ■■ — = 11% ; %NaCl = — _ _ _ -= 5,36% 

545,25 545,25 

2. Phản ứng; H 2 + CI 2 -^ 2HCI (2) 

Theo phản ứng (2): nHci = 2 X 0,75 = 1,5 mol 

Vậy nồng độ % của dung dịch A bằng: %HCl = = 9,87% 

í s 500 + 1,5x36,5 

Bài 20. Có 200 ml dung dịch hỗn hỢp AgNOs 0,1M và Cu(N 03)2 0,5M. Thêiri 
2,24 gam bột sắt kim loại vào dung dịch đó. Khuâ"y đều lới phản ứng hoàii 
toàn thu được châ"t rắn A và dung dịch B. 

1. Tính số gam châl rắn A. 

2. Tính nồng độ mol của các muối ưong dung dịch B, biết rằng thể lích dunể 
dịch không đổi. 


'ĩ 


tan châl rắn A bằi 


! 1 . 


Bài giải 

Các phản ứng: 

2 AgN 03 + Fe -^ Fe(N 03)2 + 2Ag4' ( 1 ) 

Cu(N 03)2 + Fe -> Fe(N 03)2 + Cu ị (2) 

2.24 

Tính: npc = -^ = 0,04mol; n^gfjo^ = 0,20x0,1 = 0,02mol; 


ncL(N 03)2 = 0 , 20 x 0 ,5 = 0 ,Imol 

Sô'mol Fe tham gia phản ứng (1) bằng: ịnAgN 03 ='^^ = 0,01mol 

2 2 2 

số mol Fe tham gia phản ứng (2) bằng: npc = 0,04 - 0,01 = 0,03 mol 
Do đó; ncu(N 03)2 1^* = 0,1 - 0,03 = 0,07 mol 

Châl rắn A gồm Ag, Cu có khôi lượng bằng; 

0,02 X 108 + 0,03 X 64 = 4,08 g 
2. Tính nồng độ các muối ưong dung dịch B: 

CFe(N 03)2 ^Cu(N 03)2 =-^-^ = 0,35M 


3. Các phản Irtig hoà tan: 


Ag + 2 HNO 3 -> AgN 03 + NO 2 1 + H 2 O (3) 

Cu + 4 HNO 3 -> Cu(N 03)2 + 2 N 02 t + 2 H 2 O (4) 

Theo phản ứng (3, 4); nN 02 '‘■2xncu = 0,02 + 2x0,03 = 0,08mol 

Vậy thể lích NO 2 (theo đktc) = 0,08 X 22,4 = 1,792 lít 
Bài 21. X là quặng hematit chứa 60% Fe 203 . Y là quăng manhetit chứa 69,6% 

Fe304. 

1- Hỏi lừ 1 tâ"n quặng X hoặc Y có thể điều chê" được tôl đa bao nhiêu kg sắt 
kim loại? 

Cần trộn X và Y theo tỉ lệ khối lượng như thế nào để đưỢc quặng z mà từ 1 
íân z có thể điều chế được 0,5 tâ"n gang chứa 4% cacbon. 

o' Bàỉ giải 

k Dựa theo công thức của Fe 203 và Fe 304 thì từ 1 tâ'n X hoặc Y có thể điều chê 
những lượng Fe như sau: 


•^PeíX) - 
"^PetY) == 


1x60 

——X 
100 

1x69,6 

100 


|Ị| = 0.42T = 420kg 
160 ^ 

•xi^ = 0.504T = 504kg 
232 ^ 
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0 5x96 rr^ 

2. Lượng Fe có trong 1 tâ'n quăng z bằng: = ~ ’^QQ = Q.48T = 480kg 

Gọi X, y là sô' tấ'n quặng X và quặng Y cần trộn, la có hệ phương trình: 

íx + y = l 

|o.42x + 0,504y = 0,48 

Giải hệ phương trình ta được: X = -^ và y = y; nghĩa là phải trộn X, Y theo [Ị 
lệ mx : niY = 2 : 5 

Bài 22. Để m gam bột sắt nguyên chất ưong không khí một thời gian thu đưỢe 
châ'l rắn A nặng 12 gam gồm Fe, FcO, Fe 304 và Fe 203 . Hoà lan hoàn toàti ■ 
châ't rắn A bằng dung dịch HNO3 loãng thấy có 2,24 lít khí NO duy nhâ'[ 
(đklc) và dung dịch B chỉ chứa một muô'i nitrai sắt duy nhâ't. 

1. Viết cấc PTPƯ xảy ra 

2. Tính khối lượng m. 

3. Tính khối lượng muối trong dung dịch B. 

Bài giải 

1. Các phản ứng xảy ra: 




2Fe + 02 

—> 2FeO 

(1) i 

3Fe + 2 O 2 

— > Fe304 

( 2 ) 

4Fe + 3 O 2 

— > 2Fe203 

(3) 

Fe + 4 HN 03 

—> Fe(N 03 ), + NOt + 2 H 2 O 

(4) 

3FeO+ IOHNO 3 - 

—> 3 Fe{N 03)3 + NOt + 5 H 2 O 

(5) ; 

3 Fe 304 + 28 HNO 3 - 

—> 9Fe(NOj)3 + NOt + I 4 H 2 O 

( 6 ) 

Fe 203 + 6 HNO 3 - 

— 2 Fe(N 03)3 + 3 H 2 O 

(7) 

z, t là số mol của Fe, FcO, Fe 304 , Fe 203 trong châ'l rắn 

A. Theo 


» - — * * ^ ^ 

kiện bài toán và theo các phương trình phản ứng, ta có hệ phương ưình: 

56x + 72y+ 233z+ 160t= 12 (a) 


^ y z ^ _2,24 _ 

x + _ + “— n — •”—“ — 0,1 
3 3^^ 22,4 


(b) 


12 “^ m 

số mol nguyên tử oxi tham gia phản ứng bằng: y + 4z + 3t = (c) 

1 f\ 


16 


Từ (a, b) ta có: y + 4z + 3t = = (d) 


160 


Từ (c, d) rút ra m = 10,08g 


( 3 hi chú: có thể giải theo phương trình bảo toàn electron nghĩa là tổng số 
glectron các châ't khử cho bằng tổng sô' electron các châ't oxi hoá nhận, à đây 
pe là châ't khử, còn O 2 và là châ't oxi hoá nên ta cớ phương trình: 

m 3^1 ?^x4 + 0,1x 3. Rútram= 10,08g 

56 

3 Tổng khối lượng muối: npe =nFe(N 03)3 = mol 

Do đó: "^Fe(N 03)3 = ^ 242 = 43,56 gam 

gài 23- Hai miếng kẽm có cùng khối Iượng 100 gam. Miếng thứ nhâ't nhúng vào 
lOO ml dung dịch CUSO4 dư, miếng thứ hai nhúng vào 500 ml dung dịch 
AgNOs dư. Sau một thời gian Iâ'y 2 miếng kẽm khỏi dung dịch nhận thâ'y 
miếng thứ nhâ't giảm 0 , 1 % khô'i lượng, nồng độ mol của các muối kẽm ưong 
hai dung dịch bằng nhau. Hỏi khô'i lượng miếng kẽm thứ hai thay đổi như thế 
nào? Giả sử các kim loại thoát ra đều bám vào miếng kẽm. 

Bài giải 

Các phản ứng: 

Zn + CUSO4 
Zn + 2 AgN 03 


■> ZnS 04 + Cu 'i' 
Zn(N03)2 + 2Ag ị 


(1) 

( 2 ) 


Gọi X là sô' mol Zn tham gia phản ứng. Theo phản ứng (1) thì: 

X = nxn phản ứng— ttZnS04 “ 

ta có biểu thức: 100 - 65x + 64x = 100 - -5^ = 99,9 gam. Rút ra X = 0,1 

100 

Vì thể tích dung dịch AgN 03 gấp 5 lần thể tích dung dịch CUSO 4 nên số mol 
Zn(N 03)2 gấp 5 lần sô' mol CUSO 4 , tức bằng 0,1 X 5 = 0,5 mol. Gọi a là khối 
lượng miếng kẽm thứ hai sau phản ứng, ta có biểu thức: 

100 - 0,5 X 65 + 2 X 0,5 X 108 = a. Giải ra cớ a = 175,5 g 
24. Cho một miếng nhôm nặng 20 gam vào 400 ml dung dịch CuCb 0,5M. 
Khi nồng độ dung dịch CuCl 2 giảm 25% thì lâ'y miếng nhôm ra, rửa sạch, sâ'y 
cân nặng bao nhiêu gam? Giả sử đồng bám hết vào miếng nhôm. 

Bài giải 

Phản ứng: 2A1 + 3 CuCl 2 2 AICI 3 + 3Cu ị (1) 

SỐ mol CUCI 2 tham gia phản ứng bằng: 0,4 X 0,5 X = 0,05 mol 

m là khồ'i lượng miếng nhôm .sau phản ứng, theo phản ứng ( 1 ) la có biểu 
Ihức: 20 - J X 0,05 X 27 + 0.05 X 64 = 22,3 gam. 
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Chủ đề 6. 


Xác định thành phần hỗn hỢp 


Bài 1. Hoà tan hoàn loàn 11,9 gam hợp kim Zn - AI bằng dung dịch Hci ỊỊ^ 
đưỢc 8,96 lít H 2 (ở đktc). Tính % khôi iượng mỗi kim loại trong hợp kim. ^ 

Bài giải 

Các phản ứng: 

Zn + 2HC1 -)-ZnCl 2 + H 2 T (1) 

2A1 + 6 HC! -> 2 AICI 3 + 3H2 T (2) 

Gọi X và y là số mol của Zn và Al, la có hệ phương ừình: 

Í65x + 27y = ll,9 




3.,_8,96_^ , 
x + 3y = Tf^ = 0,4 
2 22,4 


Giải hệ phương trình ta có: X = 0,1 mol; y = 0,2 mol. 


Vậy % khôi lượng của Zn bằng - 54,6% 

Và của AI bằng 100 - 54,6 = 45,4% 

Bài 2. Hỗn hợp kim loại gồm AI và Cu. Cho hỗn hợp X vào cốc dung dịch HCl, 
Khuây đều dung dịch tới khi khí ngừng thoát ra thu đưỢc châ1 rắn Y nặng a 
gam. Nung Y trong không khí lới phản ứng hoàn toàn thu đưỢc l,35a gam 
oxit. Tính % khối lượng Cu trong hỗn hợp Y. 

Bàỉ giải 

Phản ứng hoà tan hổn hợp ưong HCl 

2AI + 6HC1 -^ 2 AICI 3 + SHat (1) 

Cu + HCl -> không 

Các phản ứng có thể có khi nung châ1 rắn Y ưong không khí: 


Cu + 0,502 -► CuO (2) 

2A1+ 1,502 —^ AI 2 O 3 (3) 

Khi khí ngừng thoát ra có thể xảy ra hai khả năng: hoặc AI hết hoặc axil HCl hếi. 
Nếu AI hết thì chất rắn Y chỉ còn Cu, như vậy theo phản ứng (2) ư lệ tăng khối 

Iượng ——= 1,25, điều này không phù hỢp với điều kiện cho (1,35). 
mcu 64 


đó axit phải hết và AI còn dư. Theo phản ứng (3) ư lệ tăng khối lượng của Al 
m 


m 


102 

= T —Tr = U89. Điều đó phù hợp với điều kiện bài toán. 
2 X 27 ^ VF V 


2AI 


Giả sử khối Iượng Y là lOOg 

Gọi X, y là số mol của Cu và AI trong châ1 rắn Y, ta có hệ phương ưình 
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64x + 27y = 100 

' 80x + 102x^ = 100xl,35 = 135 
1 2 

Giải hệ phương trình ta có x = 1,32 
ỊChối lượng của Cu ưong X bằng = 1,32 X 64 = 84,48g 
yậy % khôi Iượng Cu là 84,48%. 

gài 3* 

Cu(N 03)2 -> CuO + NOít +02t 

Nung 15,04 gam đồng nitrai thây còn lại 8,56 gam châ1 rắn. 

J Tính % đồng niưal bị phân huỷ. 

2 Tính % khối lượng mỗi châl trong chất rắn còn lại. 

3, Tính tổng thể tích khí đã thoát ra (đkíc). 

Bài giải 

Phản ứng phân huỷ Cu(N 03 , 2 ; 

Cu(N 03)2 —^ Cu0 + 2N02t +0,502? 

1. Tjnh: n 0 jj(Ị.jQ.^j 2 “ 15,04 : 188 = 0,08 mol 

Gọi X là sô' mol Cu(N 03)2 bị phân huỷ, theo phản ứng (1) ta có phương ưình 
về khối lượng chất rắn còn lại: (0,08 - x) X 188 + 80x = 8,56 
Giải ra la có: X = 0,06 mol 

Vậy % Cu(N 03)2 bị phân huỷ: = 75% 

0,08 

2. Tính % khối lượng: %Cu(N 03 ) 2 = ÍỌ!9*^~Q-^6)x 188x 100 

8,56 

%CuO = 100-43,93 = 56,07% 

Tổng số mol khí thoát ra: n = nN 02 ~ ”02 

n = 0.06 X 2 + 0,06 X 0,5 = 0,15 mol 
^N02 ^02 

Vậy tổng thể lích khí: V = 0,15 X 22,4 = 3,36 lít 

4. Một loại đá vôi chứa 80% CaC 03 , phần còn lại là các châ1 trơ. Nung m 
J Sam đá một thời gian thu đưỢc châ1 rắn có khối lượng bằng 0,78m gam. 

^ Tính hiệu suâ1 phản ứng phâá huỷ. 

^■nh % CaO ưong châ1 rắn sau khi nung. 

Bài giải 

fhàn ứng phân huỷ đá vôi: CaC 03 —CaO + 002? 

2’ả sử m là lOOg, lúc dó trong đá có 80g CaCOa tức 80 ; 100 = 0,8 mol 
lưựng chà1 rắn bằng 78 gam. 
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Bũi dựữni nợe ĩ irtn ỵiUì lìuu nựtrữTV - zmu nuu Vĩnn 


xry TÌV/ĨW V uvvn KnữHg VĨẸT 


Phần khối lượng hụt đi chính bàng khô'i lượng CO 2 = 100 - 78 = 22g. 

Theo lý thuyết khối lượng CO 2 lối đa bằng 0,8 X 44 = 35,2g. 

r, ... 22 x 100 

Hiệu suất phản ứng: h% = ^ =52,5% 

2. Số mol CO 2 tạo thành bằng số mol CaO = 22 : 44 = 0,5 mol. 

0,5 X 56 X 100 


Vậy % CaO = 


78 


= 35,9% 


Bài 5. Người ta có thể điều chế CI 2 bằng cách cho dung dịch HCl đặc lác dụng 
với KMn 04 hoặc Mn 02 , KClOv 

1. Viết các phương ưình phản ứng. 

2. Nếu lượng clo thu được ưong 3 trường hợp như nhau thì tỉ lệ khối Iượng của 
KMn 04 , Mn 02 và KCIO3 bằng bao nhiêu. 

Bài giải 

1. Các phương trình phản ứng: 

2KMn04 + I6HCI -^ 2KC1 + 2MnCl2 + scut +8H20{1) 

Mn 02 + 4HC1-> MnCl: + CI 2 1 + 2 H 2 O (2) 

KCIO 3 + 6HC1-> KCl + 3 CI 2 1 + 3 H 2 O (3) 

2. Giả sử lượng CI 2 bay ra ưong mỗi trường hợp là 1 mol, lúc đó theo các phản ứng 

(1,2,3) cần -- mol KMn 04 ,1 mol Mn 02 và Ỷ mol KCIO 3 , tức tỷ lệ khối lượng: 

^KMn 04 • ^Mn 02 • ^KCI 03 = - X1S8:87: - X122,5 = 63,2 : 87 : 40,83. 

Bài 6 . Một loại đá chứa MgC 03 , CaCOs, AI 2 O 3 bằng 1/8 tổng lượng hai muối 
cacbonat. Nung đá ở nhiệt độ cao lới phân huỷ hoàn toàn hai muôi cacbonai 
thu đưỢc châì rắn A có khối lưựng bằng 60% khố*! lượng đá trước khi nung. 

1. Tính % khối lượng mỗi châ"i trong đá trước khi nung. 

2. Muốn hoà lan hoàn loàn 2 gam châ"l rắn A cần tối thiểu bao nhiêu ml dung 
dịch HCl 0.5M? 

Bài giải 

1. Các phản ứng phân huỷ cacbonaí: 


MgC03 

—^ Mg0 + C02t 

( 1 ) 

CaC 03 

—^ Ca0 + C02t 

( 2 ) 

AI2O3 

—í —> không đổi 

( 3 ) 


AI 2 O 3 > không đổi (3) 

Giả sử đá ban đầu có 9 gam trong đó có 1 gam AI 2 O 3 ; khôi lượng châi 

A = 9 X = 5,4 gam ưong đó có 1 gam AI2O3 và 5,4 - 1 = 4,4 gam 


100 

hỢp CaO và MgO. 
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Goi X. y là sô" mol MgC 03 , CaCOs ta có hệ phương trình: i ^ lOOy 8 

[40x + 56y = 4,4 

Giải hệ phương trình la có X = 0,01 14 mol; y = 0,0705 mol 

.. A. ^ 0,0114x84x100 _ 

Vậy %Al 203 = —Ẹ—= 11,1% ; %MgC 03 =--= 10,6% 

%CaC 03 = 100- 11,1- 10,6 = 78,3% 

2 Các phản ứng hoà tan: 

MgO + 2HC1 -> MgCl 2 + H 2 O 

CaO + 2HC1 -> CaCl 2 + H 2 O 

AbO, + 6 HCI -> 2 AICI 3 + 3 H 2 O 

Để lính nhanh, ưước hcl lính lượng HCl cần để hoà lan 5,4 gam chât A. 

Tổng số mol HCl = 2 x nMgo + 2 X ncao + 6 X nAi 203 

= 2 X 0.0114 + 2 X 0,0705 + 6 X ^ = 0,2226 mol. 

102 

Vậy để hoà tan 2 gam A cần —= Q.0824mol 

5,4 

Gọi V là số lít HCI cần dùng: V X 0,5 =0,0824 => V = 0,1648 lít = 164,8 ml. 
Bài 7. 

1. Một loại đura có thành phần khôi lượng như sau: 94% AI, 4% Cu, 0,5% mỗi 
nguyên tố Mg, Mn, Fc và Si. Nếu có 1 tấn AI nguyên châì thì cần lấy các 
nguyên tô' kia, mổi nguyên tô' bao nhiêu kg để luyện thành đura có thành 
phần như trôn. 

2. Hỗn hỢp gồm các kim loại Mg, AI và Cu. 

Oxi hoá hoàn loàn m gam hỗn hỢp A thu đưỢc 1,72 gam hỗn hỢp 3 oxit. 
l’) Hoà tan m gam hỗn hỢp A bằng dung dịch HCi dư thu đưỢc 0,952m lít H 2 (đktc). 
Tính % khối lưựng mồi kim loại trong hỗn hỢp A. 

Bài giải 

Cứ 1 lân lức lOOOkg AI ứng với 94%; do đó lượng các nguyên tô' khác cần 
lâ-y,à: = 

Còn Fe, Mg, Mn, Si mỗi nguyên lố cần lây _ 5^32kg 

94 

Ta có thổ lự chọn giá trị của m là 100 gam 
Các phản ứng: 

a) 


Mg + 0,502 
2A1+ 1,502 


-> MgO 
AI2O3 


( 1 ) 

( 2 ) 
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Bồỉ đường học M gtồt Hoả học iỉ,y-Uáo HtAt Vinh 



Cu + 0,502 

- > CuO 

( 3 ) 

b) 

Mg + 2HC1 

-> MgCb + Hst 

( 1 ) 


2A1 + 6HC1 

-> 2 AICI 3 + 3H2T 

( 2 ) 


Gọi X, y, z là sô" mol của Mg, Al, Cu trong 100 gam hỗn hỢp A, ta có các 
phương trình; 24x + 27y + 64z = 100 

Khô"i lượng oxit = 40x + 102 ^ + 80z = 1,72 X m = 172 


Số mol hiđro = X + 



0,952xm _ 95,2 25 

22.4 22Ã~ ’ 


Giải hộ phương trình la có: X = 1,25 mol; y = 2 mol; z = 0,25 mol 
Vậy % khối lượng: 

1,25x24x100 2x27xl00__.^_ 

%Mg = -= 30%; %A1 =-—-= 54%; 

^ 100 100 

0,25x64x100 

%Cu = --rr-= 16% 

100 

(hoặc 100-30-54= 16%) 

Bài 8 . Nung 500 gam đá vôi chứa 80% CaC 03 (phần còn lại là các oxil nhôm, 
sắt (III) và silic), sau một thời gian thu được châ"t rắn X và V lít khí Y. 

1. Tính khối iượng châ"t rắn X. biê"l hiệu suâ"t phân huỷ CaC 03 là 75%. 

2. Tính % khối lượng CaO ưong châ't rắn X. 

3. Cho khí Y sục râ"t lừ từ vào 800 gam dung dịch NaOH 2% thì thu được muối 
gì, nồng độ bao nhiêu %? 

Bài giải 

1. Phản ứng nung đá vôi: CaCOj —^> Ca0 + C 02 t 

_ 500x80 

Tính: nr;,rn-, = . „„ . „„ - 4mol 

100 x 100 

no.t 03 hị phân huỷ = nc.o = nc 02 = 4 = 3mol. 

Khối lượng chái rắn bằng khối lượng ban đầu trừ khối lượng CO 2 bay đi 
= 500 - 3 X 44 = 368 gam 

2.9'.CaO=^í^ = 45,65% 

368 

800 X 2 

3. Trước hết lính số mol NaOH = 7—-7— — = 0,4mol 

100x40 

Vì số mol NaOH < số mol CO 2 nên la chỉ thu được muô"i axit: 

CO 2 + NaOH -> NaHC 03 
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Và nNaHC 03 -”NaOH - 0,4mol 


Nồng độ %NaHC 03 = 


0,4x84x100 

=4,1% 

800 + 0,4x44 




pài 9* nhôm kim loại trong không khí một thời gian thu đưỢc châ"! rắn 

Ạ có khối lượng 2,802 gam. Hoà tan châ"t rắn A bằng dung dịch HCl dư lhâ'y 
thoát ra 3,36 lít H 2 . 

Ị Tính % khối lượng của AI và AI 2 O 3 ưong A. 

2 Tính % AI bị oxi hoá thành AI 2 O 3 

3 Nếu hoà lan hoàn toàn châ"l rắn A bằng axit niưic đặc nóng thì có bao nhiêu 
lít khí màu nâu duy nhâ"l thoát ra. 

Cho các thể tích khí đo ở đklc. 

Bàỉ giảỉ 

1 . Các phản ứng: 

2A1+ I. 5 O 2 —^ AI 2 O 3 (1) 

2A1 + 6HC1 -> 2 AICI 3 + 3 H 2 1 (2) 

A1203 + 6HC1 -í- 2AICI3 + 3H2O (3) 

Theo phản ứng (2) sô' mol nhôm còn lại = Ậnu., =Ậx^^ = 0,1 mol tức 

323 22,4 

0,1 X 27 = 2,7 gam. 

Khối lượng AI 2 O 3 = 2,802 - 2,7 = 0,102 gam. 

2. Theo phản ứng (1): nAibjoxih..á = 2 X nAi 203 =2x-^^ = 0,002mol 

Vậy % AI bị oxi hoá bằng = = 1,96% 

0,1 + 0,002 

3- Các phản ứng hoà lan A bằng HNO 3 đặc: 

AI 2 O 3 + 6 HNO 3 -^ 2 A 1 (N 03)3 + 3 H 2 O (4) 

AI + 6HNO3 -> A 1 (N 03)3 + 3NO2 T + 3H2O (5) 

Theo phản ứng (5) n|.j 02 =3nAi =3x0,l = 0,3mol. 

Vậy thể lích NO2 = 0,3 X 22,4 = 6.72 lít. 

10. Chia hỗn hợp kim loạị Cu - AI thành hai phần bằng nhau. 
l*hần thứ nhâ"t nung nóng trong không khí tđi phản ứng hoàn toàn thu được 
18,2 gam hỗn hợp hai oxit. Hoà lan hoàn toàn phần thứ hai bằng dung dịch 
H 2 SO 4 đặc nóng thâ'y bay ra 8,96 lít SO 2 (ở đktc) 

Tính số mol mỗi kim loại ưong hỗn hỢp. 

Nêu hoà tan hoàn toàn 14,93 gam kim loại X bằng dung dịch H 2 SO 4 đặc 
hóng và thu đưỢc một lượng SO 2 như ưên thì X là kim loại gì? 
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1. Các phản ứng: 

Cu + 0,502 
2A1+ 1,502 

Cu + 2 H 2 S 04 jặf 

2Al + 6H2S04Jãi: 


Bài giải 


CuO 


^ AI 2 O 3 


^ CUSO4 + SO2T +2H2O 


Al2(S04)3 + 3S02t + 6 H 2 O 


( 1 ) 

( 2 ) 

(3) 

(4) 


Gọi a và b là số mol Cu và AI la có hệ phương trình: 

80a + 102 ^ = 18,2 
2 

„ , 3^_ 8.96 
a+ rb= =0,4 
2 22,4 

Giải hệ phương trình la có: a = 0,1 mol và b = 0,2 mol 
2. Phản ứng hoà tan kim loại X hoá trị n: 

2X + 2nH2S04 đặc —^ X2(S04)n + nS021 + 2nH20 (5) 

Theo phản ứng (5) và theo điều kiện cho la có tỷ lệ: 

= = =>rútra x= 18,66n 

14,93 8 ^ 0,4 

22,4 

Nghiệm thích hỢp: n = 3, X = 56 đó là Fe 

Bài 11. 

1. Hoà lan mi gam AI và m 2 gam Zn bằng dung dịch HCl dư thu đưỢc những thể 
lích như nhau H 2 . Tính tỉ lệ mi : m 2 . 

2. Hoà tan hỗn hợp AI - Cu bằng dung dịch HCI cho tới khi khí ngùhg thoát ra thây 
còn lại chất rắn X. Lấy a gam chất rắn X nung ưong khồng khí lới phản ứng 
hoàn toàn thu được l,36a gam oxil. Hỏi AI bị hoà tan hoàn loàn hay không? 

Bài giải 

1. Các phản ứng: 2A1 + 6 HCI -> 2 AlCl 3 + 3 H 2 t (1) 

Zn + 2HC1 —ZnCl 2 + H 2 ĩ (2) 

Theo các phản ứng (1, 2), để có 1 mol H 2 bay ra cần J mol AI hoặc 1 mol 


\x21 

Zn. Vậy tỉ lệ khối lượng: —- - -— 

m2 65 65 


18 


2. Các phản ứng xảy ra khi hoà tan và nung: 

2 AI + 6 HCI -> 2 AICI 3 + 3 H 2 1 
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( 1 ) 


Cu + 0,502 


> CuO 


( 2 ) 

(3) 


Ịslếu AI còn: 2A1 + 1,502 - > AI 2 O 3 

ỊChi khí H 2 ngừng thoát ra, có thể AI hết hoặc HCl hêì. 

Ịsiếu AI hếí, chũ rắn còn lại chỉ có Cu, và khi nung ưong không khí thu được 

CuO: như vậy tỉ lộ khối lượng tăng bằng = I 25 ; tức a gam thu 

mcu 64 

được lôl đa l,25a gam oxit. ở đây khối lượng thu được là 1.36a chứng tỏ 
trong X phải có AI vì tỷ lệ tăng khối lượng của Al (theo phản ứng 3) bằng: 

1,889 

'^ 2 AI 2x27 

Chả đề 7. Lập công thức một chất 

Bàỉ 1. Thêm lờ lừ dung dịch HCl vào 10 gam muối cacbonat kim loại hoá trị II, 
sau một thời gian thây lượng khí thoát ra đã vượt quá 1,904 lít (đklc) và 
lượng muối tạo thành đã vượt quá 8,585 gam. Hỏi đó là muôi kim loại gì 
ưong số các kim loại cho dưới đây: Mg = 24, Ca = 40, Cu = 64, Ba = 137. 

Bài giải 

Phản ứng hoà lan: RCO 3 + 2HC1 - > RCI 2 + H 2 O + CO 2 1 

Khi khí thoát ra đúng 1,904 lít thì: 

_ 1,904 

"CO2 “"Ra 2 “^RCO^ pự -^^-^ = 0 , 085 mol 

Thực tế số moi RCO 3 Iđn hơn 0,085 mol, do đó ta có: 

--^>0,085 tức R< 57,6 
R + 60 

Mặt khác khối lượng muối (R + 71) X 0,085 > 8,585 gam tức R > 30. 

Ta có 30<R<57,6. 

^ậy đó là muô'i canxi cacbonal CaCOs. 

2. Nung 25,28 gam hỗn hợp PeCOa và Fe*Oy ưong không khí (O 2 dư) lới 
phản ứng hoàn toàn thu được khí sản phẩm A và 22,4 gam chất rắn. Cho khí 
A hâp thụ hcì vào 400ml dung dịch Ba(OH )2 0,15M thây có 7,88 gam kết tủa 
thành. 

*■ Viết các PTPƯ xảy ra. 

'lìm CTPT của Pe^Oy 

Bài giải 

‘ ^ác phương trình phản ứng xảy ra: 
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2 FeC 03 + 0,502 —^ 

Fe 203 + 2 CO 2 1 

(I) 

2Fc,0,+ - 

- > xFe 303 

(2) 

CO 2 + Ba(OH )2 -> 

BaCOíị +H 2 O 

(3) 

BaCOi + CO 2 + H 2 O 

- > Ba(HC 03)2 

(4) 


2. Tính: ^B-áCOỊ =^^ = 0,04mol; nBjj( 0 H )2 = 0,4X0,15 = 0,06mol 

Trường hợp CO 2 dư: có xảy ra phản ứng (4) 

Cách 1: Tổng số mol CO 2 = 0,^ + (0,06-0,04) = 0,08mol 

pư (3) pư (4) 

Và nFeC 03 =«C 02 =0,08mol 

Do đó khối lượng FeC 03 = 0,08 X 116 = 9,28 gam. 

Khôi lượng O 2 tham gia các phản ứng (1,2) bằng 
25,28 - (22,4 + 0,08 X 44) = 0,64 gam 
Khối lượng O 2 tham gia phản ứng (1) bằng 
”FeC 03 _ 0,08 _ 

7 • X 32 = X 32 = 0,64gam 
4 4 

Do đó O 2 không tham gia phản ứng (2) chứng tỏ PcxOy phải là Fe 203 vì FeO 
hoặc Fe 304 thì bị oxi hoá thành Fe 203 . 

Cách 2: Khôi lượng Fe 203 ở phản ứng (1) bằng X160 = 6,4gam 

2 

Do đó khôi lượng Fe 203 ờ phản ứng (2) bằng 22,4 - 6,4 = 16 gam 
Khối lượng FeC 03 ban đầu bằng 9,28 g do đó khối lượng PcxOy ban đầu 
bằng 25,28 - 9,28 = 16 gam. Điều đó chứng tỏ PcxOy ban đầu chính là Fe 203 . 
Trường hợp CO 2 thiếu; khồng có phản ứng (4) 

Lúc đó nc 02 =0,04mol 

Trường hỢp này loại vì lượng PcxOy lớn hơn Fe 203 ở phản ứng (2). 

Bài 3. Đổ hoà tan 3,9 gam kim loại X cần dùng V ml dung địch HCl và có 1 . 34 ^ 
lít H 2 bay ra (ở đktc). Mặt khác để hoà tan 3,2 gam oxit của kim loại Y cOiiể 
cần dùng V ml dung dịch HCl ở trôn. Hỏi X, Y là các kim loại gì? 

Bài gìảỉ 

Các phản ứng hoà lan kim loại X hoá trị n và oxit kim loại Y hoá trị m. 

X + nHCỈ - > XC1„+ ^H 2 t (1) 

2 
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> 2YCU + mHsO 


( 2 ) 


YiOn, + 2mHCl 


-pheo phản ứng ( 1 ), ta có tỉ lệ; 

X ^n , l,344 _ n 

"2 


3,9 2 22,4 

Cho n = 1 ^ 32,5 

n = 2 => X = 65 


0,12 
loại 
XlàZn 
2Y + 16m 


x = 32,5n 


2 m 


Xheophảnứng(2), ta có tỉ lệ: —— =>Y = 18,67m 

Mghiệm thích hỢp: m = 3, Y = 56 (Y là Fe). Các kim loại x, Y là Zn và Fe. 
Bồi 4. 

J Có thể coi sắt từ oxit là hỗn hợp có cùng số mol của FeO và Fe 203 đưỢc 
không, tại sao? 

2 Để sản xuâl một lượng gang như nhau người ta đã dùng mi tân quặng 
hematit chứa 60% Fe 203 và m 2 tấn quặng manhetit chứa 69,6% PesOa. Tính 
tỉ lệ mi : m 2 

Bài giải 

1 . về hình thức công thức Fe 304 có thể viết thành Fe 0 .Fe 203 , nhihig không thể 
xem Fe 304 như hỗn hợp 2 oxit FeO và Fe 203 cùng sô" mol. Vì hỗn hợp FeO 
và Fe 203 không có các tính châl của PesOa như không có từ tính... 

2. VI sản xuâl một lượng gang như nhau nên lượng Fe cũng như nhau. Giả sử để 
có 1 tân Fe thì cần bao nhiêu tân quặng? 

Theo công thức Fe 203 và theo thành phần quặng hematit, để có 1 tâ"n Fe cần: 
160 100 ^ 

——X—— = 2,38 tan quặng hematit 
112 60 

Tương tự đối với quặng manhetit Fe 304 : 

232 100 

-~x . , = 1,98 tân quặng manhetil 
168 69,6 ^ ^ 

Vậy tỉ lệ m, :m 2 = 2,38: 1,98 = 1,2 

ôàis. 

Hoà tan hoàn toàn 6,66 gan) tinh thể Al 2 (S 04 ) 3 . nH 20 vào nước thành dung 
4ịch A. Lây 1/10 dung địch A cho tác dụng với đung dịch BaCl 2 dư thì thu được 
0,699 gam kết tủa. Xác định công thức của tinh thể muối sunfat của nhôm. 

Hoà tan 24,4 gam BaCl 2 . XH 2 O vào 175,6 gam nước thu được dung dịch 10,4%. 


Tính 


X. 


Cô cạn râ"l từ từ 200ml dung dịch CUSO 4 0,2M thu được 10 gam tinh the 
CUSO4. PH2O. Tính p. 
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Bài gỉải [ 

1. Hoà tan tinh thể Al 2 (S 04 ) 3 . nHaO vào nước ta thu được đung dịch Al 2 (S 04 ) 
Khi cho BaCb vào xảy ra phản ứng; 

Al 2 (S 04)3 + 3 BaCl 2 -► 3 BaS 04 ị + 2 AICI 3 (1) 

Theo phản ứng (1) ta thây cứ 1 mol tinh thể, tức (342 + 18n) gam linh thể thy 
được: 3 X 233 = 699 gam kết tủa BaS 04 . Theo điều kiện bài toán cho th',. 

= 0,666 g tinh thể thu đưỢc 0,699 gam kết tủa, nên ta có tỉ lệ: 

21^=^=1000 

0,666 0,699 

_ 666-342 

Từđórútra: n=--— = 18 

18 

Vậy công thức tinh thể nhôm suníat ngậm nước là Al 2 (S 04 ) 3 . I 8 H 2 O 

2. Khôi lượng BaCl 2 nguyên chất 

= (24,4 +175,6) X = 20,8gam, ứng vđi ^^ = 0,lmol 

100 208 

^ 24,4-20,8 _, 

Do đó nH 20 = 0 »l^x = —^ 77 ^^— = 0,2mol 

18 

Rút ra X = 2. Công thức của tinh thể là BaCl 2 . 2 H 2 O 

3. Tính ncuS 04 = 0,2 x 0,2 = 0,04mol 

Do đó Uh^o = 0.04p = X160 ^ 0,2mol 

18 

Rút ra p = 5. Công thức của tỉnh thể là CUSO 4 . 5 H 2 O 

Có thể tính Munh thổ = -!Ặ-= 250. Do đó p = = 5 

0,04 ^ 18 

Bài 6 . Hoà tan hoàn toàn 14,2 gam hỗn hợp A gồm MgC 03 và một muối cacbonai 
kim loại R bằng một lượng vừa đủ dung dịch HCl 7,3% thu đưỢc dung dịch D 1 
và 3,36 lít CO 2 (ở đktc). Nồng độ MgCl 2 ưong dung dịch D là 6,028%. I 

1. Xác định kim loại R và tính % khối lượng mỗi chất trong A. 

2. Cho dung địch NaOH dư vào D rỗi lây kết tủa nung ngoài không khí đến 
khối lượng không đổi thì thu được bao nhiêu gam châ't rắn? 

Bài giải 

1. Các phản ứng xảy ra: 

MgC 03 + 2HC1-^ MgCl 2 + H 2 O + COst (1) 

R 2 (C 03 )n + 2nHCl-> 2RC1„ + nC 02 t + nH 20 (2) 
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_ _ 3,36 _ _ , 

Tính: ttHci = 2. nco 2 = 2 X ^ = 0,3mol 

ỊChô'! lượng dung dịch HCl 7,3% = = 150gam 

Khô'! lượng dung dịch D bằng 

= mA + ưiHci + nic 02 = ^4.2 + 150-0,15 X 44= 157,6 gam. 


__ , , _ 157,6x6,028 __ 

sốmol C 02 Ởphản ứng(l)= nMgC 03 =nMgCi 2 " 100x95 

Do đó khối lượng MgCOs = 0,1 X 84 = 8,4 gam 

Số mol CO 2 à phản ứng (2) = 0,15 - 0,1 = 0,05 mol, do đó sô" mol 

Rj(CO,)„ = ^ -»-íỵ^(2R + 60n) = 14,2 - 8,4 = 5,8gam. 

n n 

Rút ra R = 28n. Chỉ có n = 2 và R = 56 là đúng (Fe). 


Vậy%MgC 03 = ^'^ ■ —^ - = 59,155%-, %FeC 03 = 100 - 59,155 = 40,845%. 

14,2 


2. MgCOs + 2HC1 -> MgCls + H 2 O + CO 2 Ĩ (1) 

FeC 03 + 2HCI -^ FeCl 2 + H 2 O + CO 2 1 (2) 

MgCb + 2NaOH -> Mg(OH )2 ị + 2NaCI (3) 

FeCl 2 + 2NaOH -> Fe(OH )2 ị + 2NaCl (4) 

Mg(OH )2 MgO + H 2 O t (5) 

4 Fe(OH )2 + O 2 — 2 Fe 203 + 4 H 2 O t ( 6 ) 

Chat rắn gồm MgO và Fe 203 , khối lượng châ"! rắn bằng: 

0 , 1 X 40 + X -Ị- X160 = 8 gam 

KL Fe203 


7. Oxi hoá hoàn toàn p gam kim loại X thu được l,889p gam oxit, hoà lan 
muối cacbonat kim loại Y (hoá trị II) bằng một lượng vừa đủ dung dịch 
H2SO4 9,8% thu được dung địch muối suníal 14,18%. 

Hỏi X, Y là kim loại gì? 

A là hỗn hợp kim loại X, Y. 

Hoà tan hoàn toàn 3,61 gảm A bằng dung dịch HCl thu đưỢc 2,128 lít H 2 
(đktc). Tính sô" mol mỗi kim loại trong 3,61 gam A. 

Cho 3,61 gam A vào 2(X) ml dung dịch hỗn hợp AgNOs và Cu{N 03 ) 2 . Sau khi 
kết tủa các phản ứng thu đưỢc chất rắn B nặng 8,12 gam chứa 3 kim loại- 
Hoà tan B bằng dung dịch HCl dư thây bay ra 0,672 lít H 2 (đktc). 

"Hnh nồng độ mol của AgNOs và Cu(N 03)2 ưong dung dịch ban đầu. 
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( 1 ) 


1. TimX: 


2X+ÌỈ-0. 


Bài giải 

X20„ 


Theo (1) ta có tỉ lệ khôi lượng của kim loại và oxit: 


2M. 


Rút ra Mx = 9n. chỉ có n = 3; Mx = 27 (Al) là đúng. 

Tim Y: YCO3 + H2SO4 - í- YSO4 + H2O + C02t 

98x100 


Theo (2) cứ 1 mol YCO3 cần 98g H2SO4 tức cần 


9,8 


2 Mx + 16n 
l,889p 


( 2 ) 

= lOOOg dung dịch 


H2SO4 và làm thoát ra 44 gam CO2. Do đó theo công thức nồng độ c% ta có' 
n Ịg- (My+96)x100 

(My+60)+ 1000-44 
Giải ra My = 56, đó là Fe. 

2. a) Các phản ứng hoà tan kim loại ừong HCl: 

2Al + 6HC1 -^ 2 AICI 3 + 3 H 2 T (3) 

Fe + 2HC1 > FeCl 2 + H 2 1 (4) 

Gọi a, b là sô" mol Al, Fe trong 3,61gam A, ta có 
27a + 56b = 3,61 

nH =ỉa + b = ^^ = 0,095 
“2 2 22,4 

Giải ra ta đưỢc a = 0,03 mol và b = 0,05 mol. 
b) Vì AI hoạt động hơn Fe và vì AgN 03 tính oxi hoá mạnh hơn Cu(N 03)2 nên 
phản ứng sô" một là: 

AI + 3AgNOa -> A1(N03)3 + 3Ag ị (5) 

Sau phản ứng (5) nếu AI hết (hoặc vừa đủ) thì nAg = 0,03 X 3 = 0,09 

tức khôi lượng Ag = 0,09 X 108 = 9,72 gam trái vđi điều kiện bài toán cho, 

do đó sau phản ứng (5) sẽ xảy ra các phản ứng: 

2A1 + 3 Cu(N 03)2 ^-> 2 AI{N 03)3 + 3Cu ị ( 6 ) 

Fe + Cu(N 03)2 -Fe(N 03)2 + Cu ị (7) 

Phản ứng hoà tan B: Fe + 2HC1 -> FeCl 2 + H 2 1 ( 8 ) 

Gọi X, y là số mol AgN 03 , Cu(N 03)2 trong dung dịch đầu ta có các phương trình: 

- Khối lượng B = 108x + 64y+ 56 X 0,03 =8,12 

0,672 


"^2“ 22.4 

Sô" mol AI tác dụng với AgN 03 , Cu(N 03)2 


:=().03 


nA, = 0,03= 4 + ị 
3 3 


y- (O.Q5-0.03) 

npeípư?) 
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Giải hệ phương trình la có X = 0,03 mol; y = 0,05 mol. 

Và CAgN 03 " Q 2 ^0,15M và Cc„(j,j 03 j 2 =-^^-^ = 0,25M 


Kítang 


iệt 


I 


pàiS- 

ị Cho a gam bột kim loại M có hoá trị không đổi vào 500 ml dung dịch hỗn 

hỢp gồm CuCN 03)2 và AgNOs đều có nồng độ 0,4 mol/1. Sau khi các phản 

ứng xảy ra hoàn toàn, ta lọc đưỢc (a + 27,2) gam châ'l rắn gồm 3 kim loại và 
được một dung dịch chỉ chứa một muối tan. Hãy xác định kim loại M và số 
moi muôi niưat của nó ưong dung dịch. 

2 . Hoà tan hoàn toàn 9,9 gam hỗn hợp kim loại A hoá trị n và kim loại B hoá tri 

m bằng dung dịch HNO 3 loãng thu đưỢc dung dịch X và 6,72 lít khí duy nhâ't 

NO (đktc). Tính tổng khôi Iượng muôi nitrat có ừong dung dịch X. 

Bàỉ giải 

Gọi n là hoá trị của kim loại, ta có các phản ứng: 

M + nAgNOg -í. M(N 03 )n + nAgị (1) 

2M + nCu(N 03)2 - > 2 M(N 03 )n + nCu i (2) 

Tính: ^^ 11 (^ 03)2 “'^AgN 03 =0,5x0,4 = 0,2mol 

Vậy châl rãn chứa 3 kim loại chứng tỏ dư M và các phản ứng (1, 2) xảy ra 
hoàn toàn. Theo khối lượng tăng ở các phản ứng (1, 2) ta có phương trình về 
tổng khôi lượng lăng sau đây: 

(108- ■^) X 0,2+ (64- — ) X 0,2 = 27,2 
n n 


Giải ra ta có: — = 36 hay M = 12n. 
n 

Nghiệm thích hợp n = 2 => M = 24 Mg. Vậy M là kim loại Mg. 
Sốmol muối Mg(N 03)2 bằng ị số mol AgN 03 + sốmol Cu(N 03)2 


= -;^ + 0,2 = 0,3mol 
2 

Các phản ứng hoà tan: p- 

3A + 4 nHN 03 —^ 3 A(N 03 )„ + nNOĨ + 2 nH 20 (1) 

3B + 4 mHN 03 - > 3 B(N 03 )n, + mNOt + 2 mH 20 (2) 

'^Ong khối Iượng muối niưat bằng tổng khối lượng kim loại + tổng khôi lượng 
nitral. 

Ono = 3 x-^;^ = 0,9moỉ 
NO 3 22,4 
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Bòì ãum^ nộĩ Ịịim Hõă Học y. y - iMữ F nm-Vĩ m - _^ 

Khối lượng gốc: - NO3 = 0,9 X 62 = 55,8 gam. 

Vậy tổng khối lượng muối = 9,9 + 55,8 = 65,7 gam. 

Bài 9. Cho các kim loại X hoá trị I, Y hoá ưị II và z hoá tậ II, KLNT tương ứng 
là Mx, My và Mz.. Nhúng 2 thanh kim loại z có cùng khối lượng vào 2 dung 
dịch muôi niưai của X và Y. Người ta nhận thấy khi số mol muối niưat của 2 
ưong 2 dung địch bằng nhau thì khối lượng thanh thứ nhất tăng a% còn thanh 
thứ 2 tăng b%. Giả sử tâ"t cả kim loại X, Y bám hết vào thanh kim loại 2. 
Lập biểu thức tính M 2 theo Mx, My, a, b. 

Bài giải 

Các phương ưình phản ứng: 

z + 3XNO3 -> Z(N03)3 + 3 Xị (1) 

2 Z + 3 Y(N 03)2 -^ 2 Z(N 03)3 + 3 Y ị ( 2 ) 




t-iy mi V UVVH Khang Việt 


Giả sử Số moi muối Z(N 03)3 tạo thành ưong 2 dung dịch, ta có: 
3nMx - nMz = (3Mx - Mz)n = p 


yMv-nM2=[|MY-Mz 


n = px 


(I) 


( 11 ) 


2 ^ ^ u " 100 

Trong đó p là khối lượng ban đầu của 2 thanh kim loại Z. 

Chia (I), (II) vế theo vế, ta có: ~^z _ ^ 

|My-Mz 

Giải ra ta đưỢc Mz = 

2 (b-a) 

Bài 10. Cho dòng khí co đi qua ống sứ nung nóng, đựng 8,12 gam một oxit của 
kim loại M khử hết oxi thành kim loại. Khí đi ra khỏi ông sứ cho lội từ từ qua 
bình đựng lượng dư dung dịch Ba(OH )2 thấy tạo thành 27,58 gam kêl tua 
ưắng. Lấy kim loại thu đưỢc hoà tan hoàn toàn bằng dung dịch HCl thấy 
ra 2,352 lít H 2 (ở đktc). Hãy xác định kim loại M và công thức của oxit. 

Bài giải 


Các phản ứng xảy ra: 

M»Oy + yCO 
CO 2 + Ba(OH )2 
M + nHCl 

Gọi a là sô' mol oxit. theo các phân ứng (1,2, 3) ta có: 

_ 27,58 

ay- nco 2 -nBaC 03 - 


—> xM + yC 02 
-> BaCOaị +H 2 O 
MCI„ + n/ 2 H 2 t 


= 0,14mol 


( 1 ) 

( 2 ) 

(3) 


(I) 


n 2,352 _ 

axx-jf = nH- =-rr^ = 0,105mol 

2 2 22,4 


(II) 


Chia vế theo vế I và II ta có: — = ^ 


X 3 

n = 1 => y = 2 ^^02 lúc đó theo (I) hoặc (11) ta có a = 0,07 mol và 

ICLPTcủa M 3 O 2 bằng 116 tức 3M + 32 = 116 hay M = 28 loại 
X 3 

Khi n = 2 => ^ ^ tức M 3 O 4 lúc đó a = 0,035 mol và KLPT của M 3 O 4 bằng 

= 232 tức 3M + 32 = 232 hay M = 56, đó là Fe và công thức oxit là 
Fe 304 (sắt từ oxit) 

Bài 11. Hoà lan 3,2 gam oxit M20m trong một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 
10% thu đưỢc đung dịch muối suníat 12,9%. Cô cạn dung dịch muối rồi làm 
lạnh dung dịch thây thoát ra 7,868 gam tinh thể muôi sunfat vđi hiệu suất 
muối kết tinh là 70%. Hãy xác định công thức của tinh thể. 

Bài giảỉ 

Theo phản ứng MsOn + nH 2 S 04 -^ M 2 (S 04 )n + nHsO (1) 

Cứ I mol M 20 n cần 98n gam H2SO4 nguyên châ't tức cần _ 980n 

10 

(gam) dung địch H 2 SO 4 10% và tạo ra 1 mol muối sunfal, nên theo công thức 
nồng độ c% ta có. 

c% = 12,9 = _ 

2M + 16n4-980n 

RiJtraM = 18,66n. 

Nghiệm thích hỢp: n = 3 M = 56 (Fe). Vậy cồng thức của oxit là Fe 203 . 

*»Fe 203 ="Fe 2 (S 04)3 

I'^ưng vì hiệu suất kết tinh chỉ 70% nên số mol muối bằng: 

0.02 X 0,70 = 0.014 mol 
công thức của muối là; Fe 2 (S 04 ) 3 . XH 2 O. ta có; 

(400+ 18x) X 0,014 = 7,868. Giải ra x = 9. 
công thức của muối là Fe 2 (S 04 ) 3 . 9 H 2 O. 


hài 


^2. hoàn toàn a gam kim loại R có hoá ưị không đổi n vào b gam 

dịch HCI đưỢc dung dịch D. Thêm 240 gam dung dịch NaHC 03 7% vào 
vừa đủ tác đụng hết với HCI dư thu đưỢc dung dịch E trong đó nồng độ 
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T>yc V, ^ ^ iiHa Pinn 


% của NaCI là 2,5% và của muôi RCln là 8,12%. Thêm tiếp lượng dư ciuj^ 
dịch NaOH vào E, sau đó lọc lây kết tủa rồi nung đến khôi lượng không 
thì thu đưỢc 16 gam châl rắn. 

1. Viết các PTPƯ xảy ra. 

2. Hỏi R là kim loại gì? 

3. Tính c% của dung dịch HCt đã dùng. 

Bài giải 

1. Gọi hoá ưị không đổi của R là n, ta có các phản ứng: 


R + nHCl 


■> RC1„+ 


HCljư + NaHC 03 
RC1„ + nNaOH 


NaCl + HsO + COst 
R(OH)„ị +nNaCl 


2R(OH)„ 


R20n + nH20 


( 1 ) 

( 2 ) 

(3) 

(4) 


2. Theo (2) -iiNaCi - ỊQQ^g 4 -0'2mol 

Khoi lượng dung dịch E =- -P~ -= 468,0gam 

2,5 


Khối lượng RCI„ = = 

Theo các phương ưình (3,4) ta có tỉ lệ: 

38 


2R + 16n 
16 


Rút ra M = 12n 

Chỉ có n = 2, M = 24 (Mg) là đúng. 

3. Xác định c% của HCi. 

Theo (1, 2,4): nMg = nMgo = ^ = 0,4mol 

40 

Do đó khối lượng Mg là a = 0,4 X 24 = 9,6 gam. 

^H2 ~ ^Mg “ 0 , 4 mol; n(-;02 - ^NaCi “ 0 , 2 mol 

Khối lượng dung dịch D = 9,6 + mja HCI - 0,4 X 2 = 8,8 + mdd HCI 
Mặt khác mddE = 468 = 8,8 + mddHCi - 0,2:^ + 240 

Rút ra mdd HCI = 228 gam. Tổng sô' mol HCl = 0,4 X 2 + 0,2 = 1,0 mol. 

' ” 1x36,5x100 

C%HC1=--= 16% 

228 

Bàl 13. Hoà tan hoàn toàn p gam kim loại R bằng dung dịch HCl thu đưỢc V !'• 
H 2 (đktc). Mặt khác hoà tan hoàn toàn p gam kim loại R bằng dung dịt-'^ 
HNO3 loãng thu được V lít khí NO duy nhâ't. 
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J So sánh hoá trị của R trong 2 muối clorua và niưal. 

2 R là kim loại gì? Biết khối lượng muối niưat tạo thành gâ'p 1,905 lần khối 
iượng muô'i clorua. 

Bài giải 

J Vì không biết kim loại R chỉ có 1 hoá trị duy nhâ't nên ta gọi n và m là hoá ưị 
cùa R khi hoà lan ưong HCl và ưong HNO3. Các PTPƯ; 

R + nHCl -> RC1„+ ^H 2 t (1) 

3R + 4 mHN 03 -> 3 R(N 03 )^ + mNOt + 2mH20 (2) 

Gọi a là sô' mol của R ta có: 

, Theo phản ứng (1) nH 2 


Theo phản ứng (2) ttNo = y a 


Rút ra m = l,5n 

2. Vì sô' mol 2 muối như nhau (đều bằng a) nên ta có: 

M + 62m = 1,905 (M + 35,5n), ưong đó M là KLNT của R. 

Thay m = ỉ,5n ta rút ra M = 28n 

Chỉ có n = 2 ; M = 56 là đúng. Vậy R là Fe. 

Bài 14. Chia 8,64 gam hỗn hỢp Fe, FeO và Fe 203 thành 2 phần bằng nhau. Phần 
một cho các cô'c đựng lượng dư dung dịch CUSO4, sau khi phản ứng hoàn 
toàn thâ'y trong cô'c có 4,4 gam châ'l rắn. Hoà tan hết phần hai bằng dung 
dịch HNO3 loãng, thu đưỢc dung dịch A và 0,448 lít khí NO duy nhâ't (đklc). 
Cô cạn từ từ dung dịch A thu đưỢc 24,24 gam một muối sắt duy nhâ't B. 

1- Tính % khô'i lượng mỗi châ't ưong hỗn hợp ban đầu. 

2. Xác định CTPT của muô'i B. 


Bài giải 

Các phương ưlnh phản ứng; 


Fe + CUSO 4 — 

— > FeS 04 + Cui 

(1) 

FeO + CUSO 4 — 

—> không xảy ra 


Fe203 + CuS04 

— > không xảy ra 


Fe + 4 HNO 3 

—Fe(N 03)3 + NOt + 2 H 2 O 

( 2 ) 

3FeO+ IOHNO 3 

—» 3 Fe(N 03)3 + N0t + 5 H 2 O 

(3) 

Fe 203 + 6 HNO 3 

—► 2 Fe(N 03)3 + 3 H 2 O 

(4) 


Gọi X, y, z là sô' mol của Fe, FeO, Fe 203 ta có các phương ưlnh: 
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m đumig Hội hnh gtàí tìoả học s, y - Uào Hửu vm 


56x + 72y+ 160z= -5^ = 4,32 
64x + 72y + 160z = 4,40 




.. . y 

X + — = n 


0,448 


NO 


= 0,02 


3 22,4 

Rút ra: X = O.OlmoI; y = 0,03 mol; z = 0,01 mol 
Vậy % khôi lượng của: 

%Fe= = %FeO= 0.03x72xlOO 


4,32 

_ 0,01x160x100 

%Fe203=- -ttt-= 37,04% 


4,32 


4,32 

(hoặc 100 - 12,96 - 50 = 37,04) 

2. Khi cô cạn dung dịch ta đưỢc muôi Fe(N 03)3 với 

số mol = X + y + 2z = 0,01 + 0,03 + 2 X 0,01 = 0,06 mol, nhưng nếu muôi khan 
thì khôi lượng bằng 242 X 0,06 = 14,52 gam; điều đó trái với đề bài, do đó 
muối sắt phải là loại tinh thể ngậm nước Fe(N 03 ) 3 .nH 20 

KLPT của muối B = = 404. Vậy n = = 9 


0,06 


18 


Vậy CTPT của muôi B là Fe(N 03 ) 3 . 9 H 20 . 

Bài 15. Cho 16 gam hỗn hỢp kim loại Ba và kim loại kiềm R tác dụng hết với 
nước đưỢc dung dịch A và 3,36 lít Ha (đktc). 

1. Cần dùng bao nhiêu ml dung dịch HCl 0,5M để trung hoà I/IO dung dịch A. 

2. Cô cạn 1/10 dung dịch A thu đưỢc bao nhiêu gam chất rắn khan? 

3. Lấy 1/10 dung dịch A rồi cho thêm 99 ml dung dịch Na 2 S 04 0,1M thây ưong 
dung dịch vẫn còn hợp châl của bari, nhưng nếu thêm tiếp 2 ml dung dịch 
Na 2 S 04 thi thấy dư Na 2 S 04 . Hỏi kim loại R là kim loại kiềm gì? 

Bài giải 

1. Các phản ứng: 


Ba + 2H2O 

-> Ba(OH)2 + H2Ĩ 

(1) 

2R + 2H2O 

-► 2ROH +H2t 

(2) 

Ba(OH)2 + 2HC1 - 

-> BaCh + 2H2O 

(3) 

ROH + HCI 

-► RCl + H2O 

(4) 


Theo các phản ứng (1, 2, 3,4) số mol HCl = 2 lần số mol Ha nên ta có: 

3,36 ĩ 

1000 '' 22 , 4 ''10 

Rút ra V = 60ml 


2. Cô cạn l/IO dung dịch A được chất rắn gồm Ba(OH )2 và KOH. 
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(có ĐLBTKL, phương pháp đại số, dưđi đây dùng phương pháp 

tâng giảm khối Iượng). 

Ịciii chuyển từ kim loại thành hiđroxit, cứ 1 mol H 2 bay ra khối lượng tăng 34 


|V»“ - ' , 

gam (2 nhóm - OH) do đó ứng với 0,015 mol H 2 bay ra í 


0,015' 


77 4 10 


Ịchối lượng tăng 0,015 X 34 = 0,51 gam. 

Vậy khối lượng chất rắn = + 0,51 = 1.6 + 0,51 = 2,1 Igam 

3 _ Các phản ứng: 

Ba(OH )2 + NaaSOí-► BaS 04 ị + 2NaOH (5) 

ROH + Na 2 S 04 -► không phản ứng 

Gọi X, y là số mol Ba(OH) 2 , ROH có ưong 1/10 dung dịch A, ta có hệ phương trình: 
137x + Ry = 1,6 (1/10 khối lượng hỗn hợp) 

' x + z =0,015 (SỐ molH 2 ) 

2 


Từ đó rút ra: 


1.6-0,03R 

137-7R 


Theo phản ứng (5): 


99x0,1 

1000 


= 0,0099<x< 


(99 + 2)x0,l 
1000 


= 0,0101 


Thay các giá ưị cận ưên và dưới của X ta có: 22,07 < R < 23,89 
Vậy R là Na (R = 23) 

Bài 16. Để xác định CTPT của khoáng caclanit xKCl.yMgCl 2 .zH 2 O (muối A), 
người ta tiến hành 2 thí nghiệm sau: 

* Nung 11,1 gam muối A đến khối lượng không đổi thì thu đưỢc 6,78 g muối khan. 

■ Cho 22,2 gam muối A tác dụng với dung dịch NaOH dư rồi lấy kết tủa nung 
tới phản ứng hoàn toàn thu đưỢc 3,2 gam chất rắn. 

Biết khối lượng phân tử của A là 277,5. Tìm CTPT của A. 

Bài giẫi 


Các phản ứng xảy ra: 


xKCl.yMgCl 2 .zH 2 O 

xKCl.yMgCl 2 + xHsOt 

(1) 

MgCl 2 + 2NaOH - 

—»• Mg(OH) 2 ị +2NaCl 

(2) 

Mg(OH)2 

MgO + H20t 

(3) 


'Theo phản ứng (1) ta có tỉ lệ: "T*;' ra z - 6 

11,1 11,1-6,78 

Theo các phản ứng (1, 2, 3) ta có sơ đồ 
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xKCl.yMgCl 2 .zH 2 O - > yMg(OH )2 - > yMgO 

277.5 yx40 _ . 

nên ta có tỉ lệ = ■ ' ' => rút ra y = 1 

22,2 3,2 

. MA-MMgci 2 - 6 MH 20 ... 277,5-95-6x18 , 

ỉ ỈIT^ x» X ^ ■ X ^ \ 

Mkc, 74,5 

Vậy công thức của muối là KCl.MgCl 2 . 6 H 2 O 
Bài 17. A là oxit kim loại R trong đó oxi chiếm 20% khôi lượng. Cho luồng Ịí[jỊ 
CO đi qua ống sứ chứa a gam CuO nung nóng. Sau phản ứng châl rắn còn laỊ 
trong ống sứ là b gam. Hoà tan hết châ't rắn này bằng dung dịch HNO 3 loãng 
thu đưỢc dung dịch X và khí NO duy nhâl. Cô cạn dung dịch X thu đưỢc 3 , 7 ẳ 
gam muôi Y. 

Hãy xác định công thức của A, Y và lính thể lích NO (đktc) theo a, b. 

Bài giải 

Gọi công thức của A là FỈ 20 n (hoặc RxOy cũng được) 


_ . lónxioo „ 

%oxi= _ ^ =20 rúlraR = 32n 

2R + 16n 

Thay n = 2 => R = 64. Vậy A là CuO. 

Các phản ứng: 


CuO + CO 
3Cu + 8 HNO 3 
CuO + 2 HNO 3 

Theo phản ứng (1): no = 


—> Cu + CO 2 

-> 3 Cu(N 03)2 + 2N0t + 4 H 2 O 


^ Cu(N 03)2 + H 2 O 


( 1 ) 

( 2 ) 

(3) 


a-b 

~Ĩ6~ 


Theo phản ứng (2): n^o=ịnc^=ịx^ 

3 3 lo 

Vậy Vno = IX ^ X 22,4 = Ịi(a - b) = 0,93(a - 3)lít 
3 16 15 

Theo các phản ứng (1,2,3) số mol Cu(N 03)2 bằng số mol CuO ban đầu = . 

80 


Vậy khối lượng muôi Cu(N 03)2 bằng 188 X -^ = 2,35a < 3,7a 

80 

Điều này trái vđi đề bài. nói cách khác ta phải có tinh thể Cu(NO 3 ) 2 .nH 20 . 

Lúc đó (188 + 18n) X ^ = 3,7a. Rút ra n = 6 . 

80 

Công thức của muối Y là Cu(N 03 ) 2 . 6 H 20 
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I^nương III. 


PHÍ HIM - ữÌNũ TUắN HOAN 


i,ị THUYẾT Cở BẢN VÀ NÂNG CAO 

xín*’ 

J XÁC dụng vđi kim loại 

’ Ị 4 hiều phi kim tác dụng với kim loại tạo thành muôi. 


2Na(r) + Cl2(k) 

Fe(r) + S(r) 


2NaCI(r, 

FeS(r, 


Ị,) Oxi tác dụng với kim loại tạo thành oxit bazơ. 

3Fe(r) + 202{k) ——> Fe 30 

2 . Tác dụng vđi hiđro 


3'-^4(r) 


02 (k) + 

H 2 (k) + 

H 2 (k) + 


2H2(k) 

Cl2(k) 

S(r) 


3H 


2(k) 


+ N 


2H2(k) + 

3. Tác dụng vđi oxi 

S(r) + 
4P(r) 

C(r) 


2(k) 


'(r) 


+ 02 {k) 

+ 502(k) 

+ 02 (k) 


2H20(k) 

2HCl(k) 

H 2 S{k) 

-> 2NH3(k, 
CH4(k) 


SO 


'2(k) 


^ 2P,0 


2'-'5(r) 


-> CO 


2(k) 


N 2 (k) + 02 (k) -^- > 

^t«Jính chât hoá học và điều chế clo 
--- 


2NO, 


(k) 


+ kim loại M 


HCl 

NaCl 

HCl 


+ MnOa 


+ H 2 




/ỵ^ 

dpdd 

ri- 

+ H 2 O 



L 


+ KMn 04 



\\ + dd NaOH 


+ dd Ca(OH )2 


MCi„ 

HCI 

HCIO + HCl 

NaClO + NaCi 
CaOCl 2 
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* Tính châ'! hoá học : 




2M(r, 

+ 

nCl 2 —^ 

-> 2MCln(r) 

H2(k) 

+ 

Cl2,k, — 

2HCl(k, 

Cl2(k) 

+ 

H20(1) - 

" HCl(dd) + HClO(dd) 

Cbíkì 

+ 

2NaOH(dd)- 

. NaCV, + NaC10(t, + H 2 O, 

Cl2(k) 

+ 

Ca(OH) 2 (dd) - 

—> CaOCl 2 (dd) + H20(1) 

4HCl(dd dặc) 

+ Mn02(r) 

—> MnCl 2 (dd) + Cl 2 (k) + 2 H 20 (|) 

16HC1 

(dd đặc) + 2 KMn 04 (r) 



2MnCl2 (JJ) + 2KCI(dd) + 5 CI 2 (dd) + 8H20(„ ị 
+ 2H.O + Cl,, + H,, 

III. Tính châ"t hoá học của cacbon 



CH4(k) 

Mr) ^ — 

IV. Tính chất hoá học của co, CO 2 , H 2 CO 3 , muôi cacbonat 


C(r) 

c, 


+ 2 H 2 (k) 

+ CuO 


CO 


'(k) 


CO 



^Ca(OH), ^ _^Ha^ C^CI: 


Na2V^v./3 

NaHCOa Na 2 C 03 


+NaOH . XT„ /~<r\ ' *~HC1 ^ 
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Các phương ưình phản ứng: 



+ 

CUU(r) 

-i—> 

CU(r) + C02(k) 

C02{k) 

+ 

CaO(r) 

— > 

CaC03(r) 

CaC03(r) 




CaO(r) + C02(k) 

C02(k) 

+ 

H20(„ 


H2C03(dd) 

C02(k) 

+ 

2NaOH(dd) 


Na2C03(đd) + H20(1) 

C02(k) 

+ 

NaOH(dd) 


NaHC03(dd) 

Na2C03(dd) 

+ 

Ca(OH)2{dd) “ 


CaC03(r) + 2NaOH(dd) 

CaC03(r) 

+ 

2HCl(dd) - 


CaCl2 (dd) + H20()) + C02(k) 

2NaHC03(r, 




Na2C03(r) + H20{I) + C02(k) 

NaHC03(dd) 

+ 

NaOH(dd) — 


Na2C03(dd) + H20(|) 

NaHC03{dd) 

+ 

HCl,dd) 


NaCI(dd) + H20(|) + C02(k) 


V. Tính châ't hoá học của Si, SÌO 2 . Công nghiệp silícat 



* Các phương ưình phản ứng: 


* 


Si(r) 

+ 

0 

1 

-> Si02(r) 

Si02(r) 

+ 

2NaOH(r, - 

- > Na2Si03(r) 

Si02(r) 

+ 

CaO(r) 

-> CaSi 03 (i-) 

Si02(r) 

+ 

Na2C03{rj 

-^ Na2Si03(r) 


Công nghiệp sỉlicat 

Nguyên tắc sảỉi xuất xi mãng: Nghiền nhỏ đá vôi rồi ưộn với đất sét, quặng 
sắi và nước thành hỗn hỢp ở dạng bùn. Nung hỗn hợp ưong lò quay (hoặc lò 
đứng) thu được clanhke rắn. Nghiền clanhke nguội vđi thạch cao thành bột 
hiịn ta thu đưỢc xi mãng. 

Nguyên tắc sản xuất thuỷ tinh: Nung hỗn hợp cát, đá vôi và xô đa ưong lò 
^ung ở khoảng 9(X)‘’C thành thuỷ tinh ở dạng nhão, ép, thổi Ihuỷ tinh nguội, 
dẻo thành các đồ vật. 
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VI. Bảng tuần hoàn các nguyên tô' hoá học 

1. Nguyên tắc sắp xếp: Các nguyên tố đưỢc sắp xếp theo chiều tăng dần củặ 
điện dch hạt nhân nguyên tử. 

2 . ô nguyên tô': 

- Cho biết số hiệu nguyên tử, kí hiệu hoá học, tên nguyên tố, nguyên tử khối 
của nguyên tố đó. 

- Số hiệu nguyên tử là số thứ tự của nguyên tố trong bảng tuần hoàn. Số hiệu 
nguyên tử có số ưị bằng sô' đơn vị điện tích hạt nhân và bằng số eleclron 
trong nguyên tử. 

3. Chu kì: gồm các nguyên tố mà nguyên tử của chúng có cùng số lớp eleclron 
và được sắp xếp thành hàng theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân. 

Sô' thứ tự chu kì = Số lớp eleclron. 

Khi đi từ đầu chu kì đến cuối chu kì theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân: 

- Số electron lớp ngoài cùng tăng dần từ 1 đến 8 (trừ chu kì 1) 

- Tính kim loại của các nguyên tô' giảm dần đồng thời tính phi kim của các 
nguyên tố tăng dần. 

4. Nhom: gồm các nguyên tố mà nguyên tử của chúng có sô' electron lớp 
ngoài cùng bằng nhau và được sắp xếp thành cột theo chiều tăng của điện 
tích hạt nhân nguyên tử. 

Trong một nhóm khi đi từ trên xuống dưới theo chiều tăng dần của điện tích 
hạt nhân : số lớp electron của nguyên tử tăng dần, tính kim loại của các 
nguyên tố tăng dần đồng thời tính phi kim của các nguyên tố giảm dần. 

B. BÀI TẬP THEO CHỦ DỂ 

Dạng 1: Nhận biết - Tách hỗn hợp - Tinh chế các chất Ị 

I. Bàỉ tập có lời giải 

1. Để loại bỏ khí CO 2 , khí CI 2 , người ta cho khí đó sục vào dung dịch nước vôi ưong. 
Hãy giải thích, viết các phương trình phản ứng. 

Hưđng dẫn giải 

Nước vồi trong có tính kiềm, nên hâ'p thụ (phản ứng) đưỢc với CO 2 , CI 2 cho 
sản phẩm tan trong nước: 

2Ca(OH)2 + 2 CI 2 -)• CaCl 2 + Ca(C10)2 + 2 H 2 O 

Ca(OH )2 + CO 2 -> CaCOa + H 2 O 

2. Có bô'n khí được đựng riêng biệt ưong bốn lọ là; CI 2 , HCi, O 2 , CO 2 . Hãy 
phương pháp hoá học để nhận biết từng khí đựng trong mỗi lọ. 

Hướng dẫn giải 

Trích các mẫu thử cho tác dụng với dung dịch AgNOs, mẫu thử nào phản ứO- 
tạo kết tủa trắng là khí HCl 


HCl + AgNOa AgCl(0 + HNO3 

pa mẫu thử cồn lại không phản ứng là CI 2 , CO 2 , O 2 la cho chúng lác dụng với 
giây quỳ tím ẩm, mẫu thử nào làm quỳ tím ẩm ngả sang màu đỏ sau đó mí.t 
jnàu là khí CI 2 . 

H 2 O + CI 2 HCl + HCiO 

Dùng que đóm đang cháy dở, cho vào 2 mẫu còn lại, mẫu nào làm đóm 
bùng cháy là O 2 , mẫu làm que đóm lất là CO 2 . 

Ị Có hỗn hỢp hai khí SO 2 và CO 2 . Nêu phương pháp hoá học để chứng minh sự 
có mặt của hai khí đó. Viết các phương ưình hoá học xảy ra. 

Hưđng dẫn giải 

Dẩn hỗn hỢp lội qua dung dịch Br 2 , dung dịch Br 2 bị mâ't màu chứng tỏ có 
khí SO 2 . 

SO 2 + Br 2 + 2 H 2 O-► H 2 SO 4 + 2HBr 

Khí đi ra khỏi dung dịch Br 2 cho lội qua dung dịch Ca(OH) 2 , dung địch 
Ca(OH )2 bị vẩn đục chứng tỏ có khí CO 2 . 

CO 2 + Ca(OH )2 -> CaCOsị + H 2 O 

Dạng 2: Xác định chát phản ứng 
Hoàn thành phương trình phần ứng - Điều chế 

I. Bài tập có lời giải 

1. Nhiệt phân MgC 03 một thời gian, người ta thu đưỢc châ't rắn A và khí B. 
Hâp thụ khí B hoàn toàn vào dung dịch NaOH, thu đưỢc dung dịch c. Dung 
dịch c tác dụng đưỢc vđi BaCl 2 và tác dụng đưỢc với KOH. Khi cho chất rắn 
A tác dụng với dung dịch HCl lại có khí B bay ra. Viết các phương trình phản 
ứng xảy ra. 

Hưđng dẫn gỉải 

Khí B phải là CO 2 (sản phẩm của phản ứng nhiệt phân muôi cacbonat). 

MgC03 —^Mg0+C02(k, (1) 

^ting dịch c có hai muô'i cacbonat trung hoà và cacbonat axil nên phản ứng 
dược vđi BaCls và với NaOH. 

CO 2 + 2NaOH -> Na 2 C 03 + H 2 O (2) 

CO 2 + NaOH -^ NaHCOí (3) 

Na 2 C 03 + BaCls -> 2NaCl + BaC 03 (r) (4) 

NaHC 03 + KOH -> NaKCO, + H 2 O 

Mclà: 2 NaHC 03 + 2K0H-). Na 2 C 03 + K 2 CO 3 + 2 H 2 O 
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Chất rắn A phải là hỗn hợp gồm MgO (sản phẩm của phản ứng (1) 
MgCOa chưa bị nhiệt phân huỷ ; do đó khi A lác dụng vổi HCl mới có 
CO 2 (khí B) bay ra. 

MgO + 2HC1 -MgCb + H 2 O 

MgC03 + 2HCI -> MgCl 2 + COst + H 2 O 

2. Cho các châ'l sau : kali clorua, canxi clorua, mangan đioxit, axit sunfuric đậiỊị 
đặc. Đem ưộn lẫn hai chất, hoặc ba chất với nhau. Trộn như thế nào thì taQ 
thành hiđro clorua ? Trộn như thế nào thl thành clo. Viết các phương 
phản ứng tương ứng. . 

Hưđng dẫn giải 

Vì khi đun nóng, H 2 SO 4 đậm đặc lác dụng vđi muối clorua tạo ra khí Hci, 
nên trộn H 2 SO 4 đậm đặc với kali clonia hay canxiclorua đều tạo ra HCl. 

Khi MnOa tác dụng với HCl sẽ tạo ra khí clo. Nên phải trộn 3 chấi: 
canxiclorua với mangan đioxit và H 2 SO 4 đậm đặc; hoặc kali clorua với Mn 02 
và với axit suníuric đậm đặc sẽ tạo ra clo. 

2KC1 + H 2 SO 40 —^ K 2 SO 4 + 2HClt (1) 

CaCh + H 2 S 04 đ —^ CaS 04 + 2HClt (2) 

Trường hỢp ưộn ba chất : đầu tiên H 2 SO 4 đậm đặc tác dụng với muối KCl 
hoặc CaCl 2 tạo ra HCl, HCl vừa mới sinh ra (như hai phản ứng ưên) sẽ tác 
dụng vđi Mn 02 tạo ra khí CI 2 : 

Mn02 + 4HC1 -► MnCb + cự + 2 H 2 O 

II. Bài tập tự giải 

1. Viết phương ưình phản ứng xảy ra khi cho clo tác dụng với các kim loại Fe, 
Al, Zn, Cu. 

2. Có các hoá chất : MnOs. H 2 SO 4 đậm đặc, KCl, H 2 O. Từ bốn chất ưên, làm 
thế nào điều chế được HCl; CI 2 . Viết phương ưình phản ứng xảy ra. 

Dạng 3: Tính theo công thức và phưong trình phản ứng, 
_ hiệu suất phản ứng, nòng độ dung djch _ 

I. Bài tập cổ lời giải 

1. Cho 69,6 gam Mn 02 tác dụng với dung dịch HCI đặc dư thu đưỢc một lứỢí^ể I 
khí X. Dần khí X vào 500 ml dung dịch NaOH 4M (D = 1,25 g/cm^) thu đưỢ^' ' 
dung dịch A. Tính nồng độ mol của các châl trong dung dịch A. Giả thi*^* 
rằng thể tích dung dịch sau phản ứng thay đổi không đáng kể. 

Hướng dẫn giải 

nMn 02 = "1®*’ "NaOH = 4.0,5 = 2 mol 
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Thơo phương trình phản ứng : 

Mn02 + 4HCi-—> MnCls + CI 2 + 2 H 2 O 
0,8 mol —>■ 0.8 mol 

Theo phương trình phản ứng : 

2NaOH + CI 2 -> NaCl + NaClO + H 2 O 

sốmol ■ 2 0,8 

Số moi phản ứng: 1,6 <r- 0,8 0,8 0,8 

Sô' mol sau phản ứng: 0,4 0 0,8 0,8 

Vậy dung dịch A gồm ; 0,4 mol NaOH dư, 0,8 mol NaCl và 0,8 mol NaClO 

CM(Naci) — (^M(NaciO) = 0,8 : 0,5 = 1,6 M; CM(NaOH) = 0,4 : 0,5 = 0,8 M. 


2 . Cho m gam hỗn hỢp Fe, Cu tác dụng với clo (đun nóng) thu đưỢc 18,9375 
gam hỗn hỢp sản phẩm. Hoà tan sản phẩm vào nước rồi cho tác dụng với 
dung dịch NaOH (dư) thì thu đưỢc 12,925 gam kết tủa. Tính số gam mỗi kim 
loại ưong m gam hồn hợp ban đầu. 

Hưđng dẫn giải 

Cả hai kim loại phản ứng với clo, tạo ra muô'i ciorua tan trong nưđc. Các 
muôi này phản ứng vđi NaOH lạo ra hiđroxit không lan. Nếu gọi X, y là số 
mol của các kim loại Fe, Cu trong hỗn hỢp, từ các phương trình phản ứng la 
lập đựơc các phương trình liên quan đến khối lượng muối, hiđroxil... 


Fe + 

3/2CI2 — 

FeCl 3 

X mol 


X mol 

Cu + 

CI 2 — 

^ CUCI 2 

y mol 

y mol 

y mol 


Khôi lượng hỗn hỢp muối clorua: 162,5x + i35y = 18,9375 ( 1 ) 

FeCl 3 + 3NaOH -> Fe(OH) 3 {r) + 3NaCl 

x mol X mol 

CuCl 2 + 2 NaOH-> Cu(OH) 2 (r) + 2NaCl 

y mol y mol 

Khô'! Iượng kc't tủa: 107x + 98y = 12,925 (2) 

Giải hệ phương trình (1), (2) ta được X = 0,075 và y = 0,05 
Sốgam mỗi kim loại ưong hỗn hỢp là: 

^ = 56x = 56.0,075 = 4.2 g; mcu =64y = 64. 0,05 = 3,2g. 

pô't cháy hoàn toàn 7,2 gam than ở nhiệt độ thích hỢp, người ta thu đưỢc hỗn 
J^dp khí A gồm CO 2 và co. Dẫn hỗn hợp A vào ống đựng CuO (dư) nóng đỏ, 
phản ứng xong, cho toàn bộ lượng khí thu đưỢc vào nước vôi trong (dư) 
Ihu được a gam kết tủa. 

ViĂ', i , t ■> 

' ''lei các phương ưình phản ứng xảy ra. 

"^ính giá trị bằng số của a. 
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Hưđng dẫn giảỉ 

CO khử CuO tạo ra khí C 02 , như vậy toàn bộ than chuyển thành CO 2 
lìc = nco 2 từ ta tính được sô' gam kết tủa của CaCOa- Vì Ca(OH )2 dư nêjJ 


toàn bộ khí CO 2 phản ứng tạo ra CaC 03 . 


c + 

O 2 - 

-5-^ CO 2 

(1) 

X mol 


X mol 


2C + 

O 2 

2CO 

( 2 ) 

y mol 


y mol 


CO + 

CuO 

—1> Cu + CO 2 

(3) 

y mol 


y mol 



t’C02 “ tlc 02 (phảnứngl) tlc02(phảnứng3) - X + y 


nc - X + y - 0,6 - nco 2 

Ca(OH )2 + CO 2 -> CaC 03 ,r, + H 2 O 

0,6 mol 0,6 mol 0,6 mol 

t^caC 03 = = 60g = a 

4. Hoà tan hoàn toàn 10 gam hỗn hợp gồm Mg và MgO bằng axit clohiđric. Dung I 
dịch thu được cho tác dụng với NaOH (dư). Lọc lây kết tủa, rửa sạch, nung ở i 
nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi còn lại 14 gam chất rắn. Hãy tính: 

a) Thành phần phần ưăm mỗi châ't ưong hỗn hỢp ban đầu. 

b) Thể tích đung dịch HCI 2M tối thiểu cần dùng. 

Hưđng dẫn giải 

Từ các phương trình phản ứng và từ khối lượng châ't rắn cuối cùng (MgO) và I 
khối lượng hồn hợp ban đầu sẽ suy ra số mol - khối lượng Mg và MgO trong I 
hỗn hợp ban đầu; từ đó suy ra nnci cần cho phản ứng và suy ra thể tích dung 
dịch HCl. 


Mg + 

2HC1 -^ 

MgCb + 

H 2 t 

MgO + 

2HC1-> 

MgCb + 

H 2 O 

MgCb + 

2NaOH ->. 

Mg(OH )2 

+ 2NaCl 

Mg(OH )2 

> MgO 

+ H 20 (bay hơi) 


Từ các phương trình phản ứng ta có sơ đồ : 

> MgCl 2 -> Mg(OH )2 -> MgO 

2 (x + y)mol (x + y)mol (x + y)mol (x + y) mol 


lOg hỗn hỢp: 
MgO X mol 
Mg y mol 
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a) 


X = 0,1 và y = 0,25 


nMgo=(*+y)=:^=0-35(moi) 

^^^=40x + 24y = 10(g) 

Thành phần phần ưăm các châ't trong hỗn hỢp : 

. ^ 40x 40x0,1x100 

9Ễ.MgO= ^xl00 =--= 40% 

^Mg = 100-40 = 60% 


J)) dhci ” + y) = 2. 0,35 = 0,7 mol 

Thể tích dung dịch HCl cần dùng: 0,7 : 2 = 0,35 (lít) hay 350mỉ 
Ta cũng có thể tìm khối lượng mỗi châ't trong hỗn hỢp theo cách sau đây : 
Khối lượng chất rắn sau khi nung tăng thêm so với khối lượng hỗn hỢp đầu 
là: 14 - 10 = 4 g 

Sau các phản ứng khô'i lượng MgO ưong hỗn hỢp ban đầu được bảo toàn. 

Sự gia tăng khối lượng chất rắn là do: MMgo - Mmb = 40-24 = 16 g 
Trong hỗn hợp ban đầu có 24 g Mg thì sau cùng khối lượng chất rắn lãng 16g 


Theo đầu bài khối Iượng tăng 4 g suy ra trong hỗn hợp có - 7 ^ = 6 g Mg 

16 

chiếm 60% hỗn hợp. 

5. Cho 13,14 gam bột đồng kim loại vào bình đựng 500 ml dung dịch AgNOa 
0,3M, khuây đều dung dịch một thời gian rồi lọc, ta thu đưỢc 22,56 gam châ't 
rắn A và dung dịch B. 

a) Tính nồng độ mol của các châ't trong dung dịch B. Giả thiết thể tích dung 
dịch không thay đổi. 

l’) Nhúng thanh kim loại R nặng 15 gam vào dung dịch B, khuây đều để phản 
ứng xảy ra hoàn toán, sau đó lây thanh kim loại ra khỏi dung dịch, cân được 
n,355g, giả sử tât cả kim loại sinh ra đều bám vào thành R. Hỏi R là kim 
loại nào trong số các kim loại sau: 

= 56 ; Ni = 59 ; Cu = 64 ; Zn = 65 ; Ag = 108 ; Pb = 207. 

Hưđng dẫn giải 

^ựa vào phản ứng kim loại mạnh đẩy kim loại yếu hơn ra khỏi dung dịch và 
vào độ tăng khối lượng tủa kim loại suy ra khối lượng (số mol) các châl 
Phản ứng và các châ't sản phẩm và suy ra những châ'! có trong dung dịch sau 
phản ứng... 

^ **AgN 03 = 0,3. 0,5 = 0,15 mol 

Cu + 2 AgN 03 Cu(N 03)2 + 2Ag(,) 

X mol 2x mol X mol 2x mol 
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Khối lượng Cu lan vào dung dịch 64xg ; 

Khô"! lượng Ag bám lên thanh Cu là 108. 2x = 216x 
Khối Iượng thanh kim loại tăng thêm: 216x - 64x = : 

Giải phương trình ưên la đưỢc: x = 0,062 (mol) 

Trong dung dịch B có 0,062 mol Cu(N 03)2 và 

0,15 - 2. 0,062 = 0,026 mol AgNO, (dư) 

Nồng độ mol của các chất trong dung dịch B là : 

_ 

0,5 


Từ ni.,xii và nHci ta lập được hệ phương trinh la tìm được npco ; nFe 203 — 


'-M(AgN 03 )^ 

b) Ag yếu hơn Cu nên R đẩy Ag trước 
R + nAgNOs 

mol 0,026mol 


- 0,052 mol/1; ” 


- 13,14 =9.42 

PeiOí 

+ 

3 H 2 

> 2Fe + 

3 H 2 O 


X mol 


3x mol 

2 x mol 



. FeO 

+ 

í” 

H 2 —^ 

Fe + 

H 2 O 


y mol 


y mol 

y mol 



Fe 

+ 

2HC1 

► FeCl 2 + 

H 2 'r 

=0,124 (mol/l) 

( 2 x+y)mol 

2(2x+y)moI 




HHCI = 2(2x + y) 

= 4x + 2y = 

0.2. 2 = 0,4 (mol) 


R(N03)„ 


+ nAg,r, 
0,026 mol 


nioxii 


= 160x + 72y = 15,2 

Giải các phương trình (1), (2) ta được X = 0,05 ; y = 0,1. 
mFe 203 = *b0x = 160. 0,05 = 8 g 


( 1 ) 

( 2 ) 


R 

0,062 

0,5n 


mol 


n/ 2 Cu(N 03)2 
0,062 mol 


Khối lượng thanh kim loại tan vào dung dịch là 


R(N 03 )n + n/2Cu,,, 
0,062 mol 

0,15 


0,026 ^ 0,062 
n 0,5n 


R = 


n 


R (g) 


Khối lượng Ag, Cu sinh ra là: 

mAu + mcu = 108.0,026 + 0,062. 64 = 6,776 g 

Khối lượng thanh kim loại tăng thêm 

mcu + ưiAg - niR(đaian) = 6,776-^^R= 17,355 - 15 = 2,355 g 

n 

^ 0,15R = 4,421n. Thay R là nguyên lử khôi của các kim loại mà đầu bài đả 
cho vào phương ưlnh trên, ta có bảng sau: 


R 

56(Fe) 

59(Ni) 

64(Cu) 

65(Zn) 

108(Ag) 

207(Pbll 

n 

1.9 

2 

2,17 

2,2 

3,6 

7 


Vô lí 

Hợp lí 

Vô lí 

Vô lí 

Vô lí 

Vô lí J 


Vậy R là Ni có hoá trị (II). 

6 . Khi khử 15,2 gam hỗn hợp Fe 203 và FeO bằng hiđro ở nhiệt độ cao thu 
sắt kim loại. Để hoà tan hết lượng sắt này cần dùng 200 ml dung dịch 
nồng độ 2M. 

a) Xác định thành phần phần trăm khối lượng mỗi oxil trong hồn hợp. 

b) Tính thể lích khí hiđro (đklc) cần dùng để khử hỗn hợp trên. 

Hưdng dẫn gỉảỉ 

Từ các phương ưình phản ứng và nnci đã dùng suy ra npe (và n.,xi,) suy ra nn: 


=>%Fe 203 =^|^ = 52,6%; %FeO = 100-52,6 = 47,4%. 
ỉ 5,2 

b) nn 2 = 3x + y = 0,05 X 3 + 0,1 = 0,25 mol 

Thể tích hiđro cần dùng: 0,25. 22,4 = 5,6 (lít) 

7. Cho 69,6 gam MnOa tác dụng với HCl đặc dư thu đưỢc một lượng khí X. Dẫn 
X vào 500 ml dung dịch NaOH 4M (D = 1,25) thu được dung dịch A. 

Tính nồng độ phần ưăm, nồng độ mol các chất ưong dung địch A. Cho rằng 
thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể. 

Hưđng dẫn giải 

Dựa vào phần tóm tắt kiến thức ta suy ra X phải là CI 2 (sản phẩm phản ứng 
MnOi với HCl đặc). Cho tác dụng vđi H 2 O (của dung dịch NaOH) tạo ra hỗn 
hợp hai axit HCl, HCIO, 2 axil này vừa mới sinh ra bị trung hoà bởi xút. Dựa 
vào m|^n 02 nj^n 02 ”CÌ 2 ONaOH- Từ phản ứng cuối 


cùng suy ra số mol các chất có ưong dung dịch A .. 


*^Mn02 “ 69,6; 

87 = 0,8 mol; 

Unboh - 0,5. 4 

= 2 mol 

Mn 02 

+ 4HC1 

—> MnCl 2 + 2 H 2 O + CI 2 T (khí X) 

0,8 moi 



0,8 mol 

CI 2 + 

H:0 - 

-> HCl + 

HCIO 

í HCl + 

NaOH — 

NaCl + 

H 2 O 

HCIO + 

NaOH 

-> NaClO + 

H 2 O 

CI 2 + 

2NaOH — 

-4 NaCI + 

NaClO + H 2 O 

0,8 mol 

2 . 0 , 8 mol 

0,8 mol 

0 , 8 mol 


chât trong dung dịch A là ; NaCl và NaOCl có số mol bằng nhau và 
0,8 mol ncn nồng độ bằng nhau và bằng; 0,8 : 0,5 = l, 6 (mol/I) 
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ầii w UVVII ^nunx viụi 


NaÓH dư: 2 — 2. 0,8 = 0,4 mol có nồng độ: 0,4 : 0,5 = 0,8 (mol/1) 

Để tính nồng độ phần trăm của dung dịch A ta phải tính niddA và khôi lượjj 
các chất NaCl, NaClO, NaOH. ^ 

ưiddNaOH ban dầu ~ 500. 1,25 — 625 g 

niddA = ưiddNaOH banđầu + nici2 ” 0*8.71 = 681,8 g 

niNaOHdư = 0,4.40= 16g; niNaci = 0,8. 58,5 = 46,8 g 
niNacio = 0,8. 74,5 = 59,6 g 
Nồng độ phần trăm các chất trong dung dịch A là: 


r 


c% 


16x100 


NaOH 


^^NaClO 


681,8 
59,6x100 
681,8 


«2,35%; C%jvjaQ = 


46,8x100 

681,8 


= 6 , 86 % 


= 8,74%. 


II. Bài tập tự giải 

1. Tính thể tích khí clo thu đưỢc khi cho 7,3 gam axit HCl tác dụng với lượng dư: 

a) Mn 02 , 

b) KMn 04 , 

^ c) K 2 Cr 207 . Biết HCl tác dụng với K 2 Cr 207 theo phương ưình phản ứng: 

K2Cr207 + 14HCI-> 2KC1 + 2CtCU + 3Cl2t + 7 H 2 O 

2. Nung một loại đá vôi chứa 95% CaC 03 ; 1,28% MgCOs còn lại là các tạp 
châ't khác không bị phân huỷ bởi nhiệt, nhận thây khối lượng châ^t rắn thu 
đưỢc giảm 40,22%. Tính tỉ lệ phần ưăm đá vôi bị phấn huỷ. 


Dạng 4: Lập cổng thức một chát 


I. Bài tập có lời giải 

1. a) Hãy xác định công thức của một loại oxit sắt, biế’t rằng khi cho 32 garo 
oxit sắt này lác dụng hoàn toàn với khí cacbon oxit thì thu được 22,4 gam 
chất rắn. 

b) Chat khí sinh ra đưỢc hâp thụ hoàn loàn trong dung dịch nước vôi ưong có 
dư. Tính khô'i lượng kết tủa thu được. 

Hướng dẫn giải 

a) npc = 22,4 : 56 = 0,4 mol 

mo = 32— 22,4 = 9,6 ^ no = 9,6 : 16 = 0,6 mol 

Đặt công thức oxit sắt là PcxOy la có: X : y = 0,4 : 0,6 = 2 : 3 

Công thức oxit sắt là Fe 203 . 

b) Fe 203 + 3CO -> 2Fe + 3 CO 2 

0,4 mol 0,6 mol 
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CO 2 + Ca(OH )2 
0,6 mol 


CaC03 + H2O 
0,6 mol 


Vậy nicaC 03 = 0-6. 100 = 60 g. 

2 . Khi đun nóng a gam bột kim loại R (chưa rõ hoá trị) với khí clo thu đưỢc châ't 
rin có khối lượng bằng 2,902a gam. Xác định kim loại R. 

Hưdng dẫn giải 

Kim loại tác dụng với khí clo (đun nóng) sẽ tạo ra muô'i clorua với số mol 
bằng số mol kim loại. Trong muối clorua kim loại có hoá trị (I), (II) hoăc 
(III) là cao nhâ't. Dựa vào phương ưình phản ứng (nếu coi hoá trị của kim 
loại là n) sẽ thiết lập mối liên quan giữa nguyên tử khối của kim loại với hoá 
ưị và khôi lượng của kim loại và khô'i lượng của muô"!... 


R 

a 


R -f 

Rg 

ag 

R + 35,5n 


n/2Ch 


RCI„ 

(R + 35,5n)g 
2,902g 


2,902Ra = a(R + 35,5n) => l,902R = 35,5n 


2,902a 

Nghiệm hợp lí n = 3 và R = 56. 

Nguyên tử khối của R = 56 đvC đó là Fe. 

3. Clo hoá một lượng kim loại R, người ta thu đưỢc 32,49 gam muối RCI 3 và 
phải dùng 6,72 lít khí clo (đo ở đklc) cho quá ưình này. 

a) Xác định kim loại R. 

b) Can bao nhiêu gam Mn 02 hoặc bao nhiêu gam KMn 04 và bao nhiêu ml dung 
dịch HCl 30% (d = 1,15) để điều chế Iượng clo crn dòng ở ưên. 

Hưđng dẫn giải 

Từ sồ mol khí clo (hay thể tích) suy ra sô^ mol muôi, và suy ra khôi lượng mol 
cua muôi, của kim loại, tra bảng tìm ra nguyên tô^kim loại. Cũng từ 0(^12 suy 

”Mn 02 ' ^KMn 04 ’ t^HCi suy ra khối lưựng của chúng... 

*^CI 2 = 6,72 : 22,4 = 0,3 mol 

2R + 3 CI 2 -> 2 RCI 3 

0,3 mol o 0,2 mol 
Mrci 3 = 32,49 : 0,2 = 162,5 g 

R + 3.35,5 = 162,5 => R = 162,5 -3.35,5 = 56 
Nguyên lử khối của R là 56 đvC đó là Fe. 

) . 40 ^, . ^ 2H2O 


Mn02 + 4HC1 - ỳ MnCl2 + ^12 

0,3 mol 4.0,3mol 0,3 mol 
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Khôi lượng Mn 02 cần dùng : 0,3. 87 = 26,1 g 
Khối lượng HCl tương ứng : 0,3. 4. 36,5 = 43,8 g 


43,8x100 _, ,, 146 

niddHCi = 3 ^^ =146g:=> = ^ = 127 ml 

2 KMn 04 + 16HC1 -» 2KC1 + 2 MnCl 2 + 5 Cl 2 t + 8 H 2 O 


0,3x2 0,3xl6_„, 

mol —-mol 


0,3 mol 


Khối lượng KMn 04 cần dùng: 


0,3x2 


Xl58 = 18,96 g 


Khô1 lượng HCl tương ứng; ^’^^* --x36.5 = 35,04 g 


35,04x100 ,,, 0 ^ _ 116,8_,_, , , 

niddHci = - 17 -= 116,8g ^ VjjHci - . . _—101,6 ml. 


30 


1,15 


4. Oxil cao nhât của nguyên tố có công thức RO 3 ; trong hỢp chât của nó với 
hiđro có 5,88% khô1 lượng hiđro. Cho biết lên nguyên tô" đó. 

Hưđng dẫn giải 

Vì tổng hoá trị của nguyên lô" trong oxil cao nhâ"i và trong hỢp châ"t với hiđro 
bằng VIII ( 8 ). Trong đó RO 3 nguyên tố R có hoá trị VI, nên trong hỢp chất 
với hiđro, nó có hoá trị II, công thức RH 2 . Dựa vào thành phần khối lượng 
nguyôn lô" sc lìm đưỢc nguyên lử khối của R và tra bảng tuần hoàn suy ra lên 
nguyên lố. 

Công thức hợp châ"l với hiđro RH 2 

-^^xlOO = 5,88 —^Xl00 = 5,88 

Mrh2 R + 2 


=>5.88R = 200- 11,76 =>R = 32 
Nguyên tử khối của R là 32 đvC, R là liíu huỳnh s. 

5. Đốt 27,4 gam một kim loại hoá ưị 11 trong không khí thì thu đưỢc oxil kim 
loại. Hoà lan hoàn loàn oxii này trong axil clohiđric đưỢc đung địch A. 
vào dung dịch A một iượng dung dịch kali suníal (có dư) thì thu được 46,6 
gam một kết tủa màu ưắng, không tan ưong nước và axit. Hãy cho biết 
của kim loại đem đô"l. 

Hưđng dẫn giải 

Nếu kí hiệu kim loại hoá trị II là X. Thì lừ các phương trình phản ứng ta rút ra : 
nx = nxo = ^xc \2 =”XS 04 


Từ khối Iượng mx và mxs 04 số mol và nguyên lử khối của kim loại- 


2X + O 2 


( 1 ) 
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^ 2X0 


XO + 2HC1 ->XCl2 + H20 

XCI 2 + K 2 SO 4 -> XS 04 („ + 2KC1 

Từ ba phương trinh phản ứng ưên ta có sơ đồ 
X —^ XO -> XCI 2 -> xso, 

•ì A 


( 2 ) 

(3) 


(4) 


■'4 

a mol a mol 

Khối lượng kim loại X : mx = aX = 27,4 
Khối lượng kết tủa XSO 4 : mxs 04 = a(X + 32 + 16. 4) = 46,6 

hay aX +96a = 46,6 ( 5 ) 

Thay (4) vào (5) ta có: 27.4 +96a = 46,6 

46,6-27.4 


a = 


96 


= 0,2 mol. 


Thay a = 0,2 vào (4) ta đưỢc: 0,2X = 27,4 => X = 27,4 ; 0,2 = 137 

Nguyên tử khối của kim loại X bằng 137 đvC, tra bảng tuần hoàn ta biết đó 
là bari: Ba. 

6 . Hoà tan hoàn toàn 3,1 gam hỗn hợp hai kim loại kiềm ưong nước, thu được 
dung dịch A. Đổ trung hoà dung dịch A phải dùng 50 ml dung dịch HCl 2M ; 
sau phản ứng thu đưỢc dung dịch B. 

a) Nêu cô cạn dung dịch B thì sẽ thu đưỢc bao nhicu gam hỗn hợp muôi khan ? 

b) Xác định ten hai kim loại kiềm, biết rằng tỉ lệ sô" mol của chúng trong hồn 
hỢp là 1: 1, 

Hưđng dẫn giải 

Kim loại kiểm lác dụng vđi H 2 O lạo ra hiđroxit, khi ưung hoà sẽ tạo ra muối 
clorua. Hóa trị của kim loại và nhóm OH, gô"c axit (Cl) bằng nhau nên sô" mo! 
kim loại bằng sô'mol hiđroxit, bằng số mol muô1 và bằng số mol HCl... 
a) 


nHci = 0.05. 2 ; 

= 0, 

1 mol 




X 

+ 

H 2 O — 

-> XOH 

+ 

I/2H2t 

Y 

+ 

H 2 O — 

-> YOH 

+ 

l/2H2t 

XOH 

+ 

HCI — 

XCI 

+ 

H 2 O 

YOH 

+ 

HCI — 

YCI 

+ 

H 2 O 

^àch 1 : nci = 

Hhci 

= 0,1 mol 

mci = 

0 ,1. 

35,5 = 3,55 

Tlteo định luật 

bảo 

loàn khối lượng ta có: 




b) 


nixcuYci = nix+y + mci = 3,1 + 3,55 = 6,65 g 
Khô 1 lượng muô 1 khan thu đưỢc là 6,65 g. 


- OxoH+YOH — Uhci - 0,1 mol. 


^ỗị kim locỊÌ trong hỗn hợp 0.1: 2 = 0,05 mol 

0,05X + 0,05Y = 3,1 X + Y = 3.1 : 0,05 = 62 
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- Nếu X là Li có NTK là 7 đvC ; 7 + Y = 62 => Y = 55 (vô lí ) 

- Nếu X là Na có NTK là 23 đvC : 23 + Y = 62 => Y = 39 đvC (kali) 

- Nếu X là K có NTK là SQ^đvC : 39 + Y = 62 => Y = 23 đvC (naưi) 

- Nếu X là Rb có NTK là 85 đvC: 85 + Y = 62 => Y < 0 (vô lí) 

Vậy hai kim loại kiềm đó là Na và K. 

Cách 2: 

a) Hx+Y = nHci = 0,1 mol = nxci + nyci 

Kí hiệu nx = a và Uy = b thì a + b = 0,1 (I) 

Í^XCI == ^ '•> nyci = h 

Khôi lượng hỗn hỢp kim loại: aX + bY = 3,l (2) 

Khôi lượng hỗn hợp hai muôi: = a(X + 35,5) + b(Y + 35,5) = m gam) 
m= aX + 35,5a + bY + 35,5b= aX + bY + 35,5(a + b) 

Thay các giá trị của phương trình (1) và (2) vào biểu thức trên : 
m = 3,1 + 35,5(0,1) = 6,65 

Khi cô cạn đung dịch B sẽ thu đưỢc 6,65 g hồn hỢp muối khan. 

b) Trong hỗn hỢp mỗi kim loại có 0,1 : 2 - 0,05 moi 

0,05X + 0,05Y = 3,1 => X + Y = 62 
Nguyên tử khối của mỗi kim loại kiềm phải < 62 đvC. 

So sánh vđi nguyên tử khôi của các kim loại kiềm chỉ có hai kim loại Na (23 
đvC) và K (39 đvC) là phù hợp. 

7. Oxi hoá 8 gam hỗn hợp hai kim loại A, B cùng có hoá trị (II) thu đưỢc hỗn hợp 
hai oxit. Hoà tan hỗn hỢp hai oxit cần dùng 150 ml dung dịch HCl IM thu đưỢc 
dung dịch X. Cho NaOH vào dung dịch X sẽ thu được hỗn hợp hai hiđroxit kim 
loại với khối lượng lớn nhâl là m gam. Xác định giá ưị bằng số của m. 

Hưđng dẫn giải 

Từ thể tích, nồng độ dung dịch ta tìm đưỢc số mol HCl. Từ các phương trình 
phản ứng ta lìm đưỢc: 

n(OH) = ONaOH = Uhci- Áp dụng định luật bảo loàn khôi lưỢng la có: 
^a(0H)2 =^b(oh) 2 ” + m(OH) 


2A 

+ 

O 2 

2AO 



2B 

+ 

O 2 

2BO 



AO 

+ 

2HC1 - 

—> ACI 2 

+ 

H 2 O 

BO 

+ 

2HCI 

—> BCI 2 

+ 

H 2 O 

ACI 2 

+ 

2NaOH - 

A(OH)2 io 

+ 

2NaCl 

BCI 2 

+ 

2NaOH - 

B(OH)2 (o 


2NaCl 


Từ các phương trình phản ứng ưên ta có : 
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Ha+b " Oao+bo- n^(0H)2+B(0H)2 “ l/ 2 nHCI - l/ 2 nNaOH 

Vậy tiNbOH = Uhci = 0,15. 1 = 0,15 mol 

n(OH) = "NbOH = 0,15 mol=:> m{OH) = 0,15. 17 = 2,55 g 

Theo định luật bảo toàn khôi ỉượng ta có; 

Khối lượng hỗn hỢp hai hiđroxit bằng tổng khôi lượng hai kim loại và khối 
iượng nhóm OH. 

= mA+B + ni(OH) = 8 + 2,55 = 10,55 g. 

g Sau khi loại bỏ tạp châl có trong một loại quặng sắt, người ta thu được một 
oxit sắt. Nung nóng 29 gam oxil này ưong ống sứ đồng thời cho luồng khí 
cacbon oxit đi qua. Sau khi phản ứng hoàn toàn, khối lượng châl rắn còn lại 
trong ống sứ là 21 gam. 

a) Xác định công thức của oxii sắt. 

b) Tính thể tích khí co (đktc) tối thiểu cần dùng. 

Hưđng dẫn giải 

CO đã khử oxi trong oxit nên độ giảm khôi lượng của chât rắn sau phản ứng 
chính là khôi lượng oxi ưong 29 gam oxil. Từ mpc và mo ta lập đưỢc công 
thức oxit sắt. Từ phương trình phản ứng ta tìm đưỢc nco rồi Vco. 

a) FcxOy + yCO - > xFe + yC02T 

29g 21 g 

Khôi lượng nguyên tố oxi có trong 29 gam PcxOy là: 29-21 = 8g 

X : y = = = 0,375:0,5 = 3:4 

Mp^ Mo 56 16 

Công thức của oxit sắt là Fe 304 . 

b) nFe 304 = 29 : 232 = 0,125 mo! 

Fe 304 + 4CO —3Fe + 4 CO 2 T 

0,125 mol 4. 0,125mol 

Thể tích khí CO tôl thiểu cần dùng là : 22,4.4,0,125 = 11,2 lít, 

II- Bài tập tự giải 

Hãy xác định công thức hoá học của các hợp chất, biết rằng ở đktc 1 lít khí của: 

3 ) Hợp châl nitơ với hiđro có khối lượng 0,759 g. 

Hợp châl lưu huỳnh với hiđro có khôi lượng 1,518 g. 

Hợp châl clo vđi hiđro có khôi lượng 1,629 g. 

Một loại thủy linh chịu nhiệt có thành phần như sau: 18,43% K 2 O, 10,98% 
CaO, 70,59% SÌO 2 (theo khối lượng). Hãy biểu diễn công thức hoá học của 
loại ihuỷ tinh này dưới dạng các oxit. 
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c. BÀI TẬP LUYỆN THI 

Chả đề I. Các khái niệm - cấu tạo chất 

Bài 1. Viêì công thức của các oxit của cacbon, photpho, lưu huỳnh mà cm bici 
Trong số các oxit đó những oxit nào là oxit axit, viết công thức của các axii 
tương ứng; viết các PTPƯ của các axil đó với dung dịch KOH dư. 

Bài giải 

Các oxil của cacbon, photpho, lưu huỳnh: co, CO2, P2O5, SO2, SO3 ưừ Co 
còn lại đều ià oxit axit, H2CO3, H3PO4, H2SO3, H2SO4 
Các phản ứng của các axil trên với đung dịch KOH: 

H 2 CO 3 + 2KOH -> K 2 CO 3 + 2 H 2 O 

Hoặc viết; CO2 + 2 KOH -> K2CO3 + H2O 

H3PO4 + 3KOH -> K3PO4 + 3 H 2 O 

H2SO3 + 2KOH -> K 2 SO 3 + 2 H 2 O 

H 2 SO 4 + 2KOH -> K 2 SO 4 + 2 H 2 O 

Bài 2. Cho các nguyên tô' sau đây thuộc chu kì 3: Al, Na, Si, Mg, Cl, P và s. 
Viết công thức của các oxit cao nhâ'i của chúng. Trên cơ sở đó hãy sắp xếp 
các nguyên tố theo thứ tự lăng đần tính phi kim. 

Cho các kim loại kiềm thổ: Ca, Ba và Mg. Dựa vào tính tan của các hiđroxit 
của các kim loại đó để sắp xếp chúng theo thứ tự tăng dần lính kim loại. 

Bài giải 

Công thức của các oxil cao nhâ'!: Na 20 , MgO, AI2O3, SÌO2, P2O5, SO3, CI2O7. 
Thứ tự tăng dần tính phi kim: Na, Mg, AI, Si, p, s, Cl. 

Dựa theo tính tan của các bazơ (bazơ càng mạnh, độ tan càng lớn): 

Mg(OH )2 không tan, Ca(OH )2 tan ít, Ba(OH )2 tan tốt, điều đó chứng tỏ lính 
kim loại lãng từ Mg đến Ca rồi đến Ba. 

Chủ đề 2. Giải thích hiện tượng “ Viết phương trình phản ứng 
Bài 1. 

1. Tại sao nước clo có màu vàng, khi để lâu ngày thành không màu và có môi 
trường axil mạnh. 

2. Lây 2 thí dụ để minh họa CI 2 là phi kim mạnh hơn I 2 

Bài giải 

1. Nước clo lúc đầu có màu vàng, nhimg để lâu trở thành không màu và có môi 
ưường axit mạnh do clo tác dụng một phần với nước thành axit clohiđric và 
axit hipoclorơ (phản ứng 2 chiều thuận nghịch). 
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± HCl + HCIO 


(I) 


CI 2 + H 2 O <: 

Vi HCIO không bền. bị phân huỷ thành HCl và oxi nguyên tử: 

HCIO -^ HG + o 

20 ^ O 2 T 

Do đó phản ứng (1) tiếp tục cho iđi khi CI 2 phản ứng hê't với nước (hết CI 2 
niàu vàng nên dung dịch không màu, chỉ còn lại HCI). 

2 . Hai phản ứng dưới đây chứng tỏ clo là phi kim mạnh hơn iol: 

CI 2 + 2KI -> 2KC1 + I 2 

Hoặc CI 2 + 2HI -> 2HC1 +12 

Bài 2. 

1 . Nói oxii axit là oxit phi kim có đúng không? Cho thí dụ minh hoạ. 

2. Viết công thức của các oxiaxit của clo ứng với các oxit axil sau: CI2O, CI2O3, 
CI2O5 và CI2O7. 

3. Cho biết nitơ chỉ có hai oxiaxit là HNO 2 và HNO 3 . Khi cho NO 2 là một oxit 
axit hỗn tạp tác dụng với dung dịch NaOH thì thu đưỢc những muối gì, viết 
PTPƯ. 

Bài giải 

1. Nói oxit axit là oxit phi kim. Điều đó không hoàn toàn đúng. Đa số oxit axit 
là oxìt phi kim (CO2, SO3 v.v...) nhưng cũng có oxit phi kim không phải là 
oxit axit (thí dụ CO); ngưỢc lại có oxit axit là oxit kim loại (thí dụ MttíO? có 
axit và muô'i tương ứng là HMn 04 , KMn 04 ). 

2. Công thức của các axil tương ứng của các oxit của clo là: 

CI2O là HCIO; CI2O3 là HCIO2 
CI2O5 là HCIO3 và CI2O7 là HCIO4. 

3- Phản ứng khi cho NO 2 tác dụng với dung dịch NaOH 

2NO2 + 2 NaOH-> NaNOs + NaN03 + H2O 

3 . Có 4 chât; Mn02, H2SO4 đặc, KCl, Na 2 S 04 . Cho 2 hoặc 3 châ'l nào tác 
dựng với nhau để được hiđro clorua, để đưỢc khí clo? Viết các PTPƯ. 

Bài giải 

Cho H2SO4 đặc tác dụng với KCl rắn, đun nóng ta đưỢc HCl: 

H2SO4 + KCl -> HClt + KHSO4 (hoặc K2SO4) 

Trộn 3 châ't H2SO4 đặc, KCl và Mn02 ta được CI2 

2H2SO4 + MnOí + 2 KC 1 ^-> K2SO4 + MnS04 + CI2 1 + 2H2O 

Có phản ứng lạo thành HCl như trên, sau đó 

Mn02 + 4 HC 1 


> MnCl 2 + 2H20 + Cl 2 t 

























Bài 4. Trong 1 lọ kín chứa khí co, bơm một ít NO 2 (khí màu nâu) vào bình. 
một thời gian lhâ'y màu nâu trong lọ bị mất đi, nhưng sau khi mở lọ tiếp 
với không khí lại thây xuâ't hiện màu nâu ở miệng lọ. Giải thích hiện tượtig 
bằng các PTPƯ. 

Bài giải 

Vi màu nâu bị mất chứng tỏ rằng NO 2 đã phản ứng với co để tạo thành khí 
NO, sau đó khi tiếp xúc với không khí NO bị tác dụng với O 2 thành NO 2 màu 
nâu. Các phản ứng: 

NO 2 + CO - > NO + CO 2 

Chẩ^t oxi hoá châ't khử 

2NO + O 2 -^ 2 NO 2 

Châ't khử chết oxi hoá 

Bài 5. Hoàn chỉnh các PTPƯ xảy ra: 

ZnS + HCl -^ khí A + ... 

KCIO 3 khíB + ... 

Mn02 

Na 2 S 03 + HCl-> khí c + ... 

1. Cho các khí A, B, c tác dụng với nhau từng đôi một, viết các PTPƯ và ghi rõ 
điều kiện. 

2. Cho khí A và khí c tác dụng với dung dịch nước brom, viết các PTPƯ xảy ra, 
biết rằng cả 2 khí đều cho cùng sản phẩm. 

Bài giải 

Các phản ứng: 

ZnS + 2HCl -> ZnCl 2 + H 2 ST (A) 

2KCIO3 2 KCl + 302t (B) 

^ Mn02 

Na 2 S 03 + 2HC1-> 2NaCl + H 2 O + 502 ! (C) 

1. Các phản ứng giữa A, B, C: 

a) 2 H 2 S + 302dư —^ 2S02t + 2 H 2 O 
2 H 2 S + O 2 Ihicu. (WÌ hoá chậm ^ 2S + 2 H 2 O 

b) 2 H 2 S + SO 2 > 3S + 2 H 2 O 

0 2 SO 2 + O 2 ^V 205 ) ^ 

2. Các phản ứng của SO 2 . H 2 S với nước brom: 

SO2 + 2H2O + Br2 -► 2HBr + H2SO4 

H 2 S + 4 H 2 O + 4Br2-> 8HBr + H 2 SO 4 
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(;Ịtử đề 3- Nhận biết - Tách hổn hợp - Tinh chế các chât 
gài 1* ^ 

, Trình bày phương pháp hoá học để lây riêng từng khí. 

1 Ịvíuốn chuyển tâT cả khí A thành co hoặc CO 2 thì phải làm như thế nào? 

^ Bài giải 

J Cho hỗn hỢp khí A qua nước vôi ưong dư, lúc đó chỉ có CO2 phản ứng, khí 
còn lại là CO: 

CO2 + Ca(OH)2-> CaCOaị + H2O 

Lọc lây kết tủa CaC 03 đem nung lên ta đưỢc CO 2 : 

CaC03 —^ CaO + COít 

2 Muốn chuyển tâ^t cả khí A thành CO2 thì oxi hoá hết co thành CO2 bằng các 
oxit kim loại, chẳng hạn: 

CuO + CO Cu + CO2 

Bài 2 . Có hỗn hỢp 2 khí CO và CO2. 

1 . Làm thế nào để lây riêng từng khí co, CO2 nguyên châ"t? 

2. Làm thế nào để chuyển cả hỗn hợp thành co nguyên chất? 

3 . Làm thế nào để chuyển cả hỗn hợp thành CO2 nguyên châ"t? 


Bài gỉải 

1. Sục hỗn hợp khí qua dung dịch kiềm, ví dụ Ca(OH )2 dư 

CO2 + Ca(OH)2- > CaCOaị + HzO 

Khí cồn lại là co (để loại tạp châ"t hơi nưđc có thể cho qua P2O5, CaO,...) 
Lấy kết tủa nung ở nhiệt độ cao: 

CaC 03 —^ CaO + CO 2 1 

(có thể cho lác dụng với dung dịch H2SO4 

CaCOa + H2SO4-> CaS04ị + H2O + COít) 

2 * Cho hỗn hỢp khí đi qua cacbon dư nung đỏ: 


CO2 + c — 1 % 2 CO 


Cho hỗn hỢp khí qua ông đựng CuO dư nung nóng: 

CuO + CO-► Cu + CO2 

^ài3. 

Các khí dưới đây bị lẫn tạp chất là hơi nước: HCI, CO2, NH3, H2, N2. Làm thê 
nào để có các khí khô hoàn toàn. 

Trinh bày phương pháp hoá học loại H2S khỏi HCl, SO2 khỏi CO2, HCl khoĩ 
CO2. H2 khỏi N2. O2 khỏi N2. 
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Bài giải 

1. Về nguyên tắc có thể dùng các chất hút ẩm tốt như CaO mới nung, H2S0 

đặc, CaCl2 khan, CUSO4 khan, KOH rắn, P2O5, v.v... ^ 

Tuy nhiên phải chọn châ't hút ẩm nào hoàn toàn không tác dụng với khí cầii 
làm khô. Trong quá trình hút ẩm có thể xảy ra phản ứng hoá học như: 

CaO + H2O -> Ca(OH)2 

P 2 O 5 + H 2 O -> 2 HPO 3 (có thể viết H 3 PO 4 ) 

Hoặc đơn thuần hút nước thành tinh thể ngậm nước như: 

CUSO4 + 5H2O -)■ CUSO4.5H2O 

H2SO4 + nHsO -^ H2S04.nH20, v.v... 

Cụ thể là: đối với HCI có thể dùng H 2 SO 4 đặc, P 2 O 5 
đối với CO 2 có thể dùng H 2 SO 4 đặc, P 2 O 5 
đối với NH 3 có thể dùng KOH rắn, CaO 
đối với H 2 cổ thể dùng KOH rắn, CaO, P 2 O 5 
Chú ý: không dùng H 2 SO 4 đặc để làm khô H 2 vì H 2 có thể khử một phần 
H 2 SO 4 đối với N 2 có thể dùng tâì cả các châ't. 

2 . Dùng CuCl2 để tách loại H2S: 

CuCb + H2S -> CuS i + 2 HC 1 

Dùng nước Br2 để lách loại SO2; 

SO 2 + 2 H 2 O + Br 2 -> 2HBr + H 2 SO 4 

Cho khi qua dung dịch AgN03 hoặc muôi cacbonat 

AgN03 + HCl -í- AgCl i + HNO3 

NaHCOa + HCl -> NaCl + H2O + CO2 T 

Dùng CuO (hoặc Fe203...) để loại H2: 

CuO + H2 —^ Cu + H2O 
Sau đó tách loại nước như trên 

Bài 4. 

1 . Trình bày phương pháp tách lây riêng từng muôi vđi lượng châ'l không đổi lừ 
hỗn hợp NaCl, BaCl2, AICI 3 . 

2 . Trình bày phương pháp lấy riêng từng khí từ hỗn hỢp khí CO2, H2S, CH4 
Iượng chất không đổi. 

Bài giải 

1. Hoà lan hỗn hợp muối vào nước và cho tác dụng với NH 3 dư, lúc đó chỉ 
ra phản ứng: 

AICI3 + 3NH3 + 3H2O-> A1(0H)3 ị + 3NH4CI 
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Lây kết tủa hoà tan trong dung dịch HCl. 

phần dung dịch (nước lọc) gồm NaCl, BaCl 2 , NH 4 CI, NH 3 dư cho tác dụng 
vđi (NH 3 ) 2 C 03 dư, lúc đó có phản ứng: 

BaCb + (NH3)2C03-> BaCOaị + 2NH4CI 

j.joà lan BaC 03 trong HCl ta có BaCl 2 

BaCOa + 2HC1-^ BaCIs + H2O + C02t 

pỊiần dung dịch còn lại (gồm NaCl, NH4CI, (NH 4 ) 2 C 03 ) đem cô cạn rồi nung 
chất rắn ở nhiệt độ cao chỉ còn lại NaCI, vì: 

NH4CI — ^ NH 3 t +HClt 

(NH 4 ) 2 C 03 2NH3t + H 2 O + C02t 
2. Cho hỗn hỢp khí qua dung địch Ba(OH )2 dư, khí còn lại là CH 4 , 

Ba(OH)2 + H2S -> BaS + 2H2O 

CO 2 + Ba(OH )2 -> BaCOìị + H 2 O 

Lọc kết tủa, nhiệt phân đưỢc CO 2 : 

BaCOa —^ BaO + C02t 

Lây dung dịch (nước lọc) cho lác dụng với dung dịch H2SO4 ta có H2S 
H 2 S 04 + BaS -> BaS 04 ị +H 2 St 

Bài 5. Trình bày phương pháp hoá học ngắn gọn nhẫ'! để nhận biết các châì khí 
ưong một hỗn hợp khí gồm: H 2 , co, CO2, SO2, SO3 và N2. 

Bàỉ giải 

Cho hỗn hợp khí đi qua dung dịch BaCl 2 dư có kết tủa trắng tạo thành: 

SO3 + H 2 O + BaCl 2 -^ BaS 04 ị + 2HC1. 

Nhận biết đưỢc SO3. 

Hỗn hỢp khí còn lại cho qua nước vôi trong, dư có kết tủa ưắng gồm CaCOs 
và Casôa. 

CO 2 + Ca(OH )2 -> CaCOa ị + H 2 O 

SO2 + Ca(OH)2 -> CaSOí ị + H2O 

Lây kết tủa đem hoà tan trong dung dịch HCl dư đun nhẹ thu được hỗn hỢp 

khíC 02 vàS 02 ; ^ 

CaC03 + 2HC1 - > CaCÌ 2 + H2O + CO21 

CaSOs + 2HC1 -). CaCl 2 + H 2 O + SO 2 1 

Cho hỗn hợp CO 2 , SO 2 qua dung dịch nước Br 2 nâu đỏ thấy màu dung dịch bị 
^hạt đi do phản ứng: 

SO2 + 2H2O + Br2 -^ 2HBr + H2SO4. 
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Nhận biế’! đưỢc SO 2 . 

Khí còn lại là CO 2 cho qua nước vôi ưong thây xuâ't hiện kết tủa, đục. Nhâ>, 
biết được CO 2 . ' ^ 

Cho hỗn hỢp khí còn lại gồm H 2 , co, N 2 đi qua ống sứ đựng CuO dư độ' 
nóng. Lúc đó xảy ra phản ứng: 

CO + CuO > Cu + CO 2 

H 2 + CuO > Cu + H 2 O 

Làm lạnh hỗn hợp khí đi ra khỏi ống sứ thây nước ngưng tụ làm mờ thành 
bình (kiểm tra lại bằng CUSO 4 khan màu trắng biến thành tinh thể màu Xanh 
CUSO 4 . 5 H 2 O); phần khí còn lại cho qua nước vôi trong. Nhận biết được H 2 và 
CO. Khí còn lại cuối cùng khi đi qua nước vôi ưong là N 2 
Bài 6 . Có 5 mẫu phân bón màu trắng; NH 4 CI, (NH 4 ) 2 S 04 , NH 4 NO 3 , KCl, K 2 SO 4 
Trình bày phương pháp hoá học để phân biệt các mẫu phân bón đó. 


Bài giải 


Cho dung dịch Ba(OH )2 vào 5 mẫu nhỏ phân bón và đun nhẹ, lúc đó xảy ra 
các phản ứng: 


2NH4CI + Ba(OH)2 
(NH4)2S04 + Ba(OH)2 
2NH4NO3 + Ba(OH)2 
KCl + Ba(OH)2 


> BaCl2 + 2H20 + 2NH3t 

^ BaS04ị + 2H2O + 2NH3T 

> Ba(N03)2 + 2H2O + 2NH3T 

> không 


K 2 SO 4 + Ba(OH )2 -BaS 04 ị + 2KOH 

Nhận xét: 

Nơi nào không có hiện tưỢng gì là KCl 
Nơi nào có kết tủa và có mùi khai bay lên là (NH4)2S04 
Nơi nào có kết tủa và không có mùi khai bay lên là K2SO4 
Đổ phân biệt NH 4 CI và NH 4 NO 3 có thể dùng AgN 03 : 

NH4CI + AgNOa -> AgCl i + NH4NO3 


Chủ đề 4. Bổ túc phản ứng •• Điều chế 

Bàí 1. Sục khí SO 2 tới dư vào các dung dịch Ca(OH) 2 , CI 2 và Na 2 C 03 . Viết các 
PTPƯ xảy ra. 

Bài giải 

1. Các phản ứng xảy ra: 
a) 
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SO2 + Ca(OH)2 
SO2 dư + H2O + CaS03 


CaS03-ị. + H2O 
> Ca(HS03)2 


h) 

c) 


> 2HC1 + H 2 SO 4 

> Na2S03 + C02t +(H20) 


SO 2 + CI 2 + 2 H 2 O 
SO 2 + NasCOa + (H 2 O) 

SO 2 + H 2 O + Na 2 S 03 -> 2 NaHS 03 

p-j 2. Cho các châ't Zn, Ca, HCl, CuO, HNO 3 Jặc, H 2 SO 4 đặc, NaHC 03 , Na 2 C 03 , 
CaC 03 , Ca(OH) 2 , co, SO 2 . Hãy chọn các châ"! thích hợp để điền vào các chỗ 


ưống 

..., sau đó cân bằng phản ứng: 


1 . 

... + ... 


Cu -t- CO 2 

2. 

CO 2 + ... 

- y 

CaC 03 + H 2 O 

3. 

Cu + ... 


CUSO 4 + ... + H 2 O 

4. 

CaC 03 +... 

- > 

CaCh + COst +H 2 O 

5. 

CaCl 2 + ... 

-^ 

CaCOsị +NaCl 



Bài gỉải 


1. 

CuO + CO 


Cu + CO 2 T 

2. 

CO 2 + Ca(OH )2 

- > 

CaC 03 ^ + H 2 O 

3. 

Cu + 2 H 2 S 04 i]ai;_ 


CuS 04 + S 02 t + 2 H 2 O 

4. 

CaC 03 + 2HC1 

- > 

CaCl 2 + C 02 t +H 2 O 

5. 

CaCl 2 + Na2C03 

- > 

CaCOsị +2NaCl 

Bài 3. Viết các PTPƯ theo sơ đồ biến hoá 


II 




B 

^ A 




VI II VI 

VI II 

L -_ 

6 ' 

c ^ 

D ^ E 

^ F ^ G kết 


Trong đó A, B, c, D, E, F, G là hợp châT của lưii huỳnh vđi hoá trị là chữ số 
la mà. 


1 . 

2 . 

3. 

4. 


Fe + S 
FeS + 2HC1 

H 2 S+ ÌO 2 

2 H 2 S + SO 2 
S + H 2 


Bài gỉảỉ 

^ FeS (A) 

—> FeCl 2 + H 2 S (B) 

s + H2O 
—> 3S + 2H2O 

,0 

^ H2S 
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5. 

3 _ 

H 2 S + ^ 02 dư 

—SO 2 + H 2 O 



(C) 

6 . 

SO 2 + 2 H 2 S 

-^ 3S + 2 H 2 O 

7. 

2 FeS +-02 

2 

—^ Fe 203 + 2 SO 2 

8 . 

S + O 2 

SO 2 (C) 

9. 

SO 2 + 2 H 2 O + Br 2 

-> 2HBr + H 2 SO 4 (D) 

10 . 

H 2 SO 4 + CuO 

- > CUSO 4 + H 2 O 



(E) 

11 . 

CUSO 4 + H 2 S 

-> CuS >1 + H 2 SO 4 

Hoặc 

2 CUSO 4 + 2 H 2 O 

—^ 2Cuị +O 2 T +2 

12 . 

CUSO 4 + Fe 

- > Cu ị + FeS 04 (F) 

13. 

FeS 04 + Na 2 S 

-> FeSị +Na 2 S 04 


(G) 

Bài 4. Viết các phương trình phản ứng trực tiếp theo sơ đồ biến hoá 2 chiều 
sau đây: 

s <JU SO2 H2SO4 CUSO4 
2 A » 

i 

K2SO3 


1. 

2 . 

3. 

4 . 

5. 

6 . 

7 . 

8 . 


s + O 2 

SO2 + 2H2S 
SO2 + 2 KOH 
K2SO3 + 2 HC 1 
SO2 + 2H2O + Br2 

Cu + 2H2SO4 dặc 
CuO + H2SO4 
CUSO4 + H2S 


Bài giải 

^ SOst 
3 Sị +2H2O 
—> K2SO3 + H2O 
—> 2 KC 1 + H 20 + S 02 t 
2 HBr + H2S04 

^ CuS04 + S02t +2H2O 
CUSO4 + H2O 
—> CuS ■! + H2SO4 
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Ị^Ịtả đê 5. 


Tính theo phương trình phản ứng, 
Hiệu suất phản ứng, Nồng độ dung dịch 




il. 


Cần trộn co và H 2 theo tỉ lệ thể tích như thế nào để thu được hỗn hợp khí có 
Jthôi lượng riêng bằng khối lượng riêng của metan ở cùng điều kiện nhiệt độ, 
áp suâl 

2 Cần bao nhiêu lít oxi để đô*t cháy hoàn toàn 5,6 lít hỗn hỢp co và H 2 5 trên. 
Biết các thể tích khí đều đo ở đktc. 

Bài giải 

I Vì khối lượng riêng bằng nhau, nên khối lượng mol của hỗn hợp khí phải 
bằng khối lượng mol của metan, bằng 16 g/mol. 

Gọi X là số mol co trong một hỗn hợp, ta có biểu thức: 28x + 2(1 - x) = 16 
Giải ra ta có X = 0,538, như vậy n^^ = 1 - 0,538 = 0,462 mol. 


Vậy phải trộn co và H 2 theo tỷ lệ thể lích bằng: 


0,538 


0,462 


= 1,165 


2 . Các phản ứng đốt cháy: 2CO + O 2 

2 H 2 + O 2 


2 CO 2 


-> 2 H 2 O 


( 1 ) 

(2) 


Theo các phản ứng (1,2) sô' mol O 2 cần thiết bằng ^ tổng sô' mol co và H 2 . 


1 


Vậy thể tích O 2 cần = 2 ^ 


Bài 2. Trong một bình kín chứa SO 2 và O 2 theo tỉ lệ số mol 1 : 1 và một ít bột 
xúc tác V 2 O 5 . Nung nóng bình một thời gian thu được hỗn hợp khí ưong đó 
khí sản phẩm chiếm 35,3% thể tích. Tính hiệu suâ't phản ứng tạo thành SO 3 . 

Bài giải 

Phản ứng tạo thành SO 3 : 2 SO 2 + O 2 —- > 2 SO 3 


V2O5 


, Giả sử trước phản ứng có l mol SO 2 và 1 mol O 2 . Gọi h là sô' mol SO 2 tham 
gia phản ứng, h cũng chính là hiệu suất phản ứng. Sau phản ứng ta có (1 - h) 


niol SO2; (1 - ^) mol O2 và h mol SO3. Theo điều kiện cho la có biểu thức 
2 


„về%S03. 
%S 03 = - 


hxioo 


hxioo 


(l-h) + (l-|) + h 


2-^ 

2 


= 35,3 


Giải ra la có h = 0,60 tức hiệu suâ't phản ứng là 60%. 

3. Cho một dòng khí co qua ô'ng đựng 20 gam CuO nung nóng và cho khí 
ra khỏi ống sứ hâ'p thụ hoàn toàn vào nước vôi trong dư thâ'y tạo thành 16 


gam kcì tủa. 


i 


1-81 



































Ttựĩ 


t, J ^ Lmu lỉHU V Iiiri 


1. Tính % CuO đã bị khử. 

2. Nếu hoà tan châ't rắn còn lại ưong ống sứ bằng dung dịch HNO 3 đặc thì f.. 
bao nhiêu lít khí màu nâu (duy nhất) bay ra (lính theo đklc). 

Bài giải 

Các phản ứng khử CuO và tác dụng với nước vôi trong: 

CuO +■ CO - y Cu + CO 2 (1) 

CO 2 + Ca(OH )2 -> CaCOaị + H 2 O (2) 

Theo các phản ứng (1,2): ncuobịkhừ =ncu= nc02 = ncaC03 


\r*..u; 0,16x80x100 

Vậy % CuO đã bị khử =--= 64% 

20 


2. Các phản ứng hoà lan chât rắn: 

CuO + 2 HNO 3 -> Cu(N 03)2 + H 2 O 

Cu + 4 HNO 3 -^ Cu(N 03)2 + 2N02t + 2 H 2 O 


(3) 

(4) 


Theo phản ứng (4): nN 02 = 2 X ncu = 2 X 0,16 = 0,32 mol 

Vậy thể tích NO 2 (theo đktc) = 0,32 X 22,4 = 7,168 lít 
Bài 4. Dung dịch A chứa hồn hỢp các muôi cacbonat và sunfat của natri và 
amoni (NH 4 ). 

- Lây 100 ml dung dịch A cho tác dụng với dung dịch HCl/dưlhây bay ra 0,224 

lítkhí (đktc). / 

- Lây 200 ml dung dịch A cho tác dụng với lượng dư ^ng dịch BaCL thây tạo 

thành 8,6 gam kết tủa. 1 

- Lây 250 ml dung dịch A cho tác dụng vđi ỉượng dịư dung dịch NaOH (đun 

nhẹ) thây bay ra 1,12 lít khí (đktc) \ 

Tính tổng khôi lượng muối có trong 500 ml dung dịch\^. 

Bài giải ^ _ 

Khí hiệu chung 2 muối cacbonat và suníat là M2CO3 và M2SO4, trong đó M 
là Na'^ hoặc NHj. Các phương ưình phản ứng: 


M 2 CO 3 + 2HC1 

-> 2MC1 + H20 + C02t 

( 1 ) 

M 2 CO 3 + BaCl 2 

-^'BaCOaị + 2MC1 

( 2 ) 

M 2 SO 4 + BaCl 2 

-> BaS04ị +2MC1 

(3) 


Kí hiệu (NH 4 ) 2 Y là các muôi amoni, trong đó Y là gôc = CO 3 hoặc = SO 4 . 
Phương trình phản ứng: 


(NH 4 ) 2 Y + 2NaOH 


Na2Y + 2H20 + 2NH3Í 

0,224 


(4) 


Theo phản ứng (I): nco, ^ 2 - = '"7 = 0,01 mol 

^ CO3 22,4 
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-pheo phản ứng (2, 3): n 


8,6-0,01x2x197 


so 


2 - 


Theophảnứng(4): n 


nh: 


= n 


233 

1,12 


= 0,02 mol (trong 200 ml A) 


NH3 


22,4 


= 0,05 mol (trong 250 ml A) 


bíhưvậy ữong 500 ml dung dịch A có: 




"nhỊ 


0,01x500 

100 

0,05x500 

250 


= 0,05mol; n__ 0 _ 
sóị- 


= 0 ,lmol 


0,02x500 

200 


= 0,05mol 


Vậy sô" mol Na"^ = 2(0,05 + 0,05) -0,1 =0,1 mol 
Tổng khôi lượng muối có ưong 500 ml dung dịch A bằng: 

(0,1 X 23)+ (0,1 x 18)+ (0,05 x 60) +(0,05 X 96) = u,9gam 
Bài 5. Có một loại oleum X trong đó SO 3 chiếm 71% khối lượng. Hoà tan a gam 
X vào b gam dung dịch H 2 SO 4 c% được dung dịch Y nồng độ d%. Lập biểu 
thức tính đ theo a, b, c. 

Bài giải 

Cách 1: Gọi công thức của X là H 2 S 04 .nS 03 
80n 


Ta có: %S 03 = 


•X100 = 71. Rút ra n = 3. 


98 + 80n 

Khi hoà lan; H 2 SO 4 . 3 SO 3 + 3 H 2 O-> 4 H 2 SO 4 

338g 4x 98g 

Tổng khôi lượng H 2 SO 4 = X 4 X 98 + 

® ^ 338 100 


' từ dung dich 


Khôi lượng dung địch Y = a + b 

Do đó theo công thức tính nồng độ % la có: 




392a bxc 
+ 


100 


xioo 


116a + bxc 


a+b a+b 

6 . Nung a gam bột nhôm với b gam bột lưu huỳnh một thời gian đưỢc hỗn 
hỢp X. Hoà tan X bằng dung dịch HCỈ dư thây còn lại 0,04 gam châl rắn và 
có 1,334 lít khí thoát ra (đktc). Cho khí đó đi lừ từ qua dung dịch Pd(N 03)2 
thây lạo thành 7,17 gam kết tủa đen PbS. Tính các giá trị a, b. 

Bàỉ giải 

Các phản ứng xảy ra: 

í 2A1 + 3S —^ AI 2 S 3 (1) 
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( 2 ) 


AI2S3 + 6 HC 1 -)- 2AIC13 + 3H2S T 

2_ 

s + HCl -> không phản ứng j(0,04 gam S) 

2AI + 6HC1-»■ 2 AICI 3 + 3 H 2 1 (3) 

H 2 S + Pb(N 03)2 -)• PbS i + 2 HNO 3 (4) 

Theo các phản ứng (1, 2, 3, 4) ta có sơ đổ: 

3S -► AI 2 S 3 -► 3 H 2 S -► 3PbS 

7,17 

Như vậy số mol s đâ phản ứng: ns = nphs = = 0,03 mol 

239 

Khối lượng s trước khi nung = 0,04 + 0,03 X 32 = 1 gam 

2 2 

Số mol AI đã phản ứng = Ỷ phàn ứng = ^ ^ 0,03 = 0,02 mol 


Theo phản ứng (3), số mol AI còn lại 


= — n 


3 ”2 3 ' 3 

Vậy khôi lượng AI ưước khi nung = (0,02 + 0,02) X 27 = 1,08 gam 
(Có thể tính tổng sô" gam AI như sau: theo các phản ứng (2, 3), 

“ai =1 "H2S +|"H2 =|("H 2S +nH2 ) = 0'04mol 

Và niAi = 0,04 X 27 = 1,08 gam 


= ^ (tổng sô" mol khí - 0 ^ 28 ) = "T 


2 ( 1,344 


22,4 


-0,03 =0,02mol 


Chủ đề 6, 


Xác định thành phần hồn hợp 


Bàì 1. Để khử hoàn toàn 24 gam hỗn hợp Fe 203 và CuO cần dùng 8,96 líí co 
(đktc). Tính % khô'i lượng mỗi oxit ưong hỗn hợp ban đầu và % khối lượng 
của mỗi kim loại trong châ"t rắn thu đưỢc sau phản ứng. Nếu thay co bằng 
H 2 thì thể tích H 2 bằng bao nhiêu? 

Bài gỉải 

Các phản ứng: 

Fe 203 + 3CO -2Fe + 3 CO 2 (1) 

CuO + CO -> Cu + CO 2 (2) 

Gọi X và y là số mol của Fe 203 và CuO ta có hệ phương ưình: 

Ì60x + 80y = 24 


3x + y = ^=0,4 
22,4 

Giải hệ phương trình ta có: X = 0,1 mol; y = 0,1 mol 
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Vậy % khối lượng của Fe 203 bằng ~ 66,67% 

Và của CuO bằng 100 - 66,67 = 33,33% 

Thành phần % của mỗi kim loại trong châ"t rắn: 

0,1x2x56x100 

%Fe = , ■ —— _ , —— = 63,64% ; 

0,1x2x56 + 0,1x64 

%Cu = 100 - 63,64 = 36,63% 

Nếu thay co bằng H 2 ta có các phản ứng khử; 

Fe 203 + 3 H 2 -^ 2Fe + 3 H 2 O (3) 

CuO + H 2 -► Cu + H 2 O (4) 

So sánh các phản ứng 1, 2, 3, 4 ta nhận thấy sô' mol H 2 bằng số mol co, do 

đó thể tích H 2 cũng là 8,96 lít. 

Bài 2. Cho hơi nước qua than nóng đỏ. Giả sử lúc đó chỉ xảy ra 2 phản ứng: 

C + H 2 O -►CO + H 2 (1) 

CO + H2O -> CO2 + H2 (2) 

Sau khi phản ứng xong, làm lạnh hỗn hỢp khí để loại hết nước và thu được 
hỗn hỢp khí khô A. 

1. Cho 5,6 lít hỗn hỢp khí A đi qua nước vôi trong dư lhâ'y còn lại 4,48 lít hỗn 
hỢp khí B. Tính % thể tích của mỗi khí ưong hỗn hợp A. 

2. Từ hỗn hợp khí B muốn có hỗn hợp khí D với tỉ lệ thể tích Vh 2 : Vqo =2:1 

thì phải thêm bao nhiêu lít co hoặc H 2 vào hỗn hợp B. Cho các thể tích khí 
đo ở đktc. 


Bàỉ giải 

Để dễ lập luận ta có thể viết lại các phản ứng (1, 2) thành: 


C + H 20 

—^ CO + H 2 

( 1 ) 

CO + H 20 ■ 

C 02 + H 2 

( 2 ) 

C + 2 H 20 - 

-Ỉ^C 02 + 2 H 2 

( 2 ’) 


Cộng ( 1 ) và ( 2 ) ta có ( 2 ’) 

Phản ứng khi cho A qua nước vôi ưong dư: 

CO 2 + Ca(OH )2 -> CaCOíị + H 2 O 

Thể tích khí CO 2 = 5.6 - 4,48 =1.12 lít 

Vậy: %Vc 02 =iii4^ = 20 % 

56 


Theo phản ứng (2 ’): Vh2 =2Vco2 =2xl,12 = 2.24m 
Còn theo phản ứng ( 1 ) thì: v^^ - '^co = 
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Vậy %Vco = %Vco2 =20% 

Và %Vh 2 = 100% - 20% - 20% = 60% 


2. Trong hỗn hỢp B có 1,12 lít co và 2,24 + 1,12 = 3,36 lít H 2 
Gọi V là thể tích CO cần thêm vào, ta có tỉ lệ: 


V, 


H2 


3,36 


V 


co 1>12 + V 


V = 0,56 lít 


Bài 3. Trộn sô' mol như nhau các muối NH4NO3, KNO3 và Ca(H 2 P 04)2 thu đượt 
một loại phân tổng hợp T. Tính %N, %K 20 và P2O5 trong T. 


'' Bài giải 

Trước hết lính KLPT: NH4NO3 = 80; KNO3 = 101; Ca(H2P04)2 = 234 
Giả sử trộn mỗi loại 1 mol, như vậy khôi lượng phân tử bằng: 


80g+ 101g + 234g = 415g 

Hàm lượng N trong NH 4 NO 3 là 28g, trong KNO 3 là 14g. 

Vậy:%Nlí?« 4 Ị»IlO, 12 % 

415 “ 

Cứ 2 mol KNO 3 có 1 mol K 2 O tức cứ 2 X lOlg KNO 3 có 94 g K 2 O. 

94x100 ., 

Vậy: %K 20 = _ \ _ = 11,33% 

2x415 

Cứ 1 mol Ca(H 2 p 04)2 có 1 mol P 2 O 5 tức 142g. 

142x100 

Vậy: %p 205 = —- 7 -^— = 34,22% 

415 

Đài 4. Một loại đá chứa 80% CaC 03 ; 10,2% AI 2 O 3 và 9,8% Fe 203 . Nung đá ỡ 
nhiệt độ cao (1000'’C) một thời gian thu được châ't rắn cổ khối lượng bằng 
78% khối lượng đá trước khi nung. 

1. Tính hiệu suâì phân huỷ CaC 03 . 

2. Tính % CaO ưong đá sau khi nung. 

3. Cần dùng bao nhiêu ml dung dịch HCl 0,5M để hoà tan vừa đủ 10 gam đá 
sau khi nung; giả sử các phản ứng hoà lan xảy ra dễ dàng. 

Bài giải 

1. Khi nung chỉ có phản ứng: CaCOs —CaO + CO 2 1 

Giả sử nung lOOg đá, trong đó có 80 gam CaC 03 . Khôi lượng bị hụt khi nung 

chính là khôi lượng của khí CO 2 bị bay hơi = 100 - 78 = 22 gam hay ~ = 0,5 

44 

mol, lức có 0,5 mol CaC 03 đã bị phân huỷ. 

Sồ' mol CaC 03 ban đẫ u = = 0, 8 mol 

100 
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Vậy % CaC 03 đã bị phân huỷ bằng: h% = =62,5% 

0,8 

2 . Theo phản ứng (1); Ocao =^002 =0,5mol 

0,5x56x100 

Vậy % khối lượng CaO =- ^ -= 35,9% 

78 

3 Các phản ứng hoà tan: 

CaC03 (tửn lại) + 2 HC 1 - > CaCl2 + H2O + CO2 ( 2 ) 

CaO + 2 HCI -> CaCb + H2O ( 3 ) 

AI2O3 + 6HCI-> 2AICI3 + 3H2O ( 4 ) 

Fe203 + 6 HC 1 -> 2 FeCl 3 + 3H2O ( 5 ) 

E)ể đơn giản, giả sử hoà tan tâl cả đá sau khi nung. 

Theo các phản ứng (2, 3) 

80 - 

Hhci = 2 tòn lại + 2nCaO = 2 ban đầu = 2 X = l,omol 


Theo các phản ứng (4, 5): 

n^ci =6ny^i2Q^ +0npj;2O3 


U 02 160 j 


= 6(0,1+ 0,06125) = 0,9675 


Vậy sô' mol HCl hoà lan 10 gam đá sau khi nung bằng: 

(1,6 +0,9675) X10 

nHCi- 

nxiooo {l ,6 + 0,9675)xl0 1000 _,__ , 

Và thể lích axit cần dùng: V = —-- 7 — =- ^77 -x-^—= 658ml 

0,5 78 0.5 

Bài 5. Trộn 200 ml hỗn hợp N 2 và NO (hỗn hỢp A) với 100 mỉ không khí (gồm 
4/5 thể tích là N 2 và 1/5 thể tích là O 2 ) thây thể tích khí còn lại 280 ml (hỗn 
hỢp B). Thêm tiếp 200 ml không khí vào hỗn hợp B thâ'y thể tích của hỗn 
hỢp khí cuối cùng là 450 ml (hỗn hỢp C). Tính % thể lích của mỗi khí ưong 
hỗn hợp A, B, c. 

Bài gỉải 

Khi trộn hỗn hỢp N 2 và NO với không khí xảy ra các phản ứng: 

2NO + O2-^ 2NO2 (1) 

Trộn 200 ml A với 100 ml không khí mà thể tích khí bị giảm. 

200 + 100 - 280 = 20 ml.íhứng tỏ xảy ra phản ứng (1), và thể tích giảm do 
20 ml O 2 (có ưong 100 ml khồng khí) đã phản ứng hết với 40 ml NO và tạo 
ra40mlNO2. 

Thêm tiếp 200 ml không khí (ưong đó có 160 ml N 2 và 40 ml O 2 ) vào hỗn 
hỢp B thể tích khí lại bị giảm 280 + 200 - 450 = 30 ml, chứng tỏ lại có phản 
ửng ( 1 ) xảy ra nhihig lần này O 2 dư và NO hết trước. Như vậy thành phan 
hồn hợp khí như sau: 






























Hỗn hợp khí A gồm: Vno = 20 x2 + 30 x2 = 100 ml. 

Và Vn 2 = 200 - 100 = 100 ml. 

Vậy mỗi khí chiếm thể tích 50%. 

Hỗn hợp khí B gồm: Vno còn 30 X 2 = 60 ml; VNO 2 = 20 X 2 = 40 ml. 

Vậy % thể tích của các khí là: 

%NO= = 21,43% ;%N 02 = = 14,29% 

280 280 

Và thể tích N2 = 100 - 21,43 - 14,29 = 64,28% 

Hỗn hỢp khí c gồm: V[,J 02 = 60 + 40 = 100 ml; 

V 02 = 40 - 30 = 10 ml; Vn 2 = 100 + 80 + 160 = 340 ml 
Vậy % của các khí là: 

%N0. = = 22,22%; %0. = = 2,22%; 


450 

%N 2 = 100 - 22,22 - 2,22 = 75,56%. 


450 


Chả đề 7. Lập công thức một chất 


Bài 1. 

1. Một loại thuỷ tinh có cống thức là K 20 .Ca 0 . 6 Si 02 . Tính thành phần % khối 
lượng của mỗi nguyên tố trong thuỷ tinh. 

2. Một loại ihuỷ tinh có % khối lượng như sau: 12,97% Na 20 ; 11,72% CaO và 
75,31% SÌO 2 . Hãy biểu diễn công thức của loại thuỷ tinh này theo tỷ lệ số 
mol các oxit. 

Bài gỉải 

1. Khôi lượng phân tử của thuỷ tinh K 20 .Ca 0 . 6 Si 02 bằng: 

94 + 956 + 6 X 60 = 510. 


2 . 


%K = 2 X 39 
%Ca = 40 X 


X M = 15,29%; %0 = 14 X 16 X = 43,92% 
510 510 

•Ị^ = 7,84%; %Si = 6 X 28 X = 32,94% 
510 510 


(hoặc lấy 100 - 15,29 - 43,92 - 7,84 = 32,94% Si) 

Gọi tỉ lệ công thức của thuỷ tinh là (Na20)x (CaO)y (Si02)v;. 

12,97,11.72 75,31 . 

62 56 60 


Ta có tỉ lệ: X : y : z = 


Vậy công thức của thuỷ tinh là Na 20 .Ca 0 . 6 Si 02 . 

Bài 2. Một loại Ihuỷ tinh có thành phần % khô'i lượng của các nguyên tố 
sau: 9,62% Na, 46,86% o, 8,36% Ca và 35,15% Si. 
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ị Hãy biểu diễn công thức của thuỷ tinh dưới dạng các oxit. Biết rằng ưong 
công thức của thuỷ linh chỉ có một phân tử CaO. 

2 Cần dùng bao nhiêu tâ^n Na 2 C 03 và bao nhiêu tân CaCOs để sản xuâ"! 10 tâ'n 
thuỷ 6 nh có thành phần như trên. 

Bài giải 

J Xrưđc hết cần tính tỉ lệ số nguyên lử các nguyên tố: NaxCayOxSi, 

__ 9,62,8,36 46^86,35,15 ^ , 

^ ^ 23 40 16 28 

Vậy công thức của thuỷ tinh biểu diễn dưới dạng oxit là: Na20.Ca0.6Si02. 

2 Các phản ứng xảy ra khi sản xuâ”! Ihuỷ tinh 

Na2C03 + SÌO 2 - y Na2Si03 + C02’T (1) 

CaC 03 + SÌO 2 -^ CaSi 03 + CO 2 T (2) 

Theo phản ứng (1) để có 1 mol Na 20 (M = 62) cần 1 mol Na 2 C 03 (M = 106). 

Mặt khác theo khối lượng phân tử của thuỷ tinh bằng 62 + 56 + 6 X 60 = 478 

ta dễ dàng tính được khô'i lượng Na 2 C 03 cần; 

_ ^106x10000 

n^Na 2 C 03 - --2217,5 kg 


Tương tự đối với CaO (M = 56) và CaC 03 (M = 100) 


100 x10000 
mcaC 03 - - 478 


= 2092 kg 


Bài 3. Cacnalit là một loại muối có công thức là KCl.MgCl 2 .xH 2 O. 

Nung 11,1 gam muôi đó tđi khối lượng không đổi thì thu đưỢc 6,78 gam 
muôi khan. 

1. Tính sô" phân tử nước kết bnh x. 

2. Hoà lan 27,75 gam cacnalit vào nước, sau đó thêm xút dư rồi lây kết tủa nung 
à nhiệt độ cao tới phản ứng hoàn toàn thì thu đưỢc bao nhiêu gam châl rắn? 

Bài giải 

b Khi nung cacnalil thì nước bị bay hơi: 

KCl.MgCl 2 .xH 2 O -^ KCl.MgCb + xHsOt (1) 

Theo phương ưình phản ứng (1) và theo điều kiện bài toán ta có tỉ lệ; 

74.5 + 95 + 18x _ 74,5 + 95 
oll,l ” 6,78 

Hoặc 1881,45 = 1149,21 + 122,04x. Rút ra X = 6 

Khi hoà tan cacnalit vào nước ta được dung dịch các muối KCl và MgCb- 
Các phản ứng khi thêm NaOH vào dung dịch và khi nung kết tủa: 

MgCl 2 + 2NaOH -> Mg(OH )2 ị + 2NaCl (1) 

Mg(OH )2 —^ MgO + H20t (2) 


1 
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Theo công thức cacnalit và các phản ứng (1, 2): 
ncacnalit =*lMgCl 2 ="MgíOH )2 ="MgO = 27^"^’^”^°^' 

Khối lượng chất rắn MgO bằng 0,1 X 40 = 4 gam 
Bài 4. A là một oxit của lưu huỳnh chứa 50% oxi. 1 gam khí A chiếm 0,3613 liỊ 
(ở đktc). Tim công thức của oxil A. 

Bài giải 

Gọi công thức của của A là SxOy. Theo điều kiện cho ta có hệ phương trình: 
32x = 16y tức y = 2x 

22,4 

Khối lượng phân tử của A = =62 = 32x + 16y 

0,3613 

Giải hệ phương trình ta có x = 1 và y = 2. 

Công thức của oxil là SO 2 . 

Bài 5. Hoà tan 12,8 gam oxit SO 2 vào 300 ml dung dịch NaOH 1,2M. Hỏi thu 
đưỢc muối gì? Bao nhiêu gam? 

Bài giảỉ 

Các phản ứng có thể có khi cho SO 2 tác dụng với dung dịch NaOH: 

SO 2 + 2NaOH -» Na 2 S 03 + H 2 O (1) 

SO 2 + H 2 O + NaíSOa -> 2 NaHS 03 (2) 

Tính: nso, =0,2 moi; nNaOH = 0,3 X 1,2 = 0,36 mol 

^^2 64 

”S 02 < ”NaOH < 2 X nso 2 2 ưiuối. 

Sau phản ứng (1) thu đưỢc —— =0,18 mol Na 2 S 03 và dư 0,2 — 0,18 = 0,02 

mol SO 2 và theo phản ứng (2) thu được 0,2 X 2 = 0,4 mol NaHS 03 và như 
vậy Na 2 S 03 còn lại 0,18 - 0,02 = 0,16 mol. 

Ghi chú: Vì biết chắc chắn có hỗn hỢp 2 muối nên có thể viết các phản ứng: 

SO 2 + 2NaOH -^ Na 2 S 03 + H 2 O (3) 

SO 2 + NaOH -> NaHS 03 (4) 

Gọi X và y là sô' mol Na 2 S 03 và NaHSOs ta có hệ phương ưlnh: 
ngQ^ = X + y = 0,2 mol; nNaOH = 2x + y = 0,36 mol 

Giải hệ phương trình có X = 0,16 mol và y = 0,04 mol. 

Khô'i lượng các muối: 

ưiNa2S03 =0,16 X 126 = 20,16g; mNaHSOs =0,04 X 104 = 4.16g 

Bài 6 . Cho 4,9 gam kim loại kiềm M vào nước. Sau một thời gian thâ'y lượng 
thoát ra đã vượt quá 7,5 lít (ở đktc). Hỏi M là kim loại gì? 
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Bài giải 


phản ứng của M với nước: 


2M + 2 H 2 O-> 2MOH + H 2 1 

Theo (1) số mol của M phải vượt qua: 2 X 

Ỉ 4 hư vậy khối lượng nguyên tử của M phải nhỏ hơn 


(1) 


7,5 

22,4 

4,9 

0,67 


= 0,67 mol 


= 7,3 


Vậy kim loại kiềm đó là Li 

0 ài 7- ^ ^ Itrợng vừa đủ 0,622 lít 

O 2 (ở đktc). Hỏi X là kim loại gì? Oxit của nó có hoá tính gì đặc biệt. 

Bài giải 

phản ứng oxi hoá kim loại X hoá trị n 

4X + n 02 -> 2 X 20 „ (1) 

Theo phản ứng (1) và tỉ lệ cho ta có tỉ lệ: , = ^ rri ^RútraX = 9n 


Nghiệm thích hỢp n = 3, X = 27 đó là AI 

AI2O3 có lính châ't hoá học đặc biệt là lưỡng tính, nó tác dụng đưỢc với axit 
lại lác dụng cả với kiềm. Thí dụ: 

AI 2 O 3 + 6HC1- 2 AICI 3 + 3 H 2 O 

AI2O3 + 2NaOH -> 2 NaA 102 + H 2 O 

Bài 8 . Có 29 gam dung dịch Fe(N 03)3 41,72%. Làm lạnh dung dịch thây thoát ra 
8,08 gam tinh thể X. Lọc X, phần dung địch còn lại chứa Fe(N 03)3 34,7%. 
Tìm công thức của X. 

Bài giải 

Khi làm lạnh dung dịch tới khi nồng độ Fe(N 03)3 vượt quá độ tan ở nhiệt độ 
đó thì tinh thể bắt đầu thoát ra dưới dạng tinh thể ngậm nước Fe(N 03 ) 3 .nH 20 

Cách 1 : Sô' gam Fe(N 03)3 ưong dung dịch đầu = —— = 12 , Ig 


Khôi lượng nước lọc bằng 29 - 8,08 = 20,92 g, ưong đó có ( 12,1 - 242x) gam 
Fe(N03)3 (ưong đó X là số mol Fe(N03)3 còn lại ưong nước lọc. 

x(242 + 18n) = 8,08 


Ta có hệ phương ưình: 


* (I2,l-242x) 
20,92 


Xl00 = 34,7 


Ciải ra có: x = 0,02 và n = 9 


Vậy công thức của tinh thể là Fe(N 03 ) 3 . 9 H 20 
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29 x 41.72 

Cách 2 : Số”mol Fe(N03)3 lúc đầu = J = 0 . 05 mol 


100x242 

Số” mol Fe(N 03)3 còn lại ưong nước lọc = ~ 

mol Fe(N 03)3 có trong linh thể = 0,05 - 0,03 = 0,02 mol 
8,08 


KLPT của tinh thế = 


0,02 


= 404 đvC 


Do đó n = = Công thức tinh thể Fe(N 03 ) 3 . 9 H 20 

18 

Bài 9. Có 500 gam dung dịch muối hiđrocacbonat X nồng độ 6,478%. Thêm tỉí 
từ dung dịch H2SO4 tới vừa hết thoát khí. Sau đó đem cô cạn cẩn thận thì thù 
đưỢc 27,06 gam muô'i sunfat. Tìm CTPT của X. 

Bài giải 

Phản ứng xảy ra: 

2 R(HC 03 )n + nH2S04-> R 2 (S 04 )n + 2nC02T + 2nH20 (1) 

Trước hết tính khối lượng muối hiđrocacbonat 
500x6,478 


(;hủ đề 8. Bảng tuần hoàn các nguyên tô' hóa học 

. ị. ]s}guyên tô' R tạo thành hợp châ't RH4 trong đó hiđro chic’m 25 % khối lượng 
** nguy^'n íố R’ tạo thành hỢp chất R’02 ưong đó oxi chiếm 50 % khối lượng. 

R và R’ là các nguyên tố gì? 

I Hỏi 1 IR R’02 nặng hơn 1 lít khí RH4 bao nhiêu lần (ở cùng điều kiện 
^ nhiệt độ, áp suâ't). 

^ Hêu ở đklc, V] lít CH4 nặng bằng V2 lít SO2 thì tỉ lệ ViA'2 bằng bao nhiêu? 

Bài giải 


m* — 


100 


= 32,39g. 

2(R + 61n)_2R + 96 


Theo phản ứng (1) ta có tỉ lệ: 

^ ^ 32,9 27,06 

Rút ra R = 18n. 

Cho n các giá trị khác nhau ta thây không có các kim loại phù hợp. 

Vậy khi n = 1, R = 18 ứng với gô'c NHỊ . 

Vậy X là muối NH4HCO3 (amoni hiđrocacbonat). 

Bài 10. Cho biết thành phần của một loại quặng apatil như sau: photpho 18,45% 
(khối lượng), oxi 38,1%, canxi 39,68% và flo 3,77%. 

1, Hãy biểu diễn công thức của apatit dưới dạng muối photpho và muối íloriia. 

2. Cho apatit đó tác dụng với H2SO4 dư, nóng. Viết PTPƯ. 

Bàỉ giải 

1 . Đặt công thức của apatit là CaxPyO;,.Fi. 

._^ 39,68 18,45'38,1 3,77 

40 31 16 19 

Vậy công thức của apatit là: CaF 2 . 3 Ca 3 (P 04)2 

2 . Phản ứng của H2SO4 với apatit: 

CaF 2 . 3 Ca 3 (P 04 ) 2 + IOH2SO4 -> 10 CaSO 4 ị + 6 H 3 P 04 + 2HFt 


Vì hiđro chiếm 25%, nên R chiếm 75%, lức KLNT của R bằng 


4x75 

25 


= 12, 


đó là cacbon (C), hỢp châ'l là CH4 (metan). 

Vì oxi chiếm 50% nôn R’ cũng chiếm 50% tức KLNT của R’ = 32, đó là lưu 
huỳnh (S), hợp châ'l là SO2. 

2 Vì ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suâ't nên khối lượng của l lít SO2 nặng 
64 

câ'p 1 lítCH4= ^ =41ần 
^ ^ 16 

3 . Vi khối lượng của hai khí bằng nhau nên la có tỉ lệ sau 


22,4 


22,4 


16 


Bài 2. 

1. Cho 4 nguyên tố: o, Al, Na, S. Viết công thức phân tử của các hợp châ'! chứa 
2 hoặc 3 trong sô' 4 nguyên tố ưên. 

2. * Nguyên lô' X có thể tạo thành với AI hợp châ't kiểu AlaXb, mỗi phân tử gồm 
5 nguyên tử, khô'i lượng phân tử 150. Hỏi X là nguyên lố gì? 

Bàỉ giải 

1 . Na 20 , Na2S, AI2S3. SO2. SO3, NaA 102 , Na2S03, Na2S04, Al2(S04)3 không kể 
các châ't Na202; SO; không có châ't Al2(S03)3 
2 * Theo điều kiện cho la có hệ phương ưình: 
ía + b = 5 (1) 

ị27a + Xb= 150 (2) 

Thế b = 5 - a vào phương trình (2) ta có: 27a + X(5 - a) = 150 

u... 150-27a 

Hay X = 


5-a 

^p bảng để biện luận 


a 

1 

2 

3 

4 

7 X 

30,75 

32 

34,5 

42 

. Kết luân 

Loại 

S 

Loai 

Loai 


Vậy X là lưu huỳnh, hỢp châ't là AI 2 S 1 
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Chương IV. HIÕữỡCaCữỡN - NHIÊN LIỆU 

A. LÍ THUYẾT Cơ BẢN VÀ NÂNG CAO 

I. Kháỉ niệm về hỢp châ't hữu cơ và hoá học hữu cơ 

1. Hoá học hữu cơ là ngành hoá học chuyên nghiên cứu về các hỢp chấ’t hữu cơ. 

2 . HỢp chất hữu cơ là những hỢp chất của cacbon (trừ co, CO2, H2CO3, muốị 
cacbonat kim loại...) 

3. Phân loại 

a) Hiđrocacbon: CxHy 

b) Dan xuâ't của hiđrocacbon: CxHyO,, C*HyO/,Ni, CxHyNi... 

II. Câu tạo phân tử hỢp châ't hữu cơ 

1. Trong các hợp châ't hữu cơ hoá trị c bằng IV, H bằng I và o bằng II. 

Các nguyên tử liên kết với nhau theo đúng hoá trị của chúng. 

2. Những nguyên lử cacbon trong phân tử hỢp chất hữu cơ có thể liên kêì trực 
tiếp với nhau thành mạch cacbon (thẳng, nhánh, vòng). 

3. Mỗi hợp châ'l hữu cơ có một trật lự liên kết nhâ't định giữa các nguyên tử 
trong phân lử. 

4. Công thức câu tạo là công thức biểu diễn đầy đủ liên kết giữa các nguyên lử 
trong phân tử. Công thức cấu tạo cho biết: 

- Thành phần của phân tử và phân lử khối. 

- Trật tự liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử. 

III. Metan CH4 





A| p +B2O 

CH4 



+Cl 2 .as ^ r>u r'1 /r.n.ỉn iVnr. 





* Các phản ứng: 


Al 4 C 3 (r) 

+ 12H20d, - 

—> 3 CH 4 (kí + 4 Al(OH) 3 (r, 

CH 4 (k) 

+ 202(k) 

—^—> C 02 (k) + 2 H 20 d) 

CH 4 (k) 

+ Cl2(k) - 

CH 3 Cl(k, + HCl(k, 
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* 





c,h,oh > C2H4 + H2O 


C2H4 + 202 
CH 2 =CH 2 + Br 2 

nCH2=CH2 

V. Axetilen C 2 H 2 




2C02 + 2H20 
CH2Br-CH2Br 

(-CH2-CH2-)„ 


CaCạ 


CH^CH 


> CO2 (phản ứng cháy) 


■2^í2_>cHBr=CHBr > CHBr 2 -CHBr 2 

(phản ứng cộng) 


* Các phản ứng: 

CaC2(r) + 2 H 20 (|) 

2C2H2 + 5O2 
CH=CH + Br2 
CHBr=CHBr + Br2 

Benzen 


C2H2(k) + Ca(OH)2(dij) 

4CO2 + 2H2O 
CHBr=CHBr 
CHBr2“CHBr2 






ò 

Cf,H, 


L.2I12 > 

+ Br2/Fe ^ ^ U.Rr /'nhíìn lỸno thếì 





Các phương trình 

Tĩ 600 ”c, cacbon ^ f~, o 

jC2H2{k) --> L-óHed) 

CeHtìd) + 2,502(k) -> 6C02(k) + 3H20(h) 
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+ Br 2 (ii —> CíiHsBrd) + HBrik) 

VII. Dẩu mỏ và khí thiên nhiên 

1 . Dầu mỏ là chất lỏng sánh, màu nâu đen, không lan ưong nước và nhẹ hơn nư(\. 

2 . Khí thiên nhiên thành phần chủ yếu là CH4, nằm dưới lòng đâl. 

3 . Dầu mỏ và khí thiên nhiên đưỢc ứng dụng làm nhiên liệu và nguyên liệu 
công nghiệp hoá học. 

VIII. Nhiên liệu: 

1 . Nhiên liệu là những châ'l cháy được, khi cháy loả nhiệt và phát sáng. 

2 . Phân loại: 

a) Nhiên liệu rắn : Than mỏ, than gầy, than mỡ. than non, than bùn, gỗ. 

b) NhiCn liệu lỏng : Xăng, dầu, rưỢu. 

c) Nhiên liệu khí: Khí thiên nhiên, khí dầu mỏ, khí lò cốc, khí lò cao, khí than, 

B. BÀI TẬP THEO CHỦ ĐỂ 

Dạng 1: Nhận biết - Tách hỗn hợp - Tinh chề các chất 

Ì. Bàí tập có lời giải 

1 . Có 3 bình đựng ba châ't khí là CH4, C2H4, C2H2. Chỉ dùng dung dịch brom có 
thể phân biệt đưỢc ba châ't khí trên không ? Nêu cách tiến hành. 

Hưđng dẫn giải 

Trích các mẫu thử CH4, C2H4, C2H2 với những thể lích bằng nhau, cho lác 
dụng vđi những thể lích dung dịch Br: như nhau, mẫu thử nào làm dung dịch 
Br2 phai màu nhiều là C2H2. 

C2H2 + 2Br2 —> C2H2Br4 
Mẩu thử nào làm dung dịch Br2 phai màu íl là C2H4 

C2H4 + Br2 -> C2H4Br2 

Mầu thử không làm phai màu dung dịch Br2 là CH4. 

2 . Trình bày phương pháp hoá học để phân biệt ba châl khí không màu ; mcuin, 
ctilcn và cachonic. Vicì phương trinh phản ứng minh hoạ. 

Hưởng dẫn giải 

- Dẫn từng khí vào nước vôi trong có dư, nước vôi ưong vẩn đục là khí cacbonit: 
CO2 + Ca(OH)3 —^ CaC03(M + H2O 
- Dẫn hai khí còn lại lần lượt vào dung dịch brom, trường hcíp màu của nưd^ 
brom mất đi hoặc nhạt đi dó là clilcn. 

CH2=CH2 + Br2 -> CH2Br-CH2Br 

3. Viết phương trình phiín ứng (ghi rò điều kiện) xảy ra khi cho benzcn 
dụng với hơi brom, elilcn lác dụng với brom. Hai phản ứng đó có cùng 
hay khác loại? 
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u Giải thích lại sao trong phân tử cũng có liên kết đôi nhirtig benzen không tác 
1 jjung với dung dịch nước brom. 

Hướng dẫn giải 

Benzen lác dụng với hơi brom có mặt bột sắt: phản ứng thế. 


Fe 


^ CsHs-Br + HBr 


CfiH 5 -H + Br-Br 

C 2 H 4 phản ứng cộng với brom: C 2 H 4 + Br 2 - > CH 2 Br-CH 2 Br 

Vì benzen có câu lạo vòng đặc biệt : có ba liên kết đôi xen kẽ ba l.ên kêì 
đơn nên benzen không tác dụng với dung dịch nước brom ; nhifiig có phản 
ứng thế vơi hơi Br 2 . 

II, Bài tập tự gỉải 

1 . Có hai bình mất nhãn, đựng hai khí không màu metan và axetilen. Dùng 
phản ứng nào để phân biệt hai khí trên. 

2. Khí meian có lẫn lạp chất là C2H4 và C2H2, làm thế nào để có đưỢc khí 
mclan tinh khiết. 


Dạng 2 : Viết công thức cáu tạo 
Hoàn thảnh phưong trình phản ứng -Diều chế 


I. Bài tập cố lời giải 

1. Môl quan hộ giữa các loại hiđrocacbon đưỢc biểu diễn bằng sơ đồ : 


Mclan 


Ỉ5(X)‘’C 


Axetilen 


6(K)"C 


■> Ben/.en 


Pd 

Eti 


,»2 

en 


Viết các phương trình phản ứng dưới dạng cồng thức câ^u lạo rút gọn để thể 
hiộn các biến hoá trong sơ đồ trên. 

Hưđng dẫn giải 

2 CH 4 > CH=CH + 3 H 2 

CH=CH + H 2 —^ CH 2 =CH 2 

3CH=CH 

Viết các phương trình phản ứng dưới dạng công thức câu tạo rút gọn để thể 
hiện các biến hoá sau: 

CaCOi-> CaO -> CaC, -> C 2 H 2 - CA 


hiện các biến hoá sau: 

CaCOì-^ CaO -^ CaC2 -^ C2H2 

Hưđng dẫn giảỉ 

CaCOa -► CaO + CO 2 
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CaO +3C 
CaC2 + 2 H 2 O 

3 CH = CH 

II. Bài tập tự giải 

1. Dựa vào những quy luật về câu tạo phân tử chất hữu cơ, hãy viết công 
cấu tạo có thể có của các châ"l có cùng công thức phân tử : 
a)C5H,2; b)C2H60; c) C3H7CI ; d) C3H8O. 


Dạng 3: Tính theo công thức và phương trình phản ứng, 
_ hiệu suất phản ứng, nồng độ dung dịch _ 

I. Bài tập có lời giải: 

1. Đốt cháy hoàn toàn 5,6 Ut hỗn hỢp hai khí co và CH4 cần dùng 4,48 lít khí oxi. 

a) Tính thành phần phần ưăm thể tích và phần trăm khối lượng mỗi khí trong 
hỗn hợp. Các thể tích khí đo ở đktc. 

b) Nếu hâ"p thụ toàn bộ khí CO 2 (sau phản ứng đô"t cháy) vào bình chứa 200 ml 
đung dịch Ba(OH )2 0,75M thâ^y xuâ't hiện m gam kết tủa ưắng. Tính m. 

Hưđng dẫn giải 

Nếu gọi sô” mol mỗi khí ưong hỗn hợp là X và y. Từ phương trình phản ứng 
đốt cháy sè lập đưỢc hệ phương trình liên quan đến nhh khí và n 02 đã dùng. 

Từ đó suy ra X và y. Đô”i với châ”t khí thì tl lệ số mol cũng là tỉ lệ thể tích, 
a) nhồnhợp = 5,6 ; 22,4 = 0,25 mol; n 02 = 4,48 : 22,4 = 0,2 mol 


CO + 1 / 2 O 2 -> 

CO 2 

X 0,5x 

x 

CH 4 + 2 O 2 -> 

C 02 + 2 H 20 

y 2y 

y 

nhh=x + y = 0,25 Ị 
n 02 =0,5x + 2y = 0,2| 

=> X = 0,2 ; y = 0,05 


Thành phần phần ưãm sô” mol cũng là thành phần phần trăm thể lích hỗn hỢp- 

%CO = ^44^ = 80% ; %CH4 = 100 - 80 = 20% 

0,25 

mco = 0.2. 28 = 5,6 g ; mcH 4 = 0,05. 16 = 0,8 g. 

Phần trăm khôi lượng các châ”t: 

%CO = = 87,5%; %CH4 = 100- 87,5 = 12,5% 

5,6+ 0,8 


—► CaC 2 + CO 

C2H2 + Ca(OH)2 
600 ° c 


+ Cfỉìf, 
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b) nco 2 sinhra = X + y = 0,25 mol; nB3(OH)2= 0,2.0,75 = 0,15 mol 
Từ đây có các cách giải như sau : 


CO 2 

+ Ba(OH )2 — 

+ BaC 03 (r) + 

H 2 O 

a mol 

a mol 

a mol 


2 CO 2 

+ Ba(OH )2 

+ Ba(HC 03)2 


2b mo] 

b mol 

tan 


n = 

a + 2b = 0,25 ' 



CO 2 


■ => b = 0,1; a 

= 0,05 

"Ba(OH )2 -a + b-0,15 




Khôi lượng kết tủa thu được: m = I97a = 197. 0,05 = 9,85 g 

Cách 2 .' CO2 + Ba(OH)2 -^ BaC03(r) + H2O 

0,15 mol 0,15 mol 0,15 mol 
CO 2 còn lại 0,25 - 0,15 = 0,1 mol 

CO 2 + BaCOa + H 2 O-> Ba(HC 03)2 

0,1 mol 0,1 mol tan 

Khối Iượng kết tủa BaC 03 thu đưỢc; 197(0,15 - 0,1) = 9,85 g. 

Cách 3 : nc02 • nBa(OH)2 “ 

Phản ứng CO 2 với Ba(OH )2 tạo ra hổn hợp muô”i ưung hoà và muối axit. 

25CO2 + 15 Ba(OH )2 -> 5BaC03{r) + 10 Ba(HCO 3)2 + 5H2O 

25 mol 15mol 5 mol 

0,25 mol 0,15 mol 0,05 mol 

Khô”i lưỢng kết tủa của BaC 03 thu đưỢc: 197. 0,05 = 9,85 (g) 

2. ớ đktc 3,36 lít hỗn hỢp khí gồm metan và etilcn có khối lượng 3 gam. 

a) Tính thành phần phần trăm hỗn hỢp theo Ihể lích và theo khồ”i lượng. 

b) Dẩn 1,68 lít hỗn hợp khí ưên qua bình chứa dung dịch brom, nhận thây dung 
dịch bị nhạt màu và khô”i lượng tăng thêm m gam. Tính m, biết rằng phản 
ứng xảy ra hoàn loàn. 

Hưđng dẫn gỉẩi 
Từ thể tích hỗn hợp suy ra nhh- 

Nếu gọi X và y là sô” mol mỗi khí ưong hỗn hợp. X + y = nhh- 

Từ khô”i lượng mol của mỗi khí và khô”i lượng hỗn hỢp ta lập được phương 

trình thứ 2. 

^CH4-’^ + ^^C2H4-y = 

Giải các phương trình trên sẽ lìm ra kết quả. 
nhh = 3,36 : 22,4 = 0,15 mol. 
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x + y=0,15 1 _ _ riCt: 

^ ^^X5=0,l;y = 0,05 

I 6 x + 28y = 3j 

Phần trăm sô' mol cũng là phần trăm thể tích các châ't trong hỗn hỢp : 

Phần trảm khô'! lượng các châ't trong hỗn hợp là : 

%CH, = = 53,3%; %C 2 H 4 = 100- 53,3 = 46,7% 

3 

b) Tim số mol mỗi khí trong 1,68 lít hổn hỢp suy ra khô'! lượng C 2 H 4 cũng chính 
là khối lượng bình brom tăng. 

Trong 3,36 lít hh có 0,05 mol C 2 H 4 . 

1,68 lít hh có a molC 2 H 4 
_ ^ 1,68.0,05 _ 

3,36 

mc 2 H 4 = 0,025.28 = 0,7 g 

C2H4 + Br2 -> C2H4Br2 

Khô'! lượng bình brom tăng thêm m = 0,7 g. 

3. Dẫn 8,96 lít hỗn hỢp khí etilen và axelilen vào bình đựng dung dịch nước 
brom dư; khi phản ứng xong, nhận thây khối lượng bình đựng dung dịch brom 
tăng thêm 11 gam. 

a) Xác định thành phần phần trăm thổ tích mỗi khí trong hỗn hợp. 

b) Nếu đốt 8,96 lít hỗn hỢp khí trên thì cần bao nhiêu lít oxi vào tạo ra bao 
nhiêu lít CO 2 . 

Các thổ lích khí đo ở đklc. 

Hưđng dẫn giải 

a) Gọi X, y là số mol C 2 H 4 và C 2 H 2 trong hồn hỢp. 

nhh = 8.96 : 22,4 = 0,4 = X + y (1) 


C 2 H 4 

+ 

Br2 ■ 

-> C2H4Br; 

C:H2 

+ 

Br2 

-> C2H2Br; 

C 2 H 2 

+ 

2Br2 

-C.H^Br. 


Khối lượng bình brom tăng chính là khối lượng của 8,96 lít (hay 0,4 mol) hỗn hỢp- 
28x + 26y = 11 (2) 

Giải hộ phương trình (1), (2) ta đưỢc X = 0,3 ; y = 0,1. 

Phần trăm số mol (cũng là phần trăm thể lích) của hỗn hỢp là : 

%VcjH4 = = 75% ; %Vc,H2 = 100 - 75 = 25%. 
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b) 

C2H4 + 

3 O 2 -> 

2 CO 2 + 2 H 2 O 

0,3 mol 

3.03 mol 

2. 0,3 mol 


C 2 H 3 + 

5 / 2 O 2 - > 

2 CO 2 + H 2 O 


0,1 mol 

0,25 mol 

0,2 mol 

”02 ” 

3.0,3 + 0,25 

II 

3 

Ũ 

> Vo2= 22,4.1.15 = 25 

nc02 ■ 

= 2.0,3+ 0.2: 

= 0,8 mol => ' 

^co2 = 22,4. 0,8 = 17,92 


4 A là hỗn hỢp hai khí mclan và axetilen. Trộn 10 lít hiđro với 10 lít hỗn hỢp A 
rồi cho tâ'l cả đi qua ông chứa Ni nung nóng. Sau thí nghiệm thể tích khí còn 
lại 12 lít hồn hợp B, các thể lích khí đều đo ở cùng điều kiện về nhiội độ và 
áp suâ't. 

Xác định thể lích mỗi khí trong hỗn hỢp A và B biết rằng axetilcn cũng có 
phản ứng cộng với hiđro (có xl) như phản ứng cộng vđi brom. Phản ứng cộng 
xảy ra hoàn toàn. 

Hưđng dẫn giải 

Vì CH^CH phản ứng cộng với H 2 theo hai cách, luỳ theo lượng hiđro nhiều 
hay ít. Sự giảm thể lích khí sau phản ứng chính là thể lích H 2 tham gia phản 
ứng cộng, lừ đó suy ra thể lích C 2 H 2 irong hỗn hợp... 


CH^CH 

+ H. - 

CH2=CH2 

1'’ 

(1) 

IV 

IV 

IV 


CH=CH 

+ 2H2 

—CH3-CH3 

l" 

(2) 

IV 

2 V 

IV 



^C2H2 phiỉn ứng ^sản phẩmC2H4 ho4cC2H(^ 

Thể tích hiđro tham gia phản ứng =10+10-12 = 8 lít. 

Vậy H 2 còn thừa 10-8 = 2 lít. Do đổ, chỉ có phản ứng (2) xảy ra. 

CH^CH + 2H2 —^ CH3-CH3 

I 

41ÍI 81ít 41ít 

Hỗn hợp A có 4 lít C 2 H 2 và 10 - 4 = 6 lít CH 4 . 

Hỗn hợp B cỏ 6 lít CH4, 4 lít C2H6 và 2 lít H2 dư. 

A là hỗn hợp hai khí metah và axctilcn. Đốt cháy 4,48 lít hỗn hợp A thu được I 
7.68 lít khí CO 2 . 

Tính thành phần phần ưăm thể tích mỗi khí trong A, biêl thổ lích các khí đo 
ở đktc. 

Nếu dẫn lưựng khí CO 2 vào bình đựng 200 ml dung dịch Ba(OH )2 IM thì thu 
được bao nhicu gam kc'l tủa. Biết khí CO 2 bị hâp thụ hoàn loỉln. 
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a) 


CH4 + 2O2 

X (lít) 

C 2 H 2 + 5/2 O 2 
(4,48 - X) 


Hưđng dẫn giải 

-ì- CO 2 + 2 H 2 O 

X (lít) 

-> 2 CO 2 + H 2 O 

2(4,48 - X) 


Vc02 = X + 2(4,48 - X) = 7,68 => X = 1,28 (lít) 


Thành phần phần trăm thể lích hỗn hợp A là : 

%Vch 4 = -^^^^=28,57% ; %Vc2H2chiếm71,43%. 


b) nco 2 = 7,68 : 22,4 = 0,343 (mol); nBa| 0 H )2 = 1 = 0,2 (mol) 

Cách 1: Ba(OH )2 + CO 2 -> BaCO,,,, + H 2 O 

0,2 mol 0,2 mol 0,2 mol 
CO 2 còn thừa 0,343-0,2 = 0,143 mol 

CO 2 + BaCOa + H 2 O -> Ba(HC 03)2 tan 

0,143 mol 0,143 moi 
còn lại = 0,2 - 0,143 = 0,057 mol 


Khối lượng kết tủa của BaC 03 thu đưỢc là: 197. 0,057 a ll,23g. 
Cách 2: 


Ba( 0 H )2 + CO 2 -> 

X mol X mol 

Ba( 0 H )2 + CO 2 -> 

y mol 2y mol 

ttBa( 0 H )2 =x + y = 0,2 
nc 02 =x + 2y = 0,343 



BaC 03 (r) + H 2 O 
X mol 

Ba(HC 03)2 tan 


X = 0.057; y = 0,143 


Khối lượng kết tủa BaC 03 là 197. 0,057 = 11,23 g. 

6 . A là hồn hỢp khí gồm metan, etilen và hiđro. Cho 3,36 lít hỗn hỢp khí A sực' 
qua dung dịch brom nhận thây dung dịch brom nhạt màu và khối lượng tăng 
thêm 0,84 gam. 

a) Xác định thành phần phần trăm thể tích các khí trong hồn hợp A, biết rằng 
0,7 lít hỗn hỢp khí này có khối lượng 0,4875 gam. 

b) Đốt cháy hoàn toàn 1,68 lít khí A rồi đẫn sản phẩm vào l lít dung 
Ca( 0 H )2 0,05M (d = 1,025). Tính nồng độ phần ưăm các châì ưong dun^ 
dịch sau thí nghiệm. Các thể lích khí đo ở đktc. 

Hưđng dẫn giải 

Dựa vào khối lượng của 0,7 lít hỗn hỢp A ta tìm đưỢc khối lượng của Imol A (M.\’ 
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Dộ lăng khôi lượng của dung dịch brom chính là nic 2 H 4 ’ suy ‘■a UC 2 H 4 • 

Từ Ma, Va suy ra nA và mA, lừ đó lìm ra ncH 4 và lìịị^ . 

22,4.mA _ 22,4.0,4875 

" 07 " ' ® 

V(lít) ' 

Oa = 3,36 : 22,4 = 0,15 mol; mA = 0,15. 15,6 = 2,34 g. 

C 2 H 4 + Br 2 -> CH 2 Br-CH 2 Br 

nic 2 H 4 ” ‘^9 lượng dung dịch brom = 0,84 g 

= 0,84 : 28 = 0,03 mol=> ncH 4 + nH 2 = 0,15 - 0,03 = 0,12 mol 
nicH 4 + mH 2 = - mc 2 H 4 = 2,34 - 084 = 1,5 g 

UcH 4 ” X mol và nH 2 = y ưiol la có : 

X + V = 0,12 1 

^ X = 0,09 mol và y = 0,03 mol 
16x + 2y = l,5j 

Thành phần phần trăm (sốmol) thể tích hỗn hỢp là: 

0,09.100 

%CH 4 = ^ . = 60% 

0,15 

= nC 2 H 4 ^ = %C2H4 = = 20 %. 

b) Tim số’ mol mỗi khí trong 1,68 lít khí A. Tim nca( 0 H )2 lioug dung dịch. Từ 

các phản ứng đô^t cháy ta tìm đưỢc nc 02 • ”C 02 ■ *'ca{ 0 H )2 đưỢc phản 

ứng lạo ra muối nào ? số mol bao nhiêu. Từ đó tính được nồng độ dung dịch 
sau phản ứng... 

Trong 3,36 lít khí A có 0,09 mol CH 4 , 0,03 mol C 2 H 4 và 0,03 mol H 2 . Trong 
1,68 lít khí A có 0,045 mol CH 4 ,0,015 mol C 2 H 4 và 0,015 mol H 2 . 

CH 4 + 2 O 2 -^ CO 2 + 2 H 2 O 

0,045 mol 0,045 mol 

C 2 H 4 + 3 O 2 -^ 2 CO 2 + 2 H 2 O 

0,015 mol 0,03 mol 

1 H 2 + I/ 2 O 2 í—> H 2 O 

Heo-, = 0,045 + 0,03 = 0,075 mol; nca( 0 H )2 = 

Cách ỉ: nco 2 :nca( 0 H )2 = = 3:2. Phản ứng tạo hỗn hợp hai 

niuÔL Vic"t phương ưlnh phản ứng theo đúng lĩ lộ số^ mol trên : 

3CO2 + 2 Ca(OH )2 ^ CaC03(r) + Ca(HC03)2 + H2O 
0.075mol 0,05mol 0,05/2 mol 0,05/2 mol 
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mjj sau phàn ứng = nijjCa(OH)2 ^^€02 ^^CaCO.i 

= 1000. 1.025 + 44. 0,075 - 100. (0.05 : 2) = 1025,8 g 

162.^ 

Nồng độ muối Ca(HC 03)2 trong dung dịch là: ■ 100 = 0,4%. 

Cách 2: CO 2 + Ca(OH )2 -> CaC 03 ,r) + H 2 O 

X mol X mol X mol 

2 CO 2 + Ca(OH )2 -> Ca(HC 03)2 

2 y mol y mol y mol 

np„ = X + 2y = 0,075 1 _ __ 

‘^‘^2 " " [ ^ y ^ 0.025; X = 0,025 

nca(OH )2 =^'^y- 0,05j 

Tính mjd sau phản ứng và nồng độ Ca(HC 03)2 trong dung dịch như cách 1. 

Cách 3: CO 2 + Ca(OH )2 -> CaC 03 (r, + H 2 O 

0,05 mol 0,05 mol 0,05 mol 
CO 2 còn dư 0,075 - 0,05 = 0,025 mol lại hoà tan CaCOs theo phương trình 
phản ứng : 

CO 2 + CaC 03 + H 2 O -i* Ca(HC 03)2 

0,025 mol 0,025 mol 0,025 mol 

Tiếp lục tính mdj sau phản ứng và nồng độ Ca(HC 03)2 như cách 1. 

(chú ý n(;^jjCf)^ = 0,05 — 0,025 = 0,025 mol) 

II. Bài tập tự giẳi 

1. Đốt cháy 12,6 gam hỗn hỢp ba khí CH 4 , C 2 H 4 và C 2 H 2 , ta thu đưỢc 39.6 gam 
CO 2 . Nếu cho 12,6 gam hỗn hỢp trên qua bình đựng dung dịch brom thi có 80 
gara brom tham gia phản ứng. Xác định thành phần phần trăm khôi lượng 
mỗi hiđrocacbon trong hồn hỢp. 

2. Đốt cháy 11,2 lít (đo ở đktc) hỗn hỢp metan và etilen rồi cho sản phẩm tác 
dụng vđi dung dịch NaOH sau phản ứng người la thu đưỢc 250 ml dung dỊch 
Na 2 C 03 2,6M. Xác định thành phần phần ưãm theo thể tích mỗi khí trong 
hỗn hỢp. 

ị Dạng 4: Xác djnh thành phản hỗn hợp. Lập công thức phân tủH 

I. Bài tập có lời giải 

1, Biết 0,01 mol hiđrocacbon A làm mâ't màu vừa đủ 100 ml dung dịch hroí^ 
0,1M. Vậy A là hiđrocacbon nào trong số các chất sau : 
a) CH4 b) C2H2 c) C2H4 d) CfiH6. 


204 


100 


Hưđng dẫn giải 



1000 


= 0,01 mol; 


iìa : nB^ = 0,OI : 0,01 = 1:1 


Vậy A là C 2 H 4 . 

2 , Đốt cháy 3 gam châ"t hừu cơ, thu đưỢc 8,8 gam khí CO 2 và 5,4 gam H 2 O. 

a) Trong chất hữu cơ A có những nguyên tố nào ? 

b) Biết phân tử khối của A nhỏ hơn 40. Tìm cồng thức phân tử của A. 

c) Chấ”l A có làm mấ’! màu dung dịch brom không ? 

d) Viết phương trình hoá học của A với clo khi có ánh sáng. 

Hưđng dẫn giải 

a) Tính khối ỉượng các nguyên tố có trong 3 g A 

= 2,4 g; mn = —= 0,6 g; mo = 3 - 2,4 - 0,6 =0 
44 18 

Vậy A chỉ chứa 2 nguyên tố c và H. 

b) Đặt công thức A là C,tHy la có: X : y = 

' ^ 12 ì 12 1 

Công thức A có dạng (CH 3 )n. 

Ta có (12 +3)n < 40 => n < 2,67 
Nghiệm thích hợp n = 2 
Công thức phân tử A ; C 2 H 6 . 

c) A không làm mất màu dung dịch Br 2 . 

d) CH 3 -CH 3 + CI 2 > CH 3 -CH 2 -CI + HCl 

3. Khi đốt cháy hoàn toàn một thể tích hiđrocacbon A cần 6 thể tích oxi, sinh ra 
4 thể lích khí CO 2 . Xác định công thức phân tử của A. Biết các thể tích đo ở 
cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất. 

A là hiđrocacbon mạch thẳng. Hãy viết công thức cấu lạo của A. 

Hướng dẫn giải 

ở cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất, tỉ lệ thể tích các chât khí cũng là tỉ 
lệ sô' mol. 

Nếu gọi công thức của A là CxHy. 

Từ phương trình phản ứng Mt cháy, với sô' nguyên tử của mỗi nguyên tố ở 
hai vế của phương trình phải bằng nhau, la tìm đưỢc giá ưị của X, y. 

C*Hy + 602—^4C02 + ý/2H20 
Số nguyên tử c, o ở hai vế của phương ưình : 

nc = X = 4 ; no = 6.2 = 4.2 + y/2 suy ra y = 8 . 

Công thức phân tử của hiđrocacbon A là C 4 H 8 . 
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Công thức câ'u lạo của A có thể là: 

CH3-CH2-CH=CH2 hoặc là CHa-CH^CH-CHa- 

4. Đốt cháy hoàn toàn một lượng hiđrocacbon X, người ta thu được 22 gam COt 
và 13,5 gam H 2 O. Biết khối lượng phân tử của X là 30 đvC. Tim công Ihức 
phân tử của X và viết công thức cấu tạo của nó. 

Hưđng dẫn giải 

Từ khối lượng của CO 2 . H 2 O ta suy ra số mol. Nếu gọi công thức của X là 
CxHy từ phương trình phản ứng đô't cháy X sẽ tìm được mối quan hệ X với y 
và từ Mx suy ra giá ưị bằng số của chúng. 

Cách ỉ: nc 02 = 22 : 44 = 0,5 mol; nH 20 = ^3,5 ; 18 = 0,75 mol 

CJỈy + (X + y/4)02-XCO 2 + y/2H20 

1 mol X mol 0,5y mol 

0,5 mol 0,75 mol 

Ta có: X : 0,5 = 0,5y : 0,75 => 0,75x = 0,25y => 3x = y (1) 

Mx = 12x + y = 30 

Giải phương ưình (1), (2) la đưỢc X = 2 và y = 6 
Công thức phân tử của X là C 2 Hfi. 

Công thức cấu tạo CH 3 - CH 3 . 

Cách 2 : nc = nc 02 = ’ "H = 2 nH 20 = 0-25. 2 = 1,5 mol 

CxHy => X : y = nc ; hh = 0,5 : 1,5 = 1 : 3. 

Công thức đơn giản nhâ"t của X là CH 3 . Công thức phân tử là 
(CH 3 )n = M = 30 => 15n = 30 => n = 2. 

Công thức phân tử của X (CH 3)2 hay C 2 H 6 , 

Công thức câu tạo CH 3 -CH 3 . 

5. Đố”! cháy 3 gam một châì hữu cơ A thu được 6,6 gam CO 2 và 3,6 gam H 2 O. 

a) Xác định công thức của A, biết khối lượng phân tử của A là 60 đvC. 

b) Viết công thức câ'u lạo có thể có của A. 

Hướng dẫn giải 

mco 2 và mH 20 ^'*^ và mH; dựa vào định luật bảo loàn khô'i lượng sẽ 

suy ra trong A có nguyên tô' oxi hay không (vì đốt A- > CO 2 + H 2 O nên 

trong A có thể có oxi). 

Cách ỉ: nc = nc 02 “ 6,6:44 = 0,15 mol 

mc = 0,15. 12= 1.8 g 

nH = 2 nH 20 = 2. 3,6 : 18 = 0,4 mol => mH = 0,4 g 
Theo định luật bảo toàn khối iượng ta có: 

m^ = mc + niH + nio => mo = 3 - 1,8 -0,4 = 0,8 g 
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Công thức phân tử của A : CxHyO^ 
12 x _ _ỵ__ _ 16z 


m, 


12 x 

1,8 


m, 


mo 

_ y _ 16z 

~ QÃ ~ 0,8 ” 


Ẽ9. 

3 

Ẽ9. 

3 


Giải các phương trình trên ta đưỢc X = 3, y = 8, z = 1. 

Công thức phân lử của A là C 3 H}íO. 

Cũng có thể tim công thức đơn giản nhất của A rồi suy ra công thức phân lử; 

mr' mu mn 1,8 0,4 0,8 


z = 


lo tn|.ị ơIq 0,4 

Ĩ2 ' 1 ' Ĩ6 ^ ĩĩ ' T' 16 


= 0,15 : 0,4 : 0,05= 3:8:1 

Công thức đơn giản nhất của A là C 3 H 8 O; Công thức phân tử là (C 3 H 80 )n = 60 
(12. 3 + 8 + 16)n = 60 -> n = 1 
Vậy công thức đơn giản nhất của A cũng là công thức phân tử. 

Cứ ch 2: 

Đốt 3 gam A tạo ra 6,6 gam CO 2 và 3,6 gam H 2 O 
Nếu đốt cháy ( 1 mol) 60 g A tạo ra X g CO 2 và y g H 2 O 

X = = 132 g => nc 02 = 132 : 44 =3 mol = nc- 

y=^^^=72g => nH20=72: 18 =4mol 

nH = 20^20 = 4. 2 = 8 mol 

Vậy trong 1 mol A có 3 mol c và 8 mol H, công thức phân tử của A là: 
CaHsO, = 60 

3. 12 + 8 + 16z = 60=> z = 1 
Công thức phân tử của A là CsHrO. 

CH 3 -CH 2 -CH 2 OH (1) CH 3 -CH( 0 H)-CH 3 (2) CH 3 -O-CH 2 -CH 3 (3) 

Hợp châ't hữu cơ A có thành phần khối lượng các nguyên tố như sau: 
c = 53,33%. H = 15,55%, N = 31,12%. 

Xác định công thức phân lử của A, biết rằng A chỉ có một nguyên tử N ưong 
phân tử. o’ 

Viết công thức câu tạo rút gọn của A, biết N có hoá ưị III. 

Hưđng dẫn gỉải 

Cách ỉ: 

Nếu gọi công thức phân tử của A là CxHyN;,. Từ thành phần phần trăm khối 
lượng nguyên tố la tìm được tỉ lệ sô' nguyên tử các nguyên tố X : y : z. 

Sau đó thay z = 1 ta tìm đưỢc công thức phân lử. 
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a) C*HyN,, : X : y 


z = 


%c 




%N 


Mc Mh Mj^ 
53,33 . 15,55 31,12 


12 

= 4,444 


1 

15,55 


14 

2,222 = 2 


Công thức đơn giản nhâ"! (ĐGN) của A là C2H7N. Vì phân lử chỉ có 1 nguyê 
tử N (z = 1) nên công thức ĐGN cũng là công thức phân tử C2H7N. 
b) Công thức câ'u lạo rút gọn của A là: CH3-CH2-NH2 hoặc là CH 3 -NH-CHj 
Cách 2: Công thức phân tử cửa A là C*HyN. 

Cứ lOOg A thì có 53,33 g C ; 15,55g H và 31,12g N 

Tương tự trong phân tử CxHyN,; có xC cacbon; yH g hiđro và N g niiơ 


12 xg 

53,33g 


yg 

15.55g 


14g 

31,12g 


12x 

53,33 

y 


14 


31,12 

14 


31,12.12x = 14.53,33 =>x«2 


31,12y= 14.15,55 =í.y«7 


15,55 31,12 

Công thức phân tử của A là C2H7N. 

Công thức câu tạo (rút gọn) là: CH3-CH2-NH2 hoặc là CH3-NH-CH3. 

7. Đô"t cháy 1,12 lít hỗn hỢp hai hiđrocacbon (thể khí) có cùng sô" nguyên lử 
cacbon, dẫn sản phẩm phản ứng cháy lần lượt qua bình ( 1 ) đựng P2O5, bình 
(2) đựng KOH. Sau thí nghiệm khối lượng bình (1) lãng thêm 1,8 gam, bình 
(2) tăng thêm 4,4 gam. 

a) Xác định công thức phân tử của hai hiđrocacbon trong hỗn hỢp. Viết công 
thức câu lạo của chúng. 

b) Tình thành phần phần trăm thể tích mỗi khí ưong hỗn hợp. Thể tích khí đo ở đktc. 

Hưđng dẫn giải 

Cách ì: Nếu gọi công thức của hai hiđrocacbon ưong hỗn hợp là CxHy 
CxHi,. Từ phương trình phản ứng đốt cháy và khôi Iượng sản phẩm (H 2 O 
P2O5 hâp thụ, CO2 bị KOH hâp thiụ, độ tăng khôi lượng của các bình cũng 
chính là khôi lượng của sản phẩm phản ứng cháy) ta lìm được X (sô" nguy^'’ 
tử cacbon)... 

a) nhh = 1,12; 22.4 = 0,05 mol 

*^H 20 = ‘íộ lãng khôi lượng của bình (I) = l, 8 g => nH 20 = : 18 = 0,1 mt’* 

mc 02 = khối lượng của bình (2) = 4,4g => nc 02 = 4,4 : 44 = 0,1 nií'* 
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CxHy + (X + y/ 4)02 

->^xC02 + y/2H20 

a mol 

xa moi 

CxH, + (x + z/4)02 

-> XCO 2 + x/lHiO 

b mol 

xb mol 

= a + b = 0,05 Ị 
nco 2 =xa + xb = 0 ,lí 

=>x = 2 


C2H2 


Hỗn hợp hai hiđrocacbon có thể là : 
(l)CA ( 2 ) C2Hfi ( 3 ) C2H4 
C2H4 C2H2 
Công thức câu tạo: 

(1) CH3-CH3 
CH2=CH2 
Ịi) Xct cặp (1): 

C2H6 + 7/2O2 ■ 
a myl 

C2H4 + 302 - 
b mol 

a + b = 0,05 
nu-r. ->3a + 2b = 0,l 


(2) CH 3 -CH 3 
CH=CH 

► 2CO2 + 3H2O 
3a mol 

2 CO 2 + 2 H 2 O 
2 b mol 

vô lí 


(3) CH 2 =CH 2 
CHsCH 


( 1 ) 

( 2 ) 


‘H 2 O 

Xét cặp (2) 

C2H2 + 5/2O2 
c mol 

a + c = 0,05 
n^^o ->3a + c = 0,l 


2 CO 2 + H 2 O 
c mol 

a = 0,025 và c = 0,025 


(3) 


b = 0,05 ^ c = 0 vô lí. 


Mổi khí chiê'm 50% thể tích hỗn hợp 
Xét cặp (3). Dựa vào phản ứng (2) và (3) 

*^hh ->c+b = 0,05 Ị 

'IH 2 O “^^ + 2b = 0,l| 

‘ Kết luận; Hỗn hợp gồm hai khí C 2 H(Í và C 2 H 2 . 

Công Ihức câ"u tạo: CH3-CH3 và CH=CH 
Mỗi khí chiếm 50%' thể lích hỗn hỢp. 

Cách 2: Nếu gọi y là sô" nguyên lử hiđro trung bình của hai hiđrocacbon 
Ị ịlrong hỗn hợp, công thức chung của chúng là CxHỹ 






















xC02 + y/2H20 


CxHỹ + (x+ y/4)02 

1 mol X mol 0,5 y mol 

0,05 mol 0,1 mol 0,1 mol 

(1 :0,05) = (x:0,l)=>x = 2 

(1 : 0,05) = (0,5 y : 0,1) => y =4 (một hiđrocacbon phải có số nguyên tử 
nhỏ hơn 4 là C 2 H 2 và mộl hiđrocacbon có số nguyên tử H lớn hơn 4 là C 2 Hf,) 

II. Bài tập tự giải 

1. Đô"t cháy một lượng hiđrocacbon X, người ta thu được CO 2 và H 2 O theo tỉ 
khối lượng là 44 : 27. Phân tử khối của X là 30 đvC. 

Xác định công thức phân tử và vicì công thức câ'u tạo rút gọn của X. 

2. HỢp châ"t hữu cơ A có thành phần khôi lượng các nguyên tô" như sau: c =: 
54,5%; H = 9,1%; o = 36,4%. Xác định công thức phân tử của A biết rằng 
0,88 gam hơi chất A chiếm thể lích 224 cm‘\ 

c. BÀI TẬP LUYỆN THI 

Chả đề l. Viết công thức cấu tạo, 

Viết phương trình phản ứng. Điều chế 

Bài 1. Người ta có thể điều chế metan lừ c và H 2 (có mặt Ni, t"), từ nhôm 
cacbua (AI 3 C 4 ) tác dụng vđi nước hoặc nung nóng natri axetat với NaOH khi 
có mặt CaO xúc tác, biết rằng trong ưường hỢp này ngoài metan chỉ có một 
sản phẩm muối vô cơ. Viết tâ"t cả các PTPƯ xảy ra. 

Bài giải 

a) c + 2 H 2 > CH 4 

b) AI4C3 + 12H2O-► 4A1(0H)3 + 3CH4 

c) CH 3 - COONa + NaOH > CH 4 + Na.COa 

Bài 2. 

1. Có thể điều chế etilen lừ rượu ctylÌQ, từ axelilen và từ elan. Viết các phương 
trình phản ứng xảy ra. 

2. Từ than đá, đá vôi, viết các phương trình phản ứng điều chế axelilen, ben/.<'''’ 
(có ghi điều kiện phản ứng). 

Bài giải 

1. Các phương trình điều chế etilcn: 

a) Từ rượu clylic; C 2 H 5 - OH — ) C 2 H 4 + H 2 O 

H 20 U 4 
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Từ axelilen: CH ^ CH + H 2 CH 2 = CH 2 

Từ etan: CH 3 - CH 3 + CI 2 > CH 3 - CH 2 - C1 + HCl 

CH3 - CH2CI + NaOH -> CH3 - CH; - OH + NaCl 

2 Từ than đấ, đá vôi điều chế axetilen, benzen 

CaCOa > CaO + C( 

. - 5 /^ lò diện 2(K)0‘’C , 


CaC 03 

CaO + 3 C 
CaC2 + 2H2O 

3C2H2 


6(K)^^C 

ícì 


CaO + CO; 

CaC; + CO 
Ca(OH )2 + C 2 H 2 
QH 6 


Bài 3. 

1. Hãy sắp xếp các hiđrocacbon cho dưới đây theo thứ tự tăng dần nhiệt độ sồi: 

C 4 H|(), CH 4 , C 3 HK, C 2 H 6 và C|()H 22 , 

2. Cho biết ở 20‘’c benzen có khô"i lượng riêng là 0,879 g/ml. Nếu hoá lỏng 7,8 
kg hơi benzen xuống 20"C thì thu được bao nhiêu lít benzen. 

Bài giải 

1. Số nguyên tử cacbon càng nhiều, nhiệt độ sôi càng tăng, do đó thứ tự tăng 
nhiệt độ sôi là CH 4 < C 2 Hfi < C 3 HK < C 4 H|() < C 10 H 22 . 

2. Hoá lỏng 7,8kg hơi bcnzen xuống 20‘‘c thu đưỢc: 

= 8873 ral hay 8,873 lít. 

0,879g/ml 


Bài 4. 

1. Cho hỗn hợp các khí CH 4 , C 2 H 4 , C 2 H 2 . SO 2 , CO 2 đi qua nước brom. Viết các 
phương trình phản ứng xảy ra. 

2. Cho 1 lít benzen (d = 0,879 g/ml) tác dụng với 112 lít CI 2 (ở đktc) khi có mặt 
xúc tác là bột sắt thu đưỢc 450g clobenzen. Tính hiệu suâ"l phản ứng. 

Bài giải 

Khi cho hỗn hỢp khí qua nước brom chỉ có các phản ứng sau: 


C 2 H 4 + Bt; -^ C 2 H 4 Br 2 


C 2 H 2 + 2Br2 ^-> C2H2Br4 

SO 2 + 2 H 2 O + BT2 ->H 2 S 04 + 2HBr 

2- Phản ứng giữa benzen và clo khi có bột sắt xúc tác. 

CéHô + CI 2 C 6 H 5 CI + HCl 


Tính nc,H6 = 


1000x0,879 

78 


= ll,27mol; nci 2 =^ = 5mol 
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_ 450 _ . . 

nc6H5Cl=Ị^ = 4moi 


Vậy hiệu suất phản ứng phải tính theo clo: h% = - =80% 

Bài 5. 

1. ViÊ't các phương ưinh phản ứng đốt cháy các châ't cho dưới đây thành CO 2 Và 

H 2 O: CnH 2 n+ 2 , CxHyO,, NH 2 -CH 2 -COOH (biết nitơ bị cháy thành N 2 ) 

2. Đô't cháy rưỢu CnH 2 n + I OH bằng CuO, biết rằng sản phẩm cháy gồm Co 
H 2 O và Cu. Viết phương ưình phản ứng. 

Bài gỉải 

1. Các phản ứng đôì cháy: 

CfiH 6 + 7.5O2 -> 6 CO 2 + 3H2O 

CnH 2 „* 2 + ^^02 -^ nC 02 + (n+ 1 )H 20 

CxHyO, + (x+ ị-ị)02 -> XCO 2 + ^H 20 

4 2 2 

2NH2 - CH2 - COOH + 4,502 -^ 4CO2 + 5H2O + N2 

2. C„H 2 n^ lOH + 3 nCuO -> nCO; + (n + 1 )H 20 + 3 nCu 

Chả đề 2. Nhân biết - Tách hồn hợp - Tinh chế các chất 
Bàil. 

1. Trinh bày phương pháp hoá học nhận biết các bình khí: CH4, H2, C2H4, CO;. 

2. Trình bày phương pháp hoá học để làm sạch tạp chấ’t; 

a) Loại CO 2 khỏi C 2 H 2 

b) Loại C2H4 khỏi CO2 

c) * Loại C2H5OH khỏi CH3COOH. 

Bài giải 

1. Phương pháp hoá học nhận biết bình khí CH4, H2. C2H4, CO2. 

Có nhiều cách nhận biết. Dưới đây là một cách đơn giản: 

- Cho khí đi qua bình nước brom, bình nào khí làm mâ^l màu nước brom, dớ là 

etilen: CH. = CH 2 + Br 2 -> CH 2 Br - CH 2 Br 

- Cho khí trong ba binh còn lại qua nước vôi trong, nơi nào nưđc vôi bị đục 

khí CO.: CO. + Ca(OH )2 -> CaCO., ị + H 2 O 

Đốt cháy 2 bình còn lại và cho sản phẩm cháy qua vôi, nơi nào bị đục là bìiili 
khíCH4: 2 H.+ O2 
CH4 + 2O2 
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^ 2H2O 
> C 0 .-(- 2 H 20 


> CaCOa i + H2O 


-— 

CO2 + Ca(OH)2 
Tách loại lạp chất: 
j Tách CO2 khỏi C2H2: Cho khí qua dung dịch kiềm dư, (thí dụ NaOH) 

CO2 + 2 NaOH -)• Na2C03 + H2O 

Tách C2H4 khỏi CO2: Cho khí đi qua nước brom dư: 

C2H4 + Br2 -► C2H4Br2 

(.) Loại C2H5OH khỏi CH3 - COOH: Cho hỗn hỢp tác đụng với dung dịch k.ềm, 
hoặc muối cacbonat, lúc đó chỉ có axit phản ứng tạo thành muối, thí dụ: 

2CH3 - COOH + CaO-> Ca(CH3 - COO)2 + H2O 

pun đuổi rưỢu bay hơi. Sau đó cho axil sunĩuric tác dụng với Ca(CH3 - 
C00)2 (đun nóng) để axìt bay hơi và làm ngưng tụ thu đưỢc CH3 - COOH. 

Ca(CH3 - COO)2 + H2SO4 —^ 2CH3 - COOH T + CaS04 i ít 

Bốì2* 

1, Metan bị lẫn một ít tạp châ't là CO2, C2H4, C2H2. Trình bày phương pháp hoá 
học để loại hết lạp chất khỏi metan. 

2 . Benzcn bị lẫn một ít nước và rưỢu, làm thế nào để có benzen tinh khiết. 

Bài giải 

1. Cho hỗn hợp khí lần lượt đi qua bình nước brom dư, lúc đó loại hết C2H2 và 
C2H4 nhờ phản ứng: 

C2H4 + Br2 -> C2H4Br2 

C2H2 + 2 Br 2 -^ C 2 H 2 Br 4 

Sau đó cho khí còn lại qua bình đựng dung dịch kiềm dư (NaOH, Ca(0H)2, 
v.v...), lúc đó CO2 bị hâp thụ hết do phản ứng: 

CO2 + 2 NaOH -> Na2C03 + H2O 

Khí còn lại là CH4 nguyên chất. 

2 . Cách đơn giản là cho benzen bị lẫn tạp châ't tác dụng vđi Na dư, lúc đó nước 
và rưỢu lác dụng với Na tạo ra các sản phẩm không tan trong benzen: 

H2O + Na -> NaOH + 0,5H2t 

C2H5OH + Na -► C2H50Na + 0,5H2T 

3. 

Ị' Cớ thể phân biệt muối ãn, đường kính bằng cách đốt cháy hay không? 

■ Khi đốt cháy khí A thu đượd CO2 và H2O, khi đốt cháy khí B thu được CO2 
''à SO2 còn khi đô"t cháy khí c thu được CO2, H2O và N2. Hỏi các khí A, B, C 

phải là hỢp chất hữu cơ hay không? 

|1 ^ Bài giải 

■ thể phân biệt muố’i ăn và đường kính bằng cách đôì cháy, vì muối ãn 
^hông cháy, vẫn là chấ”! rắn màu trấng, trong khi đó đường bị cháy hết thành 
^ 0 , và H2O; 


ầ. 
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I 


2 . Khi 
nguyên 


C12H22O11 + I2O2 ->■ 12 C 02 + IIH2O 

i đốt cháy khí A thu đưỢc CO2 và H2O. Điều đó chứng tỏ châ't A chứa Cá(; 
jyên tố c, H và có thể có hoặc không có oxi. Vậy A là hỢp châì hữu cơ 


Thí dụ: + 3,502 -►2CO2 + 3H2O 

C.H^O + 3O2 -)■ 2CO2 + 3H2O 

Khi đốt cháy khí B tạo ra CO2 và SO2, điều đó chứng tỏ châ’t B phải chứa c, s 


Thí dụ: CS2 + 3O2 -^ CO2 + 2SO2 

Vậy B là hợp chấ^t hữu cơ. 

Khi đốt cháy châ’t c tạo ra CO2, H2O và N2, điều đó chứng tỏ châ'! c chứa các 
nguyên lố c, H, N và có thể có hoặc không có oxi. 


Thí dụ: (NH4)2C03 + 1,502 —^ CO2 + 4H2O + N2 

2NH2 - CH2 - COOH + 4,502 —^ 4CO2 + 5H2O + N2 
Vậy châ't c có thể là hợp châ't vô cơ ((NH4)2C03) hoặc hữu cơ (NH2 - CH; - 
COOH). 

Bài 4 . Có thể dựa vào sản phẩm đốt cháy để suy luận các châì đem đôì cháy 


cho dưới 

đây là hợp chất hữu cơ đưỢc không: 

Chất 

A + O2 

-> CO2 + H 20 

Châ't 

B + O2 

—> C02 

Chẩ”t 

C + O2 

—> S02 

Châ't 

D + O2 

—> C02 + H20 + C12 

Châì 

E + O2 

-> CO2 + Na 2 C 03 

Châ't 

F + 02 

-^ CO2 + H2O + CaO 


Bàỉ gỉải 

Có Ihể dựa vào sản phẩm đô'! cháy để suy luận hỢp chấ^t đem đô^t cháy là hỢp 
châ i hữu cơ hay vồ cơ. 

- Châ't A là hỢp châì hữu cơ chứa c, H hoặc c, H, 0 

- Chất B chỉ có thể là c hoặc co (vô cơ) 

- Chất c chỉ có thể là lưu huỳnh s (vô cơ) 

- Châì D là hỢp châ'! hữu cơ chứa c, H, C1 hoặc c, H, Cl, o 

- Châ't E là hỢp châ"t hữu cơ chứa c, o, Na. 

- Châì F là hỢp chấ"! hữu cơ chứa c, H, o, Na. 

Bàỉ 5. Trong phòng thí nghiệm có 7 bình thuỷ linh không màu bị mất nhãn, 
bình đựng một chấl lỏng hoặc một chất khí sau đây; eian, elilen, benzen, 
cacbonic, khí sunĩurơ, rưỢu etylic và axit axetic. Chỉ đưỢc dùng thêm 
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nước vôi trong, nước brom, đá vôi, hây cho biết cách nhận biết 7 châì ưên. 1 
Viết các phương trình phản ứng (nếu có) 

Bàỉ giải 

Nhận biết các chất lỏng: 

, Châì không lan trong nước, nổi ưên mặt nước là benzen CfiH6. 

, 2 chât tan ưong nước là C2H5OH và CH3COOH, dùng đá vôi để nhận biết 
CH3COOH. 

2CH3COOH + CaCOí -^ Ca(CH3COO)2 + H2O + COst 

Còn C2H5OH khồng lác dụng với đá vôi. 

2. Nhận biết các chất khí. 

. 2 châ't lạo kết tủa với nước vôi ưong là CO2 và SO2; 

Ca(OH )2 + CO 2 -> CaC 03 ị + H 2 O 

Ca(OH)2 + SO2 -^ CaS03 ị + H2O 

Để phân biệt CO2 và SO2 có thể dùng nước brom: SO2 làm mâ"l màu nước 
brom còn CO2 thì không: 

SO2 + 2H2O + Br2 -> 2 HBr + H2SO4 

(có thể sục khí CO2 vào 2 kêì tủa) 

- Cho 2 khí còn lại tác dụng với nước brom, châ"t làm mấl màu là elilcn, còn 
không là melan. 

C2H4 + Br2 -> C2H4Br2 

Chủ đề 3. Lập công thức phân tử 

Bài 1. Đô"! cháy 2,24 lít hiđrocacbon X (ở đklc) và cho sản phẩm cháy lần lượt 
đi qua bình đựng P 2 O 5 và bình 2 đựng KOH rắn. Sau khi kc'! thúc thí nghiệm 
thây khố'i lượng bình 1 tăng 9 gam và bình 2 tăng 17,6 gam. Tìm CTPT, viết 
CTCT của hiđrocacbon X. 

Bàỉ giảỉ 

Phản ứng đốt cháy: C:^Hy + (x+ ^)02 - > XCO 2 + 

Khối lượng bình l lăng do H2O bị hâp thụ bởi P2O5 

P2O5 + 3H2O-> 2H3PO4 

9 

Do đó: n^ Q =-^ =0,5 mol 
18 


Khôi lượng bình 2 lăng do CO2 bị hâp thụ bởi KOH: 
CO2 + 2 K 0 H -> K2CO3 + H2O 
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Do đó nco 2 = 


Vì sô" mol X = 


44 

2,24 


22,4 

0,lx = 0,4=>x = 4 


= 0,1 mol nên theo phản ứng (1) la có hệ phương ưình; 


* 0,l.^ = 0,5=>y = 10 

l 2 

Vậy công thức phân lử của X là C4H10. Các công thức câu lạo có thể có 
CH3 - CH2 - CH2 - CH3 hoặc CH3 - CH - CH3 

CH3 

Bài 2. Để đốt cháy 1 thể lích khí hiđrocacbon Y (ở đklc, sô" nguyên tử c nhỏ hơn 
5) cần dùng 6,5 thể lích O 2 (ở đktc). Tun CTPT của Y. 

Bài gỉảí 

Phản ứng đốt cháy Y: CxHy + (x+^)02-^xC02+^H20 (2) 

4 2 

Cứ 1 thể tích Y cần 6,5 thể tích O 2 , lức cứ 1 mol Y cần 6,5 mol O 2 , nên theo 

y 

phản ứng (2) la có: X + -y = 6,5 hay 4x + y = 26 


Lập báng: 


X 

1 

2 

3 

4 

y 

22 

18 

14 

10 

Kết luận 

loại 

loại 

loại 

C4H|() 


Bài 3. Đô"t cháy hoàn loàn 6 gam chất A chứa các nguyên tố c, H, o ta thu được 
4,48 lít CO 2 (ở đktc) và 3,6 gam nước. Biết 1 lít hơi châ"t A (lính theo đktc) 
nặng 2,679 gam. Tính CTPT của châ"! A. 

Bài giải 

Gọi cồng thức của A là CxHyOỵ. 

Phản ứng đốt cháy A: CxHyO/, + (x + ^ - ■^)02 -> XCO 2 + 

4 2 2 

Tìm qua công thức đơn giản nhất (tức tỉ lệ đơn giản nhâ"t cùa số nguyên tứ 
các nguyên tô"). Trước hết cần lính khối lượng của các nguyên tố 
4,48 ^ _ 3,6x2 

mc= ^xI2 = 2,4g; mH=-^^ = 0,4g; 

mo = 6-2,4-0,4 = 3.2g 

Ta có X : y : z ==1:2:1 
12 1 16 

Công thức đơn giản nhất là (CH20)n (trong đó n là bội sô" của CTĐGN để 
công thức phân tử). 
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Tính khối lượng mol của A = 2,679 X 22,4 = 60g 
Vậy công thức phân tử của A là C2H4O2 

ỊỊài 4' Để đốt cháy hoàn toàn 4,6 gam chất B chứa các nguyên lô' c, H, o cần 
đùng 6,72 lít O 2 , thu đưỢc CO 2 và H 2 O theo tỉ lệ thể tích Vco 2 ■ ^H 20 = 2 : 3. 
Tim công thức phân lử, viết công thức câ"u lạo của B. 

Biết 1 gam châ"! B ở đktc chiếm thể tích 0,487 lít. 

Bàỉ giải 

Gọi công thức phân lử của B là CxHyO,.: 


phản ứng đốt cháy; CxHyO, + (x + y - ^)02 - > XCO 2 + ■^H20 

4 2 2 

X 2 

Theo điều kiộn cho la có tỉ lệ: — = y = 3x 


2 

Theo phương trình (1) la có tỉ lệ: 


12x + y + 16z 
4^6 


íx + {-^ìx22.4 
l 4 1 ) 

6,72 


( 1 ) 

(a) 


(b) 


Thế (a) vào (b), rút ra: X = 2z 


Vậy có tỉ lộ X ; y : z = 2 : 6 : 1 

Công thức đơn giản nhâ'l của B là (C 2 HfiO)n. 

Tính KL mol PT của B bằng «46 

0,487 


Tim CTPT của B: (C2H60)n = 46n = 46 do đó n = 1 
VậyCTPTcủaBlàCsH^O 

Bài 5. Tim công thức phân lử của một châ"t hứu cơ A chứa 25% hiđro và 75% 
cacbon. 1 lít châ"l A (ở đktc) nhẹ hơn 2 lần so với I líl O 2 (ở đktc). 

Bài giảỉ 

V| hiđro chiếm 25%' và cacbon chiếm 75%' chứng lỏ A là một hiđrocacbon 
CxHy. Vì 1 lít A nhẹ hơn 2 lần 1 lít O 2 chứng tỏ khối lượng mol phân tử của A 


>32 

nhỏ hơn khô"i lượng mol phân tử cùa O 2 2 lần: Ma = ^ = 16 


V-.. 16x75 .. 16x25 , 

Vậy: X = ' . ' =1; y = ., -4 

100x12 ' 100x1 

VậyCTPTcủa Alà CH4 

6. Hiđrocacbon B chứa 20% hiđro. 1 líl khí B (ở đktc) nặng 1,34 gam. 

Tìni công thức phân lử của B. 

Nếu không biết khô'i lượng của 1 lít khí B có tìm đưỢc công thức phân tử hay 
không? 
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Bài giải 

a) Khối lượng mol phân lử của B bằng: 1,34 X 22,4 = 30 g/mol 
Sô'nguyên\ửH= ^ = 6; sếnguyên tức = ^ = 2 

Vậy CTPT của B là C 2 H 6 

b) Nếu không biết khô'i lượng của 1 lít B, nghĩa là không biết KLPT, lúc đó la 
chỉ mới biết tỉ lệ số nguyên^ử c và H của CxHy. 

80 20 ',.^ 

12 1 

Vậy công thức đơn giản nhất của B là (CHí)n. 

Có thể tìm công thức phân lử bằng cách biện luận như sau: 

Vi sô' nguyên lử H phải là số chẩn nên n chỉ có các giá ưị 2, 4, 6. Khi n = 2 la 
có châ'l CiHh, đúng hoá trị của cacbon 

Khi n = 4 ta có công thức C4H12, công thức này không đúng vì cacbon có hoá 
trị lớn hơn 4 . 

Khi n = 6, 8 ... thì công thức thu đưỢc càng sai. 

Có thể viết CnHin rồi biện luận theo từng loại hiđrocacbon. 

Bài 7. Tí lộ khối lượng của cacbon và hiđro ưong hiđrocacbon X là mc : mH = 12. 
Tim công thức phân lử của X biết khối lượng phân tử của X lớn gấp 1,3 lần 
khối lượng phân lử của axit axctic. 

Bài giải 

.. 12 1 

Gọi công thức của X là CxHỵ ta có tỉ lệ: ^ ■ y ” ' 

Vậy công thức đơn giản nhât của X là {CH)n. KLPT của CH3 - COOH bằng 

60. KLPT của X = 60 X 1,3 = 78 

Vì {12 + l)n = 78 => n = 6. Do đó CTPT của X là C6Hfi. 

Bài 8. Tim tỉ lệ sô' nguyên lử c, H, o trong hợp châ'! Y chứa 6.67%H, 18 , 67 ?íN 
và 42,677rO. Biết rằng khi đốt cháy hoàn toàn 1 mol Y thu đưỢc 11,2 lít N 2 
(ở đktc). Tim CTPT của Y. 

Bài giải 

Gọi công thức của hỢp châl là CxHyO/Nt la có tĩ lệ: 


32 6,67.42,67 18,67 
x:y:z:t=^:^:^-:^ 


=2:5:2:1 


Vì khi đốt cháy l mol Y thu đưỢc 11,21 N 2 lức = 0,5 mol N 2 , điều 
^ 22,4 

chứng tỏ trong mỗi phân tử có 1 nguyên tử N, do đó công thức phân tử của ^ 

là C 2 H 5 O 2 N. 
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cháy m gam châ't A chứa các nguyên lô' c, H, o cần 0,3 mol O 2 
thu đưỢc 0,2 mol CO 2 và 0,3 mol H 2 O. 

Tính khối lượng m. 

Tim CTPT của A, viết công thức câ'u tạo của A. 

Bài giải 

phản ứng đốt cháy A: A + O 2 - > CO 2 + H 2 O 

Theo định luật bảo loàn khô'i lượng: 
mA + m02 “ ưic02 + ưiH20 
mA = 0,2 x44 + 0,3 X 18 - 0,3 X 32 = 4,6 gam 
lí) Gọi công thức của A là CxHyO,.: 

Sô'mol H = 2 lần số mol H 2 O = 2 X 0,3 = 0,6 mol 

Sô' mol o trong A = tổng sô' mol o ưong CO 2 và H 2 O trừ số mol o trong O 2 

= 2 X 0,2 + 0,3 - 2 X 0,3 = 0,1 mol 

Vậy tỉ lệ X : y : z = 0,2 : 0,6 : 0,1 = 2 : 6 ; 1 

Công thức đơn giản nhâ'l của A là (C 2 H 60 )n. Ta thâ'y n chỉ có thể bằng 1 vl 
nếu n bằng 2 thì dư hoá trị của cacbon C 4 H 12 O 2 (số nguyên tử H lối đa bằng 
10 , nghĩa ìà C 4 Hi(, 02 ). 

Vậy công thức phân tử của A là C 2 HfiO. 

Bài 10. Đốt cháy hoàn loàn hỗn hỢp 2 hiđrocacbon CxHy và CxHz có số mol 
bằng nhau thu được 3,52 gam CO 2 và 1,62 gam H 2 O. Tim CTPT, viết CTCT 
của các hiđrocacbon. 

Bàỉ giải 

Trước hết cần tính sô' mol CO 2 và H 2 O 

=^ = 0.08mol; Hh.o =-^ = 0.09mol 

CO 2 44 ^20 Jg 

Vi sô' mol H 2 O nhiễu hơn sô' mol C 02 nên phải có 1 ankan (ưường hợp 2 
ankan cần loại vì lúc đó y = z = 2 x + 2 nghĩa là chỉ có 1 châ't chứ không phải 
hỗn hợp). 

Gọi công thức của ankan là CxH 2 x +2 và của hiđrocacbon thứ hai là CxH 2 x+ 2 - 2 a. 
trong đó a tổng sô' liên kết dôi, liên kết ba - 1 liên kết ba tương đương 2 liên 1 
kết đôi - (có thể nói tổng số liên kết TC ) và số vòng. 

Các phản ứng đô't cháy. 

CxH 2 x 4 2 + O 2 —^ XCO 2 + (X + I )H 20 

2 


CxH2x + 2-2a + 


3x + l-a 


02 



XCO2 + (X + 1 - a)H20 


2 
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Vì số mol của 2 hiđrocacbon bằng nhau nên la có tỉ lệ số mol CO 2 và H 2 O 
như sau: 


^C02 


2x 


"H 2 O 

Rút ra X = 8 - 4a hay a = 


__ 0.08 

2x + 2-a ~0.09 

8 -x 


Vì a là sô" nguyên nên chỉ có nghiệm X = 4 và a = 1 duy nhâ"l 
CTPT của hai hidrocacbon là C4H10 và C4HK. 

CTCT: CH3 - CH2 - CH2 - CH3 CH3 - - CH3 

CH3 

CH3 - CH = CH - CH3 


CH2 = CH-CH 2 -CH 3 
CH3 - c = CH2 


1 . 
CH, 


CH2 - CH2 

ĩ 1 

CH2 - CH2 


.QH2 

CH3 - CH - CH3 


Bài 11. Cho hiđrocacbon A lác dụng với Br 2 thu được một số dẫn xuâì chứa 
brom, trong đó dẫn xuâ"t chứa brom nhiều nhâ"! có tỉ khô'i so với H 2 bằng 101 . 
Viết CTCT của tâ"t cả các dẫn xuâ"l chứa brom có thể có. 

Bài giải 

Gọi X là dẫn xuâ^t chứa nhiều brom nhất có CTPT CxHyBr^, KLPT của X bằng: 

101 X 2 = 202đvC 
Ta có: I2x + y + 80z = 202. 

202 , _ 

Vậy z < ^ lức z tối đa là 2. Do đó có thể viết lại CTPT của X là 
80 

I2x + y + 80x 2 = 202. Hay 12x + y = 42. 

Lập bảng: 

x 1 2 3 

y 30 18 6 

Vậy CTPT của X là C 3 H 6 Br 2 . 

Bài 12. A là một hỢp châ'l hữu cơ chứa 2 nguyên lô". Đốt cháy hoàn loàn m gam 
9m .L 9 ' í 

A thu đưỢc ^ gam nước. Tỉ khối của A so với không khí nằm trong khoảng 

2,3 đến 2,5. Tìm CTPT, viết CTCT của tâ"t cả các đồng phân của A. 

Bài giải 

Hợp châ't A chứa 2 nguyên tô' cacbon và hiđro, có thể biểu diễn A là CxHy. 
có phản ứng cháy: 


CxHy + (x + — )02 


^ XCO 2 + ịH20 
2 
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Vì đốt m gam A thu được gamH 20 nên ta có: ^(12x + y) = —18 = 9y 


Hay y = 2x, tức CTĐGN là (CKH 2 x)n- KLPT của A nằm trong khoảng 
2.3 X 29 = 66,7 và 2,5 X 29 = 72,5 

Tức 66,7 < 14x <72,5, giá trị X duy nhâ'l iỉ^ng5. Vậy CTPTcủa A là C5H10. 
pài 13. Hỗn hỢp X gồm 2 hiđrocacbon A, B thuộc loại ankan (no), hoặc anken 
(có I liên kết đôi) hoặc ankin (có I liên kết ba). Tỉ lệ KLPT của chúng là 22' 
13. Đô't cháy hoàn toàn 0,3 mol X và cho sản phẩm cháy hâ'p thụ vào bình 
đung dịch Ba(OH )2 dư thâ'y khô'i lượng bình dung dịch tăng 46,5 gam và có 
147,75 gam kết tủa. 

1 . Tim CTPT của A, B. 

2. Cho 0,3 mol X đi từ từ qua 0,5 lít dung dịch nước Br 2 0,2M thây nước brom 
mâ'l màu hoàn toàn và có 5,04 lít khí bay ra (đktc). 

Hỏi thu đưỢc sản phẩm gì, bao nhiêu gam? 

Bài giải 

1 . Phản ứng tạo kết tủa: Ba(OH )2 + CO 2 - > BaC 03 ị + H 2 O (1) 

Số mol CO 2 = nBi,co 3 ^ ^ 0,75mol 


Do đó sô' mol nưđc n 


H 2 O 


46,5-0,75x44 

18 


= 0,75mol. 


”C 02 ^ " H 2 O có 2 trường hợp: 

Trường hợp 1: 2 anken 

T.oX- ^xH2x 14x 22 X 22^,__44 ___ , ^ 

Ta có: ^ ~7^ = Tr — = -^ hcặc ^v.v... loại 

CyH 2 y 14y 13 y 13 26 

Trường hỢp 2: 1 anken và 1 ankin 


CxH2,.2+ ^^02 


-> XCO 2 + (x + 1)H20 


yC 02 + (y- 1 )H 20 

z 

Gọi a, b là số mol của ankan và ankin, ta có a + b = 0,3 
nc 02 = ax + by = 0,75 ^ 

^^820 = +1) + b(y -1) = ax + by + a - b = 0,75 

Giải hệ phương trình tìm đưỢc a = b = = 0,15mol. 


Xét tỉ lệ KLPT 


( 2 ) 

(3) 
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J Miíiiiâii-= ịl^L±A = 11 hay 13x + 5 = 22y 
m;;“ I4y-2 13 

0.75 

Vì a = b = 0,15 nên X + y = '' r = 5 

0,15 

Kếl hợp 2 phường irlnh cuối cùng ta có X = 3 và y = 2. 

Vậy CTPT của các hiđrocacbon là C 3 HX và C 2 H 2 . 

Mạnkin ,^ 14 x-2 ^ 22 hay 22 x = 13y-5 loại. 

Mankan 14y + 2 13 

2. Các phản ứng: 

CH = CH + Br 2 ->CHBr = CHBr (4) 

CHBr = CHBr + Br 2 -> CHBr 2 - CHBr 2 (5) 

5 04 

Sổ^mol khí đi ra khỏi bình nưđc brom bằng ^^^ = 0,225mol 

22,4 

Như vậy số mol C 2 H 2 đã tham gia phản ứng bằng: 0,3 - 0,225 = 0,075 mol 
Gọi p, q là sô' mol C 2 H 2 tham gia các phản ứng (4, 5) ta có: 
p + q = 0,075 

p + 2q = n^^ = 0,5 X 0,2 = 0,1 => p = 0,05; q = 0,025 

Khối lượng CHBr = CHBr bằng 0,05 X 186 = 9,3 gam 
Khối lượng CHBr^- CHBr 2 bằng 0,025 X 346 = 8,65 gam. 

Bài 14. Đốt cháy hoàn toàn 41 gam hỗn hợp X gồm 2 hiđrocacbon A, B thu đưỢc 
132 gam CO 2 và 45 gam H 2 O. Nếu thêm vào X một nửa lượng A có ưong X rồi 
đem đốt cháy hoàn toàn thì thu đưỢc 165 gam CO 2 và 60,75 gam H 2 O. 

1. Tim CTPT của A, B biết hỗn hỢp X không làm mâ't màu dung dịch nước 
brom, A, B thuộc các loại hiđrocacbon trong chương trình đã học. 

2. Tính % số mol của A, B ưong X. 

3. Thêm 0,05 mol hiđrocacbon D vào hỗn hợp X ở ưên rồi đem đốt cháy hoàn 
loàn thì thu được 143 g CO 2 và 49,5 gam H 2 O. Tim CTPT, viết tâ't cả đồng 
phân của D. 

Bài giải 

132 _ __,45 ^ _ 

1. Đốt cháy X đưỢc = 3 mol CO 2 và ^ = 2,5 mol H 2 O 
44 1» 

Đốt cháy X + ị A được ^ = 3,75 mol CO 2 và = 3.375 mol H 2 O. 

^ 2 44 18 

Như vậy đô't cháy A sẽ thu được: 

{3,75 - 3) X 2 = 1,5 mol CO 2 và 

(3,375 - 2,5) X 2 = 1,75 mol H 2 O 
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Vì sô' mol H 2 O nhiều hơn số mol CO 2 nên A là 1 ankan. Theo phản ứng đốt 
cháy A; 


C„H 2„.2 + O 2 -► nC 02 + (n + 1 )H 20 . 

. n + 1 1,75 

Ta có tỷ lệ: -^ = -^ 

n 1,5 

Rút ra n = 6 . Vậy cồng thức phân tử của A là: C 6 H 14 . Suy ra đốt cháy B đưỢc: 

3 - 1,5 = 1,5 mol CO 2 và 2,5 - 1,75 = 0,75 mói H 2 O. 

Vì số mol CO 2 gâ'p đôi số mol H 2 O nên công thức đơn giản của B là (CH )2 và 
vì X không làm mâ't màu dung dịch nước brom nên B phải thuộc loại 
hiđrocacbon thơm (aren), tức Cnlỉnphải thoả mãn: 
n = 2n - 6 , tức n = 6 và công thức phân tử của B là CeHe (benzen). 




2 . Gọi X, y là số mol của A, B. Theo phản ứng cháy: 


CtìHu + 9,502 —^ 6CO2 + 7H2O 

C6H6 + 7.5O2 —^ 6CO2 + 3H2O 

Ta có 6 x = 1,5 và 6 y = 1,5, tức X = y 

Mỗi châ'l A, B chiếm 50% sô' mol. 

3. Đốt cháy hoàn loàn 0,05 mol D đưỢc: 

143 _ _ _ _ , 49.5 

-^-3,0 = 0,25 moICOíVà - 2,5 = 0,25 mol H 2 O. 

44 18 


0 25 ^ 0 25 

Sô nguyên tử cacbon = = 5 ; Sô' nguyên tử hiđro = X 2 = 10 

0,05 ^ 0,05 

CTPTcủaD: C 5 H 10 

hài 15. Hỗn hợp khí X (đktc) gồm 1 ankan (CnH 2 n + 2 ) và 1 anken (CmH 2 m)- Cho 
3,36 lít hỗn hỢp X qua bình nước brom dư thấy có 8 gam bom phản ứng. Biết 
6,72 lít hỗn hỢp X nặng 13 gam. 

Tìm CTPT của ankan và anken, biết sô' nguyên tử cacbon ưong mỗi phân tử 
không quá 4. 

Đốt cháy hoàn toàn 3,36 lít hỗn hỢp X và cho tâ't cả sản phẩm cháy hâ'p thụ 
vào dung dịch NaOH dư, sau đó thêm BaCl: dư thì thu đưỢc bao nhiêu gam 
kết tủa. 

Bài gỉảỉ 

Khi cho hỗn hỢp khí qua nưđc brom: 

CnH 2 n +2 + Br 2 - > không phản ứng 

CmH2m + Br2 -> CmH2mBr2 

Cọi X và y là số mol của ankan và anken trong 3,36 lít hỗn hỢp X, ta có hệ 
phương trình: 


i 
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Bồi đưoììgrĩọcsmn glơĩ nuu nựL o, 7 - Iinrv naa rtnn 


3,36 __, 

X + V = ■- = 0,15mol 

22,4 

n.„k„„= ne, = y = ^ = 0,05mol 

Do đó: X = 0,15 - 0,05 = 0,1 mol 
Mặt khác, theo khối lượng hỗn hợp ta có: 

13x3,36 ^ ^ 

(14n + 2) X 0,1 + 14m X 0,05= ‘ ' =^6,5 

6,72 

Hoặc (rút gọn): 2n + m = 9 


Xét: 




n 

1 

2 3 

4 

m 

7 

5 3 

1 

CTPT 

CH 4 

C 2 H 6 CsHs 

C4Hjo 


C| 7 Hi 4 (châ't lỏng) 

CsH.o C 3 H 6 

CH 2 

Kết luận 

loại 

loại C 3 H 8 ; C 3 H 6 

Loại 

Kết luận 

: Chỉ có cặp C 3 HS và C 3 

Htì là phù hợp với điều kiện cho. 


Các phải 

ĩi ứng: 




C3H« + 502 — 

-> 3 CO 2 + 4 H 2 O 

(1) 


C 3 H 6 + 4 . 5 O 2 — 

-> 3 CO 2 + 3 H 2 O 

(2) 


CO 2 + 2NaOH — 

Na 2 C 03 + H 2 O 

(3) 


BaCl2 + Na2C03 

BaC 03 ị +2NaCl 

(4) 

Theo các phản ứng (1, 2, 3,4): 

-3x^’^^ -0,45mol 

22,4 


"BaC 03 = 

= "Na 2 C 03 - "CO 2 “ 



Khối lượng kết tủa BaCOs = 0,45 X 197 = 88,65 gam. 

II. Bài tập tự giải 

Bài 1. Đốt cháy hiđrocacbon X thu được CO 2 và H 2 O có tỉ lệ số mol tương ứng 
là 1 : 2. Lập công thức phân tử của X 

Hưđng dẫn 

nco 2 : " 820 = 1 : 2 nc : ttH = 1 : 4 => Công thức là CH 4 

Bài 2. Hiđrocacbon A có 75% c về khối lượng. Lập CTPT của A 

Hướng dẫn 

Lây 100 g A thì có 75 g c và 25 g H 
nc:nH=^:^=6,25:25 = 1:4 

=:> Công thức đơn giản của A là CH4. Đó cũng là công thức phân tử của A’ 
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pài 3- cháy m gam hiđrocacbon A Ihu được 2,688 líi CO 2 (đklc) và 4,32 g 
H 2 O. Lập công thức phân lử của A 

Hướng dẫn 

nc : Hh = 0,12 ; 0,48 = 1 : 4 => Công thức là CH 4 (ở đây công thức đơn giản 
cũng là công thức phân lử). Hay đặt CTPT là {CHíln, la thây n chỉ có thể 
bằng 1 . 

0 ài 4- ^9^ hiđrocacbon A mạch hở. thể khí. Khối lượng V lít khí này bằng 2 lần 
Ịchối lượng V lít N 2 à cùng điều kiện nhiệt độ và áp suâ^l. Lập CTPT 
Hiđrocacbon đó 

Hưđng dẫn 

Ma = 2 Mn 2 = 2.28 = 56đvC. 

• Đặt cồng thức của hiđrocacbon là CxHy la có: I2x + y = 56. 

Hiđrocacbon thể khí có số c < 4.Nghiệm thích hợp X = 4, y = 8 
Vậy, công thức của hiđrocacbon A là C 4 HH 
Bài 5. Một châ't có công thức đơn giản nhâ't là C 2 H 5 . Lập công thức phân tử của 
chất đó. 

Hưđng dẫn 

Vì - C 2 H 5 là gốc hiđrocacbon no hoá trị I nên phân tử chỉ có thể gồm 2 gốc 
liên kêt với nhau. Đó là C 4 H 10 . 

Bài 6 . Hiđrocacbon A là châì khí ồ điều kiện thường, công thức phân tử có dạng 
Cx + 1 H 3 X. Lập Công thức phân tử của A 

Hướng dẫn 

X = 1 => C 2 H 3 (loại); X = 2 => C 3 Hfi (phù hợp); X = 3 => C 4 Hy (loại) 

X > 4 đều loại VI hiđrocacbon ở thể khí. 

Bài 7. Đố^t cháy hoàn toàn hiđrocacbon X bằng một lượng oxi vừa đủ. sản phẩm 
khí và hơi dẫn qua bình đựng H2SO4 đặc thì thể lích giảm hơn một nửa. X 
thuộc dãy đồng đẳng nào? 

Hưđng dẫn 

Sản phẩm cháy gồm CO 2 và hơi nưđc đi qua H 2 SO 4 đặc thì hơi nước bị giữ 
lại. Thổ lích giảm hơn một nửa tức là Vh 20 hơi > yco 2 suy ra nH 20 > "CO 2 ■ 

X là ankan ^ 

Bài 8 . Một hỗn hỢp 2 ankan lẳ đồng đẳng kế tiếp có khối lượng là 24,8 g. thể 
tích tương ứng của hỗn hỢp là 11,2 lít (đktc). Lập CTPT các ankan 

Hưđng dẫn 

M 2 .„k.,= ^=49,6=> : 14n +2 = 49,6 => n =3,4 

^ C 3 HH và C 4 Hịo 
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Bài 9, Crăckinh hoàn toàn một ankan X thu được hỗn hỢp Y có ư khối hơi so Vớj 
H 2 bằng 18. Lập CTPT của X ^ 

Hướng dẫn 

My = 18.2 = 36 

Vì khi crăckinh thì sô" mol khí lăng gâp đôi, ta có: 

__^ niv 2 mx 2 mY 

mx = my, ny = 2nx => Mx = ■^ = ^ = ^^ = -^=r2MY 

Hỵ Hy 

2 

=> Mx = 2.36 = 72 => C 5 H ,2 

Bài 10. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 hiđrocacbon mạch hở, liên tiếp trong dày 
đồng đẳng thu đưỢc 22,4 lít CO 2 (đktc) và 25,2 g H 2 O. 

Lập CTPT 2 hiđrocacbon 

Hướng dẫn 

25,2 

”C 02 = * 1 h 20 = (mol) => nH 20 > *ic 02 ankan. 

*^ankan ~ " ^COt “ 1*4“ 1 = 0,4 (mol) n = - - = - =: 2,5 

'l.nkan 0.4 

=> hai hiđrocacbon là: C 2 H 6 , CaHg. 

Bài 11. Đô'l 10 cm^ một hiđrocacbon no bằng 80 cm^ oxi (lây dư), sản phẩm Ihu 
đưỢc sau khi cho hơi nước ngưng tụ còn 65 cm^ ưong đó có 25 cm^ là oxi (các 
thể lích đưỢc đo ở cùng điều kiện). Lập CTPT của hiđrocacbon 

Hưdng dẫn 

Vco 2 = 65 “ 25 = 40 cm'. Vco 2 gấp 4 lần Vc^Hy • Đó là C 4 H ,0 

C4H10 + O2- > 4CO2 + 5H2O 

lOcm^ - > 40cm^ 

Bài 12. Đôt cháy hoàn toàn 2 hiđrocacbon kế tiếp nhau ưong dãy đồng đẳng. 
Sản phẩm cháy cho lần lượt qua bình 1 đựng H2SO4 đặc và bình 2 đựng KOH 
rắn thấy khối lượng bình 1 tăng 2,52 g và bình 2 lãng 4,4 g. Lập CTPT hai 
hiđrocacbon 

Hưdng dẫn 

2,52 .. 4.4 

”h 20 = =0,14(mol); nc 02 = ^ = 0,1 (mol) 

Ta có: Uh^o > Ỉ^C 02 ^ Thuộc dãy ankan. 

+ ^^02 -^ nC 02 + (n + 1 )H 20 
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=> n = 2,5 => hai hiđrocacbon là C 2 H 6 và CsHg 


n ^ 0*1 
n + i 0.14 

pài cháy hoàn toàn một lượng hiđrocacbon cần có 8,96 lít O 2 (đktc). 

Cho sản phẩm cháy đi vào dung dịch Ca(OH )2 dư thu đưỢc 25 g kết tủa. Lập 
CTPT của hiđrocacbon 

Hướng dẫn 
25 

nc = "002 ” ”caC 03 = = 0,25 (mol) 

c + O2 -^ CO2 

0,25mol —> 0,25mol 
no 2 „oH 20 = ^-0.25 = 0,15 (mol) 


2 H 2 + O 2 -> 2 H 2 O 

0,3mol 0,15mol 
nc • "h = 0,25 : 0,6 = 5 : 12 => C5 H]2 

Bài 14. Đốt cháy hoàn toàn V lít hỗn hợp 2 hiđrocacbon đồng đẳng liên tiếp thu 
được 1,12 lít khí CO 2 (đklc) và 1,26 g H 2 O. 

Lập CTPT của 2 hiđrocacbon 

Hưđng dẫn 

nH 20 = 0,07 (mol); nc 02 = ^ = 0,05 (mol) 


"H 2 O > "CO 2 là ankan. 

3n + l 


CĩHs,2 + 2 


O 2 -^ n CO 2 + (n + 1 )H 20 


= ^ = 2-5 ==• C 2 HS, C,H, 

n +1 0,07 

15. Đốt cháy hỗn hỢp 2 hiđrocacbon kế tiếp nhau ưong dãy đồng đẳng, thu 
được 48,4 g CO 2 và 28,8 g H 2 O. Lập CTPT các hiđrocacbon 

Hưđng dẫn 

- l,6(mol); nc 02 => nH20 >"C02 


‘H 20 


"«nkan — "H2O ” "CO2 “ 1.6 — 1,1 — 0,5 ^ m 2 ankan - 1,1.12 + 1,6.2 — 16,4. 

= =32,8 => i4n +2 = 32,8 =>n =2.2 

0,5 


n 

V r 


^ Hai hiđrocacbon đó là C 2 H 6 và C 3 H 8 . 
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Bài 16. Khi đốl cháy hoàn toàn 2 hiđrocacbon liên tiếp trong dãy đồng đẳng 
đưỢc 16,8 lít CO 2 (đklc) và 13,5 g H 2 O. Hai hiđrocacbon đó thuộc dãy đồrig 
đẳng nào? 

Hưdng dẫn 

nco^ =— =0,75 (mol); =-^ =0,75 (mol) 

ĐỐI hiđrocacbon cho 0^20 ~ '^C 02 anken. 

Bài 17. Đốt cháy hoàn loàn 2 hiđrocacbon mạch hở trong cùng dãy đồng đẳng 
thu được 1,12 lít CO 2 (đktc) và 0,9 g H 2 O. Hai hiđrocacbon đó thuộc dây 
đồng đẳng nào? 

Hưdng dẫn 

»002 ='^ = 0,05 (mol); Hh^o = ^ = 

Đốt hiđrocacbon cho nH 20 " ^C 02 anken. 

Bài 18. Đốt cháy số mol như nhau của 2 hiđrocacbon mạch hở thu đưỢc số mol 
CO 2 như nhau, còn tỉ lệ số mol H 2 O và CO 2 của chúng tương ứng là 1,5 ; 1 , 
Lập CTPT của chúng 

Hưđng dẫn 

=1 => đó là anken; = 1,5 đó là ankan 

nc 02 ”C 02 

C„H 2„+2 + O 2 -í- nC02 + (n + I )H20 

= ị n = 2 => C 2 Hf, vậy ankcn là C 2 H 4 
n 2 

Bài 19. Đốt cháy hoàn loàn hỗn hợp 2 hiđrocacbon mạch hở trong cùng dãy 
đồng đẳng thu được 11,2 lít CO 2 (đktc) và 9 g H 20 . Hai hiđrocacbon đó thuộc 
dây đồng đẳng nào? 

Hưđng dẫn 

= nco 2 “ (mol). Vậy đó là ankcn. 

C-H,- + -— O 2 -^ n CO 2 + n H 2 O 

n 2 n 2 

Bài 20. Hỗn hợp khí X gồm 1 ankan và 1 anken. Cho 1680 ml khí X lội chậi’’ 
qua dung dịch Br 2 thây làm mấ”l màu vừa đủ dung dịch chứa 4 g Br 2 và 
lại 1120 ml khí. 

Mặt khác nếu đô'! cháy hoàn loàn 1680 ml X rồi cho sản phẩm cháy đi 
bình đựng dung dịch Ca( 0 H )2 dư thu đưỢc 12,5 g kết tủa. Lập CTPT 
hiđrocacbon 
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Hưđng dẫn 


1120 ,_,, „ _ ^ _ 4 

Suy luận: n.nkan = = (Í.05 (mol); n„„u.n “ *'Br 2 - 

nco 2 ^"caC 03 ^ =0,125 (mol) 


= 0,025 (mol) 


Ankan là: CnH 2 n+ 2 , anken là: Cn,H 2 ni. ta có 0,05n 4- 0,025m =: 0,125 
2n + m = 5 (1). 

(I) chỉ có nghiệm khi m = 3, n = 1 ^ CH 4 và C 3 H 6 
gài 21. Hỗn hợp gồm một ankan và một anken có cùng số nguyên lử c trong 
phân tử và có cùng số mol. Lấy m gam hổn hỢp này làm mất màu vừa đủ 
80g đung dịch Br 2 20% trong dung môi CCLị- Đô"t cháy hoàn toàn m gam hỗn 
hỢp đó thu được 0.6 mol CO 2 . Lập CTPT của ankan và anken 

Hướng dẫn 


80.20 _ _ , ... 

"^'2 100.160 ’ 

^ Ankan và anken có cùng số nguyên tử c và có cùng số mol nên cháy cho 
cùng sô"mol CO 2 và bằng = 0,3 (moi). 


CnH2n + O 2 - > nC02 + nH20 

0,lmol -^O.lnmol 

Ta có: 0,ln = 0,3 => n = 3 => C 3 Hit, C^Hí, 

Bài 22. Cho 14 g hỗn hỢp gồm 2 anken là đồng đẳng kế tiếp đi qua dung dịch 
brom làm mâ"l màu vừa đủ dung dịch chứa 64 g Br 2 . 

Lập CTPT của các ankcn 

Hướng dẫn 

, = "Bn = 0,4 (mol) 

1 ; 160 

Mankcn = ^ = 35 => 14n = 35 => n = 2,5 
0,4 

Hai ankcn là: C2H4, C3H6 

Bài 23. Một hỗn hỢp gồm 1 ankan và 1 anken có tỉ lệ số mol 1 : 1. số nguyên lử 
c của ankan gâ"p 2 lần số nguyền tử c của anken. Lâ"y a gam hỗn hợp thì làm 
mâì màu vừa đủ dung dịch chứa 0,1 mol Br 2 . Đô"l cháy hoàn toàn a gam hon 
hợp thu được 0,6 mol CO 2 . Lập CTPT của chúng 

Hưđng dẫn 

j “ ưjinỊ(L-n — nj,nkan “ 0,1 (mol) 

^ ' *'C 0 :. ‘^ủa ankan gâ'p đôi của anken; n^o, anken = -Ỵ- = 0,2 mol 

I ” ^ 

ỊỊ T =:> ankcn có 2 c, vậy ankan có 4 c. Đó là C2H4 và CuHk). 
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Bài 24. Đốt cháy hoàn toàn 8,96 lít (đktc) hỗn hỢp hai anken là đồng đẳng |j. . 
uếp thu được m g H 2 O và (m + 39) g CO 2 . Lập CTPT hai anken H 

Hưđng dẫn 


Đốt anken cho Ho-O = Orn., nên ^ 

CU 2 Jg 


m = 27 


‘C 02 


27 + 39 
44 


1 ,5ị Hhh — 


8,96 

22,4 


= 0,4 


^n^ 2 n -> n CO 2 + n H 2 O 


_ 0,4 -> 0.4 n 

Ta có 0,4 n = 1,5 => n = 3,75 => Hai anken là C 4 HS và C 3 H 6 
Bài 25. Đốt cháy hoàn toàn 0,4 mol hỗn hỢp gồm 2 anken đồng đẳng liên tiếp 
thu được lượng CO 2 nhiều hơn lượng H 2 O là 39 g. Lập CTPT của cac anken ’ 

Hướng dẫn 

Suy luận: Đốt cháy anken cho nH 20 =^C 02 ■ 

Gọi X mo! CO 2 đó cũng là sô' mol H 2 O ta có: 44x - 18x = 39 => X = 1,5 
C-H 2 - +O 2 -> nC 02 + ĩĨHíO 


_0.4 -> 0,4 n 

Ta có 0,4n = 1,5 n = 3,75 => Hai anken là C 4 H 8 và C 3 H 6 
Bài 26. Đốt cháy hoàn toàn 2 hiđrocacbon mạch hở liên tiếp ưong dãy đồng 
đẳng thu được 44 g CO 2 và 12,6 g H 2 O. Lập CTPT hai hiđrocacbon 


Hưđng dẫn 

"“2 ‘ "H 20 = ^ 

^ ”C 02 ^”h 20 => Hai châ't thuộc dăy ankin. 




^■>1 1 ^ 
3n-l 


O 2 -> nC 02 + {n - 1 )H 20 


n 1 - 

^ ^ n = 3,3 => hai ankin là C 3 H 4 và C 4 H 6 

Bài 27. Đốt cháy hoàn toàn V lít (đktc)'một ankin thu đưỢc 7,2 g H 2 O. Nếu cho 
tất cả sản phẩm cháy hấp thụ hết vào bình đựng nước vôi trong dư thì khối 
lượng bình tăng 33,6 g. Lạp CTPT ankin 

Hưđng dẫn 

™C 02 '^H 20 = 33,6 )g) 

33,6-7,2 _ ,, 7.2 . 

= 44 = 0,6 (mol); = 0,4 (mol) 
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nankin = neo 2 - nH 20 = 0,6 - 0,4 = 0,2 (mol) 

C3H4 


”C02 _ 0,6 _ 
n — —— — J 

0.2 


0 ài 28. Đốt cháy hoàn toàn V lít (đktc) một ankin để khí thu đưỢc CO 2 và H 2 O 
có tổng khối lượng là 25,2 g. Nếu cho sản phẩm cháy đi qua bình đựng nước 
vôi ưong dư thu đưỢc 45 g kết tủa. Lập CTPT của ankin 

Hưđng dẫn 
45 

ncaC03 = nco2 " "c = = 0,45 (mol) =:> mc02 = 44.0.45 = 19,8 (g) 

5,4 

= 0,3 (mol) =>nH = 0,6 (mol) 


^H20 ” 25,2 19,8 — 5,4 (g) => nj ^20 

=> nc : nH = 0,45 : 0,6 = 3 : 4 => C 3 H 4 
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Chủ đề 4 . Tính theo phương trình phản ứng» 

Hiệu suất phản ứng, nông độ dung dịch 

Bài 1. Cho 1 mol CI2 tác dụng với a mol C2H4 thu đưỢc hỗn hỢp X. Hiệu suâ'! 
phản ứng 100%. Hỏi ưong hỗn hỢp X có những chất gì, bao nhiêu mol. 

Bài giải 

1. Phản ứng giữa CI2 và C2H4: C2H4 + CI2 -> C2H4CI2 

Xét 3 trường hợp; 

a) nci 2 = nc 2 H 4 = 1 = a la chỉ thu đưỢc C2H4CI2 (1 mol) 

b) nci 2 > nc 2 H 4 hay a < 1 ta thu đưỢc a mol C2H4CI2 và còn (1 - a)mol CI2 

c) < nc 2 H 4 hay a > 1 ta thu được 1 mol C2H4CI2 và còn (a - 1) mol C2H4 

Bài 2. 

h Đốt cháy hoàn toàn 0,56 ht butan (C4H10) ở điều kiện tiêu chuẩn Và cho tất 
cả sản phẩm cháy hấp thụ vào 750 ml dung dịch Ba(OH )2 0 , 2 M. Hỏi thu 
được bao nhiêu gam kết tủa. 

2. Đô't cháy hoàn toàn V lít butan (ở đktc) và cho tâ't cả sản phẩm cháy hâp thụ 
vào 500ml đung dịch Ba(OH )2 0,2M thây tạo thành 15,76 gam kết tủa. 

Tính thể lích V. 


Các phản ứng; 


Nếu dư CO, thì 


o' Bài giải 

C4H,o + 6,502 -> 4CO2 + 5H2O 

C02 + Ba(0H)2 -> BaC03 ị + HĩO 

CO 2 + H 2 O + BaC 03 -)■ Ba(HC 03)2 


Tính sô' mol các châ't: n 


C4H10 


0,56 

22,4 


= 0,025 mol; 


( 1 ) 

( 2 ) 

(3) 
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"002 X 4 = 0,1 mol; nBa(OH)2 =0,75 X 0,2 = 0,15 mol 

Vì nBa(OH )2 > "CO 2 không xảy ra phản ứng (3) và số mol kết (ủg 

BaC 03 bằng số mol CO 2 = 0,1 mol. 

Vậy khối lượng kết lủa bằng: 0,1 X 197 = 19,7g 
2. Các phản ứng như câu 1: 

Tính: nB,(OH)2 = 0-5 X 0,2 = 0,1 mol; nB,c03 = 0.08 mol 

Có hai irường hợp xảy ra: 

Trường hỢp 1: CO 2 thiếu, lúc đó không xảy ra phản ứng (3) 

Ta có nco 2 = nBaC 03 = 0,08 mol. Do đó nc^Hio =-^ =0,02mol 


Tức Vc^Hj() = 0,02 X 22.4 = 0,448 lít 

Trường hợp 2: CO 2 dư, lúc đó xảy ra cả phản ứng (2) và (3) 

Tổng số mol CO 2 tham gia cả phản ứng (2) và (3) bằng: 

0,1 + (0.1-0,08) =0.12mol 
pu (2) pu <3) 

Do đó nc^Hio =0,03. Tức Vc^Hio =0,03 X 22,4 = 0,672 lít 

Bài 3. 

1. Điện phân 500 mí dung dịch NaCi 4M (điện cực trơ có màng ngăn xốp). Sau 
khi 80% NaCl bị điện phân, nếu lấy lượng clo thoát ra có thể điều chế lối đa 
bao nhiêu kg Ihuôc trừ sâu 666. 

2. Tại sao ngày nay người la câ"m dùng thuốc trừ sâu 666, DDT. 

Bài gỉảí 


1. Phản ứng điện phân: 2NaCl + 2 H 2 O—H 2 T +CI 2 T +2NaOH(l) 

Tổng số mol NaCI = 0,5 X 4 = 2 mol. 

Sô' mol CI 2 thoát ra = Ị sô' mol NaCI bị điện phân = 4 X 2 X -44- = 0,8 moi. 

2 2 100 

Theo phản ứng điều chế thuốc ưừ sâu C 6 HfiCl 6 : 

C^Hí. + 3CI2 -CftHfiCl 6 ( 2 ) 

Theo phản ứng { 2 )n 6 fi 6 = ^”ci2 


2 . 


0 8 

Vậy khô'i lượng lhuố‘c trừ sâu 666 tồ'i đa bằng: ^ X 291 = 77,6g. 

Ngày nay người ta câ'm dùng thuốc trừ sâu 666 vì thuốc này chứa clo gây 
lớn cho người, hơn nữa thuốc này bền, tồn đọng lại trong đâ't, nước râì lâ^’ 
thậm chí lhuô'c này có thể gây bệnh ung thư. 
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^ -^ ^ - 

pài 4* Giả sử xăng là hỗn hợp cùng số mol của 2 hiđrocacbon CsH|2 và CfiH|4. 

1 Hỏi I líl hcíi xãng (ở đklc) nặng bao nhiêu gam? 

2 Cần bao nhiéu lít không khí (1/5 thổ tích là O2) à điều kiện tiêu chuẩn để đốt 
cháy hoàn loàn 1 gam xăng. 

Bàỉ giải 

I Vi giả sử xăng là hỗn hợp đồng số mol C 5 H 12 và CfiHi 4 , nên 1 mol xăng chứa 
0,5 mol C 5 H 12 và 0.5 mol CfiHi 4 , tức 1 mol xăng nặng: 

0,5 X 72 + 0.5 X 86 = 79g 

79 

Vậy 1 lít hơi xăng (ởđklc) nặng 


2. Các phản ứng đốt cháy xãng: 

C5H,2 + 802 - ^5C02 + 6H20 (l) 

CfiHi 4 + 9 . 5 O 2 -> 6C02 + 7 H 2 O (2) 

Theo các phản ứng (1, 2) để đốt cháy 1 mol xăng cần: 

0,5 X 8 + 0,5 X 9,5 = 8,75 mol O 2 
Hay 8,75 X 5 = 43,75 moỉ không khí. 

43 75 

Vậy để đốt cháy 1 gam xăng cần: X 22,4 = 0,554x22,4 = 12,4 1 không khi. 

Bài 5. Đốt cháy 56 lít khí tự nhiên (ở đktc) chứa (% thể tích) 89,6%' CH4, 2,24%' 
C 2 H,s, 4% CO 2 và 4,16%' N 2 . Cho tất cả sản phẩm cháy hấp thụ vào 5 kg dung 
dịch NaOH 8% . Tính nồng độ %' của các chất trong dung dịch sau phản ứng. 


Bài giảỉ 

Các phản ứng cháy: CH4 + 2O2 -> CO2 + 2 H 20 

C2H, + 3.5O2 -> 2CO2 + 3H2O 


( 1 ) 

( 2 ) 


Tínhsốmol; ncj^ = —^rrr--0,056mol. 


22.4x100 


Theo các phản ứng (1, 2) tổng sô' mol CO 2 bằng; 

2,24 X 1 + 0,056 X 2 = 2,352 mol 

__. 5xlO-^x8 

Sô mol NaOH bằng .,,1 =10mol 
100x40 

Vì số mol NaOH lớn hơn-2 lần số mol CO 2 nên chỉ lạo ra muối ưung hoà 
theo phản ứng: 

CO 2 + 2NaOH -► Na2C0, + H 2 O (3) 

Theo các phản ứng (1, 2) lổng số mol nước bằng: 

= 2 X ncH 4 + 3 X nc 2 Hfi - 2 X 2.24 + 3 X 0.056 = 4,648 mol 

Khối lượng dung dịch sau phản ứng bằng: 
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5000 + 2,352 X 44 + 4,648 X 18 = 5187.152g 
Vậy nồng độ của Na 2 C 03 và của NaOH dư bằng: 

c% của Na 2 C 03 =- _ __ _v -= 4,806% 

5187,152 

c% của NaOH = -= 4,08% 

5187.152 

Bài 6 . 

1. Từ 10 lấn đất đèn chứa 96% CaC 2 có thể điều chế được bao nhiêu 
axelilen (ở đktc). 

2. Lấy 1/2 lượng axetilen cho tác dụng với H 2 (có mặt t", xúc tác Pd) để điều 
chế elilen và sau đó trừng hợp thành polietilen. Tính khôi lượng polietilen 
thu đưỢc, biết hiệu suất mỗi phản ứng là 60%. 

3. Lây 1/2 lượng axetilen cho tác dụng với HCl (có mặt l", xúc tác HgCL) để 
điều chế vinyl clorua, sau đó trùng hợp thành PVC. Tính khôi lượng PVC thu 
đưỢc, biết hiệu suất mỗi phản ứng là 75%. 

Bài gỉải 

1 . Phản ứng điều chế axetilen: CaC2 + 2H2O- > Ca(OH)2 + C2H2T ( 1 ) 

(nhớ rằng 1 tân = lO^g = I 0 \g; Im^ = 10^ dm^ = 10 ^ lit) 

Theo phản ứng (1): nc.H. =ncaC 2 = =l,5.10^mol. 

^ ^ ^ 100x64 

Vậy thể tích C 2 H 2 bằng; 1,5 x 10^ X 22,4 = 3,36 X 10*^1 = 3,36 X 10^ m^ 

2. Các phản ứng cộng hỢp và trùng hỢp: 

CH ^ CH + H 2 —^ CH 2 = CH 2 (2) 

nCH 2 = CH 2 (- CH 2 - CH 2 -). (3) 

Theo (2, 3) số mol mắt xích bằng sô' mol C2H4, còn sô' mol C2H4 bằng 

sô' mol C 2 H 2 . Do đó khô'i lượng PE bằng: 

ịxl,5xl0^x^x^x28 = 756xl0^g = 756kg. 

2 100 100 ^ s B 

3. Các phản ứng cộng hỢp và ưùng hợp: 

CH = CH + HCl —^ CH 2 = CH-C1 (4) 

nCH 2 = CH (-CH 2 - CH 2 -)n (5) 

Khối lượng PVC = ịxl,5xl0^x^x^x62,5 = 2637xl0^g = 2637kg. 

2 100 100 ^ ® 
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Chả đề 5. Xác định thành phần hỗn hợp 

pài 1. 

1 . Hỗn hỢp khí X chứa % thể tích khí như sau: 22,4% CO 2 , 44,8% co, 32,8% 
CH4. Tính % khối lượng của mỗi khí ưong hỗn hợp X. 

2 . Hỗn hợp khí Y chứa % khối lượng như sau: 22% CO 2 , 14% co và 64% H 2 . 
Tính % thể lích của mỗi khí ưong hỗn hỢp Y. 

Bài giải 

1 . Giả sử hỗn hợp X là 100 lít thì CO 2 chiếm 22,4 lít tức I mol, co có 44,8 lít 

tức 2 mol và CH4 có 32,8 lít tức = 1,464 mol. 

22,4 

Do đó tổng khối lượng hỗn hỢp bằng 

ưic 02 ■•■^ch 4 =1x44 + 2x28 + 1,464x16 = 123,424g 

Vậy % khối lượng CO 2 = -^^=35,65%; %C0 = =45,37% 

123,424 123,424 


Và của CH 4 = 100 - 35,65 - 45,37 = 18,98% 


22 


2. Giả sử hỗn hợp Y nặng l(X)g, ưong đó CO 2 có 22g tức — = 0,5 mol, co có 

44 

14g tức = 0,5 moi và H 2 có 64g tức ^ = 32 mol. 

28 2 

Vì đối với châ't khí tỉ lệ thể lích đúng bằng tỉ lệ số mol, nên ta có % thể tích 
các khí như sau; 

0,5x100 


%v của CO 2 = %v của co = 


= 1,515% 


0,5 + 0,5 + 32 
Và %vcủa H 2 = 100- 2 X 1,515 = 96,97% 

Bài 2. Hỗn hợp khí A gồm H2, co và CH4 ở điều kiện tiêu chuẩn. Đô't cháy 
hoàn toàn 2,24 lít A thu đưỢc 1,568 lít CO 2 (ở đktc) và 2,34 gam H 2 O. 

Tính % thể lích và % khối lượng mỗi khí ưong hỗn hỢp A. 



Bài giải 


n ứng đô't cháy: 



H 2 + 0,502 

H 2 O 

(1) 

CO + 0,502 

> CO 2 

(2) 

CH 4 + 2 O 2 - 

CO 2 + 2 H 2 O 

(3) 


Gọi X, y, z là sô' mol của H2, co, CH4, ta có hệ phương trình: 


_ ^ 2,24 

' Tổng sô' mol hổn hợp: X + y + z = ^ = 0, Imol 


Tông sô' mol CO 2 : y + z = 


1,568 

22.4 


22,4 
= 0,07mol 


(a) 

(b) 
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2,34 

Tổng số mol H 2 O: X + 2z = = 0,13mol 

18 

Giải hộ phương irình (a, b, c) la lìm được; 

X = 0,03 mol; y = 0,02 moi và z = 0,05 mol 
Vậy: 1) Phần trăm thể lích: 

COaH2=M™=30%; CủaCO=M™.20% 


(c) 


0,1 

Của CH 4 = 100 - 30 - 20 = 50% 
2) Phần trăm khối lượng: 

0,03x2x100 


Của H 2 = 


Của CO = 


0,03 X 2 + 0,02 X 28 + 0,05 X 16 
0,02x28x100 


0,1 


= 4,23% 


1,42 


= 39,44% 


Của CH 4 = 100 - 4,23 - 39,44 = 56,33% 

Bài 3. 

1. Tính % khối lưựng mỗi nguyên tố trong aminoaxit NH 2 -CH 2 -COOH (glyxin) 

2. Nếu một dãy hiđrocacbon được biểu diễn bởi công thức chung CnH 2 n + 2 Ihì 
thành phần % của hiđro biến đổi như thế nào khí giá trị n thay đổi. 

Bàỉ giải 

1. Tính % khôi lượng mỗi nguyên tố ưong glyxin 
NH 2 - CH 2 - COOH (M = 75) 

24x100 


%c = 


%H = 


75 

5x100 


= 32% 


= 6,67% 


%N= ^i^^ = 18.67% 


%0 = 


75 
32x100 


= 42,67% 


75 75 

Hoặc (%0 = 100 - 32 - 18,67 - 6,67 = 42,67%) 

2. Thành phần % của hiđro trong ankan CnH 2 n +2 được tính theo biểu thức: 
( 2 n + 2 )xl 00 100 100 


%H = 


14n + 2 


Khi n = 1 thì %H = 


7- 


14n + 2 ^ _ 

2 n + 2 n +1 

= M = 25% (đó là trường hỢp CH 4 ) 

6 4 


Khi n vô cùng lớn thì 


1 + 1 
6 


100 


coi bằng không, thì: %H = = 42,29% 

n + 1 7 


Vậy thành phần %H biến thiên ưong khoảng: 14,29% < %H < 25% 

Bài 4. 

1. Hỗn hỢp khí A gồm 5 lít H 2 và 15 lít C 2 H 6 , hỗn hợp khí B gồm 10 lít CH 4 
10 lít C 2 H 4 . Các thể tích khí đều ờ điều kiện tiêu chuẩn. Hỏi hỗn hợp khí A 
hay hỗn hỢp khí B nặng hơn? 
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Hỗn hợp khí D gồm 5 lít H 2 , 5 lít CH 4 . Nếu Ihêm 15 lít hiđrocacbon khí X vào 
^ hỗn hỢp D thì thu được hỗn hỢp khí nặng bằng clan (C 2 H 6 ). Biết các thể tích 
^hi đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Tim công thức phân tử của X. 

Bài giải 


về nguyên tắc để biết hỗn hợp khí nào nặng hơn, ta cần lính khối lượng của 
1 lít hỗn hợp hoặc 1 mol hổn hợp, nhưng trong bài này ta chỉ cần lính khối 
lượng của 20 lít hỗn hỢp A cũng nhưB; 


ỊChối lượng của 20 lít A bằng; 
Khối lượng của 20 lít B bằng: 


22,4 

10 


•x2 + 


15 


xl 6 + 


22,4 
10 


x30 = i99. = 20,53gam 


22,4 


440 

• X 28 = = 19,64gam 


22,4 


22,4 22,4 

Kết luận: Hỗn hợp khí A nặng hơn hỗn hỢp khí B. 

2 Khi nói hỗn hỢp khí D nặng bằng elan (C 2 Hfi) có nghĩa là 1 lít D nặng bằng 1 
lít elan họăc khối lượng của 1 mol D bằng khối lượng của 1 mol etan C 2 Hfi 
bằng 30g. Do đó la có biểu thức về khối lượng 1 mol D: 


’ 5 ^ , 5 

—-—X 2 + — 7 ' • 

22,4 22,4 


xl 6 + 


15 


22,4 


xM- 


22,4 5 x 2 + 5 xl 6 + 15 xMx 
'ĩĩ~ 25 


Rút ra: Mx = 44. 

Gọi công thức cỏa X là CxHy. Ta có 12x + y = 44 
Biên luân như các bài ưên ta dễ dàng tìm đưỢc CsHii 


Bàỉ 5. 

1. Cho 5,6 lít (ở đktc) hỗn hỢp khí CH 4 và C 2 H 4 đi qua nước brom dư thấy có 4 
gam brom tham gia phản ứng. Tính % thể lích mỗi khí trong hỗn hợp. 

2. Cho biết 2,8 lít (ở đktc) hỗn hỢp khí CHt, C 2 H 4 và C 2 H 2 tác dụng vừa đủ với 500 
ml dung dịch Br 2 0,04M. Hỏi % thể tích của CH 4 biến đổi ưong khoảng nào. 

Bài giải 

1 . Khi qua nước brom chỉ có C2H4 phản ứng: 

C 2 H 4 + Bt 2 -> C 2 H 4 Br 2 ( 1 ) 

Tổng số mol hỗn hỢp bằng - = 0,25mol. 


4 

Theo phản ứng (1) n c 2 H 4 = "bi 2 = J^ = 0,025mol. 

„ *^0,025xl00 

Vậy % thể tích của C 2 H 4 = —— = 10% 

Và % thể tích của CH 4 = 100 - 10 = 90% 

2. Khi cho hỗn hợp khí qua nước brom có các phản ứng: 

C 2 H 4 + Br 2 - > C 2 H 4 Br 2 (1) 

C 2 H 2 + 2Br2-> C2H2Br4 (2) 
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SỐ mol của hỗn hợp bằng 


Ậ?- = 0,125mol. 
22,4 


Số mol brom = 0,5 X 0,04 = 0,02 mol 

Gọi X, y, z là số mol của C2H4, C2H2, CH4. Ta có hệ phương trình: 

Tổng sô" mol hỗn hợp: X + y + z = 0,125 (a) 

Tổng sô" mol Br 2 : X + 2y = 0,02 (b) 

Giả sử X = 0; thế y từ (b) vào (a), ta có z = 0,115 mol. 

Giả sử y = 0; thế X từ (b) vào (a), ta có z = 0,105 mol. 

Như vậy % thể tích của CH4 nằm ưong khoảng: 

0,115x100^ 0,105x100 

0,125 ^ 0,125 

92% > %CH 4 > 84% 

Bài 6 . Hỗn hỢp khí A chứa những thể tích bằng nhau CH 4 và C 2 H 4 . Hỗn hỢp khí 
B chứa những thể tích bằng nhau CH 4 và C 2 H 2 . Các hỗn hợp khí đều ở điều 
kiện tiêu chuẩn. 

Cho V| lít A và V 2 lit B qua nước brom (dư) đều thâ"y một lượng brom như 
nhau tham gia phản ứng. 

1. Tính tỉ lệ V, : V 2 

2. Nếu cho cùng thể tích, tức Vi = V 2 , thì tĩ lệ khối lượng brom tham gia phản 
ứng đối với hai trường hỢp như thế nào? 

Bài gỉải 

1. Các phản ứng xảy ra với brom: 

Hỗn hỢp A: C 2 H 4 + Br 2 - > C 2 H 4 Br 2 (1) 

Hỗn hợp B: C 2 H 2 + 2 Br 2 - > C 2 ÍỈ 2 BTÌ (2) 

Vì lượng brom phản ứng bằng nhau nên sô" mol C2H4 phải gâ"p đôi số mol 
C 2 H 2 , do đó thể tích Vi phải gấp đôi thể tích V 2 , tức V| : V2 = 2 : 1. 

2. Theo các phản ứng (1, 2) thì sô" mol Br 2 ở phản ứng 2 gấp đôi sô" mol Br: à 
phản ứng 1 , nên tỉ lệ khối lượng Br 2 là 1 : 2 . 

Bài 7. Hỗn hợp X gồm CO 2 và hiđrocacbon A (CnH 2 n + 2 )- Trộn 6,72 lít X với mộl 
lượng dư oxi rồi đem đốt cháy hoàn toàn X. Cho sản phẩm cháy lần lượt qua 
bình 1 đựng P 2 O 5 và bình 2 đựng lượng dư dung địch Ba(OH )2 thấy khối 
lượng bình 1 lăng 7,2 gam và trong bình 2 có 98,5 gam kết tủa. Tìm công 
thức phân tử của hiđrocacbon A; tính % thể tích và % khối lượng của A trong 
hồn hỢp. Các thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn. 


Phản ứng đốt cháy A: 


Bài giải 
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C„H2„.2+^0, 


-> nC 02 + (n + 1 )H 20 


( 1 ) 


Bình 1: H 2 O + P 2 O 5 -► 2 HPO 3 

Bình 2: CO 2 + Ba(OH )2 ->■ BaCOa ị + H 2 O 


( 2 ) 

(3) 


Gọi a và b là số mol A và CO 2 , ta có các phương trình 

7 2 

Theo phản ứng (1), số mol nước: nH 20 = +1) = = 0.4mol (4) 


98,5 


Theo phản ứng (1,3), tổng số mol CO 2 : nco 2 -an + b - 


197 


6,72 


Theo điều kiện cho: a + b = ^ 7 ^ = 0,3mol. 


22,4 


( 6 ) 


Lấy biểu thức (5) ữừ (4) ta có: b - a = 0,1. 

Kết hợp với ( 6 ) la dễ dàng tìm được a = 0,1 mol và b = 0,2 mol. 
Thay giá trị a = 0,1 vào (4) ta có n = 3. 

Vậy CTPT của A là C 3 H 8 . 

Tính thành phần phần ưăm: 


0 1 X 100 

- Phẩn trăm thể dch của A= . . =33,33% 


- Phần ưăm khối lượng của A = 


0,1+ 0,2 

0,1x44x100 


= 33,33% 


0.1x44 + 0,2x44 

Sở dĩ % thể tích bằng % khối lượng vì hai khí có cùng khối lượng phân tử. 
Bài 8 . Hỗn hợp khí A gồm H2, co và C4H10 (butan). Để đốt cháy 17,92 lít hỗn 
hỢp A cần 76,16 ưt oxi, thu đưỢc 49.28 lít CO2 và a gam nước. 

1. Tính % thể tích của C4H10 trong hỗn hợp A. 

2. Tính khối lượng nước a. 


Cho các thể tích khí đo ở đktc. 



Bài giải 


Các phản ứng cháy: 



H 2 + 0,502 

-> H 2 O 

( 1 ) 

CO + 0,502 

-► CO 2 

( 2 ) 

C 4 H 10 + 6,502 

®—> 4 CO 2 + 5 H 2 O 

(3) 


Gọi X, y, z là số mol của H2, co, C4H 


10 


17,92 

Theo bài toán X + y + z = _ . = 0,8mol 


- 

76 1 6 

Theo các phản ứng (I, 2, 3), lượng oxi bằng: —+ -^ + 6,5z= 
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Giải hệ phương trình ta có z = 0,5 moi. Tức ‘^Vc 4 Hịo =1 —= 62,5% 


0,8 


2. Tổng số mol CO 2 = 


49,28 

22,4 


= 2,2mol 


Theo các phản ứng (2, 3): 

Số mol CO = số mol CO 2 = 2,2 - 4 X 0,5 = 0,2 mol. 
Do đó nH 2 =0,8-0,5-0,2 = 0,lmol. 


Theo phản ứng (1): nH 20 =^H 2 =0»ihiol 

Vậy lổng số mol H 2 O = 0,1+5 X 0,5 = 2,6 mol 
Khối lượng nước a = 2,6 X 18 = 46,8 gam. 

Bàỉ 9. Đốt cháy hoàn toàn 27,4 lít hỗn hợp khí A gồm CH4, C3H8 và co, thu 
được 51,4 lít CO 2 . 

1. Tính % thể tích của CaHg (propan) trong hỗn hỢp khí A. 

2. Hỏi 1 lít hỗn hợp A nặng hay nhẹ hơn 1 líl N 2 
Biết các thể tích đo ở đktc. 

Bàỉ giải 

1. Các phản ứng đốt cháy: 


CH4 + 202 

-> CO2 + 2H2O 

( 1 ) 

CO + 0,502 

-> CO2 

( 2 ) 

C3H8 + 5O2 

- > 3CO2 + 4H2O 

( 3 ) 


Gọi V|, V 2 , V 3 là thể tích của CH4, co, CsHg, ta cổ các phương trình 
V, + V 2 + V 3 = 27,4 lít 
V| + V 2 + 3 V 3 = 51,4 lít 

Từ đó la có 2 V 3 = 5 1,4 - 27,4 = 24 => rút ra V 3 = 12 lít 

Vậy %Vc 3 h,=^^^ =43,8% 

2. Tổng phần trăm thể tích của CH4 và co bằng 

100% - 43,8% = 56,2% (hoặc viết thành 0,562) 

Khối lượng của 1 mol hỗn hợp A bằng 

Ma = 0,438 X 44 + 28x + 16(0,562 - x) 

(trong đó X là % thể tích của co và 0,562 - X là % thể tích của CHt). 

Giả sử ngoài C 3 H 8 phần còn lại là CH4 (khí nhẹ hơn CO) thì: 

Ma = 0,438 X 44 + 16 X 0,562 = 28,264 
Vì Ma > Mn 2 (28) do đó 1 lít A nặng hơn 1 lít N 2 . 

(Có thể đơn thuần dựa vào biểu thức tính Ma ở ừên và tìm Ma khi X nằm ở 2 cận: 
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Khi X = 0; Ma = 28,264. Khi X = 0,562 ; Ma = 35,008 
Như vậy 28,26 < Ma < 35,008). 

3ài 10. Cho biết 2 lít hỗn hỢp khí gồm hiđro, metan và cacbon monoxit ở đktc 
nặng 1,715 gam. Để đốt cháy hoàn toàn 4 thể tích hỗn hợp khí đó cần 19 thể 
tích không khí (1/5 thể tích là O 2 ). Tính % thể tích mỗi khí trong hỗn hỢp. 

Bài giải 

Các phản ứng đô"t cháy: 

2 H 2 + O 2 -■ > 2 H 2 O 

2CO + O 2 > 2 CO 2 

CH 4 + 2 O 2 —^ CO 2 + 2 H 2 O 

I 715x22 4 

Khối lượng mol của hỗn hỢp bằng: ———— = 19,2g/ mol 

Cách 1; Gọi V|, V 2 , V 3 là thể tích của H 2 , CO và CH 4 ưong 4 lít hỗn hợp la có: 
Vi+V 2 + V3 = 4 (I) 

Vo,=ặ + ^ + 2 V 3 =il = 3,8 ( 11 ) 

Từ (I, II) rút ra V 3 = 1,2 lít. Vậy % V của CH 4 bằng: = 30% 

Mặt khác theo khối lượng mol của hỗn hỢp ta có: 

M = 19,2 = 16 X 0,3 + 28x + 2(1 - 0.3 - x) (III) 

Trong đó X là % thể tích của CO 

Giải phương trình (III) ta có X = 0,5 lức co chiếm 50% và H 2 chiếm; 

100 - 30 - 50 = 20% thể tích. 

Cách 2: Gọi V là thể tích CH 4 ưong 4 lít hỗn hợp ta có phương ưình: 
Vo 2 = 2 V + i(4-V) = 3,8 

Rútra v = l,21ít tức CH, chiếm = 30%, phần tiếp làm theo cách 1. 

4 

Oài 11. Cho 43,2 gam hỗn hỢp X gồm Ca và CaC 2 tác dụng vừa hết vđi nước 
thu đưỢc hỗn hợp khí A (khô). Cho A vào bình kín (có mặt bột Ni xúc tác), 
đun nóng một thời gian được hỗn hỢp khí B. Chia B thành 2 phần bằng nhau. 
‘ Cho phần 1 đi râ't chậm qua bình đựng dung dịch nước brom dư, thâ'y có 4,48 
lít (ở đktc) hỗn hợp khí C đi ra khỏi bình và khối lượng bình tăng thêm 2,7 
gam. Biết 1 lít khí C nặng 0,4018 gam. 
ỉ- Tính % thể tích mỗi khí trong từng hỗn hợp A, B, c. 

Đốt cháy hoàn loàn phần 2. Tính khối lượng CO 2 và H 2 O tạo thành. 
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Các PTPƯ: 

Ca + 2 H 2 O 
CaC 2 + 2 H 2 O 
C 2 H 2 + H 2 
C 2 H 4 + H 2 
C2H4 + Br2 
C 2 H 2 + 2 Br 2 


Bài giải 


Ca(OH)2 + H2t ( 1 ) 


Ca(OH)2 + C2H2 ( 2 ) 
C 2 H 4 (3) 

C 2 H 6 (4) 

C2H4Br2 (5) 

C2H2Br4 (6) 


Hồn hợp A gồm 
C2H2 và H2 
Hỗn hỢp B gồm 
C2H4 và C2H6 
Hỗn hỢp B gồm C2H4 
và H2 có trong 1/2 B 


1. Khô'i lượng của hỗn hợp khí c bằng; 0,4018 X 4,48 = 1,8 gam. 

'a + b = 0,2 


Gọi sô' mol của H 2 , C 2 H 6 ưong c là a, b ta có: 


|2a + 30b = 1,8 


Giải ra ta đưỢc a = 0,15 và b = 0,05 

Vậy % thể tích của H 2 bằng = 75% 

0,2 

Và % thể tích của C 2 H 6 bằng 100 -15 = 25% 

Có thể giải theo KLPTTB của c 

= 0,4018X 22,4 = 9 = ~ 

0.2 

Khô'i lượng 1/2 B bằng tổng khối lượng c và khối Iượng bình tăng (khối 
lượng C 2 H 4 và C 2 H 2 ) = 1.8 + 2,7 = 4,5 gam. 

Khô'i Iượng A bằng 2 lần khô'i iượng B = 4,5 X 2 = 9 gam. 

Theo các phản ứng (1,2) thì nca = nf ^2 = X 

___ Í2x + 26y =9 

Va ncaC 2 = nc 2 H 2 = y. nên ta có: ị ' / 

^ ^ [40x + 64y = 43,2 

Giải ra ta đưỢc X = 0,6 và y = 0,3. 

Như vậy % thể lích của các khí ưong A là: 

%C 2 H 2 = = 33.33%; %H 2 = 100 - 33,3 = 66,77% 

0,3+ 0,6 

Trong B: số molC 2 H 6 = 0,05 X 2 = 0,1 => nH 2 =0,15 X 2 = 0,3 
Sô' mol C 2 H 4 = số mol H 2 ở phản ứng (3) 

= nH 2 ban đầu - nH 2 dư - nH 2 tạo ra C 2 H 6 = 0,6 - 0,3 - 0,2 = 0,1 
Số mol C 2 H 2 = nc 2 H 2 đầu -nc 2 H 4 -nc 2 H 6 = 0,3 - 0,1 - 0,1 = 0,1. 


Vậy % thể tích của % C 2 H 6 = %C 2 H 4 = %C 2 H 2 = 0,1 X ^ = 16,67% 

0,6 
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%H 2 = 0,3 x^ = 50% 

0,6 


Vì khối lượng cacbon và hiđro trong A cũng như ưong B nên có thể tính theo 
các châ't ưong A. 


C2H2 + 2.5O2 
H2 + 0,502 


+ 2CO2 + H2O 


+ H2O 


( 7 ) 

( 8 ) 


Khô'i lượng H 2 O =1 X i X (0,3 + 0, 6 ) X 18 = 8 , Igam 

Khối lượng CO 2 = ^ X 0 ,6 X 44 = 13,2gam 
2 

3ồi 12. Đô't cháy hoàn toàn V lít metan (đktc) và cho tâ't cả sản phẩm hấ'p thụ 
hoàn toàn vào bình đựng 500 ml dung địch Ba(OH )2 0,2M thấy tạo thành 
15,76 gam kết tủa. 

1 . Tính thể tích V. 

2 . Hỏi khối lượng bình đựng dung dịch Ba(OH )2 tăng hay giảm bao nhiêu gam? 

3. Hỏi khô'i lượng dung dịch ưong bình tăng hay giảm bao nhiêu gam? 

Bài giải 

Các phản ứng có thể có: 

CH4 + 2O2 -> CO2 + 2H2O 

CO 2 + Ba(OH )2 -^ BaCOa ị + H 2 O 

Nếu dưC 02 : CO 2 + H 2 O + BaC 03 -> Ba(HC 03)2 


( 1 ) 

( 2 ) 

(3) 
15,76 


'Trước hết cần tính: nBa(QH )2 =0,5x0,2 = 0,lmol; =0,08mol 

ỊTrường hỢp 1: CO 2 thiếu, tức nc 02 < 0,1 mol, lúc đó không có phản ứng (3) 
i(*^C02 “ *^BaC 03 “ 0,08 mol = n^Ị^^ . Vậy Vc 02 ~ 0,08 X 22,4 = 1,792 lít. 

2) Khối lượng bình dung dịch tăng (m). 

Ị m = mco^ + = 0,08 X 44 + 0,08 X 2x 18 = 6,4g 

lượng dung dịch trong bình giảm (a) bằng khối lượng kết tủa ưừ tổng 
Ị [khối lượng CO 2 + H 2 O: a = 15,76 - 6,4 = 9,36 gara 
Ị Trường hợp 2: CO 2 dư, tức nc 02 > 0,1 mol, lúc đó xảy ra phản ứng (3) 

1) Tổng số mol CO 2 = 0.1 +(0,1 -0,08) = 0,12 mol 
Vậy Vc 02 =0,12 X 22,4 = 2,688 lít. 

2) Khô'i lượng bình dung dịch tăng (m’) 

m’ = 0,12 X 44 + 0,12 X 2 X 18 = 9,6 gam. 

Khối lượng dung dịch trong bình giảm (a’): a’ = 15,76 - 9,6 = 6,16 gam 
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Chương V. 

ỮĂN XUÌÍT Cùa HlữữOCaCSON - POLIME 

A. LÍ THUYẾT cđ BÀN VÀ NĂNG CAO 

I. RưỢu etylic C2H5OH 

Rượu etylic là một chất lỏng, không màu. lan vô hạn trong nước. 

— 

-> CH 3 -CH 2 -ONa 
+CH 3 COOH CH 3 -COQ-CH 2 -CH 3 


Men rượu 


I 

C 6 H. 2 O 6 

C 2 H 4 

I +H 2 O 


CH3-CH2OH 


* 


* 


Các phương ưình phản ứng : 

C6H,206«a, > 2 C 2 H 50 H,„ + 2C02ft, 

(Đường glucozơ) 

C2H4(k) + H20(,) C2H5OH0) 

CaHsOHd) + 302(k) 2C02(k) + BHaOd, 

CsHsOHd, +Nad)-> C2H50Na(i, + l/2H2(k) 

CH3COOH0, CaH^OHd, ^ CH3C00-C2H5(,) + H2O 

Bộ rượu = 100 ” 

^du ng dịch rưỢu_ 


II. Axit axetic CH3COOH 

Axit axetic là một chất lỏng, không màu, vị chua, lan nhieu ưong nước. 


Quỳ tím 



Hoá đỏ 

(CH 3 COO) 2 Cu 

(CH 3 COO) 2 Zn 


CHaCOONa 

CH3COOC2H5 
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* Các phương ưình phân ứng : 

C4H,o + 2,502 > 2CH3COOH +H2O 

CH3-CH2OH + O2 Mcngiấm ^ CH3COOH + H2O 

2CH3COOH + CuO -> (CHaCOOsCu + H2O 

2CH3COOH + Zn -^ (CH3COO)2Zn + Hít 

2CH3COOH + CaCOa -> (CH3COO)2Ca + H2O + COít 

CH3COOH + NaOH -► CHaCOONa + H2O 

CH3COOH + C2H5OH H2S04.đặc.i» ^ CH3COO-C2H5 + H2O 
Ịjl. Chất béo (RCOO) 3 C 3 Hs (rắn hoặc lỏng) 

* Chất béo là hỗn hợp nhiều este của glixerol C 3 H 5 (OH )3 với các axit béo 
RCOOH (vổi R là C17H35—; C17H33— ; C15H31— ...) 

* Công thức chung : (RCOO)3C3H5 

* Phản ứng thuỷ phân: 

(RC00)3C3H5 + 3 H 2 O > C3H5(0H)3 + 3RCOOH 

* Phản ứng xà phòng hoá : 


(KCOOhCĩHs + 3 NaOH —^ C3H5(OH)3 + 3 RCOONa 

IV. GIucoxơ CíHiaOs 

Glucozơ là chất rắn, màu ưắng, ngọt dễ tan trong nước. 





Hợp chất của Ag 

► Axit gluconic + Ag 

(-CeỉỉwOs-)„ 

+H20, t** 

C 6 H 12 O 6 


(tỉnh bột) 


Men rượu 

C 2 H 5 OH 






Các phương ưình phản ứng: 

(-C6Hio05-)n + nH20 


axii.r 


nCAHi206 


C,H,20. + AgiO > C6H,20, + 2 Ag,„ (gương bạc) 

CsHuOs > 2C2H5OH + 2CO2 

V. Saccarozơ C12H22O11 

Saccarozơ là chất rắn, màu trắng, có vị ngọt, dễ tan ưong nước. 


C12H22O1 


+H 2 O. t", H* 


Không cho phản ứng tráng gương 


Glucozơ + Fructozơ 


24 * 

































































tỉõi duỡng học sinh giói Hoá học 8, 9 — Đào Hữu Vinh 


C,2H220n +H2O CeHnOt, + C6Hi20fi 

Glucozơ Fructozơ 

VI. Tinh bột và xenlulozơ (-CsHitìOs -)n 

* Tinh bột là châ't rắn màu trắng, không tan trong nước lạnh, tan trong nướr> 

nóng tạo thành hồ tinh bột. ^ 

* Xenlulozơ là châ't rắn màu trắng, không tan trong nước lạnh và cả nước nóng 

* Cả tinh bột và xenlulozơ đều tham gia phản ứng thuỷ phân: 

(-C6H,o05-)n +nH20 — > nC6Hi206 

* Đều đưỢc tạo ra ưong cây xanh nhờ quá trinh quang hỢp: 

6nC02 +5nH20 ■ > (-CsHioOHn + 6n02 

* Tinh bột cho phản ứng vđi iot tạo thành sản phẩm có màu xanh. 

VII. Protein 

* Protein có trong các bộ phận của cơ thể sinh vật. 

* Protein chứa các nguyên tố c, H, o, N và có thể có s, p, Fe... 

* Protein đưỢc tạo ra từ các aminoaxit (ví dụ: axit amino axetic H2N-CH2- 
COOH) 

* Protein tham gia phản ứng thuỷ phân: 

Protein + nước — axii hoặcba/ợ aminoaxit 

* Một sô' protcin bị đông tụ khi đun nóng (ví dụ lòng ưắng ưứng). 

* Protein bị phân huỷ khi đun nóng mạnh tạo ra chất bay hơi có mùi khét. 

VIIĨ. Polime 

* Polime là những châ't có phân tử khối râ't lớn đo nhiều mắt xích liên kết vđi 
nhau tạo nên. 

* Polime đưỢc chia làm 2 loại: polime thiên nhiên và polime tổng hỢp. 

* Polime có câu tạo mạch thẩng hoặc mạch nhánh hoặc mạng lưới không gian. 

* Polime thường là châ't rắn, không bay hơi. 

B. BÀI TẬP THEO CHỦ ĐỀ 

Dạng 1: Nhận biết - Tách hỗn hợp ~ Tinh chế các chất 
I. Bài tập có lời giải 

1 . Nêu phương pháp hoá học để phân biệt các chất sau: CH4, C2H4, C2H2, CO:- 

Hưđng dẫn giáỉ 

a) Nhận CO2 bằng dung dịch Ca(OH)2; CO2 làm vẩn đục nước vôi ưong. 

Dùng dung dịch Br2 (vđi những lượng như nhau) để phân biệt CH4. C2H4, 
C2H2 (với những thể tích như nhau). 
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C 2 H 2 : Dàm dung dịch Br 2 phai màu nhiều. 

C2H4 : Làm dung dịch Br2 phai màu ít. 

, CH4 : Không làm dung dịch Br2 phai màu. 

2 Trình bày phương pháp hoá học để nhận biết ba châ'l lỏng : benzen, rưỢu 
etylic, axit axetic. 

Hướng dẫn giải 

Dựa vào tính chất của axil axetic khác vđi tính chất của rưỢu etylic, khác với 
tính châ't của benzen để nhận biết theo các cách sau : 

Cách 1: Dùng quỳ tím nhận ra axit axetic: quỳ tím hoá đỏ. 

Cách 2: Dùng muối Na 2 C 03 hoặc CaC 03 nhận ra axit axelic: sủi bọt khí CO 2 . 

2CH3COOH + CaCOs- > (CH3COO)2Ca + CO21 + H2O 

Cách 3: Dùng kim loại mạnh như: Mg, Zn, Fe... nhận ra axit axetic: kim loại 
tan dần và có khí H2 bay ra. 

2CH3COOH + Zn-ì* (CH3COO)2Zn + H2t 

Sau khi nhận ra CH3COOH ta phân biệt rưỢu etylic và benzen bằng một 
trong hai cách sau: 

Cách 1: Cho lần lượt từng châ't tác dụng với Na, rưỢu etylic có phản ứng tạo 
khí H2 bay ra, benzen không có phản ứng. 

2C2H5OH + 2Na -► 2C2H50Na + H2T 

Cách 2: Cho từng chất tác dụng với axit axetic có thêm H2SO4 đặc, xdc lác, 
f trường hỢp có mùi thơm của este là C2H5OH : 

CH3COOH + C2H5OH-> CH3COOC2H5 + H2O 

(mùi thơm) 

II. Bài tập tự gỉảỉ 

1. Hãy chỉ ra dãy châ't nào dưới đây không thể làm mâ't màu dung dịch nước 
brom (do phản ứng cộng) 

a) CH3-CH3 ; CH2=CH2 ; CH3-CH2OH. 

b) CH2=CH2 ; CH^CH ; CH3-CH=CH2. 

c) CH2=CH-CH2-0H ; CH=CH ; CH3-CH=CH2. 

d) CH^CH ; CHa-C^H : CH3-CH=CH-CH3 

2- A, B là hai hỢp chất hữu cơ cùng có công thức phân tử C2H6O. Công thức câu 
I tạo của chúng như sau : 

I 1)CH3-0-CH3 ; 2 ) CH3-CH2-OH. 

Hãy cho biết công thức câ'u tạo nào là của châ't A ? của chât B ? Biết rằng A 
là châ't lỏng tan vô hạn trong nước, tác dụng với kali giải phóng hiđro. B là 
châ't khí không tan ưong nước, không tác dụng với kali. 
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Dạng 2 : Viết cống thức cáu tạo, 

Hoán thành phường trình phán ứng ~ Đíèu chế 

I. Bàí tập có lời giải 

1. Những chất sau đây có điểm gì chung (thành phần, cấu tạo, tính chất) ? 

a) Metan, etilen, axetilen, benzen. 

b) Rượu etylic, axit axetic, glucozơ, prolein. 

c) Protein, tinh bột, xenlulozơ, polielilen. 

d) Etyl axetat, châ'! béo. 

Hưđng dẫn gỉảì 

a) Đều là hợp châ't có 2 nguyên tố c và H. Khi đô't cháy cho CO2 và H2O. 

b) Đều là dẫn xuâ^t của hiđrocacbon có 3 nguyên tố’ c, H, o. 

c) Đều là polime. 

d) Đều là esle, có nhóm -COO-. 

2. Dựa u-ên đặc điểm nào, người ta xếp các chấ”! sau vào cùng một nhóm ; 

a) Dầu mỏ, khí tự nhiên, than đá, gỗ. 

b) Glucozơ, saccarozơ, tinh bột, xenlulozơ. 

Hưđng dẫn giải 

a) Thuộc nhóm nhiên liệu (châ't đốt). 

b) Thuộc nhóm gluxit. 

3. Viết các phương trình phản ứng thực hiện các biến hoá hoá học sau : 
Tinh bột —Glucozơ —Rượu etylic —Axit axetic —^ 
Etyl axetat—RưỢu etylic —Etilen —Polietilen. 

Hưđng dẫn giải 

(-CsH.oO,-) + nH 20 > nCsHiiOs 

CsHuOs > 2C2H5OH + 2CO2 

CíHsOH+O2 > CH3COOH + H2O 

CH3C00H+C2H5OH . ' ch,ccxx:2H5 + H20 

CH,C00C2H, + H2O ; > CH,COOH + C2H,OH 

C2H5OH , C2H, + H2O 

nCH 2 =CH 2 > (-CH 2 -CH 2 -), 

4. Chọn những câu đúng ưong các câu sau ; 

a) Metan, etilen, axetilen đều làm mâ't màu dung dịch brom. 

b) Etilen, axetilen, benzen đều làm mâ"t màu dung địch brom. 

c) Metan, etilen, benzen đều không làm mât màu dung dịch brom. 
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Elilen, axetilen, ben2en đều không làm mấ^t màu dung dịch brom. 
g) Axetilen, etilen, đều làm mâ"! màu dung dịch brom. 

Hướng dẫn giải 

Câu e. 

5. Hãy giải thích tại sao rượu etylic và axit axetic đều tác dụng vđi kim loại 
kiềm, giải phóng khí hiđro, trong khi đó các hiđrocacbon như metan, elilen, 
và benzen lại không có phản ứng này. 

Hưđng dẫn gỉảỉ 

Dựa vào thành phần và câu tạo phân tử: 

RưỢu etylic C2H5-OH và axit axetic CH3-C-OH, 

0 

Phân tử có nhóm -OH nên nguyên tử H linh động dễ dàng bị thay thế bởi 
kim loại kiềm như Na. 

2 C 2 HS-O-H + 2Na -> 2C2H5-0-Na + H 2 t 

2CH3-C-O-H + 2 Na -> 2CH3-C-0-Na + H2t 

ìr N 

0 0 

Trong phân tử CH4, C2H4 và CeHs không có nhóm -OH, không có nguyên tử 
H linh động nên không tác dụng đưỢc với kim loại kiềm như Na. 

6. Viết các phương ưình phản ứng thực hiện các biến hoá sau: 

„ (H ... .. (3) (5) _ 

Etilen —rưỢu etylic---ị I— -magie axetat 

axit axetic 

Naừícacbonat—natri axetat M —— I I --*■ etylaxetat 

Hướng dẫn giải 

Cho tác dụng với các chất: 

( 1 ) H2O (xúc tác axit) ; ( 2 ) CH3COOH ; ( 3 ) oxi và lên men ở 30 - 32 "C ; 
( 4 )ddNaOH; ( 5 )Mg;( 6 ) C2H5OH (xúc tác H2SO4 đặc). 

7 . a) Viết sơ đồ biểu diễn mối quan hộ giữa hiđrocacbon và hợp chất có nhóm 
chức: rưỢu, axit, và este. 

b) Viết các phương ưình phản ứng thực hiện sơ đồ biến hoá đó. 

Hưđng dẫn gỉàỉ 

a) etilen — > rượu etylic — Shr* 3Xit axeiic —etylaxetat 

axit •' Men H2S04a 

b) CH2=CH2 + HOH CH3-CH2OH 

CH3-CH2OH + O2 -)■ CH3COOH + H2O 

CH3COOH +CH3-CH2OH CH3COO-CH2-CH3 + H2O 

r 
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Bồi dưỡng học sinh giỏi Hoá học 8, 9 - Đào Hữu Vinh 


II. Bài tập tự giải 

1. Viết phương trình phản ứng (ghi rõ điều kiện nếu có) để thực hiện sơ đ 6 
chuyển hoá sau : 


CH2 = CH2 —^C2H50H—^ CH3COOH—(CH3COO)2Zn 

(4) 

/ 


CH3COOC2H5 —^CHaCOONa 

2. Viết phương trình phản ứng có ghi điều kiện để thực hiện chuyển hoá trong 
sơ đồ : 


CaC 03 


,,,_+C(2)_+H20_ _ 

llL^CaO -> CaC2 ^ C2H2 

2000 " c (3) 


)C2H4 

“ t‘’(4) 


CH 3 COONa 


( 6)1 

CH3COOH 


Dạng 3: Tính theo công thức và phương trình phản ứng, 
_ hiệu suất phản ứng, nồng độ dung d|ch _ 

Ì. Bài tập có lời gỉảí 

1. Dung dịch A là hỗn hợp rượu etylic và nước. Cho 20,2 g A tác dụng với Na 
(lấy dư) thấy thoát ra 5,6 lít khí H 2 (đktc). 

a) Xác định nồng độ rượu của dung dịch A ; biết khôi lượng riêng của rượu 
etylic là 0,8 gam/ml, của nước là 1 gam/ml 

b) Nếu dùng rưỢu 40‘’ cho lác dụng với Na, thì cần bao nhiêu gam rưỢu này để 
được lượng hiđro nói ưên. 

Hướng dẫn giải 

Nước và rượu elylic cùng tác dụng với Na giải phóng hiđro, nếu gọi X và y là 
sô' mol rưỢu, nước ưong hỗn hỢp, sẽ lập đưỢc hệ phương ưình về số mol khí. 
và khối lượng hỗn hợp, từ đó tlm ra X, y. Từ sô' mol mỗi châ't ta suy ra khối 
lượng và thể tích châ'l lỏng và suy ra độ rưỢu... 
a) nịị^ = 5,6 : 22,4 = 0,25 mol 


C2H5OH + Na - 

-> C2H50Na+ O.SHit 

X 

0,5x 

H2O + Na - 

NaOH + 0,5H2t 

y 

0,5y 


ũịị. =0,5x + 0,5y = 0,25| 

.r .. r => x = 0,4; y = 0,l 

mhh=46x + 18y = 20.2 J 

*”c 2 H 50 H = 46.0,4 = 18,4g=5- Vc 2 H 50 H= : 0,8 = 23 ml 
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18. 0,1 = 1,8 g 

Độ rưỢu = 


Vh20=T8 : 1 


^C2H50H-^QQ 

^C2H50H ^H20 


23.100 
23 + 1,8 


= 1,8 ml 
= 92,74“. 


b) 


C2H5OH 

a 

H2O 

b 


+ Na ->-C 2 H 50 Na + 0 . 5 H 2 t 

0,5a 

+ Na -)'NaOH + O.SHst 

0.5b 


nH 2 = 0»5a + 0,5b = 0,25 a + b = 0,5 
^C 2 H 50 H “ 46a ^ VC 2 H 5 OH — 46a : 0,8 = 57,5a ml 


(1) 


mH 20 = ^ Vh 20 = 18b ; 1 = 18bml 

Độ rượu = 40 ( 2 ) 

57,5a + 18b 

Giải hệ phương trình (1), (2) ta đưỢc a = 0,086 ; b = 0,414 
mc 2 H 50 H = 46a = 46. 0,086 = 3,956 g 


mH 20 = 18b = 18.0,414 = 7,452 g 

Khối lượng rượu 40“ cần dùng : 3,956 + 7,452 = 11,408 g. 

2. Đun nóng hỗn hợp gồm 10 gam rưỢu etylic và 3 gam axit axetic (có mặt H2SO4 
đặc làm xúc tác). Hiệu suâ't phản ứng đạt 60%. Tính lượng este thu được. 

Hướng dẫn gỉải 

Dựa vào phương ưình phản ứng, ta xét xem châ'l nào hết, châ't nào còn dư 
nếu hiệu suâ't là 100 % sau đó tính khô'i lượng sản phẩm (este) theo châ't phản 
ứng hết, suy ra khô'i lượng thực tế thu đưỢc theo hiệu suâ't đã biết. 

CH3COOH + C2H5OH -> CH3COOC2H5 + H2O 

60g 46g 88 g 

3g x(g) <3 yg 

Từ các tỉ lệ khối lượng các chất phản ứng ta thấy: X < 3g, theo đầu bài mtư<tu = lOg. 
Vậy rưỢu etylic còn dư, tính khô'i lượng esle theo khối lượng CH 3 COOH. 

3 88 

60 : 3 = 88 : y => y = ^ = 4,4 g 

60 

Khối lượng este thực tế thứ được: 4,4. = 2,64 g 

V s. V V 

Cũng có thể tính theo cách sau: ncH 3 COOH = 3 : 60 = 0,05 mol 
*^C 2 H 50 H = 10 : 46 = 0,27 mol> ncH 3 C 00 H do đó rượu còn dư nhiều 
*'CH3C00C2H5 = *'cH3COOH = 
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Khối lượng este CH,ìCOOC 2 H 5 thực tế thu đưỢc là: 0,05. 88. = 2,64 g, 

3. Cho 2 lít dung dịch glucozơ lên men rượu làm thoát ra 17,92 lít khí cacboníc 
(đktc). Tính nồng độ moi của dung dịch glucozơ biết hiệu suất của quá trình 
lên men chỉ đạt 40%. 

Hướng dẫn giải 

Từ phương ưình phản ứng lên men và thể tích (rồi suy ra số mol) CO 2 , lìm 
được số mol, khôi lượng glucozơ lên men, từ hiệu suất quá ưình, ta tìm đước 
số mol glucozơ có ưong 2 lít dung dịch... 

^ 002 ” 17,92 : 22,4 = 0,8 mol 


C6H12O6 

0,4 mol 


nien;30-32"c 


2C2H5OH + 2CO2T 
0,8 mol 
100 


Số mol glucozơ có trong 2 lít dung dịch: 0,4. = 1 mol 

Nồng độ mol của dung địch glucozơ là 1:2 = 0,5M. 

4. Đun 8,9 kg (Cj 7 H 35 CoO) 3 C 3 H 5 với một lượng dung dịch NaOH vừa đủ. 

a) Tính khối lượng glixerin sinh ra. 

b) Tính khối lượng xà phòng bánh thu đưỢc nếu phản ứng xảy ra hoàn toàn và 
ừong xà phòng có 60 % khối lượng CnHísCOONa. 

Hưđng dẫn giải 

Từ phương ưình phản ứng xà phòng hoá và số mol (suy từ khối lượng) chất 
béo ta tìm được số mol và khối lưỢng glixerin, muối natri, và suy ra khối 
lượng xà phòng. 

Chất béo: (C| 7 H 35 COO) 3 C 3 H 5 => M = 890g ^ Iichấi Wo = 8900 : 890 = 10 mol 


a) (C| 7 H 35 C 00 ) 3 C 3 H 5 + 3NaOH 
10 mol 


^ 3 C, 7 H 35 COONa + C 3 H 5 ( 0 H )3 
30mol lOmol 


Khối lượng glixerin sinh ra; 10. 92= 920 (g) hay 0,92 kg. 
b) Khối lượng xà phòng thu đưỢc là: (Ci 7 H 35 COONa=> M = 306) 

30.306.-^ = I5300ghay 15,3kg. 

5. Người ta trộn đều a gam axit axetic với b gam rưỢu etylic rồi chia làm 
phần đều nhau. 

- Cho phần một lác dụng với Na dư, thu được 5,6 lít khí. 

- Cho lượng dư Na 2 C 03 vào phần hai thấy thoát ra 2,24 lít khí. 

a) Tính a và b. Biết thể tích khí đo ỗ đktc. 

b) Đun nóng phần ba vđi H2SO4 đặc, xúc tác. Tính khối lượng este tạo thi^^^’ 
hiệu suất phản ứng cste hoá đạt 60%. 
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Hưđng dẫn gỉảỉ 

Từ thể tích, suy ra Hkhí = 5,6 ; 22,4 = 0,25 mol và 2,24 : 22,4 = 0,1 mt,j 
Từ các phương ưình phản ứng ta lập đưỢc hệ phương ưlnh liên quan gi^^' 
mol chất phản ứng (axit, rưỢu) và Hkhí 
Trong 1/3 hỗn hỢp có x/3 mol axit và y/3 mol rưỢu. 


a) 


CH3COOH + Na — 
x/3 mol 

C2H5OH + Na —- 
y/3 mol 

2 CH 3 COOH + NasCOa 
x/3 mol 

C2H5OH + NasCOa 


CH 3 COONa + 0 , 5 H 2 T 
x /6 mol 

CsHsONa + 0 , 5 H 2 T 
y /6 mol 

—> 2 CH 3 COONa +C 02 t + H 2 O 
x /6 mol 

—> không có phản ứng xảy ra. 


y : 6 = 0,15 mol 


"CO 2 = x:6 = 0,l(mol) 

* 1 h 2 = (x : 6 ) + (y: 6 ) = 0,25mol| 

Vậy ưong toàn bộ hỗn hợp có x = 6 .0,1 = 0,6 mol CH 3 COOH 

và y = 6 . 0,15 = 0.9 mol C 2 H 5 OH 
Khối lượng mỗi châ't đem ưộn lẫn là; 

'™cH 3COOH = a = 60. 0,6 =36g; mc2H50H = b =46. 0,9 = 41.4g 


b) CH,COOH + C2H,0H ) CHsCOOCíH, + H,0 

x/3 x/3 x/3 

X 0,6 r, ^ . X ^ 

J ~ “2 “ (axit) và cũng có 0,2 mol C2H5OH tham gia phản ứng 

(nếu hiệu suâ'! 100%). 

C 2 H 5 OH trong 1/3 hỗn hỢp là Ị = M = 0,3 > 0,2 =5 rưỢu dư. Tính este theo 


axit nhưưên là phù hỢp. Khối lượng esle thu đưỢc nếu h = 60% là; 

0.2.88. 10.56 g CH 3 COOC 2 H 5 . 

Bài tập tự giải 

Pha 15 lít rượu 20 " vào nước rồi lên men giâm, sau quá ưlnh lên men người ta 
được m kg dung dịch CH 3 COOH 2%. Hiệu suâ't quá ưình lên men là 90%. 

^ Xác định giá ưị bằng sô' của m. 

Cho 10,6 gam Na 2 C 03 vào dung dịch CH3COOH 0,5M. Phản ứng xảy ra 
Ị»oàn toàn, iượng khí thoát ra đưỢc dẫn vào bình đựng 1 lít dung àịch 
Ca(OH)2 0,075M. Tính : 

Thể tích dung dịch CH3COOH đã dùng (vừa đủ). 

Khô'! lượng kết tủa sinh ra trong bình đựng Ca(OH) 2 . 
















Dạng 4: Lập cổng thức một chất 


I. Bài tập cố lờí giải 


1. Đốt cháy 4,5 gam chất hữu cơ A thu được 6,6 gam khí CO 2 và 2,7 gam H 2 O 
Biết khôi lượng mol của A là 60. 

a) Xác định công thức phân tử của A. 

b) Viết phương trình điều chế A từ tinh bột. 

Hướng dẫn giải 

a) Tính khối lượng các nguyên tố có trong 4,5g A. 


_ 6,6.12 , _ 2.2.7 _ 

mc = // = 1.8g; nìH = = 0,3g 

44 18 

mo = 4.5-(1,8+ 0,3) = 2.4 g 

Đặt công thức A là CxHyOi, ta có : 

x:y:z=ị|:-^; = 0,15 : 0,3 : 0,15 

12 1 16 


= 1 : 2:1 


Công thức A có dạng (CH 20 )n 

Theo đề bài Ma = 60 ^ (12 + 2 + 16 ). n = 60 => n = 2 
Vậy công thức A là C2H4O2 (axit axetic). 
b) Tinh bột- > glucozơ- > rượu etylic-► axit axetic. 

2. Đô"t cháy châ^t hữu cơ X bằng oxi thấy sản phẩm tạo ra gồm có CO 2 , H 2 O, N 2 . 
Hỏi A có thể là những châ^t nào ưong các chất sau : Tinh bột, benzen, chất 
béo, cao su, protein. 

Hưđng dẫn giải 

A là protein, vì chỉ có protein mđi chứa nguyên tố N. 

3. Để ưung hoà 15 ml dung dịch axit hữu cơ có dạng CxHy-COOH cần 40 ml 
dung dịch NaOH 0,75M. Mặt khác nếu trung hoà 250ml dung dịch axìt đó 
bằng một lượng NaOH vừa đủ rồi cô cạn dung dịch sau phản ứng, thì thu 
đưỢc 41gam muôi khan. 

Xác định công thức phân tử của axil hữu cơ. 

Hưđng dẫn giải 

Từ sô" mol NaOH có ưong 40ml hay 0,04 lít đung dịch la biết được Haxii 
ưong 15 ml dung dịch, suy ra naxii có ưong 250 ml dung dịch và suy ra nmuối 
(suy ra Mmuối )■ Dựa vào phương ưình phản ứng để suy ra CxHy. 
nNaOH = 0,04.0,75 = 0,03 mol 


CxHy-COOH + NaOH-). CxHy-COONa + H2O 

0,03 mol 0.03 mol 
Trong 15ml dung dịch có 0,03 mol axit 

Vậy ưong 250 ml dung dịch có = 0,5 mol 

15 
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CxHy-COONa + H2O 
0,5 mol 


CxHy-COOH + NaOH - 
0,5 mol 
= 41:0,5 = 82 

.CxHy-COONa = 82 => CxHy = 82-(12+ 32 + 23) = 15 

CxHy = 15 =>12x + y = 15. X và y phải nguyên, dương. 


X 

1 

2 CxHy = 15 

y 

3 

<0 


Vậy nghiệm hợp lí là X = 1 và y = 3. 

CxHy - là gốc CH3 - 

Ạxit có công thức CH3-COOH. 

ị Châl béo A có công thức (CnH 2 n+iCOO) 3 C 3 H 5 . Đun nóng 16,12 gam châl A 
với 250 ml dung dịch NaOH 0,4 M cho đến khi phản ứng xà phòng hoá xảy 
ra hoàn toàn, ta thu đưỢc dung dịch X. Để ưung hoà NaOH còn dư trong 
1/10 dung địch X cần 20 ml dung dịch HCl 0,2M. 

a) Hỏi kbi xà phòng hoá 1 kg chất béo A cần bao nhiêu gam NaOH và thu được 
bao nhiêu gam glixerol. 

b) Lập công thức phân tử của axit béo tạo thành châl béo A và viết cồng thức 
câu tạo A. 


Hưđng dẫn giải 

Từ phương trình phản ứng và lượng HCl ưung hoà ta tìm được mNaOH dùng 
' cho xà phòng hoá 16,12 g A, suy ra mNaOH cần cho xà phòng hoá 1 kg hay 
lOOOg A, và suy ra mgiixc«,i. 

Tữ nNaOH suy ra Ua và mA suy ra Ma từ đây tìm đưỢc công thức của A và suy 
ra công thức của axit tạo nên A. 

a) iiNaOH = 0,25. 0.4 = 0,1 moi; nHci = 0.02. 0,2 = 0,004 mol. 

Nếu ưung hoà toàn bộ dung dịch X cần: 0,004. 10 = 0,04 mol HCl. 

(CnHĩu^iCOOhCĩHs + 3NaOH-► 3C„H2n^iCOONa + C3H5(OH)3 (1) 

X 3x 3x X 

NaOHdư + HCl -> NaCl + H 2 O (2) 

0,04 mol 0,04 mol 

HNaOH tham gia phản ứng (1) là: 3x = 0,1 - 0,04 = 0,06 mol 
=> Ua = X = 0,06 : 3 = 0,02 nìol 

Để xà phòng hoá 16,12 gam A cần : 0,06. 40 = 2,4gamNaOH. 

Để xà phòng hoá 1 kg hay lOOOg A cần: ^ — = 148,89 g NaOH 


Ị Khối lượng glixerol thu được khi xà phòng hoá 16,12 g A là: 0 , 02 . 92 g. 
I Khối lượng glixerol thu đưỢc khi xà phòng hóa 1 kg hay 1000 g A là: 


ì 
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0,02.92.1000 

16,12 


114,15 g. 


'N 


- „ . „ - 16,12 _ 16,12 _ 
b) Ma = m : n = = " = 806 2 

X 0,02 

(CnH 2 n+|COO) 3 C 3 H 5 = 806 

( 14 n + 45 ) 3 + 36 + 5 = 806 

42 n + 176 = 806 => 42 n = 630 => n = 15 

Axit béo có công thức CnH 2 n+iCOOH hay CisHaiCOOH 

Chất béo A có công thức (Ci 5 H 3 iCOO) 3 C 3 H 5 

Công thức cấu tạo c.sHsi - C-O-CH 2 

0 

C,5H3, - C-0-CH 

0 I 

C,5H3I-C-0-CH2 

II. Bài tập tự giải ^ 

1. Một loại châ'l béo được coi là este của glixerol C 3 H 5 (OH )3 và axit panmitic 
CisHaiCOOH. 

a) Viết công thức của loại este này. 

b) Đun nóng 4,03 kg este ưên với lượng dư dung dịch NaOH. Tính khối lượng 
glixerol sinh ra và khối lượng xà phòng thu đưỢc, biết rằng xà phòng có chứa 
72% muối sinh ra từ phản ứng nói trên. 


c. BÀI TẬP LUYỆN THI 

■ • 

Chả đề I, Viết công thức cấu tạo - Đổng phân 
Bài 1. 

1. Viết công thức cấu tạo của các rưỢu có công thức phân tửCaHeO, C4H10O. 

2 . Viết phản ứng đốt cháy hoàn toàn rưỢu C2H5OH và C„H2n + iOH. 

Bàỉ giải 


1. Công thức cấu tạo: 

CH3 - CH; - OH; 
CH3-CH2-CH-OH; 


CH: 


CH 3 -CH 2 -CH 2 -CH 2 -OH 

CH3-CH-CH2-OH; 

CH3 


CH3 

1 

CHs-ệ-OH 

CH3 
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> 2CO2 + 3H2O 


2 . Phản ứng đốt cháy: C 2 H 5 OH + 3 O 2 


-> nCO; + (n + 1)H20 


C„H2„.,0H+ yOa 

Bài 2. 

1 Viết công thức của mỗi mắt xích của các polime sau: polietilen (PE), 
polivinyl clorua (PVC). 

2 . Cho các polime sau: 

- CH 2 - CH = CH - CH 2 - CH 2 - CH = CH - CH 2 - (A) 


- CH 2 - CH - CH 2 - CH - CH 2 - CH - 


CHi 


CH3 


L. 

CH3 


CH: 


_CH2 - C - CH2 - ệ - CH; - C - 


I2 — c.. — — Ị_ — V-ri; ^ 

COOCH3 COOCH3 COOCH3 
Hãy viết công thức của mỗi mắt xích. 

Bài giải 

1. Công thức cùa các mắt xích: 

- PElà(-CH2-CH2-)„ 

- PVClà(-CH2 -CH-)„ 

C1 

2. Công thức của mỗi mắt xích; 

- CủaAlà:(-CH2-CH = CH-CH2-)n 

- CủaBlà:(-CH2-ỸH-)n 
CH 


(B) 


(C) 


V^n3 

CH3 

-C-)„ 


-CủaClà:(- CH 2 

COOCH 3 

Bài 3. HỢp chất hữu cơ X chứa các nguyên tố c, H, o có khôi lượng phân tử 
bằng 90 đvC. Hoà tan X vào dung môi trơ rồi cho tác dụng với lượng Na dư 
thì thu đưỢc số mol H 2 bằng số moi X. Viết CTCT của lất cả các châl mạch 
hở thoả mãn điều kiện cho. 

Bài giải 

Vì nH 2 = nx chứng tỏ X phải chứa 2 nhóm chức lác dụng được với Na, nghĩa 

là tổng sô" nhóm — OH và - COOH phải bàng 2. 

Vi Mx = 90 nên có các trường hợp: 
n Y 7 nhổm - COOH. X là HCOO - COOH 
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2) X có 1 nhóm — OH và 1 nhóm — COOH 

CH 3 -CH-COOH hoặc CH 2 -CH 2 -COOH 

OH OH 

3) Nếu X có 2 nhóm - OH thì X có thể là: 


+ C4Hs(OH)2: 

CH3-CH2-CH-CH2 
OH OH 

CH 2 -CH 2 ~CH 2 -CH 2 

OH OH 

ỌH 

ĩ 

CH3 - ệ - CH2 - CH3 
OH 

+ C3H40(0H)2 
CH2-CH-C 

L L. 

ÒH ÓH H 


CH3 - CH - CH2 - CH2 

OH OH 

CH3-CH-CH-CH3 

ĩ/, r. 

ÓH ÒH 



Ọ 

11 

-C-CH 2 

OH 


Có thể gọi công thức của X là CxHyO,, ta cổ: 12x + y + 16z = 90 

Sau đó cho z = 1, 2, 3 để tìm ra CTPT C 2 H 2 O 4 , C 3 H 6 O 3 , C 4 H 10 O 2 ... rồi suy ra 
CTCT 

Bài 4 . Viết CTCT của các aminoaxit (chứa nhóm - COOH và nhóm - NH 2 ) và 
các châì mạch hở tác dụng đưỢc với dung dịch NaOH giải phóng khí NH 3 có 
CTPT C 4 Hy 02 N. Hãy lây 1 aminoaxit và 1 châ't mạch hở để viết PTPƯ với 
dung dịch NaOH, dung dịch HCI. 


Bàỉ giải 

CH3 - CH2 - CH - COOH CH3 - CH - CH2 - COOH 

NH2 NH2 

NH2 - CH2 - CH2 - CH2 - COOH 


CH3 

CH3 - ệ - COOH 
NH2 

Các muôi amoni mạch hở: 

CH2 = CH - CHs - COONH4 
CH2 = c - COONH4 

CH3 

Các PTPƯ 


CH3 

CH 2 -(:H-C 00 H 

NH2 

CH3-CH = CH-C00NH4 
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CH3 - CH2 - CH - COOH + NaOH ^ CH3 - CH2 - CH - COONa + H2O 

NH2 NH2 

CH3 - CH2 - CH - COOH + HCl-> CH3 - CH2 - CH - COONa 

NH2 NH3CI 

CH2=CH-CH2-C00NH4 + NaOH -> CH2=CH-CH2 -COONa +NH3 T + H2O 
CH2 = CH - CH2 - COONH4 + HCI ^ CH2 = CH - CH2 - COOH + NH4CI 
pài 5. Hiđrocacbon A có tỉ khôi so với H2 bằng 34. 

Ị. Tim CTPT của A. 

2. Viết CTCT của các đồng phân mạch hở và phân nhánh của A. Trong số các 
đồng phân đó, đồng phân nào có thể trùng hỢp thành cao su. Viết PTPƯ 
trùng hỢp. 

Bàỉ giải 

1. Ma = 34 X 2 = 68. Gọi CTPT của A là CxHy, ta có 12x + y = 68 
Cặp nghiệm duy nhâ't x = 5, y = 8 . Vậy CTPT của A là CgHg. 

2. Chất A (CsHs) thuộc loại CnH 2 n -2 do đó phân tử A hoặc có 2 liên kết đôi hoặc 
1 liên kết ba: 

CH2 = c - CH = CH2 CH3 - c = c - CH2 - CH3 CH3 - CH - c = CH 
CH3 CH3 

(I) (II) (III) 

Chỉ có đồng (I) có thể trùng hỢp thành cao su: 


nCH 2 = c - CH = CH2 (-CH 2 -Ỹ = ™-™2-)n 

^3 CH3 

Bài 6 . Viết tất cả các đồng phân có CTPT C4H10O. Hãy chọn đồng phân nào để 
điều chế được isobutilen CH3 - c = CH2 

L. 

CH3 
Bài giải 

Các đồng phân rượu và ete: 


CH 3 - CH 2 - CH 2 - CH 2 - OH 

(I) 

CH3~CH2-CH-0H 

CH3 

(III) 

CH 3 -CH 2 -CH 2 - 0 -CH 3 


CH3 - CH - CH2 - OH 
CH3 

CH3 

ch3-|:-oh (IV) 

CH3 

CH 3 -CH- 0 -CH 3 

CH3 


(V) 


(VI) 
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CH 3 - CH 2 - o - CH 2 - CH 3 (VII) 

Từ đồng phân số II và số IV có thể điều chế isobutilen 

CH3-CH-CH2-OH > CH3 - ẹ = CH; + H2O 

1 H2SO4 I 

CH3 CH3 

CH3 

CH3 - ệ - OH — H.cn!!.. > CH3 - c = CH2 + H2O 

I H2SO4 đặc I 

CH3 CH3 

Chủ đề 2. Nhận biết - Tách hỗn hợp - Tính chế các chất 

Bài 1, Có 3 chất lỏng là rưỢu etylic, benzen và nước. Trình bày phương pháp 
đơn giản để phân biệt chúng (không đưỢc ngửi mùi). 

Bài giảỉ 

Lây mỗi châ”! một ít cho vào ông nghiệm (hoặc cốc nhỏ), sau đó thêm ít nước 
vào, nơi nào phân thành hai lớp châ'l lỏng đó là benzen CrtHrt (vì CtìHtì không 
tan trong nước); để phân biệt rượu và nước ta chỉ cần đốt: nước không cháy, 
rưỢu cháy với ngọn lửa màu xanh. 

(Có thể đốt cả ba chất: không cháy là nước; cháy với ngọn lửa có nhiều muội 
đen đó là benzen; cháy vđi ngọn lửa xanh là rượu). 

Bài 2 . 

1. Có hỗn hợp rượu etylic và axit axetic. Làm thế nào để lấy riêng được lừng châl 

2. Trình bày phương pháp hoá học để phân biệt 4 chất lỏng: dầu lạc, rưựu 
etylic, nưđc, axit axetic (không đưỢc dùng phương pháp ngửi). 

3. Tại sao có thể dùng dấm để đánh sạch các đồ bằng đồng bị rỉ xanh đen? 

Bàỉ giải 

1. Trước hêt cho hỗn hỢp tác dụng tác dụng vđi một lượng vừa đủ Na 2 C 03 (vừa 
hết khí thoát ra) theo phản ứng: 

2 CH 3 - COOH + Na 2 C 03 -> 2 CH 3 - COONa + H 2 O + COa t (1) 

(có thể thay Na 2 C 03 bằng NaOH, không được dùng Na) 

RưỢu không phản ứng: chưng câ'! và ngưng tụ để lây rượu. Sau đó cho H 2 SO 4 
tác dụng với muối natri axetat đun nórig, chưng câ^t và ngưng tụ ta đưỢc axii; 

2 CH 3 - COONa + H2SO4 —^ 2 CH 3 - COOH T + Na2S04 

2. Lâ'y mỗi châ't một ít cho vào 4 ống nghiệm, thêm nước vào 4 ông, nơi nào 
phân lớp đó là dầu lạc; dùng quỳ tím hoặc Na 2 C 03 để nhận biết axit; phân 
biệt rưỢu và nước nhờ đốt cháy. 

3. Lớp đồng bị hoen rỉ bên ngoài màu xanh đen là các hợp chấ'! oxit, cacbonai’ 
do đó có thể đánh sạch lớp rĩ đó nhờ phản ứng: 




r ru i\Tiuug yigi 


CuO + 2 CH 3 - COOH-> Cu(CH3COO)2 + H 2 O 

CuCOa + 2CH3 - COOH -». Cu(CH 3 COO )2 + H 2 O + CO 2 1 

3. Trình bày phương pháp hoá học để phân biệt châ't béo lỏng (dầu lạc, dầu 
[vừng) với dầu nhờn (là hỗn hỢp nhiều hiđrocacbon). 

Bài giải 

pể phân biệt dầu ăn (dầu lạc, dầu vừng...) với dầu nhờn, ta dựa trên phản 
ứng xà phòng hoá dầu ăn tạo thành xà phòng và glixerin tan trong nước 
’ ưong khi đó dầu nhờn (bản châ't là hiđrocacbon) không tác dụng với NaOH 
nên phân lớp. 

Thídụ:(Ci 7 H 33 COO) 3 C 3 H 5 + 3NaOH-> 3 C| 7 H 33 COONa + C 3 H 5 (OH )3 

Bài 4. 

1 . Có năm gói bột trắng: đá vôi, cát trắng, xôđa (Na 2 C 03 ), muối ãn, PE. Trình 
bày phương pháp hoá học để phân biệt chúng. 

2 . Muối ân bị lẫn tạp châ'! cát và gạo. Trình bày phương pháp đơn giản để có 
muối ăn tinh khiết. 

Bài giải 

1. Lấy mỗi gói một ít bột cho tan vào nước: hai gói tan là Na 2 C 03 và NaCl. 
Dùng dung dịch HCI để phân biệt Na 2 C 03 và NaCl. 

NaCl + HCl -> không phản ứng 

Na 2 C 03 + HCl- > 2NaCl + H 2 O + C 02 t (bọt khí thoát ra) 

Sau đó cho dung dịch HCl vào 3 gói không tan ưong nưđc, nơi nào có bọt khí 
thoát ra, đó là CaC 03 . 

CaCOí + 2HC1- > CaCl 2 + CO 2 T + H 2 O 

Hai gói còn lại là SÌO 2 và PE, phân biệt chúng nhờ đô"l cháy; SÌO 2 không 
cháy còn PE cháy thành CO 2 và H 2 O. 

(-CH 2 - CH 2 - )n + 3 n 02 -> 2 nC 02 + 2 nH 20 

Hoà tan muôi bị lẫn cát, gạo vào nưđc (không nên nhiều nước quá), lọc bỏ 
gạo, cát, lây nước lọc đem cô cạn ta đưỢc muôi ăn (để đưỢc muôi ăn tinh 
Ithiết cẩn kết linh lại: hoà tan muối vào nước sôi tới bão hoà, sau đó làm 
lạnh la đưỢc muồi ăn trắng lách ra). 

5 . 

Hai lọ dầu nhờn (bản châl là hiđrocacbon) và dầu ăn (thí dụ dầu lạc, dầu 
Ịvừng (C| 7 H 33 COO) 3 C 3 H 5 ) nhìn bề ngoài râl giống nhau (trong suôi, màu vàng 
nhạt). Hãy phân biệt hai lọ dầu. đó bằng phương pháp hoá học. 

1 Có 7 gói bột trắng giông nhau: vôi bột, bột gạo, bột đá vôi, bột cát ưắng, bột 
giây (xenlulozơ), bột xô đa (Na 2 C 03 ), muôi ăn. Hãy phân biệt các gói bột đó 
bằng phương pháp hoá học. 
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Bài giải 

1. Muốn phân biệl lọ dầu ăn với dầu nhờn la dựa vào phản ứng xà phòng hoá 
chất béo. Thí dụ: 

(Ci7H33COO)2C3H5 + 3NaOH-> + C^HsiOHh 

Lây vào 2 ông nghiệm hai loại dầu, thêm vào mỗi ống một lượng NaOH dư 
khuây kĩ, ông nghiệm nào vẫn phân thành 2 lớp; đó là dầu nhờn, ống nghiệJjJ 
nào tạo thành 1 dung dịch đồng nhất: đó là dầu ăn. 

2. Lẫy mỗi gói một ít bột và hoà lan vào nước, những gói không tan là bột gao 
bột đá vôi, bột cát trắng, bột giây; những gói tan tô't tạo thành dung 
trong suô'! là xô đa, muối ăn, còn vôi sống lan một phần, phần còn lại duc 
ngầu, phản ứng loả nhiệt, dung dịch nhờn, cho quỳ tím vào thì quỳ tím đổi 
thành màu xanh. 

CaO + H 2 O - > Ca(OH )2 tan ít 

Cho axit HCl vào hai dung dịch xôđa và muôi ăn, nơi nào có khí bay ra là 
xôđa, còn nơi kia là dung dịch muôi ăn, có thể kiểm tra nhờ AgN 03 . 

NasCOa + 2HCI -> 2NaCI + H 2 O + CO 2 1 

NaCl + AgNOa -> AgCl i + NaN 03 

Cho dung dịch axit HCl vào các gói không lan trong nước, nơi nào sủi bọt là 
đá vôi. 

CaCOi + 2HCI -> CaCb + CO 2 1 + H 2 O 

Cho một ít nước vào 3 gói cồn lại, đun nóng nhẹ, rồi cho dung dịch I 2 vào, 
nơi nào xuất hiện màu xanh, đó là tinh bột. 

Đc phân biệt bột cát và bột giấy, la chỉ cần đốt cháy; SÌO2 không cháy, còn 
giây cháy thành CO2 và H2O. 

(C6Hin05)n + 6n02 - > 5nH20 + 6nC02 

Bài 6. Trình bày phương pháp tách lây từng châl từ các hỗn hợp 

1. RưỢu etylic và axií axelic. 2. RưỢu etylic và etyl axetat. 

3. Axii axctic và etyl axeiat. 4. Rượu etylic, axil axetic và etyl axelat 

Bàỉ giảỉ 

1. Cho hỗn hợp C 2 H 5 OH và CH 3 COOH lác dụng vđi dung dịch kiềm dư, ví tlM 
NaOH, lúc đó chỉ xảy ra phản ứng: 

CH3COOH + NaOH-> CH3COONa + H2O 

Chưng cất để lây C 2 H 5 OH. 

Sau đó cho dung dịch CHaCOONa (có cả NaOH dư) tác đụng với dung 
H 2 SO 4 đun nóng, CH 3 COOH bay hơi và được làm ngưng tụ. 

2 CH 3 COONa f H 2 SO 4 2 CH 3 COOHt + Na 2 S 04 
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2 , Cho hỗn hỢp C2H5OH và CH3COOC2H5 tác dụng với Na, lúc đó chỉ xảy ra 

phản ứng; C2H5OH + Na - > C2H50Na + — H2 t 

2 

Chưng cất lấy este etyl axetal. 

Phần còn lại cho tác dụng với H2O (hoặc dung dịch H2SO4 loãng) và chưng 
cất để lấy rượu: CsHsONa + H2O-> C2H5OH + NaOH 

3, Cho hỗn hợp CH3COOH và CH3COOC2H5 tác dụng vđi CaCOs lúc đó chỉ 

xảy ra phản ứng: 2CH3COOH + CaC03- > Ca(CH3COO)2 + H2O + C02t 

Sau đó chưng câl lấy elyl axetat, phần còn lại cho tác dụng với dung dịch H2SO4. 

Ca(CH3COO)2 + H2SO4 —^ CaS04ị +2CH3COOHt 
Axit axelic bay hơi được ngưng tụ lại. 

4, Cho hỗn hỢp C2H5OH, CH3COOH, CH3COOC2H5 tác dụng với CaCOa, được 
dung dịch Ca(CH3COO)2, (và lây axit như phần 3 ) chuhg cất được hỗn hỢp 
C2H5OH và CH3COOC2H5 được tách khỏi nhau như phẫn 2 . 

RưỢu và este bị lẫn ít nưđc có thể làm khan nhờ CaO chẳng hạn. 


Chủ đề 3. Hoàn thành phương trình phản ứng 

Giải thích hiện tưỢng * Điều chế 

Bài 1 . 1 . Viết các phương trình phản ứng theo sơ đồ biến hoá sau: 

Canxi cacbonat - > Canxi oxit - > Canxi cacbua - > Axetilen 

- > Etilen- > Rượu etylic- > Axil axetic- > Etyl axetat 

2 . Tim các hợp châl hữu cơ khác nhau thích hợp A, B, c, D theo sơ đồ biến hoá: 


B 


Axit axetic 


.D 


Viết các phương trinh phản ứng; 


Bài gỉẩi 


CaC 03 
CaO + 3 C 
CaC2 + 2H2O 

C2H2 + H2 

C2H4 + H2O 
C2H5OH + O2 


i^UCaO + COst 

CaC2 + cot 
Ca(OH)2 + C2H2t 

(^C2H4 

C2H5OH 

—> CH3-COOH + H2O 
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CH, - COOH + C2H5OH > CH, - COOC,H, + H2O 

2. Tìm các chấ^t hữu cơ A, B, c, D thích hợp: 

CH3 - COOH + C2H5OH > CH3 - COOC2H5 + H2O (A) 

CH3 - COOC2H5 + NaOH-» CH3 - COONa + C2H5OH (B) 

C2H5OH + O2 -> CH3 - COOH + H2O 

2 CH 3 - COOH + CaCOs -> Ca(CH 3 COO )2 + H 2 O + CO 2 1 (C) 

Ca(CH 3 COO )2 + Na 2 C 03 -^ CaCOaị + 2 CH 3 - COONa (D) 

CH3 - COONa + HCl -^ CH3 - COOH + NaCl 


Bàỉ 2 . 

1. Viết các phương trình phản ứng theo sơ đồ biến hoá; 


^ B 


^ B, 


A ->A 

Biết A là hỢp chấ't hữu cơ chứa hai nguyên tử cacbon 
Cho hợp chất CH3 - CHa - o - c - CH3 


2. Cho hợp chất CH3 - CH2 - o - c - CH3 

0 

Châ't này thuộc lọai hợp chất gì? Viết phương trình phản ứng trực tiếp điều 
chế châ't này từ hai châ't hữu cơ thích hỢp. 

Bài giải 

1. Các phản ứng; ưong số các hợp châ't hữu cơ chứa 2 nguyên tử cacbon ta thây 
A phải là rượu etylic: 




(B) (C) 

C 2 H 4 + HBr-> C 2 H 5 Br (B,) 

H 2 O + Na -> NaOH + ịn, t 

2 ^ 

(C,) 

C 2 H 5 Br + NaOH-► C 2 H 5 OH + NaBr 

2. Hợp châ't cho thuộc loại este. Có thể điều chế từ axit axetic và rưỢu etylic: 
CH,COOH + C 2 H, 0 H > CH, - COOC 2 H, 

Bài 3 . 

1. Tại sao chuối xanh có khả nãng làm xanh dung dịch iot còn chuối chứi thì không? 

2. Hãy nêu ý nghĩa quan ưọng của phản ứng quang hợp thành glucozơ, tinh bột, 
xenlulozơ. 
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L-ty Iivnn ivii V uvvii nnunỊỊ uy* 


Bài giảỉ 


lò điện 


I Sở dĩ chuối xanh (chưa chín) có khả năng làm xanh (màu xanh chàm) dung dịch 
iol vl ưong chuối xanh có Unh bột, còn chuối chín thì không làm xanh dung dịch 
iot vì ưong chuối chín tinh bột đã chuyển hoá thành glucozơ (vị ngọt). 

2 ^ Ý nghĩa quan trọng của phản ứng quang hỢp thành tinh bột, xenlulozơ, 
jglucozơ, v.v... Thí dụ phản ứng tạo thành tinh bột 

6 nC 02 + SnHíO > (C 6 H,o 05 )„ + ónO, 

Một là: nhờ phản ứng đó loài người có lương thực, thực phẩm, hoa quả v.v... 
Hai là: điều hoà oxi trong không khí; ban ngày cây hâp thụ CO 2 và H 2 O đồng 
thời nhả vào không khí một lượng oxi rấ^t lớn. 
gài 4 . Từ các nguyên liệu đá vôi, than đá, muôi ăn, nước, các chất xúc tác và 
thiết bị cần thiết, viết các PTPƯ điều chế: 

PE, PVC, cIobenzen, 1,2 - đicloetan CH2CI - CH2CI. 

Bài giải 

Các phản ứng: 

CaCOs —^ 

CaO + 3C 

CaC 2 + 2 H 2 O 

2NaCl + 2 H 2 O 

H2 + CI2 

CH = CH + H 2 

nCH; = CH2 

CH = CH + HCl 
nCH2 = CH-Cl 
3 CH = CH 

C^Hí + CI2 

CH 2 = CH 2 + Cl 2 -—► 

Sài 5. Cho sơ đồ biến hoá 

R| - > R 2 -^ R 3 -^ ^4- 


đp 


m.n 

.0 


(Pd) 

xt 


CaO + CO 2 T 

CaC 2 + COt 
Ca(OH )2 + C 2 H 2 t 
Hst +Cl 2 t +2NaOH 

2HC1 

CH 2 = CH 2 


6(X)"C 


(- CH2-CH2 -)n 

CH 2 = CH - C1 
(-CH 2 -CHC 1 -)„ 

> CfiH6 


PE 


PVC 


than hoạt tính 

CôHsCl + HCl 
—> CH 2 CI - CH 2 CI. 


^ Rí 


R5-> R3/ 

Tim các châ't ứng với R|, R 2 Viết các PTPƯ, ghi các điều kiện. Biết Ri tác 
dụng với dung dịch iot thây xuâl hiện màu xanh. 
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Bài giảỉ 


Vì Ri lác dụng với I2 thành hỢp châl màu xanh, chứng tỏ R| phải là tinh bộỉ 
(CfiH,o05), + nH20 —nC6H,20f, (R2) 

2C2H5OH (R3) + 2CO3 

C2H5OH + O2 — CHĩCOOUiỉU) + H2O 


C2H5OH 


170 » 

H2SO4 ^ 


C2H4 (R5) + H2O 


CH2 = CH2 + H2O ——CH3 - CH2 - OH (R3) 

CH, - COOH + C 2 H, 0 H —CH3 - COOC2Hs(R6) + H2O 
Bài 6 . Cho sơ đồ biến hoá: 


1 . 

A + ... 

-> B 

2 . 

B + 3O2 

-> 2CO2 + 3H2O 

3 . 

B + ... 

- > c + H2O 

4. 

C + B 

-> D + H2O 

5. 

D + NaOH - 

-> B + .,. 


ở đây A, B, c là kí hiệu các châ’t hữu cơ. 

Hãy xác định công thức, tên gọi của các châ't đó và hoàn thành các PTPƯ 
theo sơ đồ trên. 

Bàỉ giải 

Trước hết từ phản ứng 2 suy ra B là C 2 H 5 OH; 

B + 3O2 -> 2CO2 + 3H2O 

(B phải có 2C; 6 H và (4 + 3) - ( 6 ) = 1 nguyên tử O) 

Các phản ứng: 

1. CH 2 = CH 2 + H 2 O —- 77 -> CH, - CH 2 - OH 

ỉỉXÍỈ 

(etilen) (rưỢu etylic) 

2 . C2H5OH + 30 , —^ 2CO2 + 3H2O 

3. C2H5OH + O; — > CH, - COOH + H2O 

incn * 

(axit axetic) 

4 . CHí - COOH + QHsOH CH 3 - COOC 2 H 5 + H 2 O 

(elyl axctat) 

5 . CH, - COOC2H, + NaOH-> CH, - COONa + C2H5OH 

(naưí axelat) 
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Lập công thức phân tử 


Chủ đề 4. 

I. PHẦN RƯỢU 

pài 1- Đôi cháy hoàn toàn a gam rượu CnH 2 n + iOH bằng CuO thu đưỢc 39,6 gam 
CO 2 , 21,6 gam nước và b gam Cu. 

1 . Viết PTPƯ đô^t cháy 

2 . Tim CTPT, viể't CTCT của rượu 

3 . Tính các giá trị a, b. 

Bài gỉải 

Phản ứng đô"l cháy: 

1. CnH2n+20 + 3nCuO —^ nCOs + (n + DHĩO + 3nCu (1) 

2. Tính; nc 02 = nRiO =^^ = l*2mol 

Theo phản ứng (1) ta có: —= = ->n = 3 

nc 02 0,9 n 

: Vậy CTPT của rượu là C3H7OH. 

3. C 3 H 7 OH + 9CuO - 3 CO 2 + 4 H 2 O + 9Cu 

rr,. , , . 1 0,9 „ ^ . 

Theo phản ứng: nrư((u= ị^C 02 =^ = 0,3mol 

Khối lượng rượu a = 0,3 X 74 = 22,2gam => ncu = 3 nc 02 = 0,9 X 3 = 2,7mol 

Khối lượng Cu b = 2,7 X 64 =: 172,8 gam 
Bài 2. Hỗn hỢp A gồm 0,1 mol rưỢu etylic và a mol rưỢu X có công thức 
CnH 2 n(OH) 2 . Chia A thành 2 phần bằng nhau: phần thứ nhất cho tác dụng hết 
với Na thây bay ra 2,8 lít H 2 (ở đktc). Phần thứ hai đem đô't cháy hoàn toàn 
thu đưỢc 8,96 lít CO 2 (ở đktc) và b gam nước. 

1. Tim các giá ưị a, b. 

2. Xác định CTPT, viết CTCT của X, biết rằng mỗi nguyên tử cacbon chỉ liên 
kết được vđi 1 nhóm - OH. 

Bài giải 

1. Các phản ứng: 


CsHìOH + Na ® 

C 2 H 50 Na + -H 2 T 

2 

( 1 ) 

CnH2„(OH)„ + 2Na — 

C„H 2 „(ONa )2 + H 2 t 

(2) 

C 2 H 5 OH + 3 O 2 ' 

^ 2C02t + 3 H 2 O 

(3) 

C„H2„(0H)2 + 

—nC 02 t +(n+ 1 )H 20 

( 4 ) 
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8 96 2 8 

Tacó: nco 2 =1^ =0.4mol; =^^ = 0,125mol 


Theo phản ứng (1, 2): 


nH 2 = 


—^-r''‘'r = 0,125mol=> rút ra a = 0,2 mol 
2x2 2 


Theo phản ứng (3, 4) 
Theo phản ứng (3, 4): 


*C 02 


'H 2 O 


0 , 10 ^ . 0,2 _^ ___ 

-^x2 + -^xn = 0,4mol=^ rút ra n = 3 
2 2 

_0,10^ . , 0,2^ . . 

2 2 


Vậy b = 0,55 X 18 = 9,9 gam. 

2. Công thức phân tử của X là C 3 H 8 O 2 hay C 3 Hfi(OH) 2 . Cồng thức cấu tạo: 

CH 2 - CH - CH 3 hoặc CH 2 - CH 2 - CH 2 
OH OH OH OH 

Bài 3. Đun nóng hỢp châ"t A với nước (xúc tác axit) được axit hữu cơ đơn chức B 
và rượu đơn chức D, tỉ khối của B so với nitơ bằng 2,57. Để đốt cháy hoàn toàn 
2,80 gam A cần 3,92 lít O 2 (đktc). sản phẩm cháy gồm CO 2 và hơi nước với lỉ 
lệ thể tích Vco 2 = l> 5 VH 20 (hiri) ■ CTPT, viết CTCT của A, B, D biết rằng 
nhóm - OH của rưỢu không được liên kết vđi nguyên tử cacbon ở liên kết đôi. 

Bài giải 

* KLPT của B = 2.57 X 28 = 72 đvC 

Vì 2 nhóm -COOH có KL là 90 đvC, nên axil phải là đơn chức: CxHy - COOH 
Nên ta có; 12x + y + 45 = 72 
12x + y = 27 

Cặp nghiệm duy nhất X = 2; y = 3 

Vậy CTPT của B là C3H4O2; CTCT của B là CH2 = CH - COOH 

* Gọi công thức của A là C 2 H 3 COOCnHm hoặc viết gọn C 3 +nH 3 +m 02 . 

Ta có phản ứng cháy: 


C3«H3,..,02 + + -> (3 + n)C02 + ^H20 

4 2 

Dựa theo tỉ lệ số mol CO 2 và H 2 O và tỉ lệ giữa khôi lượng của A và oxi ta dễ 
dàng tìm đưỢc n = 3 và m = 5. 

Vậy công thức của D lá CH2 = CH - CH2OH. (C3H5OH) 

Bài 4. Để đốt cháy hoàn toàn 0,1 moi châ't A cần 6,72 lít O 2 (đktc). Sản phẩm 
cháy gồm 4,48 lít CO 2 (đktc) và 5,4 gam H 2 O. 

1. Tìm CTPT của A. 

2. B là một đồng phân của A, dễ bay hơi hơn A. Viết CTCT của A, B và viết 
các PTPƯ theo sơ đồ biến hoá sau: 

A- > A| - > A2 - > A3 - > A4 -► As - > B 


268 


(1) 


Bàỉ giải 

1, Cách 1: Gọi công thức của A là CxHyOy,, ta có: 


CxHyOz + 




-)• XC02+ f H20 
2 


Theo phản ứng đốt cháy (1) ta có tỉ lệ: 
. 4,48 

‘CO2 


= 0,lxx = 


22,4 

nH2O=0,lx^ = -^ = 0.3=>y = 6 


= 0,2=>x = 2 


‘02 


= 0,1 


6,72 


4 2J 22,4 


x + -:^-= 


= 0,3=>z = l 


Vậy công thức phân tử của A là C 2 H 6 O. 


2. CH3 - CH2 - OH CH3 - o - CH3 

A vì khó bay hơi hơn B B vì ete dễ bay hơi hơn. 

Các phản ứng theo sơ đổ biến hoá: 

CH3 - CH2 - OH + O2-> CH3COOH + H2O 

A (A.) 

CH3COOH + NaOH-> CH3COONa + H2O 

(A2) 

CH 3 COONa + NaOH > CH 4 T + Na 2 C 03 

Rắn rắn (A3) 

CH4 + CI2 CH3CI + HCl 

(A4) 


CH3CI + NaOH-► CH3 - OH + NaCl 

(A5) 


2 CH 3 OH > CH 3 - o - CH 3 + H 2 O 

Bài 5. Đốt cháy hoàn toàn 0,75 gam rưỢu X và cho sản phẩm cháy hấp thụ hết 
vào bình đựng lượng dư dung địch Ba(OH )2 thây khô'i lượng bình dung địch 
tăng 2,55 gam và có 7,3875 gam kết tủa. Tỉ khối của hơi X so với không khí 
nằm trong khoảng 2,0 - 2,1. Tim CTPT viết CTCT của X. 

Bài giải 

Ta có: X + O 2 —^ CO 2 + H 2 O 


CO 2 + Ba(OH )2 
7,3875 


‘BaCỢỊ 


197 


= 0,0375mol = nco 2 ; nH 20 = 


» BaC 03 ị +H2O 

_ 2.55-0.0375xJ4 _^^, 

18 

26 



































0,75-0,0375x12-0,05x2 _, 

no = --r- = 0,0125 mol 

16 

Gọi công thức của X là: CaHhOc la có: 

a : b ; c = 0,0375 : 0,05 X 2 : 0,0125 = 3:8:1 
Vậy công thức đơn giản của X là (C 3 H 80 )n. 

Vì tỉ khối so với không khí nằm trong khoảng 2,0 - 2,1, nghĩa là khôi Iượng 
phân tử nằm trong khoảng 2,0 X 29 = 58 và 2,1 X 29 = 60,9. 

Do đó n chỉ có thể bằng 1, tức là CTPT của X là QiHsO, CTCT là: 

CH 3 - CH 2 - CH 2 - OH hoặc CH 3 - CH - CH 3 

OH 

II. PHẨN AXIT 

Bài ĩ. 

1. Đôl cháy hoàn toàn 7,4 gam axit CnHan + iCOOH thu đưỢc 6,72 lít CO 2 (ở 
đktc). Xác định công thức phân tử của axit. 

2. Có hỗn hợp A chứa CH 3 COOH và axit C,iH 2 x+iCOOH. Cho 12,7 gam A tác dụng 
hết vởi Na thu đưỢc 2,24 lít H 2 (ở đktc). Tính tổng khối lượng muối thu đưỢc. 

Bàì giải 

1. Phản ứng đồl cháy axit; 

C„H 2 n + iCOOH+ ^^02 -> (n+ 1 )C 02 + (n + 1 )H 20 (1) 

Theo phản ứng (1) và theo điều kiện cho, ta có tỉ lệ: 

14n + 46 n + l _6,72 ^ , 

——— = -, ưong đó sô mol CO 2 = .1 = 0,3mol 

7,4 0,3 22,4 

Giải phương trình này ta có n = 2 

Vậy công thức của axit là C 2 H 5 - COOH 

2. Các phản ứng với Na: 

CH 3 - COOH + Na -CH 3 - COONa + 0 , 5 H 2 (1) 

CxH 2 x +1 - COOH + Na -> CxH 2 x +1 - COONa + 0 , 5 H 2 (2) 

2.24 

SốmoỉH 2 = TỈ;^ = 0.1mol 

22,4 

Dùng phương pháp bảo toàn khối lượng: tổng khôi lượng axit + tổng khôi 
lượng natri bằng tổng khôi lượng muôi + khôi ỉượng hiđro. 

12,7 + 2 X 0,1 X 23 = m+ 0,1 X 2 
Giải ra ta có tổng khối lượng muôi m = 17,1 gam 
Bài 2. Để đôl cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp chất hữu cơ X (chứa các nguyêi^ 
tô' c, H, O) cần lượng vừa đủ 8,96 lít O 2 (ở đktc). Cho sản phẩm đốt cháy lần 
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lượt đi lừ lừ qua bình 1 đựng 100 gam dung dịch H2SO4 96,48%, bình 2 đựng 
lượng dư dung dịch KOH. Sau thí nghiệm thây nồng độ dung dịch H2SO4 ở 
bình 1 là 90%, ưong bình 2 có 55,2 gam muối tạo thành. 

Xác định công thức phân tử, viết công thức cấu tạo của X biết rằng X 1^2 
dụng với dung dịch NaHCOa giải phóng khí CO 2 . 

Bài giải 

Các phản ứng xảy ra: (công thức của X là CxHyO-O 

C.H,0,+ [x + ^-|jo2- >xC02+^H20 (1) 

H 2 SO 4 đặc hâ'p thụ H 2 O 

CO 2 + 2KOH -> K 2 CO 3 + H 2 O (2) 

Gọi khôi lượng H 2 O bị hâp thụ là p, theo nồng độ C% ta có: 

96,48x10 0 _ ra p = 7,2 gam tức = 0,4mol. 

lOO + p 18 


sốmol nc 02 -nK 2 C 03 

Theo phản ứng (1) nco 2 = 0*2^ = 0,4 X = 2 


'H2O 


0 , 2 y 


= 0,4 => y = 4 ; =0,2 


y z . 
x + -T“‘r I = 
4 2 


8,96 

22,4 


= 0.4 


Thay X = 2, y = 4 ta rút ra z = 2. 

Vậy CTPT của X là C2H4O2 và CTCT là CHs - COOH 
Bài 3. Xác định công thức phân tử của các chất A, B, c. biết thành phần phần 
ưăm khối lượng như sau: 

1. Châl A chứa 85,71% cacbon và 14,29% hiđro; một lít khí A (ở đktc) nặng 
1,25 garn. 

2. Châl B chứa 80% cacbon và 20% hiđro. 

3. Chất D chứa 40% cacbon, 6,67% hiđro và 53,33% oxi, biết mỗi phân tử D có 
2 nguyên tử oxi. 

Bài giải 


1 . 


Xác định công thức phân tử 

Châl A: khối lượng mol phân tử của A: Ma = 1,25 X 22,4 = 28 g/mol 


Sô' nguyên tử c = 


28x85,71 

100 x 12 


28x14,29 _. 
= 2.SỐnguyêntửH = -j^ = 4 


VậyCTPT của A là C2H4. 

1 ' _ __, _ ^ 80.20 

2 . Chất B; Gọi CTPT của B là CxHy ta có tỉ lệ X: y = ^ ^ 

Vậy CTĐGN của B là (CH 3 )n. 


i 
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3. 


Biện luận: n = I: loại, vì c hoá trị 3 

n = 2 : C2H6, CH3 - CH3đúng, đó là etan 
n = 3: C3H9 loại, dưhoá trị của c. 
n = 4: C4H12 loại, nhưưên. 

Chất D; gọi CTPT của D là C,HyO, ta cổ: 


40 6,67.53,33 
X: y: z = : : 

12 1 16 


:= 3,33:6,67:3,33 = 1:2:1 


Tức (CH 20 )„. Vì phân tử chỉ có 2 nguyên tử o nên CTPT của D là C2H4O2. 
Bài 4. Cho biết khí X chứa 2 hoặc 3 nguyên lô' trong sô' các nguyên tố c, H, 0 

1. Trộn 2,688 lít CH4 (đktc) vđi 5,376 lít khí X (đktc) thu được hỗn hỢp khí Y có 
khô'i lượng 9,12 gam. Tính khô'i lượng phân tử X. 

2. Đô't cháy hoàn toàn hỗn hỢp Y và cho sản phẩm cháy hấp thụ hết vào dung 
dịch chứa 0,48 mol Ba(OH )2 thấy tạo thành 70,92g kết tủa. 

Xác định CTPT, viết CTCT của X. 

Bàí giải 

1. Tính số mol các chất: ncH. =^f^ = 0,12mol; nx =4^ = 0,24mol 

22,4 22,4 

Khối lượng chất X bằng: 9,12 - 0,12 X 16 = 7,2 gam 

KLPT của X bằng: ịị- = 30 
0,24 

2. Các phản ứng có thể có: CH4 + 2 O 2 - > CO2 + 2 H 2 O ( 1 ) 

CxHyO, + (X + ^-i )02 -> XCO2 + ịUĩO (2) 

4 2 2 

CO 2 + Ba(OH )2 - > BaC 03 ị + H 2 O ( 3 ) 

CO 2 dư + H 2 O + BaCOs - ỳ- Ba(HC 03)2 (4) 

a) Trường hỢp CO 2 thiếu; không có phản ứng (4). 

-n' -'^ 0,12 . ,7 ^, 

^C 02 -”BaC 03 = = 0.36mol 

LưỢng CO2 dư do CH4 tạo ra theo phản ứng (1) = ncH 4 = 0.12 mol, do đó 
lượng CO2 đo X tạo ra bằng 0,36 - 0,12 = 0.24 mol. 

Như vậy sô' nguyên tử cacbon trong X = = 1 

0,24 

Suy ra: 12 X 1 + y + I 62 = 30 hay y + 16z = 18 

Cặp nghiệm duy nhâ'! la z = 1, y = 2 

Vậy CTPT của X là CH 2 O. CTCT là; HCHO 
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'■a 


- =— — ^ - 

Ịj) Trường hợp CO 2 dư: xảy ra cả phản ứng (4): 
lúc đó nco 2 = 0.48 + (0,48 - 0,36) = 0,6 mol 

Do đó nco 2 ^ bằng 0,6 - 0,12 = 0,48 mol 


Suy ra sô' nguyên tử cacbon trong X bằng 


0,48 ^ 
0,24 


Ta có phương ưình: 12 X 2 + y + 16z = 30 hay y + 16z = 6 
Cặp nghiệm duy nhâ't là: z = 0 và y = 6 
Vậy CTPT của X là C 2 Hfi và CTCT là CH 3 - CH 3 
pài 5. Cho 10,6 gam hỗn hợp X gồm axit CH 3 COOH và axit A (CnH 2 n + iCOOH) 
tác đụng hết với CaC 03 thâ'y thoát ra 2,24 lít khí (đktc). 

1 . Xác định CTPT của axit A. 

2. Đun nóng 10,6 gam hỗn hỢp X với 23 gam rượu etylic khi có mặt axit 
suníuric đặc. Tính tổng khối lượng este thu đưỢc, biết hiệu suất các phản ứng 
este hoá đều là 80%. 


Bài giải 

1 . Các phản ứng hòa tan CaC 03 : 


2 CH 3 COOH + CaC 03 - > Ca(CH 3 COO )2 + H 2 O + C 02 t (1) 

2C„H2n..iCOOH + CaC03- > Ca(CnH2n+iCOO)2 + H2O + CO2Ĩ ( 2 ) 

Gọi X, y là sô' mol của CH3 - COOH và của A, ta có hệ phương trình: 

60x + (l4n + 46)y = 10,6 (a) 

x + y = 2 nc 02 = 2 x|^ = 0,2 (*’) 


Thay x từ phương ưình (b) vào phương trình (a) la có: 

60(0,2 - y) + (14n + 46)y = 10,6 
Sau khi rút gọn: 14y - 14ny = 1,4 => y(l - n) = 0,1 
vì y > 0 do đó nghiệm duy nhâ't là n = 0. 

Vậy công thức của A là H - COOH 
2. Các phản ứng esie hoá: 

CH3COOH + C2H5OH -► CH3COOC2H5 + H2O ( 3 ) 

HCOOH + C2H5OH i-► HCOOC2H5 + H2O ( 4 ) 

Vì số mol rưỢu etylic = -^ = 0,5 mol Iđn hơn tổng sô' mol hai axit, do đó 

46 

phải lính lượng este theo axit. Theo câu (1) ta có y = 0,1 moi và x = 0,1 mol. 
Vậy tổng khô'i lượng esle bằng: 

(0,1 X 88 + 0,1 X 74) X = 12,96 gam. 
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Bài 6. Hỗn hỢp A gồm 6 gam chất X (C„H2n ^ iCOOH) và 0,1 mol chất Y (HO 
CmH2n,COOH). Để đốt cháy hoàn loàn A cần 11,2 lít oxi (đktc) và thu được 
22 gam CO2. 

1 . Viết các PTPƯ đốt cháy. 

2 . Tìm CTPT và CTCT của X, Y. 

3 . Tính % khối lượng mỗi chất trong A. 

Đài gỉải 

1 . X có thể viêì CnH2n +1 - COOH hoặc c„ +i H 2 n +202 
Y có thể viết OH - C^H2r. - COOH hoặc C^^,H2nì+203 
Phản ứng đốt cháy: 

Cn+lH2n+202 H---O2 -»■ (n + 1 )C02 + (n + 1)H20 ( 1 ) 

Ctn+|H2m+203 + 2 ' ^ (ni + I)C02 + (m + 1)H20 ( 2 ) 


2. KLPT của X là 14n + 46 và của Y là 14m + 62. 
Đặt X, y là số mol của X, Y trong hỗn hợp A ta có: 


X = 


và y = 0,1 


14n + 46 

Theo phản ứng (1, 2) ta có các PTPƯ: 

[3n + l] 3 _ 11,2 

+ ^my = 44^ = 0,5 
2 2 22,4 

(n + l)x + (m + l)y = -^ = 0,5 
44 


(I) 

(II) 

(III) 


Thế các giá ưị của X, y từ (I) và (II), (III) ta có 


3m 

6 

3n + I 


20 ^ 

14n + 46 

NJ 

II 

p 

01 

(IV) 

m + 1 

6 

x(n + l) = 0,5 


10 

14n + 46 

(V) 


Giai hệ phương ưình (IV, V) ta có n = 1 và m = 2. Vậy công thức của X và y 
là CHa - COOH và HO - CH2 - CH2 - COOH hoặc H3C - CH - COOH 

....... . , I 

3. Khối lượng của Y bằng 0,1 X 90 = 9 gam OH 

_ 9x1 00 

Vậy %Y = 4 ; = 60% và %x = 100 - 60 = 40% 

9 + 6 

Bài 7. Đốt cháy hoàn toàn 1.608 gam châ't A chỉ thu đưỢc 1,272 gam xôđa 
(Na 2 C 03 ) và 2,688 lít CO 2 (đklc). Cho A lác dụng với dung dịch HCl dư thu 
đưỢc axil 2 lần axìt B (R(C 00 H) 2 ). 
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1 . Xác định CTPT, viết CTCT của A. 

2 . Cho axil B tác dụng với hỗn hỢp rưỢu CH3 - OH và C2H2OH (có mặt H2SO4 
đặc, xúc tác). Hỏi thu được những este gì, viết CTCT của chúng. 

Bài giải 

Gọi công thức của A là CxNayOz, ta có: A + O 2 - > Na 2 C 03 + CO 2 


1,272 .0,2688 ^ .1,272 

X--444-+ - - =0,024; yí= 2x^44^ = 0,024 


z = 


106 22,4 

1,60 8-0,024x12-0,024x23 
16 


106 
= 0,048 


Vậy X : y : z = 0,024 : 0,024 : 0,048 = 1:1:2 
Công thức thực nghiệm (CTĐGN) của A là (CNa 02 )n 
Vì A lác dụng với HCl cho axit 2 lần axit (có 2 nhóm - COOH) do đó n = 2. 
Vậy CTPT là C2Na204 và CTCT là; NaOOC - COONa 
2. VI B là axit 2 lần axil HOOC - COOH. Nên khi tác dụng với hỗn hợp 2 rưỢu 
CH3 - OH và C2H5 - OH có thể tạo ra 5 este: 

CH3OOC - COOH; CH3OOC - COOCH3; C2H5OOC - COOH; 

C2H5OOC ^ COOC2H5 và CH3OOC - COOC2H5. 

III. PHẨN ESTE - CHẤT BÉO 


Bài 1. X là hỗn hợp 2 este A, B có cùng khối lượng phân tử (đồng phân). Đốt 
cháy 0,1 mol X cần 11,2 lít O 2 , thu được 8,96 lít CO 2 và 7,2 gam H 2 O. Các 
thể tích khí đo ở đktc. 

1. Tìm cồng thức phân tử của A, B. 

2. Xác định công thức cấu tạo của A, B biết rằng l,76g X lác dụng vừa đủ vđi 
dung dịch NaOH tạo 1,5 gam hỗn hợp 2 muôi. 

Bài giải 

1. Trước hết tính 

_8,96_. . .. ^ . 

"02 = ^ = O.Smol; Iico^ = ^ = 0,4mol; nHj 0 = ^ = 0.4mol 

Ta có thể viết: 1 mol X + 5 mol O 2 - > 4 mol CO 2 + 4 mol H 2 O 

Suy ra trong 1 mol X có 4 mól c, 8 mol H và 2 mol o 
Vậy công thức phân tử của A, B !à C 4 H 8 O 2 (M = 88 ) 

2 . ứng vđi công thức phân tử C 4 H 8 O 2 ta thây có các este như sau: 

CH3 - CH2 - COOCH3 (I) CH3 - COO - CH2 - CH3 (II) 

H - coo - CH2 - CH2 - CH3 hoặc HCOO - C:H - CH3 (III) 

CH3 
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Các phản ứng với NaOH: 

CH3-CH2 - COOCH3 + NaOH CH3OH + CH3 - CH2 - COONa (M = %-ị 
CH3-COOCH2 -CH3 + NaOH CH3 - CH2OH + CH3 - COONa (M = 82 ) 
HCOO-CH2-CH2-CH3 + NaOH ^ CH3CH2 - CH2OH + HCOONa (M ^6^ 

Theo các phản ứng trên thì: n«sic = Hmuối = = 0,02mol 


Vì KLPTTB của muôi bằng 


1.5 

0.02 


= 75, do đó có hai trường hợp xảy ra. 


Trường hợp 1: muối HCOONa và CHaCOONa tức công thức câu tạo của các 
esie ứng với III và II. 

Trường hợp 2: muối HCOONa và CH3CH2 - COONa, tức công thức câu tạo 
của các este ứng với III và I. 

Bài 2. 

1. Để đôl cháy 1 mol châl X cần 6,5 mol O 2 , thu đưỢc 4 mol CO 2 và 5 mol H 2 O 
Hãy xác định công thức phân tử của X. 

2. Đôl cháy hoàn toàn 3 gam châl Y chứa các nguyên tồ” c, H, o thu đưỢc 2,24 
lít CO 2 (ở đktc) và 1,8 gam H 2 O. Biết 1 gam châ't Y chiếm thể tích 0,3732 lít 
(tính theo đktc). Xác định công thức phân tử, viết công thức câ”u tạo của Y. 
biết rằng Y là một este. 

Bàỉ giải 

1. Ta có phản ứng: X + 6,502 - > 4C02 + 5 H 2 O 

Theo định luật bảo toàn khối lượng thì 1 mol châ't X phải có 4 mol c, 10 mol 
H và không chứa oxi. Vậy công thức phân tử của X là C4H10. 


2 . 


Khôi lượng mol phân tử của Y bằng: 


-^^^ = 60,02 lấy chính xác: 
0,3732 


My = 60g/mol 
Sô” nguyên tử c = 

Số nguyên tử H = 


2,24x60 ^ ,. _ 

’ = 2 (suy ra từ giả thiết đốt cháy 1 mol Y) 

J X ẢÁy 4 

1,8x60x2 . 

—:—rr— = 4 
3x18 


CA-'_A. 60-12x2-4x1 „ 

Sô nguyên tử o =-——-= 2 

16 

Vậy CTPT của Y là C2H4O2. 

Vì Y là este nên CTCT là; H - coo - CH3 
Bài 3. Châ'l béo B có công thức (CnH 2 n + iCOO) 3 C 3 H 5 . Đun nóng 16,12 g chất B 
vđi 250 ml dung dịch NaOH 0,4M tới khi phản ứng xà phòng hoá xảy ríi 
hoàn toàn ta thu được dung dịch X. Để trung hoà NaOH dư có trong 1/1^ 
dung dịch X cần 200 ml dung dịch HCl 0,02M. 
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ị Hỏi khi xà phòng hoá 1 kg châl béo B tiếu tốn bao nhiêu gam NaOH và thu 
đưỢc bao nhiêu gam glixerin? 

2 Xác định CTPT của axit tạo thành chất béo B. 

Bàí giải 

ị, phản ứng xà phòng hóa châ”t béo B: 

(C„H2„.,C00)3C3H5 + 3NaOH-> 3C„H2n+,COONa + C3H5(OH)3 (1) 

Phản ứng trung hoà NaOH dư: 

HCl + NaOH -> NaCl + H 2 O (2) 

Tổng sốmol NaOH dư= 10 X nHci = 10 X 0,2 X 0,02 = 0,04 mol 
Sô” mol NaOH ban đầu = 0,25 X 0,4 = 0,1 mol 

Số mol NaOH tham gia phản úìig xà phòng hoá (1) bằng:0,l - 0,04 = 0,06 mol 
Khối lượng NaOH cần để xà phòng 1 kg châlBéo B bằng: 

0,06x1000^ 

I 16,12 

Khôi lượng glixerin thu đưỢc bằng: ^^^5ỄỊil5^x92 = 114,Igam 

3x16,12 

2.^Theo phản ứng (1) sô”mol châl béo B bằng isốmoINaOH= ^^ = 0,02mol 

Do đó KLPT của B = = 806 đvC 

0,02 

Và KLPT của axit béo tạo thành B bằng: +1 = 256 

3 

Ta có 14n + 46 = 256. Rút ra n = 15. 

Vậy công thức của axit béo là C15H31COOH 
Bài 4. HỢp châ”l X chứa các nguyên lô' c, H, o. Cứ 0,37 gam hơi châ't X chiếm 
thể tích bằng thể tích của 0,16 gam oxì ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suâ'l. 
Mặt khác cho 2,22 gam X vào lOOml dung dịch NaOH IM (d = 1,0262 g/ml); 
sau phản ứng làm bay hơi dung dịch tđi khô thì thu đưỢc 100 gam châí lỏng, 
phần khô còn lại nặng Y gam. Tim CTPT của X. 

Bài giải 

Vì thể tích Vx = V 02 do đó nx = n 02 = = 0,(K)5mol 

0,37 ^ 2,22 


Và Mx = 


= 74=>nx = 


= 0,03mol 


0,005 74 

Khôi lượng dung dịch NaOH = 1,0262 X 100 = 102,62 gam 
Số mol NaOH = 0,1 X 1 = 0,1 mol; 

Khôi lượng H 2 O trong dung dịch NaOH = 102,62 - 0,1 X 40 = 98,62g. 
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- Nếu X không phản ứng với NaOH, nghĩa là bay hơi cùng nước thl khô'i lượng 
chât lỏng nix + niH 20 - 2,22 + 98,62 = 100,84 gam điều đó khác với sô' liệ^] 

cho. Vậy X lác dụng vđi NaOH. 

- Vì X lác dụng với NaOH nên X là 1 axìl hoặc este và vì Mx = 74 nên chỉ Có 
1 nhóm axit (- COOH) hoặc este (-COO -). 

- Gọi công ữiức của X là R - COOR’ (nếu axit thì R’ là H) 

R - COOR’ + NaOH-> R - COONa + R’OH (1) 

SỐ mol NaOH dư = ttNaOH đầu - nNaOH phàn ứng = 0,1 - 0,03 = 0,07 mol. 

Theo phản ứng (1) khối lứỢng châ't rắn Y bằng 
my = mx + mijjNị, 0 H - 100 = 2,22 + 102,62 - 100 = 4,84 gam. 

Khối lượng R - COONa = 4,84 - 0,07 X 40 = 2,04 gam. 

2.04 

Mrcoons = = 68 , do đó R = 1, tức H. 

Và R’ = 74 - 45 = 29 suy ra đó là C2H5 - 
Vậy CTPT của X là HCOOC2H5. 

Bài 5. Đốt cháy hoàn toàn 4,4 gam hợp châ'! hữu cơ Y chứa c, H, o cần vừa đủ 
5,6 lít oxi (đktc), thu đưỢc khí CO 2 và hơi nước với thể tích bằng nhau. 

1. Xác định CTPT của Y, biết rằng KLPT của Y là 88 đvC. 

2. Cho 4,4 gam Y tác dụng hoàn toàn với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH 
sau đổ làm bay hơi hỗn hỢp thu đưỢc mi gam hơi của một rưỢu đơn chức và 
m 2 gam muôi của một axit hữu cơ đơn chức. Sô' nguyên tử cacbon ở trong 
rượu và ưong axil thu được bằng nhau. Hãy xác định công thức cấu tạo và 
tên gọi của Y. Tính khối lượng mi và m 2 . 

Bàỉ giải 

I. Gọi công thức của chất Y là CxHyO,. Phản ứng đốt cháy Y: 

CxHyO, + (x+ ~-ị)02 -> XCO 2 + (1) 

4 2 2 

TínhnY= -^ = 0,05mol; no, =-^^ = 0,25mol 
88 ^ 22,4 

nco 2 =0,05x; nH 20 =0,05x^ 

'vO thể tích CO 2 = thể lích hơi nước, do đó ta có; 

0,05x = 0,05 X ^ y = 2x (2) 

n 02 = (x + X 0,05 = 0,25 (3) 

Thay phương trình (2) vào (3) ta có; 3x - z = 10 (4) 
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KLPTcủa Y = 12x+ y + 16z = 88 (5) 

Từ các phương trình (2, 3, 4, 5) ta có X = 4; y = 8 ; z = 2 
Vậy CTPT của Y là C 4 HHO 2 . 

2 . Phản ứng với NaOH: 

Vì Y(C 4 H 802 ) + NaOH => rượu (mi gam) + muối (m 2 gam) nên Y phải là một 
esle; vì số nguyên lử cacbon trong rượu = số nguyên tử cacbon trong axit = 

Ị =2 nguyên lửc. 

Do đó công thức của rượu là C 2 H 5 OH vđi mi = 0,05 X 46 = 2.3g và công thức 
củaaxitlàCH 3 -COOHvđim 2 = 0,05 X 82 = 4,lg CH 3 COONa. 

Bài 6 . A là một este đơn chức của một axit no R - COOH và rưỢu R’OH. Khi 
thuỷ phân hoàn toàn 7,4 gam A người ta dùng 45,5 ml đung dịch NaOH 10% 
(d = 1,1 g/ml). LưỢng xút đã dùng dư 25%. 

1. Xác định CTPT và viết CTCT của A. 

2. Đốt cháy hoàn toàn 1,48 gam A và cho tất cả sản phẩm cháy hấ'p thụ vào nước 
vôi trong chứa 2,96gam Ca{OH )2 thì có bao nhiêu gam kết tủa tạo thành? 

Bàỉ giải 

1. Đặt công thức của este là R - COOR’. Phản ứng thuỷ phân 

R - COOR’ + NaOH->■ R - COONa + R’OH (1) 

_' ^ 45.5 1.1 100 _, 

sốmol NaOH tác dụng vừa đủ với esle bằng -^x-^xỶẸj = 0,lmol 

ỉ u 1 

Theo phản ứng (1) ta có tỉ lệ: --= —=> R + R' = 74-44 = 30 

7,4 0,1 

’ Khi R = 1 (tức H) thì R’ = 29 (tức C 2 H 5 -). 

, Công thức của esle là: HCOO- C 2 H 5 
Ị Khi R = 15 (CH 3 ) thì R’ = 15(CH3 -). 

Công thức của este là: CH 3 - coo - CH 3 

2. Các phản ứng: C3Hfi02 + —02 - > 3 CO 2 + 3 H 2 O (2) 

CO 2 + Ca(OH )2 -> CaC 03 ị + H 2 O (3) 

CO 2 + H 2 O + CaC 03 -^ Ca(HC 03)2 (4) 

Tính: nc„ 0 H ,2 = ^ = 0,04mol; nco 2 =3nA = 3 xl^ = 0,06mol 
Vì nc 02 > ”Ca(OH )2 (1) 

Theo các phản ứng (3, 4): ncaC 03 còn = 0,04 - (0,06 - 0.04) = 0,02 mol 
Vậy khối lượng kết tủa bằng 0,02 X 100 = 2 gam 
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Bài 7. Để đô"! cháy hoàn toàn 13,275 gam châ^t A (chỉ chứa các nguyên tố c, H 
O) cần 15,12 lít O 2 (đktc), sản phẩm cháy gồm những thể tích bằng nhau co, 
và hơi nước. Lượng CO 2 thu đưỢc khi đốt cháy 0,2 mol A bằng lượng CO 2 do 
đô"t cháy 0,25 mol butan. 

1. Tìm CTPT của A 

2. Viết CTCT của A biết rằng: A tác dụng với Na theo tỉ lệ mol 1 : 1 và A cũng 
tác dụng với NaOH theo tỉ lệ sô' mol 1 : 1, khi cho 5,9 gam A tác dụng vđi 
150 ml dung dịch NaOH 0,1M, sau đó cô cạn dung dịch thu đưỢc 9,6 gam 
châ't rắn khan. 

Bàỉ giải 

1. Nếu n là số nguyên tử cacbon trong A, ta có hệ thức 0,2n = 0,25 X 4 (4 là số 
nguyên tử cacbon trong butan C 4 Hi(,) tức n = 5. Do đó có thể biểu diễn công 
thức của A là CsHioO, (vì số mol COz = số mol H 2 O). 

Phản ứng đốt cháy: C 5 H 10 O, + -> 5 CO 2 + 5 H 2 O (1) 

Theo điều kiện cho và theo phương trình (1) ta có tỉ lệ; 

15-x 

70 + 16X 9 

22.4 

Vậy CTPT của A là CsHuìOĩ. 

2. Có thể đặt CTTQ của A là RCOOR’ (ưong đó, R, R’ có thể là H). 

Phản ứng của A với dung dịch NaOH: 

R - COO - R’ + NaOH-^ R - COONa + R’OH. 

5,9 

Tính: n^ = j^ = 0,05mol; = 0,15x1 = 0,15mol 

nNaOH dư = 0,15-0,05 = 0,lmol 

Có the tìm R dựa vào ĐLBTKL: A + NaOH muối + rưỢu (+ NaOH dư) 
Khối lượng rưỢu = 5,9 + 0,15 X 40 - 9,6 = 2,3 gam. 

Do đó KLPT của rưỢu = = 46 

0,05 

Ta dễ dàng tìm đưỢc CTPT của rượu là C2HfiO hoặc C2H5OH. 

Phần gốc R gồm: 5-2 = 3 nguyên tử cacbon; 10-5 = 5 nguyên tử hiđro 
Và 3 nguyên tửoxi, 

Do đó CTCT của A là: 

CH2 - CH2 - COOC2H5 
OH 


280 


hoặc CH3 - CH - COOC2H5 
OH 


Có thể tìm theo gốc R, chỉ cần chú ý trong gốc R có nhóm - OH lác dụng 
đưỢc với Na. 

IV. PHẦN GLUXIT - PROTEIN ■ POLIME 

Ẹài 1. X là châ't lỏng hữu cơ chứa (% khô'i lượng) 40,45% cacbon, 7,87% hiđro, 
15,74% nitơ, còn lại là oxi. Tỉ khối của X so với không khí là 3,069. 

1 . Tim CTPT của X. 

2. Y là một đồng phân của X. Tim CTPT của chúng, biết rằng khi tác dụng với 
dung dịch NaOH X cho muối C 2 H 402 NNa, còn Y cho muối C 3 H 602 NNa. 

Bài giải 

1. Tính M, = 3,069 X 29 = 89. 

89x40,45 _89x7,87 __ 

Số nguyên tử c = = 3 , số nguyên tử H = = 7 

Số nguyên tử N = = 1. 

* 100x14 

, 89-3x12-7x1-1x14 

Số nguyên lử o =--= 2 

CTPTcủaXlà C3H7O2N. 

2. Vì X tác dụng với NaOH tạo thành muô'i có số nguyên tử cacbon nhỏ hơn sô' 
nguyên tử cacbon của X nên X phải là este, trong phần gốc axit phải chứa N, 
nói cách khác X là l este của một aminoaxil: NH 2 - CH 2 - COOC 2 H 5 

Vì Y tác đụng với dung dịch NaOH cho ta muối có sô' nguyên tử cacbon lớn 
hơn 1 cacbon nên Y phải là: aminoaxit 

NH2 - CH2 - CH2 - COOH hoặc CH3 - CH - COOH 

NH 2 

Bài 2. Đốt cháy hoàn toàn 0,74 g một hỢp châ't hữu cơ X mạch hở (chứa các 
nguyên tố c, H, O) và cho sản phẩm cháy lần lượt ống 1 đựng P2O5 dư và 
ống 2 đựng KOH dư. Sau thí nghiệm thâ'y khối lượng ô'ng I tăng 0,54 gam và 
ống 2 tăng 1,32 gam. 

1. Tim CTPT của X biết tỉ khối của X so với He bằng 18,5. 

2. Viết CTCT của tất cả các chất mạch hở có CTPT như X và chỉ rõ chất nào 
tác dụng được vđi Na, vđi NaOH, vđi NaHC 03 . 

3. Xác định CTCT chính xác của X, biết rằng khi đun nóng 0,74 gam X với 100 gam 
dung dịch NaOH 4%, sau đó đem cô cạn thì thu được 4,42 gam chất rắn khan 

Bài giải 

1 . Đốt cháy X thu đưỢc CO2 và hơi nước; khi cho sản phẩm chảy qua ống P2O5 
thì nước bị giữ lại. 
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UUI uuung nụe sinn gwt rioa nọc ỉf, y - uao tiưu vtnii 


H2O + P2O5 - > 2HPO3 ( hoặc viết H3PO4 cũng đưỢc) 

^ _ 0.54 

Do đó sô mol H 2 O = _ = 0,03 mol 

18 

Khi qua ống KOH thì CO 2 bị hâp thụ: 

CO2 + 2 KOH -^ K2CO3 + H2O 

Do đó số mol CO 2 = ^ = 0,03 mol 
44 

Khôi lượng oxi = 0,74 - 0,03 X 2 X 1 - 0,03 X 12 = 0,32 gam 
Gọi công thức của X là CxHyO^, la cố tỉ lệ 

X : y : z = 0,03 ; 0,03 X 2 : =3:6:2 

16 

CTĐGN của X là (C 3 H 602 )n. Mx = 18,5 X 4 = 74 
Do đó n = 1, nghĩa là CTPT của X là C 3 Hfi 02 

2. Các CTCT có thể có của X: 

CH3 - CH2 - COOH CH3 - COOCH3 

(ĩ) (11) 

CH2 - CH2 - CHO CH3 - CH - CHO 

Õh (ỈV) Óh (V) 

CH2 - c ~ CH3 

Óh 0 

Tác dụng đưỢc với Na có: I, IV, V, VII 
Tác dụng được với NaOH có I, II, III 
Tác dụng đưực với NaHC 03 chĩ có: I 

- -rí«i, « _ĩ.„ 100x4 _ 

3. Tính nx = -^-—= 0,01mol; nK-.ríH - =0,lmol 

74 100x40 

Vì R - COOR’ + NaOH -> RCOONa + R’OH 

Nên nNaOHdư = 0,1 - 0,01 = 0,09 mol hay 0,09 X 40 = 3,6 gam 
Do đó khối lượng muôi bằng 4,42 - 3,6 = 0,82 gam. 

Vậy KLPT của muôi bằng: ^4ậ = 82 

0,01 

Tức R + 67 = 82 do đó R = 15, ta dề dàng suy luận R là gốc CH 3 . 

Vậy CTCT chính xác của X là CH3 - COOCH3. 

Bài 3. Một aminoaxii chứa 46,6% cacbon, 8,74% hiđro, 31,07% oxi và 13,59% nitơ. 

a) Tim công thức phân tử của aminoaxil, biết rằng trong mỗi phân tử chỉ có một 
nguyên tửnilơ. 

b) Viết công thức câ'u tạo, biết rằng mạch cacbon thẳng và nhóm - NH 2 liên 
kết với cacbon lân cận nhóm - COOH. 
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HCOOCH2 - CH3 
(III) 

CH3 - o - CH2 - CHO 
(VI) 


Bàỉ giải 

Gọi công thức của aminoaxil là CxHyO/.Ni, ta có tỉ lệ: 

46,6.8,74.31,07 13,59 a ^ ^ . 

X ; y : z : t = = 4 : 9 : 2 : 1 

12 1 16 14 

Vậy công thức phân tử của aminoaxit là C4Hy02N và công thức câ^u tạo là: 


CH3-CH2-CH-COOH 

NH, 


Chủ đề 5. Xác định thành phần hỗn hỢp 

Bài 1, Chia hỗn hỢp rượu etylic và axit axetic thành hai phần bằng nhau. Cho 
phần 1 tác dụng hết với Na dư thu đưỢc 5,6 lít H 2 (ở đktc). 

Phần thứ hai đem đun nóng với axit suníuric thu đưỢc 8,8 gam este. Biết hiệu 
suâl phản ứng esle hoá là 100%. 

Tính % khôi lượng của rưỢu etylic ưong hỗn hỢp ban đầu. 

Bài giải 


Các phản ứng; 

C 2 H 5 -OH + Na -> C 2 H 5 - ONa + 0,5H2 (1) 

CH3 - COOH + Na -> CH3 - COONa + 0,5H2 (2) 

CH3 - COOH + C2H5OH-> CH3 - COOC2H5 + H2O ( 3 ) 

Trước hết cần tính số mol các châl: no., = = 0,25mol 

"2 22,4 

Do đó theo các phản ứng (1, 2) tổng sô" mol axit và níỢu bằng 2 lần sô" mol 
H 2 = 2 X 0,25 = 0,5 mol. 

8 8 

Sô"mol esle: nesic = ^ = 0,lmol 


Vì hiệu suâl phản ứng este hoá là 100%, do đó xảy ra 2 ưường hợp: 

- Trường hợp 1: rượu thiếu, tức số mol rưỢu là 0,1 mol và axit là 0,4 mol. 

• Trường hỢp 2: rưỢu dư, tức số mol rưỢu là 0,4 mol và axit là 0,1 mol. 

Tính phần ưăm khôi lượng của rưỢu: 

- Trường hỢp 1: %C 2 H 50 H = „ = 16,08% 

- Trường hỢp 2; %C 2 H 50 H = ^ = 75,41% 

•0,4x46 + 0,1x60 

Bài 2. Đốt cháy hoàn toàn 1,1 gam hỗn hỢp X gồm metan, axetilen và propilen 
(C3H6) thu được 1,792 lít CO2 (đktc). Mặt khac cho 448cm^ hỗn hỢp X (đktc) 
đi từ từ qua dung dịch nước brom dư thâ"y có 4 gam Br 2 tham gia phản ứng. 
Tính % thể tích và % khối lượng của mỗi châl khí trong X. 

Bài giải 


Các phản ứng xảy ra: 
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CH 4 + 202 

- > CO 2 + 2 H 2 O 

( 1 ) 

C 3 H 6 + 4,502 

-> 3 CO 2 + 3 H 2 O 

(2) 

C 2 H 2 + 2,502 

-> 2 CO 2 + H 2 O 

(3) 

C 3 H 6 + Br2 

- > C3H6Br2 

(4) 

C 2 H 2 + 2Br2 

-> C2H2Br4 

(5) 

1,792 

22,4 

0 448 

-0,08mol;nv- ’ -0,02mol 

^ 22,4 



4 _ í-\oc_ 1 0,025 

riRi-. =-^ = 0,025mol:^ - „1- =1.25 lán 

^■2 160 nx 0,020 

Gọi X, y, z là sô" mol CH 4 , C 3 H 6 , C 2 H 2 trong 1,1 gam hỗn hỢp X, ta có các 
phương trình: 

16x + 42y + 26z = 1,1 
X + 3y + 2z = 0,08 
y + 2z = 1,25 (x + y + z) 

Giải hệ phương ưình ta được X = 0,01; y = 0,01; z = 0,02. 

Vậy % thể tích của các khí trong X là: 

%VcH, = %Ve 3 H, = = 25%; %VcjHj = 100 - 25 - 25 = 50% 

Và % khôi lượng: 


%m 


CH4 


0,01x16x100 

1,1 


= 14,55%; = 


0,01x42x100 

1.1 


= 38,18% 


%mc2H2 = 14.55- 38,18 = 47,27% 


Chủ đề 6. Tính theo phương trình phản ứng, 


hiệu suất phản ứng, nổng độ dung dịch 

I. PHẦN RƯỢU 

Bài 1. 

1. Cho 10 ml rưỢu etylic 92" tấc dụng hết với Na. Tính thể tích H 2 bay ra (ở 
đktc). Biết khối lượng riêng của rưỢu etylic nguyên châl là 0,80 g/ml, của 
nước là 1,00 g/ml. 

2. Để xác định độ rượu của một loại rưỢu etylic (gọi là rưỢu X) người ta lấy 10 
ml rưỢu X cho tác dụng hết vđi.Na thây bay ra 2,564 lít H 2 (ở đktc). Tính độ 
rượu của X. Coi thể tích dung dịch rượu bằng lổng thể tích của rượu và nước. 

Bài gỉảỉ 

1. Các phản ứng: 


2Na + 2 H 2 O 


( 1 ) 
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^ 2NaOH + H 2 t 


(2) 


2 Na + 2C2H5OH -> 2C2H50Na + Hst 

Trước hết cần tính số mol của rưỢu và của nước: 

10x92x0,8 10x8x1 . 

"" ~ — 0, lomolỊ ^14.^0 —“ *“ — 0,044itio1 

C2H5OH 100x46 “20 100x18 

Theo các phản ứng (1, 2): nH 2 =-ị + nnuvfc) = ị(0,16 + 0,044) = 0.102mol 

^ Á 


Vậy thể tích H 2 bằng 0,102 X 22,4 = 2,285 lít 
2. Dựa vào các phản ứng (1, 2) ở câu 1, gọi X là độ rưỢu ta có phương ưình: 


lOx xx0,8 ^ 10x(100“X)xl 


100x46 


100x18 


= 2nu. = 2xíi^ = 0.229mol 


‘H 2 


22,4 


Giải phương trình trên ta có: X = 85,7 tức độ rượu của rượu X là 85,7%. 

Bài 2. 

1. ứng với công thức phân tử C2Hf;0 có 2 công thức cấu lạo CH3 - CH2 - OH 
và CH3 - o - CH3. Khi cho 46 gam châ't C2HfiO tác dụng vđi Na dư chỉ thu 
đưỢc 11,2 lít H 2 (ở đktc). Vậy theo em công thức nào ứng với rượu etylic? 

2. Nếu lây 1 lít rưỢu etylic ở trạng thái lỏng (ở 20"c, d = 0,80 g/ml) cho bay hơi 
hết thì thu được bao nhiêu lít hơi rưỢu (tính theo đktc). 

Bài giải 

1. Ta nhận thây khi cho 1 mol châ"t (46 gam) tác dụng với Na chỉ thu đưỢc 11,2 

112 i 

lít H 2 lức = 0,5 mol H 2 . Điều đó chứng tỏ chỉ có 1 nguyên tử H đưỢc 
22,4 

thay thế bởi Na, nghĩa là công thức C2H5 - OH là đúng. 

2. Ta thây một lít rưỢu etylic chứa: _ 17^39 niol rưỢu. 

46 


Vậy thể tích hơi rượu = 17,39 X 22,4 = 389,565 1 hơi rượu (tính theo đklc). 

II. PHẦN AXIT 

Bài 1 . Hoà tan 12 gam axit axetic vào nước thành 500 ml dung dịch (dung địch A) 

1. Tính nồng độ mol và nồng độ % của dung dịch A (d = 1,00 g/ml). 

2. Cần dùng bao nhiêu ml dung dịch A để hoà tan vừa đủ 5 gam CaCOs. 

3. Cần thêm bao nhiêu gam axit axetic vào 100 ml dung dịch A để có dung dịch 
axitaxelic 10 %. 

^ Bài giải 

12 » _ 0 2 

1. sốmol axit n = ~ = 0,2mol. Nồng độ mol Ca = T” = 0,4mol 

60 ® 0,5 

Nồng độ %: Ca% = = 2,4% 

® 500 

2. Phản ứng hoà tan: 


;8S 


































CaCOa + 2 CH 3 - COOH -> Ca(CH 3 COO )2 + H 2 O + CO 2 1 (1) 

Theo phản ứng (1); Ha = 2 xncaC 03 =2x = O.lmol 

Gọi V là số lít axit cần dùng, ta có: V X 0,4 = 0,1 rút ra: V = 0,25 lít tức 250ml 

3. Gọi X là sô" gam axit axetic cần thêm vào, ta có biểu thức về nồng độ phần 
trăm như sau: 


10 = 


100x2,4 

X + - 72 ^^ 

100 


xioo 


100+ X 


Giải ra ta có: X = 8,44g 

Bài 2. Dung dịch X chứa HCI và CH3 - COOH. 

1. Để trung hoà 100 ml dung dịch X cần dùng 30 ml dung dịch NaOH IM, cô 
cạn dung dịch đã trung hoà thì thu đưỢc 2,225 gam muôi khan. Tính nồng độ 
mol của các axit ừong dung dịch X. 

'2. Cần bao nhiêu ml dung dịch X để trung hoà 25 ml dung địch hỗn hỢp Ba(OH )2 


0,02M và NaOH 0,05M. 


1. Các phản ứng trung hoà: 


Bài giải 


HCI + NaOH-)• NaCi + H 2 O (1) 

CH 3 - COOH + NaOH-> CH 3 - COONa + H 2 O (2) 

Gọi a và b ỉà số mol của HCl và CH 3 - COOH ta có hệ phương trình: 

a + b = nNaOH = 0,03 X 1 = 0,03 mol 
Tổng khối lượng muối: 58,5a + 82b = 2,225 
Giải hệ phương trình ta có a = 0,01 mol và b = 0,02 mol 
Vậy nồng độ mol của các axit là: 

Chc,= ^ = 0,1M; Cch 3 -cooh = ^ = 0 , 2 M 

2. Các phản ứng ưung hoà: 

HCI + NaOH -► NaCl + H 2 O (3) 

2HC1 + Ba(OH )2 ->• BaClí + 2 H 2 O (4) 

CH3 - COOH + NaOH-> CH3 - COONa + H2O ( 5 ) 

2 CH 3 - COOH + Ba(OH )2 -Ba(CH 3 COO )2 + 2 H 2 O ( 6 ) 

Ta nhận thây cứ 1 mol Ba(OH )2 cần 2 mol HCI hoặc CH 3 - COOH, nghĩa là 
tổng sô" mol - OH bằng tổng sô" mol axit, do đó ta có biểu thức: 

0,025 (0,02 X 2 + 0,05) = V (0,1 + 0,2) 

Tổng số moi - OH = Tổng số mol axit 

Trong đó V là sô" lít dung dịch X. Giải ra ta có: V = 0,0075 lít tức 7,5ml 
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III. PHẨN ESTE-CHẤT BÉO 
Bài 1- 

\ Ngày trước người la thường dùng dầu lạc, dầu vừng để thắp sáng. Viết 
phương trình phản ứng đốt cháy hoàn toàn một chất béo lỏng có công thức: 

(C,7H3,C00)3C3H5 

2 . Nến là một loại hiđrocacbon có công thức phân tử C25H52. Trong một hộp kín 
dung tích Im^ chứa không khí (oxi chiếm 20 % thể tích) thắp 1 cây nến nặng 
35,2 gam. Hỏi cây nến có cháy hết không? 

(gỢi ý: lượng oxi có đủ không) 

Bài giải 

[. Phản ứng đốt cháy dầu ăn: 

(C,7H3]C00)3C3H5 + 78,502 -> 57 CO 2 + 49 H 2 O (1) 

2. Phản ứng đốt cháy nến: C 25 H 52 + 38 O 2 - > 25 CO 2 + 26 H 2 O (2) 

Tính: Sô" mol nến n = 4^f^ = 0,lmol 
352 

Theo phản ứng (2), lượng O 2 cần n 02 = 0,1 X 38 = 3,8 mol 


tức 3,8 X 22,4 = 85,121 


Lượng O 2 có trong hộp bằng 


1000 

5 


= 2001 


Kết luận: LưỢng oxit dư, cây nến cháy hết. 

Bài 2. Đun nóng 10 kg châ"t béo rắn (C| 7 H 35 COO) 3 C 3 H 5 với lượng vừa đủ dung 
dịch NaOH thì thu được bao nhiêu kg xà phòng, bao nhiêu kg glixerin và tiêu 
tốn bao nhiêu kg xút? 

Bài giải 

(C, 7 H 35 C 00 ) 3 C 3 H 5 + 3NaOH-> 3 Ci 7 H 35 COONa + C 3 H 5 (OH )3 (1) 

Mi^„= 283 X 3 +41 = 890 Mgiuerin = 41 + 17 X 3 = 92 

Mxà phòng = 283 + 23 = 306 MNaou = 40 

Theo phản ứng (1) ta thâ'y cứ 890g (hoặc kg) châl béo tạo được 306 X 3 = 
918g (hoặc kg) xà phòng và 92g (hoặc kg) glixerin và lượng xút tiêu tô"n là 
40 X 3 = 120g (hoặc kg). 

918x10 

Vậy: lượng xà phòng thu được bằng —— = 10,3kg 

890 

92x10 

LưỢng glixerin thu đưỢc bằng = l,03kg 

LưỢng NaOH tiêu tốn bằng = 1.35kg 
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VI. PHẨN GLUXIT - PROTEIN ^POLIMẼ 
Bài 1. 

1. Cho 36 gam gỉucozơ tác dụng với Ag 20 trong NH 3 (dư) thì thu được ban 
nhiêu gam Ag, biết hiệu suâ't phản ứng là 100 %. 

2. Cho 4,5 kg glucozơ lên men. Hỏi thu đưỢc bao nhiêu lít rượu nguyên châ'! Vầ 

bao nhiêu lít CO 2 (ở đktc), biết hiệu suất phản ứng là 80% và khối lưon! 
riêng của rượu là 0,8 g/ml. ' ^ 

Bài giải 

1. Phản ứng tráng gương của glucozơ 

QH,206 + Ag20 > C^HiíO, + 2Agị ( 1 ) 

Mg,180; Mas =108 

Theo phản ứng (1): nAg = 2 X ngi„„„„ = 2x ^=2x0,2 = 0,4mol 
Khôi lượng Ag bằng 0,4 X 108 = 43,2g. 

2. Phản ứng lên men: C 6 H 12 O 6 — > 2 C 2 H 5 OH + 2 C 02 t (2) 

ĩncn nrctu 

Theo phản ứng (2): n^ưựu = = 2 X = 2 X = 50mol 

180 

Nhưng vì hiệu suâ't 80% nên thực tế chỉ thu đưỢc số mol rượu cũng bằng số 

mol CO 2 , bằng 50 X = 40 mol 
100 

40x46 

Vậy = = 2300 ml = 2,3 lít và thể lích CO 2 bằng: 

0,8 

40 X 22,4 = 896 lít. 

Bài 2. Từ nguyên liệu chính là vỏ bào, mùn cưa chứa 50% xenlulozơ (khối 
Iượng) người ta điều chế rượu etylic với hiệu suâ't 75%. Via'l các PTPƯ của 
quá trình điều chế đó và tính khối Iượng nguyên liệu cần thiết để điều chế 
1000 lít cồn 90'’. Khối lượng riêng của rưỢu etylic nguyên chấ’t là 0,8 g/ml. 

Bài giải 

Các PTPƯ xảy ra; 

(C6Hi(|05)n + nH20-> nC6Hi206 (I) 

c^h. 20 . ) 2 C 2 H 5 OH+ 2 CO 2 1 (2) 

Khối lượng C2H5OH có trong 1000 lít cồn 90"c = X 80 = 720ke 

100 ® 

Khô'i lương vỏ bào mùn cưa cần thiết = ^^2x720 ^100^2^ _ 33 gQ OỘỊ^P 

92 75 50 ’ 
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[chương VI. CáCữànOữNKtíÓ 

1 (TRÍCH TỪ ĐỂ THI HỌC SINH GIỎI HOÁ 9) 

Ịpài 1: Cho 6,45 gam hỗn hỢp hai kim loại hoá trị (II) A và B tác dụng với dung 
Ị dịch H2SO4 loãng dư, sau khi phản ứng xong thu được 1,12 lít khí (đktc) và 
1 3,2 gam châT rắn. Lượng chât rấn này tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch 

AgN 03 0,5M thu đưỢc đung dịch D và kim loại E. Lọc lấy E rôi cô cạn dung 
dịch D thu đưỢc muôi khan F. 

1 . Xác định các kim loại A, B biết rằng A đứng trước B trong “dãy hoạt động 
hoá học các kim loại”. 

2. Đem Iượng muối khan F nung ở nhiệt độ cao một thời gian thu đưỢc 6,16 
gam châl rắn G và V lít hỗn hợp khí. Tính thể tích V (đklc), biết khi nhiệt 
phân muối F tạo thành oxit kim loại NO 2 và O 2 . 

3. Nhúng một thanh kim loại A vào 400 ml dung dịch muôi F có nồng độ mol là 
Cm- Sau khi phản ứng kết thúc, lây thanh kim loại ra rửa sạch, làm khô và 
cân lại thâV khôi lượng của nó giảm 0,1 gam. Tính nồng độ Cm, biết rằng tâl 
cả kim loại sinh ra sau phản ứng bám lên bề mặt của thanh kim loại A. 

Bàỉ giải 

1 . Kim loại không tan trong dung dịch H2SO4 loãng phải là B (đứng sau hiđro). 
Khối lượng kim loại A = 6,45 - 3,2 = 3,25 gam 

Phản ứng: A + H2SO4- >AS04 + H2t ( 1 ) 

Vì Ua = nu. - = 0,05mol; 

“2 22,4 

Do đó KLNT của A = = 65. Vậy A là Zn. 

0,05 

Phản ứng: B + 2AgN03 -> B(N03)2 + 2 Ag'l' ( 2 ) 

Vì nAgN 03 = ^ ^ "b = -Ịr = 0,05mol 

Và KLNT của B = ịị- = 64. Vậy B là Cu. 

0,05 

2. Dung dịch D là dung dịch Cu(N 03 ) 2 , muối khan F là Cu(N 03)2 
Theo phản ứng (2) np = nB - 0,05 mol 

Phản ứng nhiệt phân F: 

Cu(N 03)2 —^ Cu0 + 2N02t + 2 *^ 2 ^ 

Nếu lượng Cu(N 03)2 bị phân huỷ hết thì lượng chất rắn CuO bằng 
0,05 X 80 = 4 gam, mâu thuẫn với 6,16 gam. 
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Gọi n là sô moỉ Cu(N 03)2 đã bị nhiệt phân, la có phương trình về khối lượng 
châ't rắn G; (0,05 - n)188 + 80n = 6,16, rút ra n = (),03 mol 

Vậy theo phản ứng (3): V = (2 X 0.03 + ị X 0,03) X 22,4 = 1,68 lít 

3. Phản ứng: Zn + Cu(N 03)2 -> Zn(N 03)2 + Cu ị (4) 

Gọi a là sô' mol Zn tham gia phản ứng (4), ta có phương ưlnh giảm khối 
lượng của thanh Zn: 

65a - 64a = 0,1=> Rút ra a = 0,1 mol 

Vậy nồng độ mol của Cu(N 03)2 bằng ^ = 0,25M. 

0,4 

Bài 2: Hỗn hợp A gồm 2 muô'i clorua của 2 kim loại hoá ưị n. 

1. Điện phân nóng chảy 15,05 gam A tới hoàn toàn thu được 3,36 lít CI 2 ở anoi 
(+) và m gam hỗn hỢp kim loại ở catot (-). Tính m. 

2. Hoà tan hoàn toàn 3,01 gam A vào nước thu được dung dịch A. Thêm 17 gam 
AgN 03 vào dung dịch A lhấ'y tạo thành p gam kết tủa và dung dịch B (nước 

■ lọc). Cô cạn B thu đưỢc q gam muối khan. Tính p, q. 

3. Cho biết trong A số mol của kim loại này gâ'p đôi số mol kim loại kia. Hỏi 
chúng là những kim loại nào trong số các kim loại cho dưới đây; 

Mg (24); Ca (40); Cu (60); Zn (65); Ba (137) 

Bài giải 

1. Gọi CTPT của các muối là XCI 2 và YCI 2 
Các phản ứng điện phân nóng chảy 

XCI 2 -ÍỈPĨl-, X + Clat (1) 

YCI 2 -ÍEĨL-, Y + Cbt (2) 

TheoĐLBTKLtacó:m = m„„,íi - mc ,2 = 15,05 - 1^x71 = 4,4gam 

22,4 

2. Các phản ứng: 

XCI 2 + 2 AgN 03 -> 2AgC] ị + X(N 03)2 (3) 

YCI 2 + 2 AgN 03 -^ 2AgCl ị + Y(N 03)2 (4) 

Theo các phản ứng (1, 2, 3, 4): n^gci = 2 = 0,06mol 

Vậy p = 0,06 X 143,5 = 8,61 gam 

Theo ĐLBTKLq = 3,01 + 17-8,61 = 11,4 gam. 

3. Gọi X là số mol của XCI 2 (hoặc ngưỢc lại) thì số mol của YCI 2 là 2x trong 
15,05 gam A, ta có các phương ưình: 

nci 2 = X + 2x = 0,15 => X = 0.05 
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0,05Mx + 0,1My = 4,4 hay x + 2Y = 88 
Như vậy Y < 88/2 = 44 
Khi Y = 9 thi X = 70 loại. 

Y = 24 thì x = 40 đúng, đó là Ca và Y là Mg. 

Y = 40 thì X = 8 loại. 

Bài 3: Cho biết tổng số hạt proton, nơưon, electron ưong 2 nguyên lử kim loại 
A, B là 142, ưong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 
42 hạt, số hạt mang điện của B nhiều hơn số hạt mang điện của A là 12 hạt. 
Hỏi A, B là kim loại gì? Cho điện tích hạt nhân của một số kim loại sau: 

Zn, = 11, ZMg = 12, Zai = 13, Zk = 19, Zc. = 20, Zfc = 26, Zca = 29. 

Bài gỉải 

Gọi z, N, E và Z’, N’, E’ là số hạt proton, nơtron và elecưon của 2 nguyên tử 
A, B; ta có phương ưình: 



Z + N + E + Z’+N’+E’ = 142 


Hay 

(2Z + 2Z’) + (N + N’) = 142 

(1) 


(2Z + 2Z’)- (N + N’) = 42 

(2) 


2Z’-2Z= 12 


Hay 

Z’ - z = 6 

(3) 

Lây (1) + (2), sau đó kết hợp với (3) ta có z = 

20 và Z’ 


Vậy các kim loại đó là Ca và Fe. 

Bài 4: 

1. Tính nhiệt lượng toả ra khi đốt cháy Im^ (đktc) hỗn hỢp khí gồm (% thể 
tích); 14% H 2 , 2 %CH 4 . 15,5% co, 12,5% CO 2 . 56% Na- Biết nhiệt lượng toả 
ra khi đồ't cháy 1 mol H 2 là 241,8 kJ, 1 mol co là 283,2 kJ và 1 mol CH 4 là 
802,4 kJ. 

2. Hoà tan 2,22 gam hỗn hỢp Al. Fe bằng 500 ml dung dịch HNO 3 0,5M thu 
đưỢc dung dịch A và 1,12 líl khí duy nhâ't NO (đktc). 

a) Tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hỢp đầu, biết rằng Fe bị tan thành 
Fe(N 03 ) 3 . 

b) Cho dung dịch A tác dụng với 210 ml dung dịch NaOH IM, rồi lây kết tủa 
nung ở nhiệt độ cao thì thu được bao nhiêu gam chất rắn? 


c' 

Bài giải 


Các phản ứng cháy: 



Ha ^ 2 ^^ 

-> HaO 

(1) 

CH 4 + 2 O 2 

-> CO 2 + 2 H 2 O 

(2) 

co + ịo 2 

2 

-). CO 2 

(3) 
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Trước hếl cần lính số^ mol của các khí cháy: 

_ 1000x14 , _, _ 1000x2 . 

_ 1000x15.5 
‘co 


— ■ 


100x22,4 


= 6,92mol 


Nhiệt lượng loả ra: 

Q = 6,25 X 241,8 + 0,893 X 802,4 + 6,92 X 283,2 = 4187,5 kJ 
2. a) Các phản ứng hoà lan Al, Fe: 

AI + 4 HNO 3 -> A 1 (N 03)3 + NOt + 2 H 2 O (1) 

Fe + 4 HNO 3 -). Fe(N 03)3 + NO t + 2 H 2 O (2) 

Gọi X, y là số mol Al, Fe ta có hệ phương ưình: 

'21\ + 56y = 2,22 

* 1,12 

x+y = nM0 =r^ = 0,05 
[ 22,4 

Giải hệ phương trình này ta có; X = 0,02mol; y = 0,03 mol 

^^, 0,02x27x100 __ ^ 

^^Al =--= 24,32% ; %Fe = 100 - 24,32 = 75,68% 

b) Các phản ứng: 


HN 03 dư+Na 0 H 

-> NaNOí + H 2 O 

(3) 

Fe(N 03)3 + 3NaOH 

-> Fe(OH)3ị + 3 NaN 03 

(4) 

A 1 (N 03)3 + 3NaOH 

-> Al(OH)3ị + 3 NaN 03 

(5) 

A1(0H)3 + NaOH 

-> NaA102 + 2 H 2 O 

(6) 

2Fe(OH)3 

—^ Fe203 + 3H20t 

(7) 

2AI(0H)3 

—^ Al203 + 3H20t 

(8) 


Số mol HNO3 còn dư sau các phản ứng (1, 2) 

= 0,5 X 0.5 - 4 X 0,02 - 4 X 0,03 = 0,05 mol 
Số mol NaOH còn dư sau các phản ứng (3,4, 5) 

= 0.21 X 1 - 0,05 - 3 X 0,02 - 3 X 0,03 = 0,01 mo!. 

Như vậy có 0,01 mol A 1 ( 0 H )3 bị tan theo phản ứng ( 6 ) và còn lại 
0,02 - 0,01 = 0,01 mol AI(OH )3 
Khôi lượng châ"! rắn gồm Fe 203 và AI 2 O 3 bằng: 

^Xl 02 + ^^xl60 = 2,91gam 
2 2 

Bài 5: Hoà tan 1,42 gam hỢp kim Mg - AI - Cu bằng dung dịch HCI dư la thu 
được dung dịch A, khí B và châ'l rắn c. Cho dung dịch A lác dụng với xút dư 
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rồi lây kết tủa nung ở nhiệt độ cao thì thu đưỢc 0,40 gam châ'i rắn. Mặt khác, 
đôi nóng châ'l rắn c ưong không khí thì thu được 0,80 gam một oxit màu đen. 

^ Tính khối lượng mỗi kim loại ưong hợp kim ban đầu. 

^ Cho khí B tác dụng với 0,672 lít clo (ở đktc) rồi lây sản phẩm hoà lan vào 
19,72 gam nước, ta thu được dung dịch D. Lâ'y 5 gam dung dịch D cho tác 
dụng với AgNOs dư thấy tạo thành 0,7175 gam kết tủa. Tính hiệu suâl nhản 
ứng giữa khí B và clo. 

Bài giải 


Ị. Các phản ứng: 

Mg + 2HC1 -> MgCl2 + H; t (1) 

2AI + 6HC1 -> 2 AIC 13 + 3 H 2 1 (2) 

MgCl; + 2NaOH -> Mg(OH )2 ị + 2NaC! (3) 

AICI3 + 3NaOH -> A1(0H)3 ị + 3NaCl (4) 

Al(OH )3 + NaOH -> NaAlO: + 2 H 2 O (5) 

Mg(OH)2 —MgO + HíOt (6) 

2Cu + O 2 —^ 2CuO (7) 

Theo các phản ứng (1, 3, 6): nMg = n^go = -ị^ = 0,01mol 


Khối ỉượng Mg = 0,01 X 24 = 0,24 gam 

0,80 

Theo phản ứng (7): ncu = ncuo= -^“ = 0,01mol 

80 

Khối lượng Cu = 0,01 X 64 = 0,64 gam 
Khối lượng Al = l ,42 - 0,24 - 0,64 = 0,54 gam 
2. Các phản ứng: 

H 2 + CI 2 -->2HC1 ( 8 ) 

HCl + AgN 03 -^ AgCl ị + HNO 3 (9) 

Theo phản ứng (9): Hhci = n.Agci = ~ 0,005mol 

ị Theo đề bài; nQ = =Q,Q3mol 
j 2 22,4 

Ị Theo các phản ứng (1, 2 ):nH 2 =nj^g+-~nAi = 0,01 + -x-^ = 0,04mol 

I Vì nH 2 > nci 2 nên lượng HCl lí thuyết = 2 xnc ,2 ^ ^ 

i Để lính hiệu suất cần lính lượng HCl thực tế thu được. 

Cách 1: Gọi X là tổng số mol HCl thu được. Dựa theo số mol HCl có trong 5 
gam D suy ra lổng sô' mol trong D 


293 













































(khối lượng D = 19,27 + 36,5x) ta có biểu thức: X = Q-QQ 5 ^ + 36,5^ 


Giải ra ta được: X = 0,02 mol 

Vậy hiệu suât phản ứng: h% = —r-^-T— = 33,33% 

Cách 2: Khôi lượng H 2 O ưong 5 gam dung dịch: 

0 = 5- 0,005 X 36,5 = 5-0,1825 = 4,8175 g. 

Điều đó có nghĩa là cứ 4,8175 g H 2 O có 0,005 mol HCl 

Vậy tổng sô^mol HC1= =0,Q2mol 

4,8175 

Bài 6 : Hoà tan ra gam tinh thể NaaCOs. IOH 2 O vào V ml dung dịch Na 2 C 0 :i h9( 
(khối lượng riêng d g/ml) thu đưỢc dung dịch X. 

1. Lập biểu thức tính nồng độ c% của dung dịch X theo m, b, V, d. 

2. Cho m = 28,6 gam, b = 5,3%, V = SOOraÌ, d = 1,2 g/ml. 

Tính giá trị cụ thể của c%. 

Bài giải 


1 . Ta có: ■’Na2CO3.,0H2O -nNa2C03 - 106+ToX18 ■ m 

Khôi lượng dung địch Na2C03 = V X d, do đó số mol Na2C03 có trong dung 

dịch n =TT7~rrrniol 

Na 2 LU 3 100x106 


m Vxd X b^ 

_ (n + n')xl06xl00_V2^^ 10600 . 

Do đo C%JJ X “ ' •' -- - — 

m + Vxd m + Vxd 


X 106x100 


2. Thay các giá ưị vào: 

/ 28,6 , 500x1,2x5,3 


c%,w x — 


286 


+ - 


10600 


xlOóxlOO 


= 6,78% 


28,6 + 500x1,2 

Bài 7; Cho 500m’ metan (đkíc) đi qua hồ quang. Giả sử lúc đó chỉ xảy ra 2 phản ứng: 


2CH4 —^C2H2 + 3H2 ( 1 ) 

CR, —^ c + 2 H 2 (2) 

Hỗn hợp khí thu đưỢc sau phản ứng (hỗn hợp A) chứa 12% C 2 H 2 , 10% CH 4 
và 78% H 2 (về thể tích). 

1. Tính thể tích của hỗn hợp A (đktc) 

2. Tính % CH 4 bị chuyển hoá thành C 2 H 2 và thành cacbon. 

3. Nêu lây lât cả C 2 H 2 có ưong hỗn hợp A để điều chế PVC thì thu được bao 
nhiêu kg PVC, biết hiệu suâ"t điều chế là 70%. 
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Bàỉ giải 


Các phản ứng nhiệt phân: 

2 CH 4 ->■ C2H2 + 3H2 

CH 4 -> c + 2 H 2 


( 1 ) 

( 2 ) 


Cách 1: Gọi X, y là số mol C 2 H 2 và c tạo thành ở các phản ứng (1) và (2), Ua 
là sô" mol hỗn hỢp A. Ta có hệ phương ưình. 

Đôì với C 2 H 2 : X = 0,12nA 

Đối với H 2 : 3x + 2y = 0,78 nA=> y = 0,21 Ua 

Theo số mol tăng ở phản ứng (1, 2) la có: 

Ua = n., (sô"mol CH4 ban đầu) + 2x + y = n<, + 2 X 0,12nA + 0,21nA 

=909,09m^ 


n„ V() 500 

Rút ra: Ha = 

^ 0,55 0.55 0,55 


Cách 2: Dựa theo thành phần hổn hỢp A suy ra lượng CH4 ban đẫu, theo 
phản ứng (1) cứ 24 mol CH4 tạo ra 12 moi C2H2 + 36 mol H2. 

Suy ra à phản ứng (2) bằng 78 - 36 = 42 mol 

Theo phản ứng (2) cứ 21 mol CH4 lạo ra 21 mol C và 42 mol H2. 

Ngoài ra có 10 mol CH4 không bị phân huỷ. 

Như vậy cứ 24 + 21 + 10 = 55 mol CH4 tạo ra 78 mol H2 + 12 mol C2H2 + 10 
mol CH4 = 100 mol hỗn hỢp A. 

500x100 


Do đó Va = 


55 


= 909,09m^ 


Dựa theo cách 2 la đễ dàng tính % CH 4 bị phân huỷ: 
24x100 


%CH4 


^ C2H2 = 


%CH4-► c = 


55 
21x100 
55 


= 43,63% 


= 38,18% 


Các phản ứng điều chê' PVC: 
CH = CH + HCl - 


nCH2 = CH 
C 1 


(XI) 


■+ CH2 = CH-C 1 


(xO 


-> (-CH 2 -CH-)„ 

c\ 


(3) 

(4) 


Theo các phản ứng (3, 4) sô" mol mắt xích PVC = số mol C 2 H 2 . 

QOQ 09 X 1 7 70 

Vậy khô"i lượng PVC bằng: ư^pvc ~ 7 ^ 62,5 X =213,06kg 

100 X 22^4 100 
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Bài 8 : Hỗn hỢp khí B chứa metan và axetilen. 

1. Cho biết 44,8 lít hỗn hợp B nặng 47 gam. Tính % thể tích mỗi khí trong B. 

2. Đô'l cháy hoàn toàn 8,96 lít hỗn hỢp B và cho tâ't cả sản phẩm cháy hâp thu 
vào 200 ml dung dịch NaOH 20% (d = 1,2 g/ml). Tính nồng độ % của mồ] 
châ't tan trong dung dịch NaOH sau khi hâp thụ sản phẩm cháy. 

3. Trộn V lít hỗn hợp B với V lít hiđrocacbon X (châì khí) ta thu được hỗn hỢp 
khí D nặng 271 gam; trộn V’ lít hỗn hợp khí B với V lít hiđrocacbon X ta thu 
được hỗn hỢp khí E nặng 206 gam. Biết V’ - V = 44,8 lít. Hây xác định 
CTPT của hiđrocacbon X. Các thể tích khí đều đo đkic. 

Bài giảỉ 

1. Gọi n là số mol C 2 H 2 trong 1 mol hỗn hợp B ta có phương trình về khối iượng 

1 mol B = 26n + 16 X (1 - n) = -^ = 23,5 

2 

Giải ra có n = 0,75 tức axetilen chiếm 75% và metan chiếm 25%. 

2. Các phản ứng: 


C2H2 + 2,502 —^ 2CO2 + H2O (1) 

CH 4 + 2 O 2 —^ CO 2 + 2 H 2 O (2) 

Tính: ng mol ưong đó có 0,3 mol C 2 H 2 và 0,1 mol CH 4 

Theo các phản ứng (1, 2): 

Z"C 02 = 0.3x2 + 0,lxl = 0 , 7 moI; 2 ]nH 20 = 0.3x1+ 0,lx2 = 0,5mol 

CA"NT„rMj_ 200x1,2x20 

Sô mol NaOH = — -- l,2mol 

100x40 

^C 02 *^^NaOH'^2xn(-02 do đó tạo thành hỗn hỢp 2 muối 

CO 2 + 2NaOH ->■ Na 2 C 03 + H 2 O (3) 

CO 2 + NaOH -> NaHC 03 (4) 

Gọi a, b là số mo! Na 2 C 03 và NaHC 03 ta có hệ phương trình: 

*^C 02 = a + b = 0,7; nNaOH = 2a + b = 1,2 

Rút ra a = 0,5 mol Na 2 C 03 và b = 0,2 moi NaHC 03 

Khối lượng dung dịch NaOH sau khi hấp thụ CO 2 và H 2 O bằng; 

200 X 1,2 + 0.7 X 44 + 0,5 X 18 = 279,8 gam 

Vậy: %Na 2 C 03 =«^ = 18 , 94 %;%NaHC 03 =^í^^^^ 

279,8 279,8 

3. Ta có các phương trình về khôi lượng hỗn hỢp D và E: 

Ĩ^’<23,5 + ^xM = 271 (a) 
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^-1 p iJvwịt 

X 23,5 + X M = 206 (b) 

22,4 22,4 

Trong đó M là KLPT của hiđrocacbon X. Lấy phương ưình (a) trừ phương 
trình (b) và thay V’ - V = 44,8 ta có: 2M - 47 = 65 => M = 56 
Gọi công thức của X là CxHy ta có: 12x + y = 56 và dễ đàng tìm ra công thức 
của X là C 4 H}ị 
B ài 9: 

1. Định nghĩa phản ứng hoá hỢp, phản ứng phân tích (phân huỷ), cho các thí dụ 
minh hoạ. 

2. Hãy lấy thí dụ về sự oxi hoá, sự khử, châ"t oxi hoá, chất khử. Định nghĩa 
phản ứng oxi hoá - khử. 

3. Thế nào là phản ứng toả nhiệt, phản ứng thu nhiệt. 

4. Định nghĩa phản ứng cháy. Cho một thí dụ về phản ứng đốt cháy hỢp châ"t vô 
cơ và một thí dụ về phản ứng đốt cháy hỢp châ^t hữu cơ. 

5. Sự oxi hoá chậm là gì? Cho 2 thí dụ minh hoạ. 

Bài giải 

1. Phản ứng hoá hợp là phản ứng hoá học trong đó có một chấl mới đưỢc lạo ra 

từ hai hay nhiều châ"t ban đầu: A + B + ... - > X 

Thí dụ: CaO + CO 2 - > CaCOs 

Phản ứng phân tích (phân huỷ) là phản ứng hoá học trong đó từ một chât bị 
phân tách ra thành nhiều châì mới: A- > X + Y + ... 

Thí dụ: 2Fe(OH)3 —^ Fe 203 + 3 H 2 O 
[2. Sự oxi hoá một châì là sự lác dụng của chất đó với oxi. 

Thí dụ: quá trình oxi hoá sắt thành sắt (III) oxil là sự oxi hoá sắt: 

2Fe+ ịoĩ —^ Fe 203 
2 

Sự khử là sự tách oxi khỏi hợp chât và chất lây oxi gọi là châì khử. 

Thí dụ: khửoxit đồng thành đồng kim loại bằng hidro: 

CuO + H 2 —^ Cu + H 2 O 

Phản ứng oxi hoá - khử là phản ứng hoá học trong đó xảy ra đồng thời sự 
oxí hoá và sự khử: 

Trong thí dụ trcn thì quá trình: CuO - > Cu là sự khử 

Hị -> H 2 O là sựoxi hoá 

Châ^t oxi hoá là chất nhường oxì cho châ*t khác, chất khử là chât lây oxí của 
châ"l khác. 

Trong hai thí dụ trên thì: Fc, H 2 là châ'l khử; O 2 , CuO là chất oxi hoá 


, 
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Ghi chú: Tổng quái hơn: châì oxi hoá là chất nhận eleclron, chất khử là chấi 
cho electron. 

3. Phản ứng toả nhiệt là những phản ứng hoá học lạo ra nhiệt trong quá trình 
xảy ra; còn phản ứng thu nhiệt là những phản ứng hóa học có thu nhiệt trong 
quá trình xảy ra. 

4. Phản ứng cháy là những phản ứng hoá học có loả nhiệt và ánh sáng. 

Thí dụ: hiđro cháy trong oxi hoặcílo; axetilen bị đốt cháy bởi oxi. 

2 H 2 + O 2 -í- 2 H 2 O 

H2 + CI2 -> 2 HC 1 

C3H2 + 2,502 -> 2CO2 + H2O 

5. Sự oxi hoá chậm là sự oxi hoá có toả nhiệt nhưng không phát sáng. 

Thí dụ: Những đồ vật bằng sắt để trohg không khí bị hoen rỉ dần. Sự oxi hoá 
chậm các chấ‘t hữu cơ trong cơ thể (Thí dụ: GIucozơ, một phần aminoaxit, 
v.v...) tạo ra năng lượng (nhiệt) cần cho sự sống. 

Bài 10: Hợp châ"t hữu cơ X chứa các nguyên tố c, H, o và có công thức phân tử 
ưùng với CTĐGN. Cho 2,85 gam X thuỷ phân hoàn toàn (có mặt H2SO4 xúc 
lác) thu đưỢc 2 châ"l hữu cơ Y, z. Đô"t cháy hoàn loàn Y thu được 3,96 gam 
CO2 và 1,62 gam nước. Đô't cháy hết z thu được 1,32 gam CO2 và 0,81 gam 
H2O. Tổng khô"i lượng oxi cần cho 2 phản ứng đốt cháy Y và z đúng bằng 
lượng oxi thu đưỢc khi nhiệt phân hoàn toàn 42,66 gam KMn 04 . 

1. Tim công thức phân tử của X. 

2. Biêì khối lượng phân tử của Y bằng 90 đvC và X tác dụng đưỢc với Na giải 
phóng H 2 , hãy lìm công thức câu tạo của Y, z, X. 

Bàỉ giải 

Có thể tóm lắt sơ đồ phản ứng như sau: 



X + H 20 

-> Y + Z 

(I) 


Y + 02 

-> CO 2 + H 2 O 

(2) 


Z + 02 

-> CO 2 + H 2 O 

(3) 

Và 

2 KMn 04 - 

K 2 Mn 04 + MnO. + O 2 1 

(4) 


Ta có theo (4) no 2 =-^nKMn 04 

Do đó khối lượng O 2 dùng đô"! cháy Y, z bằng 0,135 X 32 = 4,32g. 
Theo ĐLBTKL, theo phản ứng (2, 3) la có; 

Khối lượng Y + z = khối lượng CO 2 + H 2 O trừ khôi lượng O 2 
= 0,12 X 44 + 0,135 X 18 - 4,32 = 3,39 gam 
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Áp dụng ĐLBTKL cho phản ứng (1) ta có: 
mH 20 = 3,39 - 2,85 = 0,54 gam hay = 0,03mol 

Trong 2,85 gam X có: 
mc = mc trong CO 2 = 12 X 0,12 = 1,44 gam 
mH = mH trong phản ứng cháy tạo ra ưừ mH trong H 2 O thuỷ phân 
= 2 X 0,135 - 0,03 X 2 = 0,21 gam 
mo = mz - mc - mH= 2,85 - 1,44 - 0,21 = 1,2 gam 

Gọi công thức của X là CxHyOi- ta có; X : y : z = = 8:14:5 

V 6 X y J 12 1 16 

Vậy CTPT của X là CkHmOs 

Vì Y cháy lạo ra nco 2 =^H 20 CTPT của Y là CxH 2 xO,., 

ta có My = 14x + 16z = 90, chĩ có X = 3, z = 3 thoả mãn. 

Vậy công thức của Y là C 3 H 6 O 3 . 

C 3 Hfi 03 + 3 O 2 -> 3 CO 2 + 3 H 2 O 

Sô" mol Y = 1/3 số mol CO2 = —= 0,03mol 

3 

Như vậy phản ứng thuỷ phân X (phản ứng 1) có tỉ lệ số mol là 

_ 2,85 0,54 ,,^, , 

nx: Hh^o : ny = 0,03 = 1 : 2 : 2 

do đó phản ứng (1) có thể viết lại thành 

ChHuOs + 2 H 2 O-> 2 C 3 H 6 O 3 + z 

Suy ra CTPT của z là CsHéO 
CTCT của châ"t là: 

Z: CH3-CH2OH 

Y: CH3 - CH - COOH hoặc ỸH2 - CH2 - COOH 

Õh oh 


X: CH 3 -CH-C^ 
OH 


Hoặc 

X: CH 2 -CH 2 -(^ 
OH 


o 

O-CH 5 -CH 2 -C' 

\0-C2H5 


o 

0-CH2-CH2-C' 

^0-C2H5 


299 
































X; CHa - CH - 
OH 

Hoặc 




o 


^ o - CH - c ^ 

CH3 


o 


o- 


C2H5 


//^ 

X: CH 2 - CH 2 - ^ ^ 

OH ^O-CH-C 


0 


\ 


CH, 


O- 


C2H5 


Bài 11: Hôn hợp khí A (đktc) gồm những thể tích khí bằng nhau của metan và 
hiđrocacbon X có khô'i Iượng riêng bằng 1,34 g/1. 

1. Xác định công thức phân tử của X. 

2. Đô't cháy V lít hỗn hợp A và cho tâ't cả sản phẩm hâp thụ vào bình đựng đung 
dịch Ba(OH )2 dư thì thu được 15,76 gam kết tủa. 

a) Tính thể lích V 

b) Hỏi khối lượng bình dung dịch Ba(OH )2 tăng hay giảm bao nhiêu gam. 

Bài giải 

1. Khối Iượngmol phân tử của hỗn hỢpA: = 1.34x22,4 = 30g/mol 

Vì thể tích bằng nhau nên trong 1 mol A có 0,5 mol CH 4 và 0,5 mol X, do đổ 
la có phương trình: 


= 30 = 0,5 X 16 + 0,5 X Mx => Mx = 44 


Gọi công thức phân lử của X là CxHy ta có I2x + y = 44 
Xét: 


x 


2 

3 

_ 

32 

20 

8 

Kê"l luạn 

loại 

loại 

C 3 H« 


Vậy CTPT của X là CaHs. 
2. Các phản ứng: 


CH 4 + 2 O 2 

—^ CO 2 + 2 H 2 O 

( 1 ) 

C3H« + 502 

—^ 3002 + 4 H 2 O 

( 2 ) 

CO 2 + Ba(OH )2 

-^ BaC 03 ị +H 2 O 

(3) 


Theo phản ứng ( 3 ): nc02 “^03^^03 = —= 0 . 08 mol 

Gọi n là số mol CH4, CsHs; theo các phản ứng (1, 2) ta có: 

n + 3n = 0,08 => n = 0,02 mol 
Vậy: V = 2 X 0,02 X 22,4 = 0,896 m 


3. Khối lượng bình đựĩig dung dịch tăng (m) do CO 2 và H 2 O bị hấp thụ, do đó ta có: 

m = 0,08 X 44 + (0,02 X 2 + 0,02 X 4) X 18 = 5,68 g 
Bài 12: Giả sử xăng là hỗn hỢp hai hiđrocacbon pcntan (C 5 H 12 ) và hexan 
(CfiHi 4 ) trong đó penlan chiếm 60% sô" mol. 

1. Tính khối lượng mol của xăng (tức 1 mol xăng nặng bao nhiêu gam). 

2. Cần bao nhiêu lít không khí (ở đktc) để đốt cháy hết 1 gam xăng (oxi chiê"m| 
1/5 thể tích không khí). 

3. Tính lượng nhiệt loả ra khi đốt cháy 100 gam xăng, biết rằng 1 mol pentan 
cháy toả ra 3534 kj và 1 mol hexan cháy toả ra 4196 kj. 

Bàỉ giải 


1. Theo đề bài trong 1 mol xăng có 0,6 mol C5H12 và 0,4 mol C 6 H| 4 . 
Vậy 1 mol xáng nặng: 0,6 X 72 + 0,4x 86 = 77,6 gam 

2. Các phản ứng đốt cháy: 


C.sH |2 + 8 O 2 
CfiHi4 + 9,502 


^ 5CO2 + 6 H 2 O 


6 CO 2 + 7H2O 


Theo các phản ứng (1, 2) để đốt cháy 1 mol xăng cần: 

0,6 X 8 + 0,4 X 9,5 = 8,6 mol O 2 
Vậy thể tích không khí cần để đốt cháy 1 gam xăng bằng: 
8,6x5x22,4 


77,6 


= 12,411íl 


( 1 ) 

( 2 ) 


3. Nhiệt lượng toả ra khi đốt cháy 1 mol xăng bằng: 

0,6 X 3534 + 0.4 X 4196 = 3798,8 kJ 
Vậy nhiệt lượng loả ra khi đốt cháy 100 gam xăng bằng: 


3798,8x100 

77.6 


= 4895,4kJ 


Bài 13: Len men tinh bột để điều chế rượu etylic. 

1. Từ 100 kg gạo chứa 81% tinh bột có thể điều chế đưỢc bao nhiêu lít rượu 
nguyên châ'! (d = 0,80 g/ml) biết hiệu suâ"l điều chế là 75%. 

2. Từ rưỢu nguyên châ"t đó điều chế được bao nhiêu lít rưỢu 46"? 

3. Lây 10 ml rưỢu 46" cho tác dụng hết với Na. Tính thể tích H 2 bay ra (đktc). 

^ Bài giải 

1. Các phản ứng điều chế rượu etylic: 

(CfiH|()05)n + nH20-> nC6Hi206 (1) 

C 6 H| 20 fi —21^ 2 C 2 H 5 OH + 2 CO 2 (2) 

Theo các phản ứng (1,2). số mol rượu bằng 2 lần sô" mất xích C^HioOs; 


301 


























__^ ^100x10^x81 75 

vậy tổng số mol rưỢu etylic: Dr = 2x——x-^ = 750mol 
^ ^ 100x162 100 

750x46 

Thể tích rượu nguyên châ"t: — 7 -^^— = 43125ml = 43,125 lít 

0,8 

2. Cứ 46 lít rưỢu nguyên chất điều chế được 100 lít rượu 46", đo đó thể lích 


rưỢu 46" bằng 


43,125x100 

46 


= 93,751ít. 


3. Các phản ứng với Na: 

H 2 O + Na 


1 


^ NaOH+ 

2 ^ 


C 2 H 5 OH + Na -> CsHsONa + ^^ 2 1 

, 10x46x0,8 _r,o_, 

Can lính: rir^u^nH =—r^rr—rr— = 0,08mo!; nH^o=*Tr::—— = U,3mol 
C2H5OH 100x46 ^ 100x18 

Theo phản ứng (3, 4): 0^2 =^Cnc 2 H 50 H +nH 2 o) = 2^0,08 + 0,3) = 0,19mol 

Vậy Vh 2 =0,19x22,4 = 4,2561ít. 

Bài 14: Phản ứng tổng hợp glucozơ trong cây xanh cần đưỢc cung cấp 2816 kJ 
năng lượng mặt trời để tạo ra 1 mol glucozơ: 


6 CO 2 + 6 H 2 O 


as mt 


C 6 H 12 O 6 + 6 O 2 . 


diệp lục 

1. Hây tính nhiệt lượng cần thiết để cây xanh tạo ra 900 gam glucozớ. 

2. Nếu 1 cây xanh có tổng diện lích lá 100 dm^ thì cần thời gian bao lâu để sản 
sinh được 900 gam glucozơ, biết rằng mỗi cm^ lá cứ 1 phút nhận đưỢc 20J 
năng lượng mặt ười nhưng chỉ có 10 % năng lượng đó được sử dụng cho phản 
ứng tổng hỢp glucozơ, Tính thể tích CO 2 (đktc) cây đã hấp thụ và khối lượng 
O 2 đưỢc giải phóng ra. 

Bài giải 


Ta có phản ứng quang hỢp: 6 CO 2 + 6 H 2 O 


as nít 


diệp lục 


-> C6H,20fi + 602 (1) 


1 . số mol glucozơ được tạo ra bằng = 5mol 

180 

Năng lượng cần cung câp = 5 X 2816 = 14.080kJ. 

2. Tính năng lượng mỗi phút cây xanh hâp thụ đưỢc: 

E = 10.000 X 2 = 20.000 J = 20 kJ 


Thời gian cần thiết bằng: 


14080 


= 7040 phút tức 117,3 giờ. 


Thể tích CO 2 cần = 5 X 6 X 22,4 = 672 lít 

Khối lượng O 2 được giải phóng = 5 X 6 X 32 = 960 gam. 
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